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BTC    Bộ Tài chính 

BCT    Bộ Công Thương 

BGTVT    Bộ Giao thông vận tải 

BHLĐ    Bảo hộ lao động 

BTNMT    Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BYT    Bộ Y Tế 

BVMT    Bảo vệ môi trường 

CTNH    Chất thải nguy hại 

CTR    Chất thải rắn 

ĐCCT    Địa chất công trình 

ĐCTV    Địa chất thủy văn 

ĐTM     Đánh giá tác động môi trường 

ĐVT    Đơn vị tính 

GPMB    Giải phóng mặt bằng 

KTKT    Kinh tế kỹ thuật 

KT-XH    Kinh tế - Xã hội 

MTTQ    Mặt trận Tổ quốc 

NTSH    Nước thải sinh hoạt 

PCCC    Phòng cháy chữa cháy 

PHMT    Phục hồi môi trường 

QCVN    Quy chuẩn Việt Nam 

ĐSL    Đất san lấp 

TNHH    Trách nhiệm hữu hạn 

TCVN    Tiêu chuẩn Việt Nam 

UBND    Uỷ ban nhân dân 

VSLĐ    Vệ sinh lao động 

VLXD    Vật liệu xây dựng 

WHO    Tổ chức Y tế thế giới 

XDCB    Xây dựng cơ bản 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về Dự án 

Khu vực thăm dò thuộc địa phận ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh. Mỏ cách UBND xã Phước Vinh khoảng 4,8km về phía Tây Bắc, cách UBND 

huyện Châu Thành khoảng 17,8km về phía Tây Bắc; cách đường Tuần tra Biên giới khoảng 

1km và cách đường biên giới với CamPuChia khoảng 1,6km về phía Đông Nam. 

Tổng diện tích khu vực thăm dò là 8,036ha, thuộc thửa đất số 84,91,112,131 tờ bản đồ 

số 21, được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ trong bảng sau: 

Bảng 1. Tọa độ các điểm góc khu vực khai thác 

Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 KT 105o 

30' múi chiếu 30 
Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 KT 105o 

30' múi chiếu 30 

Diện 

tích 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) (ha) 

1 1 262 338,27 543 811,49 20 1 262 094,76 544 052,87 

8,036 

2 1 262 332,46 543 821,71 21 1 262 091,13 544 020,94 

3 1 262 325,98 543 828,52 22 1 262 076,49 543 906,50 

4 1 262 296,19 543 863,28 23 1 262 020,01 543 908,82 

5 1 262 287,76 543 886,59 24 1 262 041,76 544 061,04 

6 1 262 285,50 543 894,68 25 1 262 043,57 544 086,08 

7 1 262 282,01 543 930,95 26 1 262 024,82 544 086,57 

8 1 262 282,16 543 942,77 27 1 261 908,74 544 089,60 

9 1 262 284,09 543 954,66 28 1 261 924,00 543 991,00 

10 1 262 278,56 544 038,59 29 1 261 934,00 543 879,00 

11 1 262 276,17 544 049,36 30 1 262 130,53 543 839,38 

12 1 262 259,99 544 072,60 31 1 262 165,70 543 831,02 

13 1 262 244,75 544 080,78 32 1 262 218,60 543 797,28 

14 1 262 202,16 544 083,26 33 1 262 232,20 543 783,48 

15 1 262 182,37 544 077,01 34 1 262 242,65 543 776,25 

16 1 262 163,01 544 074,61 35 1 262 272,52 543 780,28 

17 1 262 155,14 544 071,13 36 1 262 284,47 543 784,66 

18 1 262 113,47 544 072,35 37 1 262 301,09 543 793,73 

19 1 262 093,62 544 061,69       

Nguồn: Giấy phép thăm dò số 976/GP-UBND ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh  

Công ty được UBND tỉnh cấp giấy phép phê duyệt trữ lượng theo Quyết định số 

944/QĐ-UBND ngày 24/4/2025. Tổng trữ lượng địa chất cấp 121 và 122 toàn mỏ tính đến 

cote -1,7m là 557.941m3 (nguyên khối), trong đó trữ lượng huy động vào khai thác là 484.387 

m3 (nguyên khối). 

Trên cơ sở đó, Công ty đã tiến hành phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật của dự án đầu tư xây dựng công trình Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường (sét làm gạch, sỏi phún, đất san lấp) tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh.  

Dự án hình thành nhằm khai thác lợi thế nguồn tài nguyên khoáng sản sẵn có của địa 

phương để cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng cơ bản tại địa bàn tỉnh Tây 

Ninh, qua đó góp phần tạo nguồn thu ngân sách, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho 
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địa phương và khu vực. Với những lợi ích kinh tế thiết thực mang lại, dự án hình thành cũng 

sẽ tác động đáng kể tới môi trường khu vực đặc biệt yếu tố địa hình và cảnh quan. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 11/11/2020 và Phụ lục IV của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì dự án 

thuộc nhóm II, dự án đầu tư quy định tại điểm d Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường: “Dự án khai 

thác khoáng sản, dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 

về khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, (mục III.9)” 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư 

nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này”. 

Do đó, căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025, Công ty TNHH MTV Như Mai PV đã phối hợp với Đơn vị tư vấn tiến hành 

lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án “KHAI THÁC KHOÁNG 

SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG (SÉT LÀM GẠCH, SỎI 

PHÚN, ĐẤT SAN LẤP) TẠI ẤP PHƯỚC TRUNG, XÃ PHƯỚC VINH, HUYỆN 

CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH”.  

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư 

- Chủ trương đầu tư của Dự án do UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt.  

- Giấy phép khai thác khoảng sản của dự án do UBND tỉnh Tây Ninh cấp. 

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên của dự án được Giám 

đốc Công ty TNHH MTV Như Mai PV phê duyệt. 

- Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh đồng ý cho Công ty TNHH MTV Như Mai 

PV nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện 

dự án đầu tư phi nông nghiệp. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của 

dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.   

Việc lựa chọn diện tích khảo sát khoáng sản chủ yếu được dựa trên tình hình quy hoạch 

và nhu cầu sử dụng sét gạch ngói và vật liệu san lấp tại địa phương. Theo Quyết định số 

3172/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt quy 

hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than 

bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, khu vực thăm dò có số hiệu trên 

bản đồ quy hoạch là 99 (sét làm gạch ngói) với diện tích 32,8 ha. 

Theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-

2025 tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định 

số 2120/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh thì diện tích thăm dò 8,036 

ha này nằm trong kế hoạch khai thác giai đoạn từ nay đến năm 2025. 

Theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì khu vực thăm dò không nằm trong vùng cấm, tạm cấm khai 

thác sử dụng khoáng sản. 
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Theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 về việc Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Châu Thành thì diện 

tích đất phù hợp với mục đích thăm dò, khai thác khoáng sản của xã Phước Vinh. Diện tích 

8,036 ha lựa chọn thăm dò thuộc thửa đất số 84, 91, 112, 131, tờ bản đồ số 21 là một phần của 

diện tích trên. 

 

→ Khu vực dự án phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của 

huyện Châu Thành. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

2.1. Văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

Văn bản luật 

- Luật số 72/2020/QH14 ngày 04/12/2020 của Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ Môi 

trường; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội ban hành Luật Khoáng sản; 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của luật Xây dựng; 

- Luật số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 của Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên 

nước; 

- Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội ban hành Luật An toàn vệ sinh; 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội ban hành Luật Đất đai. 

Nghị định 
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- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây 

dựng. 

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật đất đai; 

Thông tư 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của luật bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công 

trình, thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 

một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; 

- Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, 

bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;  

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác 

định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định 

mức xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của bộ trưởng bộ xây 

dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng. 

Môi trường nước 

- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới 

đất; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-13-2021-tt-bxd-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-487048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-11-2021-tt-bxd-huong-dan-noi-dung-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-427310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-14-2023-tt-bxd-sua-doi-thong-tu-11-2021-tt-bxd-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-595308.aspx
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- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;  

Môi trường không khí 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;  

Trong phạm vi cơ sở dự án: 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếp xúc tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa silic, 

bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 

việc. 

- QCVN 03:2019/BYT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Quy chuẩn, TCVN các lĩnh vực khác 

- QCVN 04:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ 

thiên; 

- QCVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất; 

Các văn bản do địa phương ban hành: 

- Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện 

Châu Thành. 

- Quyết định số 254/QĐ-SXD ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố đơn 

giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố giá 

ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 

01/9/2020 về ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024. 

- Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2052. 

- Quyết định 41/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định hệ 

số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024. 

- Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh 

Tây Ninh hàng năm đến năm 2025. 

- Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 1 

số nội dung của kế hoạch và phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 

31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc Hướng dẫn 

xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại 

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  
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- Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê 

duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh 

Tây Ninh năm 2021. 

- Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê 

duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê 

duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn năm 2021-2025. 

- Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh về việc ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh tây ninh giai đoạn 2020 - 2024.  

- Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến 2025, tầm nhìn đến năm 2035.  

- Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành 

Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

- Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền liên quan đến dự án   

- Giấy phép thăm dò khoáng sản số số 976/GP-UBND ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh 

Tây Ninh cho phép Công ty TNHH MTV Như Mai PV được thăm dò khoáng sản vật liệu xây 

dựng thông thường tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.    

- Quyết  định  số 944/QĐ-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2025 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật 

liệu xây dựng thông thường tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh  Tây  

Ninh”  của  Công ty TNHH MTV Như Mai PV (Trữ lượng tính đến tháng 06 năm 2024. 

- Quyết định số 1108/UBND-KT của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 14/04/2023 về việc 

cho DNTN Như Mai PV (nay là Công ty TNHH MTV Như Mai PV) nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phi nông 

nghiệp. 

2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Phước 

Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh năm 2024.   

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường (sét làm gạch, sỏi phún, đất san lấp) tại ấp Phước Trung, xã 

Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, năm 2024.  

- Các kết quả khảo sát hiện trạng tại khu vực dự án, năm 2025. 

- Kết quả tham vấn cộng đồng tại UBND xã Phước Vinh; Biên bản họp tham vấn cộng 

đồng dân cư. Năm 2025. 
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3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Công ty TNHH MTV Như Mai PV chủ trì thực hiện báo cáo ĐTM của dự án với sự 

phối hợp của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Thành Mỹ. Trong quá trình 

xây dựng báo cáo ĐTM, đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư kết hợp trong việc khảo sát hiện trạng 

dự án, phối hợp với đơn vị có chức năng để lấy mẫu quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, 

tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư.  

- Đơn vị chủ trì việc xây dựng Báo cáo Đánh giá tác động môi trường:  

CÔNG TY TNHH MTV NHƯ MAI PV 

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH MỸ 

Người đại diện: Đinh Thị Mỹ Trinh  Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: 23/6/10 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Điện thoại: 0939.718.427 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316442808, do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/08/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

10/01/2024. 

- Đơn vị lấy mẫu quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ. 

Địa chỉ: 156 đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: 028.6604779 

Giấy phép kinh doanh số 0316800274 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp lần đầu ngày 13/04/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/06/2021. 

Giấy chứng nhận Vilas số: VLAT -1.0525 do Liên hiệp Hội Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam, văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn cấp ngày 

24/03/2023. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 292 ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-BTNMT ngày 27/01/2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.  

Trực tiếp tham gia thành lập báo cáo gồm có các thành viên sau:  

Bảng 2. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo 

Người tham gia Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Năm 

kinh  

nghiệm 

Nội dung phụ trách Chữ ký 

1. Công ty TNHH MTV Như Mai PV   

Nguyễn Thành Trung 
Giám 

đốc 
- - 

Phụ trách chung, kiểm 

tra, giám sát 
 

2. Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Thành Mỹ  
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

(1). Phương pháp nhận dạng 

Báo cáo sử dụng phương pháp này trong quá trình xây dựng ĐTM cho phép nhận dạng 

các tác động sơ cấp, thứ cấp và hậu quả môi trường của dự án trong các giai đoạn chuẩn bị, 

thi công khai thác khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản. Phương pháp này được ứng dụng 

qua các bước cụ thể như sau: 

+ Mô tả hệ thống môi trường 

+ Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường 

+ Nhận dạng đầy đủ các vấn đề môi trường (nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn,…) 

liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết. Trong chương 3 và chương 4 của báo cáo, có 

đề cập đến và sử dụng phương pháp này. 

(2). Phương pháp lập bảng liệt kê  

Báo cáo đã sử dụng phương pháp này nhằm liệt kê các vấn đề môi trường liên quan 

đến dự án có kèm theo các thông tin về phương pháp đánh giá, dự báo các tác động của các 

vấn đề môi trường. Được áp dụng tại mục 3.1.1 và mục 3.2.1 của Chương 3 “Đánh giá, dự 

báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, 

ứng phó sự cố môi trường”.  

(3). Phương pháp đánh giá nhanh 

Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) được sử dụng để tính tải 

lượng ô nhiễm nước thải và không khí tại khu vực Dự án. Phương pháp do Tổ chức y tế thế 

giới (WHO) đề nghị đã được chấp nhận sử dụng ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, phương pháp 

này được giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ĐTM, thực hiện tương đối chính xác 

việc tính thải lượng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo 

cáo này, các hệ số tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu của WHO (Rapid Inventory techniques 

in Environmental pollution, World Health Oranization, Geneva 1993) và Sách Bảo vệ môi 

trường khai thác mỏ lộ thiên (Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa).  

Đinh Thị Mỹ Trinh Giám đốc - - 
Phụ trách chung, kiểm 

tra, giám sát  
 

Trương Khánh Huyền Nhân viên 

Thạc sỹ 

Quản lý 

TN&MT 

8 

Chủ nhiệm báo cáo 

Tổng hợp, kiểm tra và 

hoàn thiện báo cáo. 

 

Đoàn Ngọc Tài Nhân viên 

Thạc sỹ 

Quản lý 

TN&MT 

10 
Thực hiện chương 1,3,4 

của báo cáo. 
 

Lâm Thành Lâm Nhân viên 
Cử nhân 

địa chất 
10 

Khảo sát thực địa. Thực 

hiện chương 2,5,6. 
 

Nguyễn Vương Hùng Nhân viên 

Thạc sỹ 

khai thác 

mỏ 

8 
Khảo sát thực địa, Phụ 

lục bản vẽ; 
 

3. Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú  

Lê Như Lưu Nhân viên 
Kỹ sư môi 

trường 
7 

Lấy và phân tích mẫu 

hiện trạng môi trường: 

nước dưới đất, nước mặt, 

không khí, độ ồn. 
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Phương pháp đánh giá nhanh được sử dụng để ước tính tải lượng ô nhiễm của khí thải, 

nước thải trong giai đoạn xây dựng và vận hành của Dự án tại mục 3.1.1.1 và mục 3.2.1.1. 

(4). Phương pháp mô hình toán: 

- Sử dụng mô hình để dự báo tải lượng bụi tại các mục 3.1.1.1 và mục 3.2.1.1. 

- Sử dụng công thức mô hình để tính toán, dự báo tiếng ồn tại các mục 3.1.1.2 và 

3.2.1.2. 

(5). Phương pháp chồng ghép bản đồ (GIS) 

Chồng ghép các bản đồ quy hoạch của Dự án lên bản đồ hiện trạng để đánh giá các tác 

động môi trường từ Dự án. (Mục 1.2, phụ lục bản đồ). 

(6). Phương pháp thống kê, kế thừa nguồn số liệu sẵn có 

Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế - xã hội tại khu 

vực xây dựng dự án (xem Chương 2). Sử dụng để kế thừa các nguồn số liệu điều tra, khảo sát, 

thống kê về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, số liệu địa chất, địa chất thủy văn, 

địa chất công trình;b các số liệu hiện trạng và dự báo tải lượng CTNH phát sinh đã chính thức 

được công bố. 

(7). Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không khí, 

nước, đất, độ ồn tại khu đất dự án và khu vực xung quanh (áp dụng tại Mục 2.2.2). Các phương 

pháp lấy mẫu, phân tích được thực hiện theo các tiêu chuẩn hướng dẫn hiện hành. Cơ quan 

thực hiện lấy mẫu, phân tích đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

(8). Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải 

lượng ô nhiễm... trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan của 

Việt Nam (QCVN, TCVN) cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan 

trên thế giới.  

Phương pháp này được áp dụng tại mục 2.2.2; Các mục 3.1.1 – 3.2.1. 

(9). Phương pháp tham vấn cộng đồng 

Phương pháp tham vấn cộng đồng là quá trình chia sẻ, hỗ trợ và trao đổi để người tham 

vấn hiểu rõ bản chất vấn đề, các cách giải quyết và đưa ra phương án giải quyết tối ưu. Thông 

qua đó, chủ đầu tư dễ dàng lắng nghe những suy nghĩ, tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, 

cộng đồng dân cư nhằm đảm bảo quyền lợi của những đối tượng chịu tác động từ dự án. 

Phương pháp này được áp dụng tại Chương 6 của báo cáo này.  

(10). Phương pháp công bố thông tin 

 Công bố thông tin cho phép cộng động tiếp cận thông tin về khía cạnh môi trường và 

xã hội của dự án. Phương pháp này được đề cập trong chương 6 của báo cáo, đi cùng với 

phương pháp tham vấn cộng đồng. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

Tên dự án: Dự án khai thác mỏ khoáng sản VLXD thông thường (sét làm gạch, sỏi 

phún, đất san lấp) tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.  
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Địa điểm thực hiện: Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh.   

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Như Mai PV. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất  

Phạm vi, quy mô: Tổng diện tích khu vực khai thác là 8,036 ha được giới hạn bởi 

các điểm góc có tọa độ sau: 

Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 KT 105o 

30' múi chiếu 30 
Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 KT 105o 

30' múi chiếu 30 

Diện 

tích 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) (ha) 
1 1 262 338,27 543 811,49 20 1 262 094,76 544 052,87 

8,036 

2 1 262 332,46 543 821,71 21 1 262 091,13 544 020,94 

3 1 262 325,98 543 828,52 22 1 262 076,49 543 906,50 

4 1 262 296,19 543 863,28 23 1 262 020,01 543 908,82 

5 1 262 287,76 543 886,59 24 1 262 041,76 544 061,04 

6 1 262 285,50 543 894,68 25 1 262 043,57 544 086,08 

7 1 262 282,01 543 930,95 26 1 262 024,82 544 086,57 

8 1 262 282,16 543 942,77 27 1 261 908,74 544 089,60 

9 1 262 284,09 543 954,66 28 1 261 924,00 543 991,00 

10 1 262 278,56 544 038,59 29 1 261 934,00 543 879,00 

11 1 262 276,17 544 049,36 30 1 262 130,53 543 839,38 

12 1 262 259,99 544 072,60 31 1 262 165,70 543 831,02 

13 1 262 244,75 544 080,78 32 1 262 218,60 543 797,28 

14 1 262 202,16 544 083,26 33 1 262 232,20 543 783,48 

15 1 262 182,37 544 077,01 34 1 262 242,65 543 776,25 

16 1 262 163,01 544 074,61 35 1 262 272,52 543 780,28 

17 1 262 155,14 544 071,13 36 1 262 284,47 543 784,66 

18 1 262 113,47 544 072,35 37 1 262 301,09 543 793,73 

19 1 262 093,62 544 061,69       

- Mục tiêu: khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (sét làm gạch, sỏi 

phún, đất san lấp). 

- Công suất khai thác: 62.000 m3/năm nguyên khối, tương đương 74.462 m3/năm 

nguyên khai, với hệ số nở rời trung bình 1,201. Trong đó: (Sét làm gạch: 28.197 m3; sỏi phún: 

26.600 m3 và đất san lấp: 7.203 m3), với hệ số nở rời trung bình 1,201 tương đương (Sét làm 

gạch: 33.865 m3; sỏi phún: 31.946 m3 và đất san lấp: 8.651 m3). 

- Tuổi thọ của mỏ là 8,0 năm, bao gồm thời gian xây dựng cơ bản là 2 tháng (0,2 năm), 

thời gian khai thác là 93,6 tháng (7,8 năm). 

5.1.3. Công nghệ khai thác của Dự án 

Áp dụng công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, gồm: Xúc bốc, phân loại tầng sản phẩm tại 

gương khai thác bằng máy xúc loại 1,2 m3/gầu → Vận chuyển sản phẩm bằng ô tô (loại 15 

tấn) → tiêu thụ.  

- Trình tự khai thác: Tiến hành khai thác theo hình thức chia khoảnh từ Bắc về Nam, 

khai thác theo tuyến xúc từ Đông sang Tây, dọc theo chiều rộng biên mới mỏ. 

- Độ sâu khai thác: cote -1,7m tương đương độ sâu trung bình 7,0 m từ mặt địa hình 

nguyên thủy.  
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- Số tầng khai thác: 02 tầng (h1, h2). Chiều cao tầng kết thúc: h1 = 3m và h2 = 4m. 

5.1.4. Các hạng mục công trình: 

- Hạng mục công trình chính của Dự án: khai trường. 

- Hạng mục công trình phụ trợ: nhà điều hành tạm, hệ thống đường vận chuyển nội 

mỏ, hệ thống cung cấp điện và thông tin liên lạc, trạm cân, camera giám sát. 

- Hạng mục công trình bảo vệ môi trường: kho chứa chất thải nguy hại, khu bố trí thùng 

đựng rác thải sinh hoạt, nhà vệ sinh, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường (hàng rào, 

biển báo, đắp bờ ngăn nước mặt, cây xanh,…)  

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có) 

Không có 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường 

- Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng khai thác: Thời gian thực hiện 44 ngày (tương 

đương 2 tháng). Các hoạt động như: thu dọn mặt bằng; lắp dựng cột mốc quanh mỏ, đắp 

bờ ngăn nước mặt xung quanh khai trường; trồng cây xanh, lắp đặt hàng rào, biển báo xung 

quanh moong khai thác; lắp đặt trạm cân, lắp camera; duy tu, nâng cấp tuyến đường vận 

chuyển, đào mương thoát nước cho mỏ. 

- Trong giai đoạn khai thác: Thời gian thực hiện 2.059 ngày (tương đương 93,6 

tháng). Hoạt động của các máy móc, thiết bị trong quá trình khai thác: đào, xúc, bốc vật 

liệu xây dựng thông thường lên phương tiện vận chuyển đưa đến nơi tiêu thụ; duy tu, 

củng cố bờ moong; chăm sóc và trồng dặm cây xanh; duy tu, nâng cấp tuyến đường vận 

chuyển, nạo vét mương thoát nước. 

- Trong giai đoạn kết thúc khai thác: Thời gian thực hiện 132 ngày (tương đương 6 

tháng). Các hoạt động như: chăm sóc và trồng dặm cây xanh, san gạt đáy moong; đặt 

cống thoát nước; tháo dỡ các công trình, làm sạch mặt bằng khu vực nhà tạm; duy tu, 

nâng cấp tuyến đường vận chuyển; duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường. Lập thủ tục hồ sơ để thực hiện công tác đóng cửa mỏ theo đúng quy định.  

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự 

án: 

5.3.1. Quy mô, tính chất của nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân viên trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng khai thác, 

giai đoạn khai thác, giai đoạn đóng cửa mỏ (khoảng 10 người), khối lượng phát sinh khoảng 

0,4 m3/ngày. Thông số ô nhiễm: BOD5, amoni, nitrat, phosphat, chất rắn lơ lửng, tổng 

Coliform. 

- Nước trong moong khai thác phát sinh chủ yếu vào mùa mưa gồm nước mưa chảy 

tràn trên mặt đất, nước mưa rơi trực tiếp xuống moong, nước dưới đất thành phần chủ yếu là 

chất thải rắn lơ lửng (SS) do nước mưa chảy tràn trên bề mặt cuốn trôi xuống.  

5.3.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

- Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng khai thác, giai đoạn khai thác, giai đoạn kết thúc 

khai thác: bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thu dọn mặt bằng; đắp bờ ngăn nước mặt xung 

quanh khai trường; trồng cây xanh, lắp đặt hàng rào, biển báo xung quanh moong khai thác; 

duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển; đào, xúc, bốc vật liệu xây dựng thông thường lên 

phương tiện vận chuyển đưa đến nơi tiêu thụ; san gạt đáy moong; duy tu, củng cố bờ 

moong.  
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5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường: 

a. Trong giai đoạn xây dựng cơ bản: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 7 công nhân viên, với 

khối lượng khoảng 5,95 kg/ngày; thành phần chủ yếu là bao bì nhựa, vỏ hộp, thủy tinh, nilon, 

thức ăn thừa, vỏ trái cây,… 

- Rác thải vật liệu xây dựng: Phát sinh từ hoạt động xây dựng khu văn phòng phụ trợ, 

với khối lượng khoảng 30 kg; thành phần chủ yếu là cát, gạch, phế liệu sắt thép vụn,…  

b. Trong giai đoạn khai thác: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 10 công nhân viên, 
với khối lượng khoảng 8,5 kg/ngày; thành phần chủ yếu là rác thực phẩm, các loại túi nilon, 

giấy văn phòng, hộp nhựa,…   

- Chất thải rắn từ quá trình chăm sóc và trồng dặm cây xanh; cải tạo hệ thống thoát 

nước; duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển; khối lượng phát sinh khoảng 10kg/ngày; 

thành phần: bao bì, thực bì,… 

c. Trong giai đoạn kết thúc khai thác:  

- Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của 07 công nhân viên; khối lượng phát 

sinh khoảng 5,95kg/ngày; thành phần: bao bì, vỏ lon đựng thức uống, hộp thức ăn thừa,…. 

- Chất thải rắn từ hoạt động tháo dỡ các công trình làm sạch mặt bằng khu vực lán trại; 

duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển; duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi 

môi trường; khối lượng phát sinh khoảng 300kg; thành phần: tôn, cột kèo thép,... 

5.3.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a. Trong giai đoạn xây dựng cơ bản:  

- Chất thải nguy hại từ hoạt động sửa chữa máy móc thiết bị, lượng chất thải nguy hại 

phát sinh khoảng 10 kg. Thành phần bao gồm các loại chất thải như: Bao bì cứng thải; Giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại. 

b. Trong giai đoạn khai thác:  

Lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 100 kg/năm. Thành phần bao gồm các loại 

chất thải như: Giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm các thành phần nguy hại thải; Dầu động cơ, hộp số 

bôi trơn tổng hợp thải; Bao bì cứng thải. 

c. Trong giai đoạn kết thúc khai thác:  

Lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 10kg; thành phần: dầu nhớt thải, giẻ lau 

dính dầu,...  

5.3.6. Tiếng ồn, độ rung   

a. Trong giai đoạn xây dựng cơ bản: 

- Phát sinh từ hoạt động của máy móc san ủi, thiết bị chặt hạ cây cối và thiết bị vận 

chuyển, xúc bốc,…tại khu vực dự án: Độ ồn khoảng 98,1 dBA. 

b. Trong giai đoạn khai thác: 

- Phát sinh từ hoạt động của máy móc san ủi, thiết bị chặt hạ cây cối và thiết bị vận 

chuyển, xúc bốc,…tại moong khai thác: Mức ồn dự báo cách nguồn ồn 15m là 100,6 dBA.  

- Phát sinh từ hoạt động đường vận chuyển: Mức ồn dự báo cách nguồn ồn 15m là 58 

dBA.  

c. Trong giai đoạn kết thúc khai thác:  
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- Trong giai đoạn kết thúc khai thác: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động tháo dỡ 

các công trình, duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển; duy tu, sửa chữa các công trình cải 

tạo phục hồi môi trường. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:  

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn xây dựng cơ 

bản và giai đoạn vận hành 

Nước thải sinh hoạt: tại khu vực nhà điều hành tạm có bố trí 01 nhà vệ sinh cho công 

nhân; nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom, về bể tự hoại bằng bê tông cốt thép có 

thể tích 3 m3, nước thải sau khi qua bể tự hoại chảy vào 01 bể chứa nước thải bằng bê tông cốt 

thép có thể tích 5 m3; nước thải từ bể chứa và bùn thải từ hầm tự hoại được Công ty ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

Nước mưa chảy tràn trong moong khai thác chủ yếu phát sinh vào mùa mưa. Trong 

quá trình khai thác, Công ty thiết kế các rãnh thoát nước (kích thước: 0,7m x 0,4m x 0,4m) ở 

chân tầng khai thác để thu gom nước mưa chảy tràn chảy về hố thu (kích thước 50 x 10 x 2m, 

dung tích chứa 1.000m3), vị trí hố thu nằm phía Đông Nam khai trường, góc điểm mốc số 25, 

26. Nước sau khi lắng, lọc được bơm cưỡng bức bằng máy bơm công suất 350-390m3/h ra 

tuyến mương gần điểm mốc số 29 của khu vực mỏ, tuyến mương đi qua đường đất (đã có hệ 

thống cống hiện hữu), rồi chảy ra mương nội đồng phía Tây Nam mỏ. 

5.4.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

a. Trong giai đoạn xây dựng cơ bản:  

Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải: Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

bụi, khí thải phát sinh từ quá trình khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng thông thường 

như: thực hiện tưới nước tuyến đường vận chuyển; sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp; … 

b. Trong giai đoạn khai thác: 

+ Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt động tại Dự án phải đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị theo quy định.  

+ Phủ bạt kín thùng xe chở vật liệu xây dựng thông thường, yêu cầu tài xế chạy xe với 

tốc độ đảm bảo an toàn giao thông, không để làm rơi vật liệu xây dựng thông thường trong 

quá trình vận chuyển. 

+ Bố trí xe phun nước (bồn chứa 5m3), tưới nước thường xuyên trên tuyến đường vận 

chuyển từ mỏ ra đường nhựa ĐT.788 dài 1,5km vào ngày nắng để hạn chế bụi phát sinh trong 

quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng thông thường.  

+ Thường xuyên duy tu, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng 

thông thường từ mỏ ra tuyến đường nhựa dài 1,5km. 

+ Trồng cây xanh xung quanh moong khai thác nhằm tạo bóng mát, ngăn ngừa phát 

tán bụi và củng cố bờ ngăn nước mặt thêm bền vững, ngăn chặn các hiện tượng sạt lỡ, nứt gãy 

bờ moong khai thác.  

c. Trong giai đoạn kết thúc khai thác:  

- Thu dọn công trường thường xuyên vào cuối mỗi ngày làm việc. 

- Tiến hành tháo dỡ các công trình phụ trợ nhanh gọn; 

- Công nhân khi thực hiện tháo dỡ phải mang khẩu trang, nón bảo hộ, bao tay. 
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Yêu cầu về bảo vệ môi trường thu gom, xử lý khí thải: Quản lý, giám sát, thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải phát sinh bởi các hoạt động của Dự án; Tuân 

thủ nghiêm các quy định pháp luật đối với hoạt động khai thác mỏ (QCVN 04:2009/BCT- 

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác lộ thiên) và các Quy chuẩn Kỹ thuật 

Quốc gia về môi trường hiện hành (QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn).  

5.4.3. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

5.4.3.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom vào các thùng chứa có dung tích 120 lít bố trí tại 

cổng ra vào mỏ; Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn để có biện pháp xử lý theo quy định. 

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển lượng chất thải này đi xử lý theo đúng 

quy định. 

- Chất thải rắn thông thường: Chủ đầu tư bố trí nhân viên thu dọn mặt bằng, thu gom, 

phân loại, xử lý chất thải rắn thông thường theo quy định. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ đảm bảo toàn bộ 

chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án được thu gom, phân loại, 

xử lý đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.4.3.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Kho lưu chứa chất thải nguy hại (diện tích 4m2) có tường tôn bao quanh, nền bê tông 

có bờ chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có biện pháp cách ly với các loại chất 

thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau; 

trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy 

theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc 

mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể 

lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ 

theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích 

thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo quy định.   

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện thu gom, phân loại, giám sát, quản lý chặt 

chẽ đảm bảo toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình khai thác tại Dự án được thu 

gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

5.4.4. Các công trình và biện pháp tác động do tiếng ồn, độ rung  

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị, máy móc và phương tiện vận chuyển, 

đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt.  

- Bố trí thời gian hoạt động của máy móc, thiết bị phù hợp, hạn chế sử dụng các máy 

móc, thiết bị gây ồn lớn trong cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng từ tiếng ồn, 

độ rung tới sức khỏe công nhân. 
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- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn Kỹ thuật 

Quốc gia về an toàn trong khai thác lộ thiên, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và 

các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, bảo đảm các điều kiện an toàn và vệ 

sinh môi trường trong quá trình vận hành Dự án. 

5.4.5. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): 

5.4.5.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

KHU VỰC KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ 

+ Lắp dựng 37 điểm cột mốc ranh mỏ. 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai cao 1,7 m (kích thước ô kẽm gai 20 cm x 30 cm) tồn tại 

vĩnh viễn dọc ranh mỏ dài 1.630 m nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác và không 

ảnh hưởng đến khu vực mỏ khi kết thúc khai thác. 

+ Lắp đặt 33 biển báo quanh ranh mỏ, khoảng cách 50 m/biển báo. 

+ Đắp bờ ngăn nước mặt chảy vào mỏ; thực hiện đắp bờ ngăn nước mặt trên phần trụ 

bờ bao để lại là 3 m, kích thước cao 0,5 m, rộng đáy trên 0,5 m, rộng đáy dưới 1,0 m. 

+ Trồng cây xung quanh mỏ: cây được trồng xung quanh ranh mỏ, trồng trên diện tích 

chừa bờ bao 3 m để cách ly chống bụi và chống sạt lở bờ. Trồng 03 hàng cây, xen kẽ 02 hàng 

cây keo với 01 hàng cây dầu; thứ tự các hàng cây tính từ ngoài ranh mỏ vào như sau: hàng thứ 

nhất trồng 1.630 cây keo; hàng thứ hai trồng 476 cây dầu; hàng thứ 3 trồng 1.614 cây keo. 

+ Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của Dự án đặt trước vị trí ra vào khu mỏ, 

bằng bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0 m x 1,2 m. 

+ Nâng cấp tuyến đường đất vận chuyển từ mỏ ra đường nhựa ĐH.310 (dài 1,0km, 

rộng 6m). 

+ Đào mương thoát nước. 

- Giai đoạn khai thác:  

+ Duy tu biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai. 

+ Chăm sóc và trồng dặm 15% cây xanh. 

+ Củng cố, sửa chữa bờ moong bị sạt lở, chiều dài củng cố bờ mỏ bằng với chu vi mỏ 

là 1.196 m, khối lượng thi công khu vực là 326m3.  

+ Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình 

điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m. Khối lượng thực hiện là 16,072ha/năm. 

+ Trong quá trình khai thác, Công ty thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến đường đất 

vận chuyển từ mỏ ra đường nhựa nhựa ĐH.310 dài 1,0km, rộng 6m bị hư hỏng do hoạt động 

khai thác khoáng sản gây ra. Ngoài ra, Công ty cam kết sẽ tăng khối lượng thực hiện vá dặm, 

duy tu và sửa chữa tuyến đường nếu tuyến đường bị hư hỏng nặng. 

+ Nạo vét định kỳ 1 năm 1 lần mương thoát nước đảm bảo lưu thông nước hiệu quả 

với khối lượng nạo vét là 78m3. 

- Giai đoạn sau khi kết thúc khai thác:  

+ Chăm sóc và trồng dặm 5% cây xanh so với mật độ trồng trong giai đoạn chuẩn bị. 

+ Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình 

điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000 với khối lượng thực hiện 8,036ha. 
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+ Lắp đặt cống lưu thông nước trong hồ khi kết thúc khai thác và mương thoát nước 

của Chủ dự án như sau: 01 ống cống với chiều dài là 2,5; đường kính cống D = 1.000 

mm (L = 2,5m), dày 10 cm. Lắp đặt ống cống theo yêu cầu kỹ thuật. 

+ San gạt đáy moong sau khi kết thúc khai thác với tổng diện tích đáy moong 68.668m2, 

bề dày san gạt 0,2m.  

+ Giám sát môi trường 

+ Thực hiện duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất sỏi (chiều dài 1,0km, rộng 

6m) dẫn ra ĐH.310 bị hư hỏng do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.  

+ Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra, 

Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng giám định hạng mục công trình cải tạo, phục 

hồi môi trường đã thực hiện làm cơ sở để cơ quan có chức năng kiểm tra, xác nhận hoàn tất 

các công tác phục hồi môi trường. 

5.4.5.2. Khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường: 

STT Tên công trình 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

A CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHU VỰC KHAI THÁC 

I GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CƠ BẢN  

1 Thu dọn mặt bằng 8,036 ha 

Thời gian thực hiện 

44 ngày trước khi mỏ 

đi vào hoạt động khai 

thác 

2 Lắp dựng cột mốc ranh mỏ 37 cột 

2.1 Đào móng trụ 2,22 m3 

2.2 Đổ móng trụ bằng bê tông 1,554 m3 

2.3 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ 33 cột 

3 Lắp đặt hàng rào bảo vệ (lưới kẽm gai) 1.630 m 

3.1 Dây kẽm gai 1.334 kg 

3.2 Dây thép buộc kẽm gai 65,2 kg 

3.3 
Trụ bê tông (kích thước 220 cm x 10 

cm x 10 cm) 
543 Trụ 

3.4 Đào móng trụ hàng rào 43,44 m3 

3.5 Đổ móng trụ bằng bê tông 40,725 m3 

3.6 Lắp đặt trụ hàng rào 543 Trụ 

3.7 Lắp đặt hàng rào kẽm gai 2.608 m2 

4 Lắp đặt bảng tóm tắt thông tin Dự án 1 cái 

4.1 Đào móng cột 0,1 m3 

4.2 Đổ móng trụ bằng bê tông 0,08 m3 

4.3 Mua bảng tóm tắt thông tin dự án 1 cái 

5 Lắp đặt biển báo 33 biển 

5.1 Mua biển báo 33 cái 

5.2 Mua trụ biển báo 33 trụ 

5.3 Đào móng trụ biển báo 1,98 m3 

5.4 Đổ móng trụ biển báo 1,386 m3 

5.5 Lắp đặt trụ biển báo 33 trụ 

6 Đắp bờ bao 734 m3 

7 
Trồng cây xung quanh moong khai 

thác 
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STT Tên công trình 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

7.1 

Trồng cây keo lá tràm (trồng 2 hàng, 

hàng 1 là 1.196 cây, hàng 3 là 1.182 

cây) 

3.244 Cây 

7.2 Trồng cây dầu (hàng 2) 649 Cây 

II. GIAI ĐOẠN KHAI THÁC 

10 Duy tu biển báo và hàng rào kẽm gai 

10% x Tổng 

khối lượng lắp 

dựng hàng rào 

và biển báo  

Trong quá trình mỏ 

hoạt động khai thác 

11 Củng cố bờ moong mỏ 326 m3 

12 Trồng dặm số cây chết 15% tổng số cây 

12.1 Cây keo lá tràm 487 cây 

12.2 Cây dầu 97 cây 

13 
Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ trong quá 

trình khai thác, 2 lần/năm 
16,072 ha 

III. GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KHAI THÁC 

14 Chăm sóc và trồng dặm cây chết 5% tổng số cây 

Sau khi mỏ kết thúc 

khai thác 

14.1 Cây keo lá tràm 162 cây 

14.2 Cây dầu 32 cây 

15 Đo vẽ địa hình kết thúc khai thác 8,036 ha 

16 San gạt đáy moong 13.734 m3 

17 Lắp đặt cống thoát nước 1 cống 

B 
KHU VỰC SÂN CÔNG NGHIỆP, KHU VĂN PHÒNG VÀ KHU PHỤ 

TRỢ (Mcn) 

1 Tháo dỡ nhà điều hành tạm 44 m2 Sau khi mỏ kết thúc 

khai thác 2 Vận chuyển công trình ra khỏi mỏ 1 ca 

C 
KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG DO HOẠT 

ĐỘNG KHAI THÁC (Mxq) 

I. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CƠ BẢN  

1 
Nâng cấp, cải tạo đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ  
600 m3 

Thời gian thực hiện 

44 ngày trước khi mỏ 

đi vào hoạt động khai 

thác 
2 Đào mương thoát nước 65 m3 

II GIAI ĐOẠN KHAI THÁC  

1 
Duy tu, sửa chữa đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ  
960 m3 Trong quá trình mỏ 

hoạt động khai thác 
2 Nạo vét mương thoát nước 78 m3 

III GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KHAI THÁC 

1 
Duy tu, sửa chữa đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ  
180 m3 Sau khi mỏ kết thúc 

khai thác 

5.4.5.3. Kế hoạch thực hiện 

STT Thiết bị, nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

A Nguyên liệu   
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STT Thiết bị, nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

1 Giai đoạn xây dựng cơ bản    

1.1 Biển báo  biển báo 33 

1.2 Trụ biển báo trụ 33 

1.3 Cây keo lá tràm  cây 3.244 

1.4 Cây dầu cây 649 

1.5 Cột mốc ranh mỏ trụ 37 

1.6 Kẽm gai, loại 2,2ly   m 1.630 

1.7 Dây thép buộc kẽm gai kg 65,2 

1.8 Trụ rào trụ 543 

1.9 Đất san lấp đắp bờ và nâng cấp đường vận chuyển m3 884 

1.10 Bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án bảng 1 

1.11 Trụ bảng thông báo trụ 1 

2 Giai đoạn khai thác   

2.1 Cây keo lá tràm (trồng dặm) cây 487 

2.2 Cây dầu (trồng dặm)  cây 97 

2.3 Duy tu biển báo và hàng rào kẽm gai % 10 

2.4 
Đất san lấp (cải tạo bờ moong, duy tu, vá dặm và sửa 

chữa tuyến đường đất) 
m3 960 

3 Giai đoạn kết thúc khai thác   

3.1 Cây keo lá tràm (trồng dặm) cây 162 

3.2 Cây dầu (trồng dặm)  cây 32 

3.3 Cống bê tông Ø1.000 mm (2,5m/cống) cống 1 

3.4 
Đất san lấp (cải tạo bờ moong, duy tu, vá dặm và sửa 

chữa tuyến đường đất) 
m3 2.066 

B Thiết bị   

1 Máy xúc thủy lực gàu ngược 1,2m³/gàu chiếc 1 

2 Ô tô 15 tấn (chiếc) chiếc 3 

3 Xe bồn tưới đường  chiếc 1 

4 Máy ủi  chiếc 1 

5 Trạm cân chiếc 1 

6 Camera giám sát hệ thống 1 

5.4.5.4. Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) A = 1.024.046.642 đồng.        

- Số lần ký quỹ: 8 lần.  

- Số tiền ký quỹ lần đầu: 256.011.661 đồng. 

- Ký quỹ những lần sau (từ năm thứ 2 – năm 5): 109.719.283 đồng.     
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Theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 37 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 1 năm 2022 của Chính phủ: Công ty nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính đến yếu tố 

trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các 

năm trước đó tính từ thời điểm phương án được phê duyệt.  

Như vậy số tiền ký quỹ từ năm thứ 2-8 của Công ty là: D2-8 = 109.719.283 x Chỉ số giá 

tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ (Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công bố 

của Tổng cục Thống kê cho tỉnh Tây Ninh).  

- Thời điểm thực hiện ký quỹ. 

+ Ký quỹ lần đầu: trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. 

+ Việc ký quỹ từ lần thứ 2 trở đi phải thực hiện trong khoảng thời gian không quá 07 

ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm ký 

quỹ. 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: đường 30/4, 

phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại liên hệ: 0276.3813664. 

5.4.5.5. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động đến giao thông địa phương như: yêu 

cầu tài xế chạy xe với tốc độ đảm bảo an toàn giao thông, không uống rượu, bia khi lái xe, 

không để làm rơi vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình vận chuyển; ứng phó, hạn 

chế tối đa các tác động đến hoạt động giao thông của địa phương.  

Cải tạo moong khai thác thành hồ chứa nước phải có hệ thống lưu thông nước với các 

khu vực bên ngoài; xây dựng kè bờ chắc chắn và cải tạo đê bảo vệ, đưa các tầng kết thúc về 

trạng thái an toàn và đảm bảo kỹ thuật; trồng cây xanh xung quanh moong để bảo vệ đảm bảo 

không cho súc vật và người vào; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm tồn tại vĩnh viễn, ghi rõ 

độ sâu của moong; duy tu, bảo trì công trình cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động, tai nạn giao thông, các 

sự cố về cháy nổ,... đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.  

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

Giai đoạn vận hành thương mại (giai đoạn khai thác), giám sát trong điều kiện 

dự án đang hoạt động:  

5.5.1. Giám sát môi trường không khí 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (Giám sát trong điều kiện dự án đang hoạt động).   

- Vị trí giám sát: 02 điểm  

+ 01 điểm tại vị trí chịu tác động bởi hoạt động của hoạt động khai thác (cuối hướng 

gió, cách khu vực khai thác khoảng 30m);  

+ 01 điểm tại tuyến đường ngoài mỏ.  

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, độ rung, tổng bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT;  QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 

27:2010/BTNMT. 

5.5.2. Giám sát môi trường nước mặt 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm 

+ 01 điểm tại ngã ba mương thoát nước nội đồng phía Tây Nam mỏ.  

- Thông số giám sát: pH; BOD5; COD; TSS; DO; Tổng Phosphor TP); Tổng Nitơ 

(TN); Coliform. 
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt (Bảng 2).  

5.5.3. Giám sát môi trường nước dưới đất 

- Tần suất: 06 tháng/lần 

- Vị trí giám sát : 01 điểm 

+ NDĐ01 – Nước ngầm lấy tại giếng nhà dân phía Nam mỏ. 

- Thông số giám sát: pH, TDS, Độ cứng tổng, Amoni, Nitrit, Nitrat, Clorua, Florua, 

Fe, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dưới đất. 

5.5.4. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Tần suất: thường xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn phát sinh, chất thải nguy hại. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

5.5.5. Chương trình giám sát khác 

Thường xuyên giám sát hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác đặc biệt là vào mùa 

mưa; bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra bờ moong khai thác, thực hiện bơm thoát nước kịp 

thời. 

Thường xuyên giám sát các công trình bảo vệ môi trường như: bờ bao, hàng rào kẽm 

gai, cây trồng, biển báo nguy hiểm, … để kịp thời duy tu, sửa chữa theo đúng quy định.  
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1 Tên dự án  

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG 

THƯỜNG (SÉT LÀM GẠCH, SỎI PHÚN, ĐẤT SAN LẤP) TẠI ẤP PHƯỚC TRUNG, 

XÃ PHƯỚC VINH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH.   

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo 

pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án  

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Như Mai PV 

Địa chỉ trụ sở: Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.     

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3901180515, đăng ký lần đầu ngày 20 

tháng 01 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp. 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thành Trung      Chức vụ: Giám Đốc 

- Nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án. 

+ Nguồn vốn: từ nguồn vốn tự có hợp pháp của Doanh nghiệp và vốn vay. 

+ Tiến độ thực hiện dự án: 8,0 năm (trong đó: giai đoạn XDCB là 0,2 năm; giai đoạn 

khai thác 7,8 năm), không kể thời gian đóng cửa mỏ và cải tạo, PHMT. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

a. Tọa độ, ranh giới, diện tích khu đất dự án 

Khu vực khai thác thuộc địa phận ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh. Mỏ cách UBND xã Phước Vinh khoảng 4,8km về phía Tây Bắc, cách UBND 

huyện Châu Thành khoảng 17,8km về phía Tây Bắc; cách đường Tuần tra Biên giới khoảng 

1km và cách đường biên giới với CamPuChia khoảng 1,6km về phía Đông Nam. Tổng diện 

tích khu vực khai thác là 8,036ha, thuộc thửa đất số 84,91,112,131 tờ bản đồ số 21, được 

giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Thống kê tọa độ ranh giới khu vực khai thác 

Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 KT 105o 30' 

múi chiếu 30 
Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 KT 105o 30' 

múi chiếu 30 

Diện 

tích 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) (ha) 

1 1 262 338,27 543 811,49 20 1 262 094,76 544 052,87 

8,036 

2 1 262 332,46 543 821,71 21 1 262 091,13 544 020,94 

3 1 262 325,98 543 828,52 22 1 262 076,49 543 906,50 

4 1 262 296,19 543 863,28 23 1 262 020,01 543 908,82 

5 1 262 287,76 543 886,59 24 1 262 041,76 544 061,04 

6 1 262 285,50 543 894,68 25 1 262 043,57 544 086,08 

7 1 262 282,01 543 930,95 26 1 262 024,82 544 086,57 

8 1 262 282,16 543 942,77 27 1 261 908,74 544 089,60 

9 1 262 284,09 543 954,66 28 1 261 924,00 543 991,00 

10 1 262 278,56 544 038,59 29 1 261 934,00 543 879,00 

11 1 262 276,17 544 049,36 30 1 262 130,53 543 839,38 

12 1 262 259,99 544 072,60 31 1 262 165,70 543 831,02 

13 1 262 244,75 544 080,78 32 1 262 218,60 543 797,28 

14 1 262 202,16 544 083,26 33 1 262 232,20 543 783,48 

15 1 262 182,37 544 077,01 34 1 262 242,65 543 776,25 
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Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 KT 105o 30' 

múi chiếu 30 
Điểm 

góc 

Tọa độ VN2000 KT 105o 30' 

múi chiếu 30 

Diện 

tích 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) (ha) 

16 1 262 163,01 544 074,61 35 1 262 272,52 543 780,28 

17 1 262 155,14 544 071,13 36 1 262 284,47 543 784,66 

18 1 262 113,47 544 072,35 37 1 262 301,09 543 793,73 

19 1 262 093,62 544 061,69       

Nguồn: Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh 

Hiện trạng khu vực khai thác:  

Địa hình khu vực mỏ thuộc dạng địa hình thềm sông. Cao độ địa hình chung của khu 

vực từ 3,8-7,6m. Trong diện tích mỏ, địa hình thoải, cao ở phía Đông - Đông Nam với cao độ 

lớn nhất là 7,56m và thấp dần về phía Tây-Tây Bắc với cao độ thấp nhất là 3,54m; chênh lệch 

giữa cao độ thấp nhất và cao độ cao nhất là 4,02m.  

Hiện trạng sử dụng đất thực tế là đất trồng cây hàng năm khác (hiện tại đang trồng mì 

và cao su, không phải là đất chuyên lúa, đất lúa); đất sản xuất không hiệu quả, đất xấu.  

 

 

Hình 1. Hiện trạng khu vực mỏ phần chưa bị tác động 

Toàn bộ diện tích khu vực mỏ đã được Công ty TNHH MTV Như Mai PV mua lại và 

không xảy ra tranh chấp từ trước đến nay. Vì vậy công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã 

hoàn thiện theo quy định. 

Trong vòng bán kính 200m so với ranh mỏ không có nhà dân sinh sống, nhà dân gần 

nhất sống gần ranh mỏ khoảng 300m về phía Nam. Dân cư tập trung ở hai bên tuyến đường 

nhựa dẫn ra ĐT.788, tuy nhiên mật độ tập trung dân cư không nhiều, mật độ giao thông ở khu 

vực này tương đối thấp. Xung quanh mỏ người dân chủ yếu dụng đất trồng cây lâu năm như 

cây cao su, cây mì. 
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Tứ cận của khu vực dự án như sau: 

+ Phía Bắc giáp đất của DNTN Trần Thiện Thanh. 

+ Phía Đông giáp đất ông Dương Văn Đảo. 

+ Phía Nam giáp đất trồng cao su của bà Nguyễn Thị Hồng Vân. 

+ Phía Tây giáp đất đường đất, cách đường đất là đất của Công ty Ngọc Phát Tài. 

Công ty TNHH MTV Như Mai PV đã thực hiện việc lấy ý kiến tứ cận và tham vấn 

cộng đồng về việc khai thác, khai thác tại khu mỏ. 

Khu vực dự án được thể hiện cụ thể tại Bản vẽ số 01-ĐTM: Bản đồ vị trí khu vực khai 

thác mỏ. 

b. Các đối tượng tự nhiên, KT-XH và đối tượng khác có khả năng bị tác động bởi 

dự án 

Hệ thống giao thông: Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi, giáp phía Tây Nam 

mỏ (gần mốc ranh số 29) có tuyến đường đất sỏi cấp phối rộng 6m, tổng chiều dài khoảng 

1,0km nối ra đường nhựa ĐH.310 (mặt đường rộng 6m), từ ĐH.310 ra đường nhựa ĐT.788 

khoảng 2,6km. Từ đây kết nối tới đường QL22 để đi đến địa phương khác và các trung tâm 

hành chính trong huyện và tỉnh. 

Ngoài ra, từ mỏ có đường đất sỏi cấp phối dẫn ra đường Tuần tra Biên giới, cách mỏ 

khoảng 1,6km, đường chạy dọc theo biên giới Việt Nam – CamPuChia qua các tỉnh Bình 

Phước, Long An… 

Hiện trạng tuyến đường vận chuyển đất mỏ: Phía Nam mỏ từ điểm mốc số 29 có 

tuyến đường đất rộng 6m, dài khoảng 1,0km dẫn ra đường nhựa ĐH.310, đi thêm 2,6km nữa 

ra đường ĐT.788. Đường đất này có cấp phối là đường sỏi đỏ. Dọc 2 bên đường chủ yếu là 

đất trống, đất trồng mì và cao su, trên tuyến đường cách ranh mỏ khoảng 200m có 1 láng trại 

của người dân. Từ vị trí ranh mỏ ra khoảng 300m theo tuyến đường hướng ra đường nhựa có 

phân bổ lác đác một số hộ dân dọc 2 bên đường sinh sống.   

Tuyến đường ĐT.788 rộng 6m, dân cư tập trung dọc 2 bên đường nhưng nhìn chung 

khá thưa. Mật độ giao thông thấp, nhà dân gần nhất nằm trên tuyến đường cách ranh mỏ 

khoảng 1,5m. Hiện trạng tuyến đường vẫn còn mới, chưa xuất hiện hiện tượng hư hỏng. 

→ Giao thông vận chuyển sản phẩm từ mỏ đến nơi tiêu thụ nhìn chung rất thuận lợi, 

chủ yếu là đường bộ 
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Hình 2. Tổng quan vị trí khu vực khai thác 

- Hệ thống kênh mương, ao hồ  

Khu vực mỏ nằm cách sông Vàm Cỏ Đông khoảng hơn 1,0 km về phía Đông Bắc. 

Sông Vàm Cỏ Đông là một chi lưu của sông Vàm Cỏ, thuộc hệ thống sông Đồng Nai. Sông 

có chiều dài 220 km trong đó phần trên lãnh thổ Việt Nam dài hơn 150 km. Lưu vực sông 

rộng 8.500 km² và lưu lượng là 96 m³/s. 

Ngoài ra, ở phía Nam, Tây Nam vị trí mỏ còn có hệ thống mương thoát nước nội 

đồng. Trong khu vực mỏ không có sông, suối chảy qua. 

→ Đây là điều kiện thuận lợi để thoát nước tháo khô mỏ trong quá trình khai thác mỏ. 

c. Đánh giá chung điều kiện về địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn khu mỏ khá 

thuận lợi cho tổ chức khai thác mỏ sau này 

+ Dự án nằm trong khu vực có điều kiện môi trường đầu tư tương đối thuận lợi 

như: Dự án nằm trong khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của tỉnh; Gần nơi 

tiêu thụ; Trong mỏ và xung quanh mỏ bán kính 200m không có dân cư. 

+ Hiện trạng cấp, thoát nước tại mỏ như sau: 

Về cấp nước: Nguồn nước mặt để cấp nước sản xuất lấy từ miệng bơm tháo khô mỏ. 

Về thoát nước: Quy trình thoát nước công trình tại mỏ: Nước mưa chảy vào moong 

→ rãnh thoát nước (kích thước: 0,7m x 0,4m x 0,4m) → Hố thu nước phía Đông Nam mỏ 

(rộng 500m2, sâu 2m, dung tích chứa 1.000 m3) → Trạm bơm (350-390 m3/h) → Mương thoát 

nước phía Nam mỏ dài 80m (đoạn qua đường đất có cống hiện hữu) → Mương nội đồng phía 

Tây Nam. Khi dự án đi vào hoạt động, Công ty thực hiện xử lý nước tháo khô mỏ đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trước khi xả thải ra môi trường.  

Nhận xét: Như vậy, điều kiện về địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn khu mỏ vật liệu xây 

dựng thông thường tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh tương đối thuận lợi. 

Mỏ của công ty Ngọc Phát Tài 

Đường đất vận chuyển 

Mương nội đồng 

Vị trí khai thác 
UBND xã 

phước 

Vinh 

Đường nhựa ĐH.310 dẫn ra ĐT.788 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án  

Khu vực thực hiện dự án là đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm nằm trong Quyết 

định số 3172/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt 

quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và 

than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Khu vực thăm dò có số hiệu 

trên bản đồ quy hoạch là 99 (sét làm gạch ngói) với diện tích 32,8 ha. 

Khu vực thực hiện dự án phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Châu 

Thành. 

Hiện trạng trên khu đất thực hiện dự án chủ yếu là cây mì, cây cao su và đất trống. 

Toàn bộ diện tích 8,036ha, thuộc toàn bộ thửa đất số 84, 91, 112, 131 tờ bản đồ số 21, có mục 

đích sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm khác và cây lâu năm đã được UBND tỉnh chấp 

thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Như Mai PV nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp theo 

Quyết định số 1108/UBND-KT ngày 14/04/2023. 

Quy hoạch sử dụng đất của dự án được dự kiến như sau: 

Bảng 1.2. Quy hoạch sử dụng đất của Dự án 

STT Khu vực 
Giá trị 

(m2) 
Ghi chú 

 
Tổng diện tích Dự án. 

Trong đó: 
80.360 

Giấy phép thăm dò khoáng sản số  

976/GP-UBND ngày 20/5/2024 

1 
Diện tích khai trường khai thác. 

Trong đó: 
77.336 Moong khai thác xuống sâu 

2 Bờ bao bảo vệ mỏ 3.024 

Chừa bờ bao xung quanh ranh mỏ 

khoảng 3m để thực hiện công trình 

BVMT 

3 
Khu văn phòng, kho chứa 

CTNH 
44 Nằm trong ranh mỏ 

Hiện trạng khu đất dự án xem tại Bản vẽ số 02-ĐTM: Bản đồ địa hình hiện trạng; các 

đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án thể hiện tại Bản vẽ số 01-ĐTM: Bản đồ vị 

trí khu vực khai thác mỏ. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

a. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các đối tượng kinh tế 

- Dân cư: Trong vòng bán kính 200m tính từ ranh giới mỏ không có nhà dân sinh sống, 

dân cư sinh sống tập trung trên tuyến đường nhựa dẫn ra ĐT.788, đường QL22B. Thành phần 

dân cư ở đây chủ yếu là dân tộc kinh. Nhà dân gần nhất sống gần ranh mỏ khoảng 300m về 

phía Nam. 

- Các đối tượng kinh tế: Xung quanh khu vực mỏ hầu hết đang trồng cao su, mì, 

moong khai thác cũ và không có công trình công cộng hay dân dụng nào. 

Căn cứ theo khoản 4, điều 25 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, khoảng 

cách từ dự án tới khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường như sau:  

+ Tại khu vực dự án không có các cơ sở, nhà máy thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục III, Nghị định 08/2022/NĐ-
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CP ngày 10/1/2022 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

+ Dự án nằm cách xa nội thành, nội thị của các đô thị, cách nhà dân gần nhất khoảng 

300m nên không ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống dân cư.  

+ Xung quanh khu vực mỏ không có hệ thống sông, suối chảy qua, không có nguồn 

nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;  

Khu mỏ đảm bảo khoảng cách hành lang bảo vệ nguồn nước: Trong khu vực mỏ không 

có sông suối chảy cắt ngang qua. Phía Nam có suối Ky chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam 

đây là con suối nhỏ, có chế độ nước thay đổi theo mùa, cách mỏ khoảng 50m nên đảm bảo 

hành lang bảo vệ nguồn nước, sông suối tránh sạt lỡ. 

+ Xung quanh khu vực mỏ không có khu bảo tồn thiên nhiên; rừng đặc dụng; rừng 

phòng hộ; rừng tự nhiên; khu bảo tồn biển; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vùng đất ngập nước 

quan trọng; di sản thiên nhiên khác được xác lập hoặc được công nhận. 

Hiện trạng mục đích sử dụng đất khu mỏ là đất trồng cây hằng năm (trồng cây mì). 

Trong khu vực mỏ quan sát không thấy công trình liên quan đến quốc phòng, đường dây điện 

cao thế, trung thế, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Khu vực này không nằm trong quy 

hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn. 

+ Trong bán kính 500m so với ranh mỏ không có các công trình công cộng như trường 

học, bệnh viện, di tích lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng. 

Do đó, khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường.  

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình của dự án 

Mục tiêu của dự án: 

+ Khai thác sét làm gạch, sỏi phún và đất san lấp để cung cấp vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn huyện Châu Thành và khu vực lân cận. 

+ Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; tạo lợi nhuận cho Công ty. 

Phát triển các dịch vụ đi kèm; góp phần phát triển kinh tế địa phương và tăng tỉ trọng các 

ngành sản xuất công nghiệp trong cơ cấu kinh tế.  

+ Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế gồm thuế 

giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên và các khoản phí khác.  

Quy mô và công suất của dự án: 

+ Quy mô: Tổng diện tích sử dụng của dự án là 8,036ha. 

+ Công suất khai thác: 62.000 m3/năm nguyên khối, tương đương 74.462 m3/năm 

nguyên khai, với hệ số nở rời trung bình 1,201. Trong đó: (Sét làm gạch: 28.197 m3; sỏi phún: 

26.600 m3 và đất san lấp: 7.203 m3), với hệ số nở rời trung bình 1,201 tương đương (Sét làm 

gạch: 33.865 m3; sỏi phún: 31.946 m3 và đất san lấp: 8.651 m3). 

Công nghệ và loại hình của dự án: 

- Áp dụng công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, gồm: Xúc bốc, phân loại tầng sản phẩm 

tại gương khai thác bằng máy xúc loại 1,2 m3/gầu → Vận chuyển sản phẩm bằng ô tô (loại 15 

tấn) → tiêu thụ.  

- Loại hình dự án: Khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng mỏ lộ thiên. 
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1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

a. Khai trường khai thác  

- Diện tích khu vực moong khai thác xuống sâu: 

Khu vực mỏ có diện tích 8,036ha (80.036m2). Tọa độ các điểm khống chế theo Bảng 

1.1. Thống kê tọa độ ranh giới khu vực khai thác. Trong đó:  

+ Chừa bờ bao xung quanh mỏ có chiều rộng tối thiểu là 3,0m (tính từ ranh mỏ để bố 

trí trồng cây xanh, chắn bờ xung quanh nhằm gia cố bờ mỏ và ngăn nước mặt chảy vào moong 

khai thác. Tương ứng diện tích chừa bờ bao quanh mỏ là 3.024 m2.  

+ Diện tích khai trường khai thác xuống sâu là 77.336 m2. 

- Chiều sâu khai thác cho phép: Mỏ thực hiện khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng 

thông thường, mỏ lộ thiên xuống sau trung bình 7,0m so với địa hình tự nhiên. 

Các thông số cơ bản của mỏ như sau: 

Bảng 1.3. Các chỉ tiêu về biên giới  

STT Các thông số cơ bản Đv tính Giá trị 

1 Diện tích khu vực mỏ m2 80.360 

1.1 Diện tích khai trường khai thác m2 77.336 

1.2 Diện tích chừa lại bờ moong xung quanh mỏ m2 3.024 

2 Cao độ địa hình trung bình m Cote +5,5 

3 Diện tích đáy moong sau khi kết thúc m2 68.668 

4 Chiều dài trung bình mặt tầng kết thúc m 330 

5 Chiều rộng trung bình mặt tầng kết thúc m 220 

6 Cao độ đáy khai trường kết thúc m Cote -1,7m 

Nguồn: [15]  

- Trữ lượng địa chất và trữ lượng huy động vào khai thác: 

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2025 của UBND tỉnh 

Tây Ninh, trữ lượng khoáng sản phê duyệt trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu 

xây dựng thông thường tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh  Tây  

Ninh như sau:   

- Tổng trữ lượng địa chất cấp 121 và 122 nguyên khối: 557.941 m3. Cụ thể như sau: 

Bảng 1.4. Kết quả tính trữ lượng địa chất đến cote -1,7m (tương ứng với độ sâu 7,0m) 

Khối - 

cấp 

trữ 

lượng 

Diện 

tích 

khối 

(m2) 

Bề dày tính trữ lượng  (m) 
Trữ lượng  

(m3) 

Cát 

bột sét 

(đất 

san 

lấp) 

Sạn sỏi 

laterit lẫn 

cát bột sét 

(sỏi phún) 

Sét bột cát  

(sét làm 

gạch) 

Cát bột sét 

(đất san 

lấp) 

Sạn sỏi 

laterit lẫn 

cát bột sét 

(sỏi phún) 

Sét bột 

cát  (sét 

làm 

gạch) 

Tổng 

a b c d e = a * b f = a * c g= a * d 
h = 

e+f+g 

1-121 23.360 0,67 2,95 3,55 15.651 68.912 82.928 167.491 

2-122 57.000 0,78 2,86 3,21 44.460 163.020 182.970 390.450 

Tổng 80.360       60.111 231.932 265.898 557.941 
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+ Đất san lấp là 60.111 m³ (nguyên khối). 

+ Sỏi phún là 231.932 m³ (nguyên khối). 

+ Sét làm gạch là 265.898 m3 (nguyên khối). 

- Tổng trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác cấp 121 và 122 nguyên khối: 

484.387m3; nguyên khai: 581.749m3 (Hệ số nở rời 1,201). Trong đó: 

+ Trữ lượng Đất san lấp: 56.276m3 (nguyên khối); tương ứng 67.588m3 (nguyên khai). 

+ Trữ lượng sỏi phún: 207.816m3(nguyên khối); tương ứng 249.587 m3(nguyên khai). 

+ Trữ lượng Sét làm gạch: 220.295m3 (nguyên khối), tương ứng 264.574 m3 (nguyên 

khai). 

Bảng 1.5. Bảng tính trữ lượng huy động vào khai thác đến cote +0,6m  

Loại vật liệu 

Trữ lượng được phép huy động vào thiết kế khai thác 

Khối 1-121 Khối 2-122 

Tổng trữ lượng 

nguyên khối 

(m3) 

Tổng trữ lượng 

nguyên khai (hệ số 

nở rời 1,201) 

  (1) (2) (3)=(1)+(2)   

Cát bột sét  (đất san 

lấp) 
14.176 42.100 56.276 67.588 

Sạn sỏi laterit lẫn 

cát bột sét (sỏi 

phún) 

59.831 147.985 207.816 249.587 

Sét bột cát (sét làm 

gạch) 
65.950 154.345 220.295 264.574 

Tổng 139.957 344.431 484.387 581.749 

b. Công suất khai thác và tuổi thọ mỏ 

- Công suất khai thác mỏ: 62.000 m3/năm (nguyên khối).  

- Tuổi thọ mỏ:  T = T1 + T2 = 0,2 + 7,8 = 8,0 năm . Trong đó: 

+ Thời gian XDCB mỏ, T1 = 0,2 năm (2 tháng). Các hạng mục công việc: Làm đường 

vận chuyển trong và ngoài mỏ, khai thác mở vỉa tạo mặt tầng khai thác đầu tiên, xây dựng nhà 

phụ trợ,….  

+ Thời gian khai thác theo công suất thiết kế, T2 xác định theo công thức: 

8,7
000.62

 484.387
2 ===

A

Q
T kt

 năm tương đương 93,6 tháng  

Trong đó : 

Công suất khai thác thiết kế: A = 62.000 m3/năm (nguyên khối). 

Trữ lượng huy động vào khai thác: Qkt = 484.387 m3 (nguyên khối). 

T2 = 7,8 năm tương đương 93,6 tháng. 

→ Như vậy, tuổi thọ mỏ của dự án là 8,0 năm. 

Bảng 1.6. Lịch khai thác mỏ VLXD thông thường ấp Phước Trung 

 
Khối lượng nguyên khối (m3) Khối lượng nguyên khai (m3) 

Đất 

san lấp 

Đất làm 

gạch 

Sỏi 

phún 
Tổng 

Đất 

san lấp 

Đất làm 

gạch 

Sỏi 

phún 
Tổng 

Năm 1 5.854 22.916 21.617 50.387 7.031 27.522 25.963 60.515 

Năm 2 7.203 28.197 26.600 62.000 8.651 33.865 31.946 74.462 

Năm 3 7.203 28.197 26.600 62.000 8.651 33.865 31.946 74.462 
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Năm 4 7.203 28.197 26.600 62.000 8.651 33.865 31.946 74.462 

Năm 5 7.203 28.197 26.600 62.000 8.651 33.865 31.946 74.462 

Năm 6 7.203 28.197 26.600 62.000 8.651 33.865 31.946 74.462 

Năm 7 7.203 28.197 26.600 62.000 8.651 33.865 31.946 74.462 

Năm 8 7.203 28.197 26.600 62.000 8.651 33.865 31.946 74.462 

Tổng 56.276 220.295 207.816 484.387 67.587 264.574 249.587 581.749 

Ghi chú: Hệ số nở rời của đất phún và đất san lấp tại mỏ ấp Phước Trung là 1,201 

Nguồn: [15]  

c. Chế độ làm việc tại mỏ 

- Số ca làm việc trong ngày:      01 ca/ngày.   

- Số giờ làm việc trong ca:      08 giờ/ca. 

- Số ngày làm việc trong năm:     260 ngày. 

- Thời gian làm việc hữu ích của thiết bị:    08 giờ/ca.  

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Các hạng mục công trình phục vụ cho mỏ được thiết kế đơn giản nhằm giảm chi phí 

đầu tư, tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương tuy nhiên vẫn đảm bảo chất lượng và 

hiệu quả khi sử dụng. Để phù hợp theo tuổi thọ của dự án, thiết kế bố trí xây dựng các công 

trình lán trại tạm và phụ trợ mỏ dạng đơn giản (nhà điều hành dạng container, kho chất thải 

nguy hại dạng kho di động),... Sau khi kết thúc khai thác sẽ được vận chuyển đi trả lại mặt 

bằng cho khu mỏ. 

Khu vực văn phòng mỏ được đặt trong diện tích khai trường, ở cạnh đường vận chuyển 

ngoài mỏ, góc phía Tây Nam khai trường, gần điểm mốc số 8. Các công trình xây dựng trong 

khu văn phòng mỏ bao gồm nhà điều hành tạm có diện tích 40 m2 và kho chứa CTNH có diện 

tích 4 m2 (nhà điều hành dạng container, kho chất thải nguy hại dạng kho di động). 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và BVMT 

a. Thu gom và thoát nước thải tại khu vực dự án 

+ Đắp bờ ngăn nước mặt: Thực hiện đắp bờ xung quanh ranh mỏ: Bờ cao 0,3-0,5m, 

rộng đáy 1,0m để ngăn nước mặt chảy tràn vào mỏ. 

+ Hố thu: Hố thu có diện tích khoảng 500 m2  nằm dưới đáy moong, vị trí hố thu nằm 

ở khu vực thấp nhất phía Đông Nam moong khai thác. Hố thu có kích thước 50 x 10 x 2m, 

dung tích chứa 1.000m3. Hố thu có nhiệm vụ: xử lý lắng lọc nước mưa chảy tràn phát sinh 

trong mỏ, phần nước trong được bơm cưỡng bức lên mương thoát nước nằm phía trên mỏ. 

+ Rãnh dẫn nước: Thiết kế các rãnh thoát (kích thước: 0,7m x 0,4m x 0,4m) ở chân 

tầng khai thác để thu gom nước mưa chảy tràn tự nhiên về hố thu nằm dưới đáy moong. 

+ Trạm bơm: Tại mỏ lắp đặt 01 trạm bơm có công suất 350-390 m3/h để bơm tháo 

khô mỏ. Ngoài ra, dự phòng 1 máy bơm (350-390 m3/h) phòng sự cố, hư hỏng. 

Bảng 1.7. Các thông số kỹ thuật của bơm máy bơm LT350-13 

Ký hiệu 

Thông số kỹ thuật và kích thước cơ bản 

Q (m3/h) H (m) Hck (m) n (v/ph) 
N động 

cơ (KW) 

D hút 

(mm) 

D đẩy 

(mm) 

LT350-13 350-390 12-14,5 5-6,5 1.450 11 150 125 

+ Mương dẫn nước ngoài mỏ: Công ty thực hiện đào mương thoát nước để bơm 

nước tháo khô mỏ. Vị trí đào mương nước gần điểm mốc số 29. Tuyến mương dài khoảng 
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65m (sâu 1m, rộng 1m). Mô tả tuyến mương đào thể hiện tại hình 5. Khối lượng đào mương 

là 65m3.  

Nguồn tiếp nhận nước tháo khô mỏ: Tại mương nội đồng phía Tây Nam mỏ.  

b. Công trình xử lý bụi, khí thải 

- Tưới nước giảm bụi dọc tuyến đường vận chuyển: Tưới nước đường vận chuyển nội 

mỏ và đường đất ngoài mỏ (từ moong khai thác ra đến đường nhựa ĐH.310 dài 1,0km). Thời 

gian tưới: 6 tháng mùa khô và những ngày nắng vào mùa mưa, ngày tưới trung bình 4-6 lần 

trong thời gian mỏ hoạt động. Sử dụng xe bồn tưới nước 5m3 để thực hiện nhiệm vụ này.  

- Duy tu, sửa chữa mặt đường bị hư hỏng tuyến đường đất từ mỏ ra đến đường nhựa 

ĐH.310 , rộng trung bình khoảng 6m.  

c. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt 

Quy định cán bộ, công nhân viên làm việc tại mỏ có trách nhiệm bỏ chất thải rắn sinh 

hoạt vào thùng rác đúng quy định; không thải chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường xung quanh. 

Tại khu vực văn phòng mỏ, Công ty bố trí 03 thùng rác nhựa loại 120 lít có nắp đậy để phân 

loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, cụ thể: 

+ 01 thùng rác (màu xanh) để chứa rác tái chế hoặc tái sử dụng lại như: Chai lọ nhựa, 

thủy tinh sạch có thể tái sử dụng hoặc bán phế liệu, các loại giấy sạch, sắt thép phế liệu, vỏ các 

hộp sữa rửa sạch… sau đó được bán thanh lý.  

+ 01 thùng rác (màu cam) để chứa rác hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau củ 

quả, trái cây, bã trà, cà phê,… sau đó sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi… 

+ 01 thùng rác (màu đỏ) để chứa chất thải rắn sinh hoạt khác không có khả năng tái 

chế đưa đi xử lý theo quy định. Trong tương lai, Công ty sẽ hợp đồng thu gom, vận chuyển 

rác sinh hoạt đi xử lý đúng theo quy định khi địa phương (xã Phước Vinh) có Đơn vị thu gom, 

xử lý chất thải sinh hoạt. 

d. Công trình lưu giữ, xử lý CTNH 

Xây dựng 01 kho chứa CTNH nằm gần nhà điều hành, nằm trong ranh mỏ. Kho chứa 

CTNH (4m2) sử dụng để lưu chứa tạm thời CTNH phát sinh tại mỏ.  

Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm đầu ra  

1.3.1. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu sử dụng 

a. Nguyên, nhiên liệu sử dụng 

Dự án không chế biến khoáng sản tại mỏ, vì vậy không sử dụng nguyên liệu trong quá 

trình hoạt động. 

Nhu cầu nhiên liệu cho hoạt động của dự án chủ yếu là dầu cho các phương tiện khai 

thác, loại dầu sử dụng chủ yếu là dầu diezel. Nhiên liệu dầu diezel sử dụng cho các thiết bị 

trong mỏ được lấy từ cây xăng dầu gần nhất, cung cấp tại mỏ hàng tuần. Nhu cầu nhiên liệu 

cho dự án thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.8. Khối lượng dầu DO và dầu nhớt tiêu thu dự báo tại mỏ 

Stt Nhu cầu sử dụng  
Định mức 

(lít/ca) 

Ca máy 

(ca/năm) 

Số lượng 

(lít/năm) 

I Dầu diezel  -  -   

1 01 Máy xúc thủy lực 90 lít diezel  260 23.400 
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Stt Nhu cầu sử dụng  
Định mức 

(lít/ca) 

Ca máy 

(ca/năm) 

Số lượng 

(lít/năm) 

2 03 Ô tô vận chuyển 40 lít diezel  260 10.400 

3 01 Xe bồn tưới đường  30 lít diezel  260 7.800 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản lít diezel  1.000 

 Giai đoạn vận hành lít diezel/năm  62.400 

II Dầu nhớt  -  -  200 

1 Dầu nhớt máy  -  -  200 

Nguồn: Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác nhận các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 

Nguyên liệu, phụ tùng thay thế được cung cấp bởi nhà phân phối theo đơn đặt hàng 

của Công ty hoặc từ các xưởng sửa chữa trong vùng.   

Ngoài ra, trong giai đoạn xây dựng cơ bản, dự án 1 số vật liệu xây dựng phục vụ công 

tác xây dựng khu nhà tạm điều hành mỏ. Nguyên liệu chủ yếu gồm: Cát, xi măng, sắt, gạch, 

các khung sắt lắp ghép tiền chế, liên kết hàn, bu lông, mái lợp tôn, …. Đây là công trình nhà 

tạm, khối lượng xây dựng không nhiều dự kiến khoảng 500 tấn. 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện 

Hoạt động khai thác vật liệu xây dựng không có nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động 

khai thác mà chỉ có nhu cầu cho sinh hoạt. Hiện tại gần khu vực khai thác đã có lưới điện quốc 

gia phục vụ các nhu cầu phát sinh trong quá trình khai thác mỏ như sau: 

- Thiết bị văn phòng và sinh hoạt. 

- Chiếu sáng khai trường và bảo vệ. 

Trang bị điện trong mỏ chủ yếu là: 04 quạt trần, 06 đèn ống dài 1,2m công suất 40W, 

1 công tắc, 3 ổ cắm hỗn hợp phục vụ cho công việc sinh hoạt và chiếu sáng của mỏ. 

Do đặc thù của việc khai thác vật liệu xây dựng thông thường không có nhu cầu dùng 

điện cho sản xuất, nên nhu cầu sử dụng điện sẽ dùng điện 1 pha 220V của người dân trong mỏ 

để phục vụ cho sinh hoạt và chiếu sáng trong mỏ. Không cần hạ trạm biến áp. 

1.3.3. Nhu cầu cung cấp nước 

- Nước sử dụng tưới nước dập bụi trên tuyến đường vận chuyển: 

+ Nước được lấy từ họng bơm tháo khô của mỏ. 

+ Vị trí tưới: Thực hiện tưới dọc tuyến đường đất dài 1,5km dẫn từ mỏ ra đến đường 

nhựa ĐT.788. 

+ Thời gian tưới: Trong 6 tháng mùa khô và tưới vào 2 tháng mùa mưa (vào những 

ngày nắng) trong thời gian mỏ khai thác.  

+ Sử dụng xe bồn 5m3 để tưới nước, ngày tưới 4-6 lần/ngày, trung bình 5 lần/ngày, 

mỗi lần 2 xe. Lượng nước sử dụng để tưới đường vào mùa khô là 02 xe x 5 lần x 5 m3 = 50 

m3/ngày.  

- Nước phục vụ cho sinh hoạt người lao động 

Công ty chủ yếu tuyển lao động địa phương, công nhân làm việc ra về sau mỗi ca. Do 

đó, công nhân không sinh hoạt (tắm rửa, vệ sinh, nấu ăn,… tại mỏ).  

Nước phục vụ cho sinh hoạt người lao động chủ yếu là nước uống đóng bình mua tại 

các cơ sở tạp hóa lân cận.  

Nhu cầu nước uống cho 1 người tối đa là 2 lít/ca. Số lượng nhân công làm việc trực 

tiếp tại mỏ (không tính lao động gián tiếp) là 7 người. 
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Lượng nước uống cần cung cấp tại mỏ: 7 x 2 = 14 lít. 

- Nước tưới cây. 

+ Nước được lấy từ họng bơm tháo khô của mỏ. 

+ Vị trí tưới: tại vị trí trồng cây keo lá tràm và cây dầu, dọc bờ bao xung quanh mỏ. 

+ Sử dụng ống cao su mềm (đường kính d=22mm) để phun tưới nước. Lượng nước sử 

dụng để tưới cây là 2 m3/ngày.  

1.3.4. Các chủng loại sản phẩm của dự án 

Vật liệu xây dựng thông thường, khối lượng 62.000 m3/năm nguyên khối, hệ số nở rời 

trung bình 1,201 tương đương 74.462 m3/năm nguyên khai. Trong đó:  

- Sét làm gạch: 28.197 m3 (nguyên khối), hệ số nở rời trung bình 1,201 tương đương 

33.865 m3 (nguyên khai). 

- Sỏi phún: 26.600 m3 (nguyên khối), hệ số nở rời trung bình 1,201 tương đương 31.946 

m3 (nguyên khai). 

- Đất san lấp: 7.203 m3 (nguyên khối), hệ số nở rời trung bình 1,201 tương đương 8.651 

m3 (nguyên khai). 

1.4. Công nghệ khai thác, vận hành 

1.4.1. Giai đoạn xây dựng cơ bản  

Công ty tiến hành bóc phủ tạo mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông từ diện 

công tác đầu tiên kết nối với đường giao thông trong khu vực. Các công trình XDCB mỏ bao 

gồm: Tạo diện công tác đầu tiên; xây dựng tuyến đường trong mỏ; xây dựng hệ thống thoát 

nước; xây dựng khu nhà điều hành, nhà vệ sinh, kho chứa CTNH, xây dựng các công trình 

BVMT…. Thời gian thực hiện 44 ngày (2 tháng). 

1.4.2. Giai đoạn vận hành khai thác 

a. Quy trình vận hành khai thác của dự án 

Công ty tiến hành dọn mặt bằng, thực hiện khai thác phân loại sản phẩm và vận chuyển 

đi tiêu thụ sản phẩm. Thời gian thực hiện 7,8 năm (tương đương 93,6 tháng hay 2.059 ngày), 

cụ thể các công đoạn như sau: 

 

Hình 3.  Sơ đồ dây chuyền công nghệ khai thác và các yếu tố tác động đến môi trường 

+ Trong diện tích mỏ, địa hình thoải, cao ở phía Đông - Đông Nam với cao độ lớn nhất 

là 7,56m và thấp dần về phía Tây-Tây Bắc với cao độ thấp nhất là 3,54m; chênh lệch giữa cao 

độ thấp nhất và cao độ cao nhất là 4,02m 

Chuẩn bị dọn mặt bằng 

(Máy ủi 110CV) 

Xúc bốc vật liệu 

(máy xúc 1,2 m3/gầu) 

Vận chuyển 

(15 tấn) 

Tiêu thụ 

- Ồn 

- CTR 

- Khí thải, bụi. 

- Ồn 

- Khí thải, bụi. 

Nước mưa 

 
Chảy tự nhiên 
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+ Sau khi chuẩn bị mặt bằng, Công ty tiến hành khai thác, xúc bốc và phân loại tầng 

sản phẩm (đất san lấp, đất phún) để đưa lên ô tô 15 tấn và vận chuyển bán trực tiếp cho khách 

hàng có nhu cầu.  

+ Hệ thống khai thác được chọn áp dụng cho mỏ là hệ thống khai thác khấu theo lớp 

bằng, máy đào tác nghiệp kiểu đứng tầng trên đào tầng dưới, vận tải trực tiếp trên tầng, không 

có bãi thải, kết hợp với hệ thống khai thác đáy mỏ 2 cấp, phân khu vực khai thác theo mùa. 

Hệ thống khai thác có đáy mỏ 2 cấp phù hợp với các mỏ lộ thiên có số lượng thiết bị 

hoạt động không nhiều, khai thác xuống sâu dưới mực thoát nước tự nhiên (địa hình âm); hệ 

thống khai thác và vận tải ít phức tạp. Có thời gian hoạt động bình thường trong thời gian đáy 

thấp bị ngập lụt. 

- Phân khu khai thác theo mùa là hình thức khai thác với đáy mỏ 2 cấp trong điều kiện 

thiết bị hạn chế, không đủ để triển khai trên toàn mỏ với 2 đáy hoạt động đồng thời. 

+ Phân khu khai thác theo mùa trước hết phải thỏa mãn điều kiện bố trí thiết bị và hào 

ra vào trên mỗi khu vực. Sau đó trong điều kiện mưa nhiều khu vực đáy thấp phải đủ để chứa 

hết lượng nước chảy vào mỏ trong ngày mưa lớn nhất. Một khu vực để làm việc vào mùa mưa 

và 1 khu vực làm việc vào mùa khô. 

+ Khu vực làm việc vào mùa khô có đáy thấp hơn khu vực làm việc trong mùa mưa 1 

số tầng và được quyết định khi xây dựng biểu đồ chế độ công tác và lịch kế hoạch. 

+ Vào mùa khô, tất cả thiết bị chuyển sang làm việc ở khu vực thấp, tranh thủ đào sâu 

thêm đáy mỏ ở khu vực này. 

+ Về mùa mưa các thiết bị được chuyển sang làm việc ở khu vực cao. Khi đó khu vực 

thấp trở thành hố chứa nước. Các công trình tháo khô và thoát nước tập trung chủ yếu ở khu 

vực thấp. Kết thúc mùa mưa thì công việc tháo khô mỏ, vệ sinh công nghiệp, sửa chữa củng 

cố đường sá ở khu vực thấp được gấp rút được hoàn thành để tiếp nhận một chu kỳ mới. 

Bảng 1.9. Tổng hợp các thông số kỹ thuật hệ thống khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số tầng khai thác  nct tầng 2 

2 Chiều cao tầng khai thác H m 3-4 

3 Góc nghiêng sườn tầng công tác αt độ 60 

4 Chiều dài mặt tầng khai thác trung bình Lm m 350 

5 Chiều rộng mặt tầng khai thác trung bình Bm m 250 

6 Bề rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bmin m 14,2 

7 Chiều rộng dải khấu A m 8,5 

8 Chiều rộng đai bảo vệ Bv m 1,0  

9 Góc nghiêng bờ công tác của mỏ  độ 210 

10 Chiều rộng bờ bao a m 3 

Nguồn: [15] 

- Dự án khai thác mỏ vật liệu xây dựng của mỏ tại Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh 

sử dụng công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, xúc bốc vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp là 

phù hợp với tình hình thực tế và công nghệ khai thác hiện nay của tỉnh Tây Ninh cũng như 

các tỉnh lân cận. Trong quá trình triển khai dự án, hầu hết các công đoạn khai thác đều phát 

sinh các chất thải như bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn,... 
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- Loại hình của dự án là khai thác lộ thiên nên phát sinh 1 lượng lớn nước mưa chảy 

trực tiếp trên diện tích mỏ cuốn theo đất, đá, dầu mỡ,… tác động ảnh hưởng xấu đến các môi 

trường nước mặt. 

- Dự án chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ nên sẽ tác động trực tiếp đến các tuyến 

đường vận chuyển trong và ngoài mỏ làm gia tăng mật độ xe, hư hỏng đường do sử dụng xe 

tải nặng, … ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là tuyến đường vận chuyển vào mỏ. 

- Ngoài ra, dự án còn phát sinh 1 lượng lớn chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại và 

ảnh hưởng đến cảnh quan và địa hình tại khu vực mỏ. 

 

Bảng 1.10. Tổng hợp các thông số kỹ thuật kết thúc khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số tầng kết thúc  nK tầng 4 

2 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 1,5-2m 

3 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc αkt độ 60 

4 Chiều dài mặt tầng kết thúc trung bình Lk m 330 

5 Chiều rộng mặt tầng kết thúc trung bình Bk m 220 

6 Góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ  độ 44047’ 

Nguồn: [15] 

b. Phương án xúc bốc 

Áp dụng sơ đồ xúc từ trên xuống dưới, ô tô và máy xúc đứng trên nóc tầng hoặc sơ đồ 

ô tô và máy xúc đứng trên cùng một mức tầng nhận tải và chất tải. Thiết bị sử dụng tại gương 

khai thác là máy xúc loại 1,2 m3/gầu.  

Bảng 1.11. Bảng một số thông số kỹ thuật máy xúc 

STT Các thông số chủ yếu ĐVT Giá trị 

1 Trọng lượng toàn thân Tấn 28 

2 Dung tích gàu m3 1,2 

3 Chiều cao xúc lớn nhất m 8 

4 Năng suất m3/ h 120 

5 Loại động cơ Diezel 

6 Hệ thống vận hành Thủy lực 

7 Hệ thống di chyển Bánh xích 

Nguồn: [15] 

Tổng khối lượng vật liệu cần xúc bốc trong 1 năm là 62.000 m3/năm nguyên khối, 

tương ứng 65.550m3 nguyên khai/năm. 

Năng suất năm của máy xúc, QN  = 188.240 m3/năm.  

→ Như vậy, tại mỏ sử dụng 01 máy xúc SOLAR 280 loại 1,2 m3/gầu (dự phòng 1 

chiếc). 

c. Phương án vận tải mỏ 

Công tác vận chuyển vật liệu xây dựng thông thường từ khai trường đi tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty bằng ô tô tự đổ, dự kiến dùng ôtô thùng HYUNDAI trọng tải 15 tấn hoặc 

loại tương đương.  
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Bảng 1.12. Thông số kỹ thuật của xe HYUNDAI 

STT Các thông số chủ yếu ĐVT Giá trị 

1 Trọng tải Tấn 15 

2 Kích thước lớn nhất của xe   

 

Chiều dài m 6,5 

Chiều rộng m 2,5 

Chiều cao m 2,7 

3 Dung tích thùng xe m3 10 

4 Loại động cơ  Diezel 

5 Công suất động cơ Cv 140 

6 Khả năng leo dốc % 15 

7 Nước sản xuất  Hàn Quốc 

Nguồn: [15] 

- Khối lượng vận tải của mỏ là VLXD thông thường (đất san lấp, cát san lấp và sỏi 

phún) khai thác hàng năm sau khi xúc bốc. Khi đó khối lượng này được tính bằng khối lượng 

nở rời với hệ số nở rời là 1,201 tương đương 74.462m3 nguyên khai/năm.  

- Số lượng ôtô cần thiết cho vận tải là 03 chiếc. 

1.4.3. Giai đoạn đóng cửa mỏ, PHMT:  

Sau khi kết thúc khai thác, Công ty lập thủ tục hồ sơ để thực hiện công tác đóng cửa 

mỏ theo đúng quy định. Sau khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Tây 

Ninh kiểm tra, nghiệm thu và phê duyệt đóng cửa mỏ, Chủ dự án bàn giao cho địa phương 

quản lý theo quy định của luật khoáng sản. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công các công trình của dự án 

1.5.1. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công trình 

của Dự án 

a. Giải phóng mặt bằng 

Thảm thực vật trong diện tích khai thác chủ yếu là mì, cao su. Do đó, để giải phóng 

mặt bằng trước khi tiến hành khai thác cần chặt bỏ cây mì, phát quang các cây bụi rậm để tạo 

mặt bằng trống thuận tiện cho các máy móc công tác khai thác mỏ tại khai trường. Diện tích 

mặt bằng trồng cây mì cần phát quang là 80.360 m2. 

b. Làm đường vận chuyển trong mỏ 

Làm đường vận chuyển trong mỏ từ điểm mốc số 29 đến vị trí mở vỉa (gần mốc 25), 

loại đường tạm thời, nền đường rộng 5 m, dốc ngang 2 mái với độ dốc 2%, độ dốc dọc 0,6%-

0,9%, chiều dài tuyến đường 230 m. Nền đường và mặt đường là bề mặt đất tự nhiên sau khi 

san gạt. Khối lượng san gạt 115m3. 

c. Cải tạo đường vận chuyển ngoài mỏ 

Mỏ có điều kiện giao thông khá thuận lợi, từ mốc ranh số 29 phía Nam mỏ có tuyến 

đường đất (dài 1,0 km, rộng 6m) ra đường ĐH.310. Đường đất có khả năng chịu tải xe 15 tấn. 

Từ đường đất này đi về hướng Đông để ra đường nhựa ĐT.788 rộng 6m, đường nhựa ĐT.788 

cách mỏ 3,6km. Đường nhựa này dẫn ra đường Quốc lộ QL.22B cách mỏ 14km về phía Đông. 

Từ đây có thể đi đến địa phương khác và các trung tâm hành chính trong huyện và tỉnh.  

Ngoài ra, từ mỏ có đường đất sỏi cấp phối dẫn ra đường Tuần tra Biên giới, cách mỏ khoảng 

1,6km, đường chạy dọc theo biên giới Việt Nam – CamPuChia qua các tỉnh Bình Phước, Long 

An….  
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Tổng diện tích mặt đường cần cải tạo là 1.000 x5 = 5.000 m2. Khối lượng đất cần san 

gạt là 0,1 m3/m2. Vậy khối lượng san gạt cải tạo đường vận chuyển ngoài mỏ là 5.000 x 0,1 = 

500 m3. 

d. Lắp dựng cột mốc ranh mỏ 

Để đảm bảo khai thác đúng diện tích và đúng ranh giới được cấp phép, trước khi đi 

vào khai thác Chủ dự án sẽ bố trí các cột mốc tại 8 điểm mốc có tọa độ theo Bảng 1. Tọa độ 

các điểm góc khu vực khai thác. 

Cột mốc ranh mỏ có kết cấu bằng bêtông mác 300, lõi thép loại phi 6. Cột mốc có kích 

thước 20x30x80 (cm), phần đầu (20cm) được sơn nền màu đỏ ghi số thứ tự mốc ranh màu 

trắng, phần còn lại được giữ nguyên không sơn. Cột được chôn xuống đất khoảng 30cm. 

Ngoài ra, để theo dõi độ sâu khai thác tại các cột mốc Công ty ghi bổ sung cao độ địa 

hình của từng điểm mốc và cao độ đáy moong khai thác. Chữ ghi màu đỏ. 

- Số lượng cột mốc cần có là 37 cột tương ứng với 37 điểm mốc ranh khai trường khai 

thác. 

- Khối lượng đào và đổ bê tông móng cột: Móng cột được đào có kích thước 

0,5x0,4x0,3 (m) và đổ bằng bê tông móng. 

Số lượng hố cần đào và đổ bê tông là 8 hố. Khối lượng thi công đào hố = 0,5 x 0,4 x 

0,3 x 37 = 2,22 m3. Khối lượng thi công đổ móng cột = (khối lượng thi công đào hố) – (thể 

tích trụ chôn sâu) = 2,22 – (0,2 x 0,3 x 0,3 x 37) = 1,554 m3. Khối lượng đất đào hố được san 

gạt tại chỗ xung quanh miệng hố. 

e. Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án 

Để thông báo với chính quyền địa phương và người dân hiểu rõ về dự án khai thác, 

Chủ dự án sẽ thực hiện lắp đặt 1 bảng tóm tắt thông báo về Dự án khai thác đặt trước vị trí ra 

vào khu mỏ. Bảng thông báo được làm từ vật liệu tôn mạ kẽm; có dạng hình chữ nhật, kích 

thước 1,0x1,2 m; sơn phản quang. 

Trên bảng có các thông tin gồm: Đơn vị khai thác, Giấy phép khai thác, Trữ lượng khai 

thác, Độ sâu khai thác, Thời gian khai thác, Các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sẽ 

thực hiện. 

- Số lượng cột đỡ bảng thông báo là 1 cột. Cột bê tông đỡ bảng thông báo có kích thước 

0,2 m x 0,2 m x 2,7 m, chôn sâu 0,5 m. 

- Khối lượng đào và đổ bê tông móng cột: Móng cột được đào có kích thước 

0,5x0,4x0,3 (m) và đổ bằng bê tông móng. 

Số lượng hố cần đào và đổ bê tông là 1 hố. Khối lượng thi công đào hố = 0,5 x 0,4 x 

0,5 x 1 = 0,1 m3. Khối lượng thi công đổ móng cột = (khối lượng thi công đào hố) – (thể tích 

trụ chôn sâu) = 0,1 – (0,2 x 0,2 x 0,5 x 1) = 0,08 m3. Khối lượng đất đào hố được san gạt tại 

chỗ xung quanh miệng hố. 

f.  Đắp đê bao xung quanh khai trường 

Nhằm ngăn nước mặt chảy tràn vào moong đang khai thác, tránh tình trạng trượt vào 

moong, ngăn ngừa người và gia súc lại gần khu vực mỏ khi đã thành hồ chứa nước, Công ty 

sẽ tiến hành đắp đê bao xung quanh khai trường.  

- Kích thước tuyến đê bao: Dạng hình thang có chiều rộng đáy 1 m, chiều rộng trên 

mặt 0,5 m, chiều cao 0,5 m, chiều dài 1.630 m. Đê bao được đắp trên diện tích đất để lại bờ 

bao, mép phía ngoài đê bao giáp với ranh khai trường. 

- Khối lượng đất đắp đê bao là: 



44 

 

Qđb = 1,201 x Vđb = 1,201 x (Sđb  x Lđb ) = 734 m3. 

Trong đó: 1,1: Hệ số tính đến độ lèn chặt của đất; 

  Vđb: Thể tích đê bao, m3; 

Sđb: Tiết diện đê bao, Sđb = 0,375 m2; 

Lđb: Chiều dài đê bao, Lđb = 1.630 m. 

g. Lắp đặt hàng rào kẽm gai dọc tuyến đê bao 

Nhằm ngăn cách khu mỏ với bên ngoài, bảo đảm an toàn cho khu vực mỏ trong quá 

trình khai thác và sau khi kết thúc khai thác, Công ty sẽ tiến hành lắp đặt hàng rào kẽm gai dọc 

tuyến đê bao, đối với phần ranh còn lại của mỏ giáp ranh với moong khai thác của các mỏ lân 

cận nên không lắp đặt hàng rào. Vị trí lắp đặt hàng rào ở mép phía ngoài đê bao. 

- Quy cách hàng rào: Trụ bê tông làm hàng rào có kích thước 0,1 m x 0,1 m x 2,2 m, 

chôn sâu 0,5 m, các trụ cách nhau 3 m. Hàng rào kẽm gai cao 1,7 m, theo chiều thẳng đứng sẽ 

có 9 hàng kẽm gai (tính từ trên xuống, sau khi đã chừa lại 0,1m phần tiếp giáp mặt đất không 

lắp đặt). Loại kẽm gai sử dụng là 2,2 ly. 

h.  Khối lượng làm hàng rào kẽm gai: 

+ Tổng chiều dài hàng rào lắp đặt bằng chiều dài đê bao là: 1.630 m. 

+ Số lượng trụ bê tông cần có = 1.630 (chiều dài hàng rào) / 3 (khoảng cách trụ) = 543 

(trụ bê tông). 

+ Khối lượng lưới rào kẽm gai được tính như sau: 

Chiều dài dây kẽm cần có theo phương ngang = 9 (hàng dây kẽm gai) x 1.630 (chiều 

dài 1 hàng dây kẽm gai) = 9.780 m.  

Chiều dài dây kẽm cần có theo phương đứng: 

Số lượng cột dây kẽm gai cần có: 1.630/0,2 = 8.150 cột. (Trong đó: 0,2 m là khoảng 

cách lưới kẽm gai theo phương đứng). Do phần trụ kẽm gai sẽ không lắp đặt dây kẽm gai theo 

phương đứng nên tổng số lượng cột kẽm gai thực tế theo phương đứng là: 8.150 – 543 = 7.607 

cột. 

Chiều cao lưới kẽm gai là: 1,6 m (sau khi đã chừa lại 0,1m phần tiếp giáp mặt đất 

không lắp đặt). Chiều dài lưới kẽm gai theo phương đứng = 7.607 x 1,6 = 12.171 m. 

Vậy tổng chiều dài dây kẽm gai theo phương ngang và phương đứng là:  

9.780 + 12.171m = 21.951 m. 

Trọng lượng của dây kẽm gai dạng xoắn 2,2ly là 11 m/kg.  

Như vậy, tổng khối lượng lưới rào kẽm gai cần có là: 21.951 / 11 = 1.996 kg. 

+ Khối lượng đào và đổ bê tông móng trụ hàng rào: Móng trụ được đào có kích thước 

0,4x0,4x0,5 (m) và đổ bằng bê tông móng. 

Số lượng hố cần đào và đổ bê tông là 543 hố. Khối lượng thi công đào hố = 0,4 x 0,4 

x 0,5 x 543 = 43,44 m3. Khối lượng thi công đổ móng trụ = (khối lượng thi công đào hố) – 

(thể tích trụ chôn sâu) = 43,44 – (0,1 x 0,1 x 0,5 x 543) = 40,725 m3. Khối lượng đất đào hố 

được san gạt tại chỗ xung quanh miệng hố. 

i. Lắp đặt biển báo nguy hiểm dọc tuyến đê bao 

Biển báo được lắp đặt dọc tuyến đê bao, nằm phía mặt ngoài đê bao, với nội dung ghi 

rõ độ sâu hố mỏ và cảnh báo nguy hiểm. Biển báo được đóng cố định vào cột bê tông làm 

hàng rào kẽm gai đã có sẵn. 
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- Loại biển báo được làm từ vật liệu tôn mạ kẽm; có dạng hình chữ nhật, kích thước 

0,5x0,3 m; sơn phản quang. 

- Khoảng cách 2 biển báo là 50 m, do đó số biển báo cần lắp đặt trên suốt chiều dài 

tuyến đê bao 1.630 m là 33 cái. 

k. Trồng cây xanh xung quanh khai trường 

Công ty thực hiện trồng cây xanh xung quanh khai trường (trồng xen kẽ cây dầu và 

cây keo lá tràm), tiến hành trồng xung quanh ranh khai trường (từ điểm mốc số 1 đến 8). Trồng 

trên diện tích chừa lại bờ bao để cách ly chống bụi và chống sạt lở đê. 

- Quy cách trồng: 

+ Cây keo lá tràm: trồng 2 hàng trên đê bao, trong hàng cây cách nhau 2 m. 

+ Cây dầu: trồng 1 hàng dưới chân mép trong đê bao, trong hàng cây cách nhau 2,5 m. 

- Khối lượng thực hiện:  

+ Hàng 1 với chiều dài chu vi là 1.630m, số lượng cây keo lá tràm cần trồng là 1.630 

cây.  

+ Hàng 2 với chiều dài chu vi là 1.622m, số cây dầu cần trồng: 1.189 (m) x 1 (hàng) 

/2,5 (m/cây) = 649 cây dâu.  

+ Hàng 3 với chiều dài chu vi là 1.614m, số cây keo lá tràm cần trồng là 1.614 cây.  

Vậy số cây cần trồng là 2.378 (cây keo) + 476 (cây dầu) = 3.893 cây. 

Khối lượng thi công XDCB được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 13. Khối lượng thi công trong giai đoạn XDCB ( 0,2 năm) 

TT Công trình Đơn vị  
Khối lượng  

Đắp Đào 

1 Làm đường tạm trong mỏ m3 115 - 

2 Đắp bờ ngăn nước mặt m3 734 - 

3 Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước  m3 - 282 

4 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ m3 - 0,08 

5 Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án m3 - 0,1 

6 Lắp đặt hàng rào kẽm gai m3 - 43,44 

7 Đào mương thoát nước mỏ m3   65 

8 Cải tạo đường ngoài mỏ m3 150   

Tổng m3 999 390,62 

Tổng khối lượng thực hiện m3     1.389,62  

Cân bằng đắp và đào m3 608,38  

Như vậy, khối lượng đào đắp trong giai đoạn XDCB là 1.389,62 m3 chủ yếu là đất làm 

vật liệu xây dựng, được công ty sử dụng để thực hiện các hạng mục đắp bờ, làm tuyến đường 

trong mỏ.  

k.  Biện pháp, khối lượng thi công các hạng mục công trình phụ trợ: 

Công ty thành lập 1 đơn vị chuyên trách để làm đường vận chuyển nội mỏ, xây dựng 

nhà điều hành phụ trợ và san gạt mặt bằng phục vụ thi công các công trình hạ tầng. 

Tổ khai thác thực hiện bốc san gạt mặt bằng từ các thiết bị máy xúc, máy ủi,… của 

Công ty. 

1.5.2. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công trình 

trong giai đoạn khai thác 

Trình tự khai thác mỏ VLXD thông thường ấp Phước Trung được xác định phù hợp 

với điều kiện địa hình, đặc điểm địa chất thủy văn khu mỏ và hệ thống khai thác đã chọn. Sau 
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khi kết thúc xây dựng cơ bản đã mở được diện khai thác đầu tiên, từ đây tiến hành khai thác 

theo hình thức chia khoảnh từ Bắc về Nam, khai thác theo tuyến xúc từ Đông sang Tây, dọc 

theo chiều rộng biên mới mỏ. 

Để quá trình khai thác thuận lợi, tránh bị gián đoạn do ngập nước tại khu vực khai thác, 

tiến hành khai thác đồng thời nhiều phân tầng khai thác, tầng thấp nhất sẽ là nơi chứa nước 

khi có mưa, nước dưới đất chảy vào mỏ. Tầng dưới sẽ tạm ngừng khai thác khi mưa, tùy thuộc 

vào lượng nước mà có thể bố trí bơm thoát nước cưỡng bức. Với địa hình mỏ khá đơn giản, 

nên việc khai thác có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau. 

Trong quá trình khai thác tiến hành đào hố thu nước, bơm cưỡng bức ra moong khai 

thác cũ và thoát nước theo hệ thống mương nước của khu vực. 

Các tầng được khai thác theo dạng khấu giật, khai thác từ phía xa của khai trường kéo 

dần về gần phía đường vận chuyển cho đến hết ranh giới khai thác. Vào mùa khô, tiến hành 

làm đường hào dốc xuống mặt tầng dưới để mở vỉa khai thác tầng dưới cũng theo trình tự như 

vậy, mùa mưa thì rút ra ngoài khai thác tầng trên theo đúng trình tự phát triển khai trường của 

thiết kế nhằm đảm bảo cho việc giảm thiểu chi phí bơm thoát nước của mỏ, đó gọi là hệ thống 

khai thác phân khu vực khai thác theo mùa. 

Trong giai đoạn vận hành, dự án chỉ tiến hành hoàn thiện các hạng mục phụ trợ phục 

vụ công tác khai thác mỏ: 

- Tiếp tục đắp bờ ngăn nước mặt bổ sung theo tiến độ để đạt theo chu vi khai trường. 

Công tác này do tổ khai thác thực hiện. 

- Trồng bổ sung cây xanh, lắp dựng hàng rào, biển báo, duy tu đường,… đảm bảo đúng 

mật độ và đủ số lượng theo thiết kế. Công tác này do công nhân thực hiện.  

1.5.3. Thải đất phủ 

Do khối lượng đất thải trong mỏ không có, đất phủ sẽ bán cho các công trình san lấp 

trong khu vực nên công tác đổ thải cần đặt ra, không có bãi thải tại mỏ.  

1.5.4. Thoát nước công trình mỏ 

Mỏ sử dụng phương pháp khai thác lộ thiên hoàn toàn, trình tự khai thác từ trên xuống. 

Khai thác và cải tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu. Ngoài ra, theo báo cáo thăm dò, mỏ 

khai thác chưa tới mực nước nước ngầm của khu vực. Vì vậy hoạt động khai thác chỉ phải 

chịu ảnh hưởng của nước mưa. 

Trong quá trình khai thác, Công ty thiết kế các rãnh thoát nước (kích thước: 0,7m x 

0,4m x 0,4m) ở chân tầng khai thác để thu gom nước mưa chảy tràn chảy về hố thu (kích thước 

50 x 10 x 2m, dung tích chứa 1.000m3), vị trí hố thu nằm phía Đông Nam khai trường, góc 

điểm mốc số 25, 26. Nước sau khi lắng, lọc được bơm cưỡng bức bằng máy bơm công suất 

350-390m3/h ra tuyến mương gần điểm mốc số 29 của khu vực mỏ, tuyến mương đi qua 

đường đất (đã có hệ thống cống hiện hữu), rồi chảy ra mương nội đồng phía Tây Nam mỏ. 

Quy trình thoát nước công trình tại mỏ: Quy trình thoát nước công trình tại mỏ: Nước 

mưa chảy vào moong → rãnh thoát nước (kích thước: 0,7m x 0,4m x 0,4m) → Hố thu nước 

phía Đông Nam mỏ (rộng 500m2, sâu 2m, dung tích chứa 1.000 m3) → Trạm bơm (350-390 

m3/h) → Mương thoát nước phía Nam mỏ dài 80m (đoạn qua đường đất có cống hiện hữu) 

→ Mương nội đồng phía Tây Nam. 

1.5.5. Danh mục, máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị đã được đầu tư được liệt kê tại bảng sau: 
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Bảng 1.14. Tổng hợp thiết bị sử dụng phục vụ khai thác  

Thiết bị 
Máy xúc 1,2m3/gàu 

(chiếc) 

Ô tô 15 tấn 

(chiếc) 

Xe bồn nước 5m3 

(chiếc) 

Máy bơm LT350-

13 

Số lượng 01 03 01 01 

Nguồn: [15]  

Ghi chú: Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt động đều đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị theo quy định. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án gồm các giai đoạn sau: 

- Giai đoạn XDCB:  0,2 năm (tương đương 2 tháng hay 44 ngày). 

- Giai đoạn khai thác: 7,8 năm (tương đương 93,6 tháng hay 2.059 ngày). 

- Giai đoạn cải tạo, PHMT và đóng cửa mỏ: Dự kiến là 6 tháng (tương đương 132 

ngày) . 

1.6.2. Tổng vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án được thể hiện trong Bảng Tổng mức đầu tư ban 

đầu của dự án. 

Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 6.433.039.000 đồng. 

Bảng 1. 15. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án 

ĐVT: VNĐ 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 

1 Chi phí xây dựng 805.000.000 80.500.000 885.500.000 

2 Chi phí thiết bị 3.015.350.000 301.535.000 3.316.885.000 

3 Chi phí quản lý dự án 135.890.000   135.890.000 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 493.000.000 39.440.000 532.440.000 

5 Chi phí khác 68.357.000   68.357.000 

6 Chi phí dự phòng (GDP1 + GDP2) 493.966.800   493.966.800 

6.1 

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối 

lượng phát sinh 493.966.800   493.966.800 

6.2 

Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt 

giá 0 0 0 

7 Chi phí giải phóng mặt bằng 1.000.000.000   1.000.000.000 

  Tổng cộng: 6.011.564.000 421.475.000 6.433.039.000 

1.6.3. Tổ chức quản lý khai thác, thực hiện dự án 

Tổ chức mỏ VLXD thông thường tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh hoạt động như 

một xí nghiệp mỏ hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH MTV Như Mai PV bao gồm bộ phận 

trực tiếp tham gia sản xuất và bộ phận gián tiếp, phục vụ. 

- Bộ phận trực tiếp (tham gia các công đoạn công nghệ): Xúc bốc, vận chuyển, tưới 

đường chống bụi... 

- Bộ phận gián tiếp: Gồm bộ phận quản lý, bộ phận kinh doanh và bộ phận phục vụ 

sản xuất (sửa chữa, kho tàng, bảo vệ, ...). 
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Hình 4. Sơ đồ quản lý hoạt động khai thác 

Biên chế lao động toàn mỏ của dự án như sau: 

Bảng 1.16. Biên chế lao động toàn mỏ 

STT Biên chế lao động ĐVT Số lượng 

I Lao động gián tiếp  3 

1 Giám đốc xí nghiệp Người 1 

2 Kế toán – kế hoạch, tổ chức Người 1 

3 Bảo vệ Người 1 

II Lao động trực tiếp  7 

1 Máy xúc 1,2 m3/gàu Người 2 

2 Ôtô vận chuyển 15 tấn Người 4 

3 Xe bồn nước tưới đường, bơm nước Người 1 

 Tổng cộng:  10 

Nguồn: [15]  

Biên chế lao động tại mỏ là 10 người. Trong đó: Bộ phận trực tiếp tại mỏ là 7 người; 

Bộ phận hành chính, gián tiếp: là 3 người.   
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN  

2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý 

a. Điều kiện về địa lý 

Diện tích khu mỏ thuộc địa phận ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh. Mỏ cách UBND xã Phước Vinh khoảng 4,8km về phía Tây Bắc, cách UBND 

huyện Châu Thành khoảng 17,8km về phía Tây Bắc; cách đường Tuần tra Biên giới khoảng 

1km và cách đường biên giới với CamPuChia khoảng 1,6km về phía Đông Nam. 

  

Hình 5. Điều kiện địa lý mỏ 

b. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

Địa hình khu vực mỏ thuộc dạng địa hình thềm sông. Cao độ địa hình chung của khu 

vực từ 3,8-7,6m. 

Trong diện tích mỏ, địa hình thoải, cao ở phía Đông - Đông Nam với cao độ lớn nhất 

là 7,56m và thấp dần về phía Tây-Tây Bắc với cao độ thấp nhất là 3,54m; chênh lệch giữa cao 

độ thấp nhất và cao độ cao nhất là 4,02m. Xem chi tiết tại bản vẽ số 02-ĐTM: Bản đồ địa hình 

hiện trạng 

2.1.1.2. Điều kiện địa chất mỏ 

a. Địa chất mỏ 

HỆ ĐỆ TỨ 

 Thống Pleistocen. Phụ thống Thượng. Trầm tích sông hệ tầng Củ Chi (aQ1
3cc) 
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Tên gọi hệ tầng Củ Chi do Lê Đức An và nnk đặt khi thành lập bản đồ địa chất 

1:500.000. Đến năm 1988, Hà Quang Hải vẫn giữ tên hệ tầng Củ Chi song hiểu nội dung mặt 

cắt chỉ bao gồm các trầm tích cát, cuội, sỏi chứa kaolin phân bố ở bậc địa hình 5-15m, thành 

tạo trong Pleistocen muộn. Cho đến nay vẫn theo khái niệm đó. Thành tạo phân bố chủ yếu ở 

phía bờ phải của sông Vàm Cỏ Đông, chúng tạo thành dải kéo dài theo phương chung Tây 

Bắc - Đông Nam từ Tân Biên, Tân Thành, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng, xuống đến Củ 

Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phần trầm tích gồm: cuội, sỏi, cát bột, sét, có nơi chứa sét kaolin. Bề mặt bị 

phong hóa laterit có màu nâu, đỏ, vàng loang lổ. Bề dày hệ tầng Củ Chi thay đổi từ 5m-30m. 

Diện tích thăm dò nằm trong thành tạo này. 

Holocen trung-thượng. Trầm tích hỗn hợp sông - đầm lầy (abQ2
2-3) 

Thành tạo trầm tích hỗn hợp sông - đầm lầy Holocen trung-thượng phân bố trong các 

thung lũng kéo dài nằm dọc theo sông Vàm Cỏ Đông thường là di chỉ của các lòng sông đã bị 

đổi dòng hoặc phân bố dọc theo các thung lũng đầm lầy ven sông. Thành tạo này có thành 

phần chủ yếu là trầm tích sét bột, bột cát màu xám, xám đen chứa các lớp tuff mỏng sét than 

hoặc than bùn màu nâu, nâu đen có độ phân hủy tốt, bề dày 5 - 6m. 

 Thống Holocen. Phụ thống Thượng. Trầm tích sông (aQ2
3) 

Đây là thành tạo trẻ, sự phát triển của chúng có mối liên quan mật thiết với các trầm 

tích tướng lòng sông. Thành tạo này phân bố dọc theo các thung lũng sông, suối trong vùng 

và nằm ngoài diện tích thăm dò. Thành phần thạch học chủ yếu là cát, bột, sét bột, cuội sạn 

sỏi cát. Bề dày thay đổi 1-5m. 

Thành tạo sông Holocen thượng (aQ2
3) liên quan mật thiết với mỏ cát xây dựng đang 

được tiến hành khai thác tại nhiều địa phương dọc theo các sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông 

cũng như các suối phụ lưu của các con sông này.  

b. Đặc điểm phân bố và chất lượng khoáng sản 

Trên cơ sở quan sát, mô tả, phân tích các mẫu khoan tại 10 công trình khoan. Trong 

mỏ có 3 thân khoáng đều là sản phẩm trầm tích sông của hệ tầng Củ Chi (aQ1
3cc), phân bố 

bao trùm toàn bộ diện tích khu mỏ. Sơ lược sự phân bố và thành phần của từng thân khoáng 

như sau: 

Thân khoáng 1: Thân khoáng đất san lấp có thành phần chủ yếu là cát bột sét màu xám 

trắng, nâu đỏ. Bề dày từ 0,0-1,2m; trung bình 0,8m. 

Thân khoáng 2: Thân khoáng sỏi phún nằm dưới thân khoáng 1. Thành phần gồm sạn 

sỏi laterit lẫn cát bột sét có màu nâu đỏ, loang xám vàng, xám trắng. Chiều dày thân khoáng 

dày từ 1,1-6,3m; trung bình 3,0m. 

Thân khoáng 3: Thân khoáng sét làm gạch nằm dưới thân khoáng 2, thân khoáng nằm 

ngang có quy mô lớn, phân bố rộng rãi trong toàn diện tích thăm dò. Thành phần gồm sét bột 

cát có nâu đỏ, loang xám trắng, trạng thái khô cứng. 
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c. Đặc điểm thân khoáng đất làm gạch 

Đối tượng khoáng sản chính trong mỏ là sét làm gạch thuộc hệ tầng Củ Chi. Thân 

khoáng sét làm gạch phân bố trên toàn bộ diện tích mỏ. Trong phạm vi mỏ sâu 7m, thân 

khoáng nằm ngang có chiều dày từ 0,3-5,3m, trung bình 3,2m. Bề dày thân khoáng biến thiên 

ít, gần như ổn định. Sét bị phủ bởi lớp sạn sỏi laterit lẫn sét bột cát và cát bột sét ở phía trên. 

Tổng bề dày lớp phủ trung bình 3,8m. 

d. Khoáng sản đi kèm 

Ngoài sét làm gạch là đối tượng thăm dò chính của mỏ, khoáng sản đi kèm gồm có: 

+ Lớp cát bột sét dày trung bình 0,8m (đất san lấp). 

+ Lớp sạn sỏi laterit lẫn cát bột sét dày trung bình 3,0m (sỏi phún). 

Lớp này có đặc điểm phù hợp để làm vật liệu san lấp, cung cấp cho địa phương san lấp 

các công trình xây dựng dân dụng, trải đường. 

2.1.2. Điều kiện khí tượng 

a. Lượng mưa 

Lượng mưa tại Tây Ninh thể hiện rõ tính chất mùa mưa và mùa khô trong năm, phù 

hợp với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của khu vực Đông Nam Bộ. 

Mùa khô: kéo dài từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Trong thời gian này, lượng 

mưa rất thấp, nhiều tháng ghi nhận lượng mưa gần như bằng 0, đặc biệt là các tháng đầu năm 

như tháng 1 và tháng 2. Ví dụ, tháng 1 năm 2019 và 2020 không có lượng mưa nào được ghi 

nhận, trong khi tháng 1 năm 2018 chỉ đạt 53,4 mm. 

Mùa mưa: thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 10, với lượng mưa tăng 

vọt. Các tháng cao điểm như tháng 6, 7, 8 và 9 thường có lượng mưa rất lớn. Đặc biệt, tháng 

10 năm 2022 ghi nhận lượng mưa cao nhất trong toàn bộ chuỗi dữ liệu với 617,4 mm. 
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Trong năm 2018, lượng mưa tập trung nhiều nhất vào các tháng từ tháng 5 đến tháng 

9, với tổng lượng mưa năm đạt 1.821,0 mm. 

Năm 2019 có mức phân bố khá tương đồng nhưng tổng lượng mưa thấp hơn một chút 

(1.789,7 mm). 

Năm 2020 có tổng lượng mưa thấp nhất trong 5 năm, chỉ đạt 1.408,7 mm, phản ánh 

một năm khô hạn rõ rệt. 

Năm 2021 và 2022 đều là những năm mưa nhiều, với tổng lượng mưa lần lượt là 

2.441,6 mm và 2.415,7 mm. Đáng chú ý, năm 2022 có mức mưa trung bình tháng cao nhất 

(302 mm/tháng), cho thấy sự gia tăng đáng kể lượng mưa so với các năm trước. 

Trung bình lượng mưa tháng cũng phản ánh rõ xu hướng tăng dần qua các năm, 

ngoại trừ năm 2020 có mức thấp bất thường. 

Bảng 2. 1. Lượng mưa qua các năm tại tỉnh Tây Ninh (Đơn vị: mm) 

Tháng/năm Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Tháng 1 53,4 0,0 - - - 

Tháng 2 24,9 5,5 9,0 - - 

Tháng 3 29,7 8,5 - 0,4 - 

Tháng 4 20,1 31,7 196,5 149,0 - 

Tháng 5 248,7 286,4 36,4 350,5 194,9 

Tháng 6 220,3 470,0 299,9 109,9 184,7 

Tháng 7 189,3 248,3 173,9 379,7 402,5 

Tháng 8 217,9 202,7 105,6 238,3 280,5 

Tháng 9 344,1 303,4 238,3 379,1 373,9 

Tháng 10 176,9 162,4 183,5 290,8 617,4 

Tháng 11 192,3 70,8 138,3 406,1 233,3 

Tháng 12 103,4 - 27,3 92,8 128,5 

Trung bình 151,8 162,7 140,9 244,2 302,0 

Cả năm 1821,0 1789,7 1408,7 2441,6 2415,7 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2022, xuất bản tháng 7/2023 

Bảng 2.2. Các đặc trưng khí hậu khác 

Tháng 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

1 27,0 79 189,9 27,0 71 243,9 27,1 73 263,5 25,6 69 232,2 27,9 75 259,4 

2 26,5 74 228,5 27,4 73 258,2 27,2 70 263 26,6 74 232,8 27,5 68 258,6 

3 28,1 76 244,4 28,7 71 253,8 29,0 72 248,6 28,7 72 285,1 28,6 70 279,2 

4 29,2 75 230,0 30,1 72 241,1 29,4 74 231,6 28,7 79 208 30,7 70 268,4 

5 28,0 84 233,0 29,0 80 241,1 30,4 78 231,1 28,9 85 218,9 30,2 76 232,0 

6 27,7 85 181,3 28,5 80 227,6 28,2 85 216,3 28,9 84 235,4 28,1 84 191,2 

7 27,8 86 191,1 27,9 81 225,0 28,3 84 229,5 28,0 86 192,8 27,6 85 222,5 

8 27,1 87 160,1 27,4 82 182,7 28,1 86 197,2 28,3 86 236,1 28,2 85 218,8 

9 27,2 87 173,8 27,2 83 153,4 27,7 89 200,9 27,3 88 173,9 27,5 88 179,2 

10 27,8 82 246,0 27,8 80 248,5 26,8 91 126,5 27,2 88 153,3 26,8 90 166,3 

11 27,4 81 201,7 27,1 76 224,4 26,9 85 202,8 27,4 85 194,3 27,5 84 215,6 
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Tháng 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

12 27,9 77 215,2 26,4 73 271,4 26,6 70 186,5 26,1 76 213,6 26,4 83 143,2 

Trung bình 27,6 81,1 207,9 27,9 76,8 230,9 28,0 79,8 216,5 27,6 81,0 214,7 28,1 79,8 219,5 

Cả năm   2495,0     2771,1   2597,5   2576,4   2634,4 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2022, xuất bản tháng 7/2023 

b. Đặc điểm khí hậu tại Tây Ninh giai đoạn 2018–2022 

Tây Ninh nằm trong khu vực Đông Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió 

mùa với hai mùa rõ rệt: mùa mưa (tháng 5–10) và mùa khô (tháng 11–4 năm sau). Dựa trên 

số liệu khí tượng từ năm 2018 đến 2022, có thể thấy đặc điểm khí hậu Tây Ninh khá ổn định, 

song cũng ghi nhận một số biến động nhất định về nhiệt độ, độ ẩm và số giờ nắng trong các 

năm gần đây. 

* Nhiệt độ trung bình 

Nhiệt độ tại Tây Ninh tương đối ổn định trong suốt cả năm, không có sự chênh lệch 

quá lớn giữa các tháng và các năm. Giá trị trung bình năm dao động từ 27,6°C (năm 2018 và 

2021) đến 28,1°C (năm 2022). Tháng có nhiệt độ cao nhất thường rơi vào tháng 4 và tháng 5 

là giai đoạn cuối mùa khô và đầu mùa mưa. Ví dụ: tháng 4/2019 đạt 30,1°C; tháng 4/2022 đạt 

tới 30,7°C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất thường rơi vào tháng 12 hoặc tháng 1. Ví dụ: tháng 

1/2021 chỉ 25,6°C, tháng 12/2021 chỉ 26,1°C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và 

thấp nhất trong năm thường không quá 5°C, cho thấy đặc điểm nhiệt đới nóng quanh năm, 

không có mùa đông lạnh. 

* Độ ẩm không khí 

Độ ẩm tương đối trung bình năm ở mức cao, dao động từ 76,8% đến 81,1%, cho thấy 

khí hậu đặc trưng ẩm ướt suốt cả năm. Các năm mưa nhiều như 2018 và 2021 cũng là các năm 

có độ ẩm cao nhất (81,1% và 81,0% tương ứng). Tháng có độ ẩm cao nhất thường nằm trong 

mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 9, ví dụ: tháng 10/2020 đạt tới 91%, tháng 9/2020 là 89%. 

Ngược lại, độ ẩm có xu hướng giảm nhẹ vào mùa khô, đặc biệt vào các tháng 2–4, nhưng 

không xuống quá thấp (thấp nhất ghi nhận là 68% vào tháng 2/2022). Độ ẩm cao kết hợp với 

nhiệt độ cao dễ gây cảm giác oi bức vào những ngày không có mưa, đặc biệt trong các tháng 

chuyển mùa. 

* Số giờ nắng 

Số giờ nắng phản ánh khả năng bức xạ mặt trời và ảnh hưởng đến quá trình bốc hơi, 

sự hình thành mưa và hoạt động nông nghiệp. Trung bình năm số giờ nắng dao động từ 2.495 

đến 2.771 giờ/năm, tương đương trung bình ~210–230 giờ/tháng. Năm 2019 ghi nhận tổng số 

giờ nắng cao nhất (2.771,1 giờ), phản ánh một năm khô hạn, phù hợp với lượng mưa thấp hơn 

năm trước. Số giờ nắng cao nhất thường tập trung vào mùa khô (tháng 1–4), ví dụ: tháng 

3/2021 đạt 285,1 giờ, tháng 12/2019 đạt 271,4 giờ. Trong mùa mưa, số giờ nắng thường giảm, 

thấp nhất rơi vào các tháng 8–10. Điển hình là tháng 10/2020 chỉ đạt 126,5 giờ, mức thấp nhất 

trong toàn bộ thống kê. 

Tổng hợp và nhận xét: 

Khí hậu Tây Ninh nhìn chung ổn định, phù hợp với đặc điểm chung của vùng Đông 

Nam Bộ: nóng, ẩm và mưa nhiều. Tuy nhiên, cũng có thể thấy những dấu hiệu biến động nhẹ 

trong vài năm gần đây: 
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+ Nhiệt độ tăng dần về các năm sau, đặc biệt là năm 2022 – có thể là biểu hiện của biến 

đổi khí hậu toàn cầu. 

+ Sự phân hóa rõ rệt giữa mùa mưa và mùa khô được thể hiện qua lượng mưa và số 

giờ nắng, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thời vụ và sản xuất nông nghiệp tại địa phương. 

+Số giờ nắng tuy có dao động nhưng vẫn duy trì ở mức cao, đảm bảo tiềm năng phát 

triển nông nghiệp, công nghiệp năng lượng mặt trời. 

2.1.3. Điều kiện về thủy văn  

2.1.3.1. Đặc điểm nước mặt 

Trong  khu vực chỉ có sông Vàm Cỏ Đông chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, 

sông Vàm Cỏ Đông cách vị trí mỏ hơn 1km về phía Tây-Tây Bắc. Trong diện tích mỏ không 

có kênh mương chảy qua, phía Bắc mỏ có con kênh, mương chạy men theo ranh giới phía Bắc 

mỏ (từ LK1 đến LK3). Kênh mương nội đồng có khoảng cách gần nhất 2m Phía Bắc và xa 

nhất 370m phía Đông Nam vị trí mỏ. Ngoài ra khu vực có mương nội đồng phát triển về phía 

Tây và phía Nam, tại đây có địa hình thấp và hiện đang trồng lúa nước. 

- Phía Nam khu vực mỏ có mương nội đồng chạy dọc theo tuyến đường đất và thửa 

ruộng của người dân để lưu thông với sông Vàm Cỏ Đông nằm cách ranh mỏ khoảng 65m. 

Mương nội đồng có kích thước rộng mặt 1-1,5m, sâu 0,5-1m, tùy vị trí, có dòng nước chảy 

chậm, thường cạn nước vào mùa khô. Mương nội đồng chủ yếu để cấp thoát nước tưới cho 

các ruộng lúa ở 2 bên mương.  

- Kênh chạy men theo phía Bắc ranh mỏ có chiều dài khoảng 700m, chảy hướng Đông 

Nam chảy về moong khai thác cũ của Công ty Trần Thiện Thanh, có kích thước rộng mặt 3-

6m, sâu 1-1,5m, tùy vị trí, nước chảy chậm, thường cạn nước vào mùa khô. Kênh chủ yếu 

cung cấp nước tưới tiêu và thoát nước vào mùa mưa. 

- Sông Vàm Cỏ Đông nằm cách ranh mỏ khoảng hơn 1.600km về phía Tây. Sông Vàm 

Cỏ Đông là một trong hai nhánh chính của hệ thống sông Vàm Cỏ (bao gồm Vàm Cỏ Đông 

và Vàm Cỏ Tây), có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, 

sinh hoạt và giao thông thủy tại khu vực Nam Bộ. Sông bắt nguồn từ vùng núi Phnom Dang 

Rek (thuộc tỉnh Svay Rieng, Campuchia), chảy vào lãnh thổ Việt Nam qua khu vực huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Từ đó, sông chảy theo hướng Bắc – Nam, sau đó chuyển dần sang 

hướng Đông Nam, qua các huyện như Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Hòa Thành, thị xã 

Tây Ninh, rồi tiếp tục chảy qua địa phận tỉnh Long An. 

Hướng chảy tại khu vực khảo sát ấp Phước Trung 

Tại khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, sông 

Vàm Cỏ Đông có hướng chảy chủ đạo là từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Đây là đoạn sông 

trung lưu, lòng sông tương đối ổn định, không có biến động lớn về hướng dòng chảy. 

 Lưu lượng dòng chảy 

+ Lưu lượng dòng chảy của sông Vàm Cỏ Đông thay đổi theo mùa, chịu ảnh hưởng rõ 

rệt bởi chế độ mưa – lũ vùng Nam Bộ và lưu vực đầu nguồn từ Campuchia. 

+ Vào mùa mưa (tháng 6 – tháng 11), lưu lượng dòng chảy tăng cao, có thể đạt 700 – 

1.200 m³/s. 

+ Mùa khô (tháng 12 – tháng 5), lưu lượng giảm xuống còn khoảng 100 – 300 m³/s. 

+ Độ sâu lòng sông tại khu vực khảo sát dao động từ 3 – 7m, tùy mùa và điều kiện thủy 

văn thời điểm khảo sát. 

 Nơi đổ ra 
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Sau khi chảy qua tỉnh Tây Ninh và Long An, sông Vàm Cỏ Đông gặp sông Vàm Cỏ 

Tây tại khu vực Tân Trụ (Long An) để hợp lưu thành sông Vàm Cỏ, rồi tiếp tục chảy về hạ 

lưu và đổ ra sông Soài Rạp, một nhánh của hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai, cuối cùng ra 

Biển Đông tại khu vực Cần Giờ (TP.HCM). 

2.1.3.2. Đặc điểm nước dưới dất 

Trong diện tích khai thác phát hiện một tầng chứ nước lỗ hổng, dạng tồn tại của tầng 

Dạng tồn tại của nước dưới đất như sau: 

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo trầm tích bở rời hệ tầng Củ Chi (qp3). 

Thành phần chủ yếu là cát bột sét, sạn sỏi laterut lẫn cát bột sét, sét bột cát. Bề dày trung bình 

7,6m. Mức độ chứa nước rất nghèo. 

- Trong phạm vi thăm dò, mực nước tĩnh nằm dưới độ sâu khai thác. Vì vậy nước ngầm 

không ảnh hưởng đến quá trình khai thác. 

2.1.4. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn 

của nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải từ hoạt động khai thác cát san lấp tại khu vực mỏ thuộc ấp 

Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh là hệ thống kênh mương nội 

đồng hiện hữu, phân bố tự nhiên và nhân tạo xung quanh mỏ, chủ yếu phát triển theo hướng 

Tây, Nam, Đông Nam và Bắc của khu vực mỏ. 

Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận: 

+ Hệ thống kênh mương không phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chỉ phục vụ 

sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước mưa. 

+ Dòng chảy trong kênh chủ yếu theo mùa, lưu tốc thấp, lòng kênh rộng trung bình 3–

6m, sâu 1,0–1,5m, có khả năng tiếp nhận nước thải phát sinh từ khai thác đất với lưu lượng 

nhỏ sau xử lý sơ bộ (lắng cặn ). 

+ Kênh có liên thông gián tiếp với sông Vàm Cỏ Đông, giúp tăng khả năng tự làm sạch 

nhờ dòng chảy phân tán ra hệ thống thủy văn rộng hơn. 

2.1.5. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.4.1. Điều kiện kinh tế 

Sản xuất nông nghiệp:  

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng (năm 2024) là 58.792,7ha/56.239ha, đạt 

104,54%. Diện tích cây lâu năm 10.893ha/11.450ha, đạt 95,14% ( riêng cao su 8.260ha). Thu 

hoạch vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu đạt 100% diện tích gieo trồng; đang thu hoạch Mùa đạt 4,5% 

( 931,2ha/20.760,3ha). Tình hình sau bệnh hại trên cây trồng: giảm trên caay lúa, tăng trên cay 

ràu màu so với cùng kỳ năm 2023. 

Công tác chăn nuôi, thú y: Tổng đàn gia súc, gia cầm ổn định, không phát hiện dịch 

bệnh, giá cả ổn định, người chăn nuôi có lãi; giám sát chặc chẽ tình hình dịch bệnh hiệu quả.  

Lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng và đất rừng ( năm 2024) là 4.425,1ha. Trồng rừng 

14ha đạt 29,7% so với cùng kỳ năm 2023, do đất còn ngập nước nên chậm tiến độ, khai thác 

rừng trồng 17,22ha.  

Thủy lợi: Hệ thống thủy lợi được sửa chữa, nạo vét thường xuyên trên các tuyến kênh, 

điều tiết nước kịp thời đáp ứng phục vụ tưới cho sản xuất, đã sửa chữa công trình thủy lợi 

335,5 m3. Vụ Đông Xuân và Hè Thu đạt 27.731,31ha/27.469ha, đạt 100,95% so với cùng kỳ 

năm 2023. 

Công nghiệp -  xây dựng: 
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Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng tăng so với kế hoạch tập trung chủ yếu 

là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng ở cụm công nghiệp Thanh Điền và 

doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ 

trọng cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp; chủ yếu xây dựng tập trung ở các công trình 

văn hóa. 

Thương mại - dịch vụ 

 Giá trình sản xuất ngành thương mại dịch vụ tăng so với kế hoạch tập trung chủ yếu 

ở lĩnh vực bán, sửa chữa ô tô, xe máy; hạot động bán lẻ hàng hóa; dịch vụ lưu trú và ăn uống, 

… Thị trường hàng hóa tương đối ởn định, nguồn cung dồi dào, giá cả không có biến động 

lớn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Trong năm 2024 phá triển mới 292 doanh nghiệp 

mới, giảm 185 so với năm 2023. Đăng ký kinh doanh mới 461 hộ với số vốn 119.144 triệu 

đồng; lũy kế có 26 hợp tác xã đang hoạt dộng. 

Hoạt động Tín dụng ngân hàng: Các ngân hàng và tổ chức tính dụng trên địa bàn huyện 

hoạt động ổn đinh, đáp ứng về số lượng, chất lượng các sản phẩm tiện ích phụ vụ nhu cầu giao 

dịch và vay vốn của người dân trên địa bàn. 

c. Đặc điểm kinh tế tại khu vực dự án 

Dân cư chủ yếu là người Kinh, ít hơn là người dân tộc người Khơme và sống chủ yếu 

bằng nông nghiệp, làm rẫy, buôn bán nhỏ, dịch vụ. Trình độ văn hóa dân trí ngày càng được 

nâng cao, đời sống người dân được chú trọng phát triển.  

Xung quanh khu vực mỏ hầu hết đang trồng cây mì, cao su và không có công trình 

công cộng hay dân dụng nào. 

Trong vòng bán kính 1.000m tính từ ranh giới mỏ không có nhà dân sinh sống, dân cư 

sinh sống tập trung trên tuyến đường nhựa ĐH.310, đường ĐT. 788. Thành phần dân cư ở đây 

chủ yếu là dân tộc kinh. Nhà dân gần nhất sống gần ranh mỏ khoảng 300m về phía Nam. Dân 

cư trong huyện chủ yếu sinh sống bằng nghề nông như: Làm vườn rẫy, phát triển cây công 

nghiệp như cao su, điều và cây hoa màu ngắn ngày như: Mì, bắp, lúa, chuối….. Một số hộ 

buôn bán nhỏ và dịch vụ tại chợ.   

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

a. Môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của Dự án 

Đây là dự án mới, trong ranh dự án chưa bị tác động, khu vực không có trạm quan trắc 

môi trường nền nên không có dữ liệu về môi trường không khí. 

b. Môi trường nước mặt tiếp nhận trực tiếp nước thải của Dự án 

Nguồn tiếp nhận nước tháo khô mỏ được dự kiến là kênh mương đồng nội. Đây là 

kênh mương nhỏ tại khu vực nên không có trạm quan trắc môi trường nền.  

c. Đa dạng sinh học 

Khu vực dự án đã được người dân trong khu vực khai hoang để trồng cây lâu năm từ 

trước đến nay. Do đó, tài nguyên sinh học tại khu vực không phong phú. Không có loại động 

thực vật nào quý hiếm cần được bảo vệ.  

2.2.2. Hiện trạng thành phần môi trường đất, nước, không khí 

Tham khảo kết quả khảo sát hiện trạng các thành phần môi trường của Báo cáo ĐTM 

của dự án “ Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản VLXD thông thường tại ấp  

Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh” do Công ty TNHH Khoáng 

sản Ngọc Phát Tài là Chủ đầu tư có vị trí ranh giới giáp khu vực mỏ. Dựa trên công tác khảo 
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sát hiện trạng môi trường đất, nước, không khí của Công ty TNHH Ngọc Phát Tài đánh giá 

hiện trạng chung cho khu vực mỏ. 

Bảng 2. 3. Vị trí các điểm lấy mẫu hiện trạng chất lượng môi trường  

STT 
Số hiệu 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu, tọa 

độ (VN-2000) 

Ngày, giờ lấy 

mẫu 
Mô tả thời điểm lấy mẫu 

I Môi trường nước mặt:  
- Đánh giá hiện trạng môi trường 

nền 

1 NM1 
X=  1262034; 

Y=  543393. 

9h00 

Ngày 

05/10/2022 

- Trời không mưa. 

- Mực nước tại mương thấp, dòng 

nước chảy chậm. Thời điểm lấy 

mẫu không có nguồn thải nào. 

II Môi trường không khí  
- Đánh giá hiện trạng môi trường 

nền 

2 KK1 
X = 1262092; 

Y = 543766 

9h20 

Ngày 

05/10/2022 

- Trời nắng, gió nhẹ. 

- Khu vực xung quanh là đất trống. 

3 KK2 
X=  1261806; Y=  

543795 

10h00 

Ngày 

05/10/2022 

- Trời nắng, gió nhẹ. 

- Tại thời điểm đo đạc không có 

qua lại. 

III Môi trường đất   

 MĐ 
X = 1262087; 

Y = 543758 

10h30 

Ngày 

05/10/2022 

- Trời nắng, gió nhẹ. 

- Lấy trên tầng đất thổ nhưỡng 

Nguồn: Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài năm 2022 

2.2.2.1. Hiện trạng chất lượng nước mặt 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt dựa trên tài liệu tham khảo. Kết quả phân 

tích chất lượng các mẫu nước được trình bày trong theo bảng sau:  

Bảng 2. 4. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại mương nội đồng 

Stt 
Thông 

số 
Đơn vị  

Kết quả  

0510.NPT.NM01 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, B1 

1.  pH(*) -- 6,52 5,5-9 

2.  DO mg/L 4,11 ≥ 4 

3.  TSS mg/L 39,6 50 

4.  BOD5 mgO2/L 12,8 15 

5.  COD mgO2/L 23,3 30 

6.  NH4
+(*) mg/L 0,54 0,9 

7.  NO3
-(*) mg/L 5,20 10 

8.  PO4
3- mg/L 0,090 0,3 

9.  Fe(*) mg/L KPH 1,5 

10.  Coliform MPN/100mL 3.600 7.500 

Ghi chú: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt. Cột B1– Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 

yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 
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Theo kết quả tham khảo: Chất lượng nước tại mương nội đồng tại khu vực mỏ có chất 

lượng tốt, phục vụ cấp nước tưới tiêu nông nghiệp cho khu vực, các chỉ tiêu đều đạt QCVN 

08-MT:2015/BTNMT, cột B1.  

2.2.2.2. Hiện trạng chất lượng đất 

Theo tài liệu tham khảo từ nguồn Báo cáo kết quả tác động môi trường của Công ty 

Ngọc Phát Tài ( năm 2022) thì đặc điểm chất lượng khoáng sản tại mỏ như bảng sau: 

Bảng 2. 5. Hàm lượng của một số kim loại nặng trong đất 

TT Thông số 
Hàm lượng kim loại theo đợt 

(mg/kg đất khô) 
Đất công nghiệp 

1 As KPH 25 

2 Cd KPH 10 

3 Cu 5,50 300 

4 Pb 1,20 300 

5 Zn 2,50 300 

Ghi chú: Cmax: Mức giới hạn tối đa cho phép trong QCVN 03-MT:2015/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.  

Kết quả tham khảo: Đất trong khu vực không chứa các nguyên tố độc hại như As, Cd, 

Pb. Hàm lượng các nguyên tố Đồng (Cu) và Kẽm (Zn) thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn 

so sánh. 

2.2.2.3. Hiện trạng chất lượng không khí 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí tại khu vực, tiến hành lấy mẫu chất lượng 

không khí, đo độ ồn, đo điều kiện vi khí hậu tại các vị trí trong khu vực dự án và xung quanh. 

Các thông số và chỉ tiêu quan trắc gồm yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, tốc độ gió) 

và các chất ô nhiễm (bụi, SO2, NO2, CO).  

- Vị trí lấy mẫu được trình bày tại Bản đồ số 13- Bản đồ vị trí quan trắc môi trường có 

đính kèm theo. 

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực mỏ qua đợt giám sát 

được trình bày trong theo bảng sau:  

Bảng 2. 6. Kết quả đo đạc nồng độ bụi, hơi khí độc trong không khí và các điều kiện vị khí 

hậu 

TT 
Số hiệu 

Nhiệt 

độ 

Độ 

ẩm 

Tốc 

độ gió 

Độ 

ồn 
Nồng độ chất ô nhiễm (𝒎g/m3) 

mẫu oC % m/s dBA Bụi NO2 SO2 CO 

1 KK1 30,0 66,0 0,4 53,5 0,095 0,042 0,060 4,20 

2 KK2 30,5 64,8 0,5 58,3 0,090 0,040 0,057 4,10 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
- - - - 0,3 0,2 0,35 30 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

18 – 

32 

40 – 

80 

0,2 – 

1,5  
70 - - - - 

Ghi chú: Các phiếu mẫu được sao y và đính kèm tại Phụ lục I.3. 
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- Các Quy chuẩn áp dụng đánh giá môi trường không khí xung quanh: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 

Qua kết quả phân tích cho thấy: chất lượng không khí khu vực đảm bảo các QCVN, 

không khí khu vực chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

2.2.2.4. Hiện trạng môi trường nước dưới đất 

Dạng tồn tại của nước dưới đất như sau: 

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo trầm tích bở rời hệ tầng Củ Chi (qp3). 

Thành phần chủ yếu là sét bột lẫn sạn sỏi laterit, sét bột pha cát hạt mịn. Bề dày trung bình 

7,8m. Mức độ chứa nước rất nghèo. 

- Trong phạm vi thăm dò, mực nước tĩnh nằm dưới độ sâu khai thác. Vì vậy nước ngầm 

không ảnh hưởng đến quá trình khai thác. 

Kết quả phân tích mẫu hóa lý nước dưới đất cho thấy có độ tổng khoáng hóa thấp 

(0,07g/l). Nước trong, không mùi, vị nhạt. Kết quả phân tích được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 2. 7. Tổng hợp kết quả phân tích thành phần hóa lý của nước dưới đất 

      Hn.01   

Tính chất 

lý học 

pH   6,83   

Màu ( Pt - Co )   1,53   

Mùi   Không   

Độ dẫn điện - mS   0,08   

 SiO2 mg/l     6,62   

CO2 mg/l 

Tự do   11,00   

Liên hệ   13,20   

Xâm thực   10,68   

Độ cứng 

meq/l 

Tổng quát   0,300   

Tạm thời   0,250   

Vĩnh viễn   0,050   

Các ION     Đơn vị tính mg / l meg / l % meg 

Na+  16,97 0,738 66,65 

K+  2,41 0,062 5,57 

Ca2+  4,01 0,200 18,06 

Mg2+  1,22 0,100 9,03 

NH4
+  0,02 0,001 0,10 

Fe2+  0,05 0,002 0,16 

Fe3+  0,09 0,005 0,44 

Al3+  0,02 0,002 0,20 

        Tổng số Cation  24,76 1,108 100,00 

HCO3
-  36,61 0,600 53,75 

Cl-  14,18 0,400 35,83 

SO4
2-  4,80 0,100 8,96 

NO3
-  1,02 0,016 1,47 

NO2
-  0,00 0,000 0,00 

CO3
2-  0,00 0,000 0,00 

Tổng số  Anion 56,62 1,116 100,00 

Tổng khoáng hóa  (mg/l)  70  
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Nước thuộc loại hình Bicacbonat Clorua - Natri. Thành phần hóa học nước dưới đất 

được biểu diễn dưới dạng công thức Kurlov như sau: 

 - Thành phần vi sinh: 

Kết quả phân tích mẫu vi trùng nước mặt như sau: 

Bảng 2. 8. Tổng hợp kết quả phân tích thành phần vi sinh mẫu nước dưới đất 

TT 
CHỈ TIÊU 

PHÂN TÍCH 

ĐƠN VỊ 

TÍNH 
KẾT QUẢ 

PHƯƠNG PHÁP 

THỬ 

1 E. coli MPN/100ml Không phát hiện TCVN 6187-2 : 1996 

2 Coliform MPN/100ml Không phát hiện TCVN 6187-2 : 1996 

 Kết quả cho thấy vi khuẩn Coliforms từ 0 con trên 100ml; E.Coli giả định 0 con trên 

100ml. 

Như vậy nước dưới đất trong vùng có độ tổng khoáng hóa thấp, thuộc loại nước nhạt, 

phù hợp với mọi mục đích sử dụng cho sinh hoạt.  

2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

2.3.1. Tài nguyên thực vật  

Trong khu vực lân cận dự án không có vườn Quốc Gia, khu bảo tồn thiên nhiên và khu 

dự trữ sinh quyển và khu bảo vệ cảnh quan. 

- Hệ thực vật: 

Tài nguyên thực vật tại khu vực dự án không phong phú. Diện tích khu vực đã được 

người dân thực hiện khai phá để trồng cây mì, cây cao su. Khu vực chưa khai phá chủ yếu là 

cây bụi và cỏ dại,…  

 - Hệ động vật: 

Đây là khu vực đã được dân khai phá trồng cây mì, cao su, động vật sinh sống tại khu 

vực không đa dạng, chủ yếu là các loại bò sát, côn trùng,…. Kết quả khảo sát cho thấy khu hệ 

động vật ở đây không có những loài động vật quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam. Một số loài 

thú nhỏ có thể bắt gặp nhưng khá hiếm như rắn, chuột, ếch, chim,… và một số động vật nuôi 

của các hộ dân như chó, mèo. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực 

hiện dự án 

Căn cứ khoản 4, điều 25, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì tại khu vực dự án không có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường. Cụ thể:  

+ Tại khu vực dự án không có các cơ sở, nhà máy thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục III, Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. Dự án không nằm trong 

nội thành, nội thị của các đô thị. 

- Dự án xả thải vào kênh mương nội đồng tưới tiêu, không có xả nước thải vào nguồn 

nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

HCO
3
54Cl36

--------------------------

Na67Ca18

H2SiO
3

7M0.07 pH6.83
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- Dự án không có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên; rừng đặc 

dụng; rừng phòng hộ; rừng tự nhiên; khu bảo tồn biển; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vùng 

đất ngập nước quan trọng; di sản thiên nhiên khác được xác lập hoặc được công nhận. 

- Dự án không có sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh đã được xếp hạng.  

- Diện tích đất sử dụng thực hiện dự án là đất trồng cây hàng năm. Do đó, dự án không 

có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên.  

- Diện tích đất sử dụng tại dự án là đất trồng cây hàng năm, không có đất ở và không 

có hộ dân nào sinh sống. Do đó, dự án không có yêu cầu di dân, tái định cư. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

a. Đánh giá tính phù hợp của địa điểm thực hiện dự án 

Địa điểm thực hiện dự án nằm tại phận ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích khai thác là 8,036ha nằm trong diện tích đất quy hoạch thăm 

dò, khai thác khoáng sản của tỉnh. Dự án khai thác vật liệu xây dựng nhằm mục đích cung cấp 

nguyên liệu vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình xây dựng trên địa bàn. Mỏ 

nằm cách xa khu dân cư, nên khi khai thác không ảnh hưởng đến đời sống dân cư địa phương.  

Phù hợp theo quyết định trong Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025. 

Như vậy, dự án phù hợp với quy hạch khai thác khoáng sản của tỉnh. 

b. Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện tự nhiên và điều kiện khai 

thác của dự án 

- Điều kiện môi trường tại khu vực dự án: 

Căn cứ vào hiện trạng thành phần môi trường tại khu vực đã nêu tại mục 2.2.2 cho 

thấy: chất lượng môi trường hiện đang còn tốt, các thành phần môi trường có khả năng đáp 

ứng được khi dự án đi vào hoạt động. 

- Điều kiện địa hình, giao thông  

Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi, giáp phía Tây Nam mỏ (gần mốc ranh số 

29) có tuyến đường đất sỏi cấp phối rộng 6m, tổng chiều dài khoảng 1,0km nối ra đường nhựa 

ĐH.310 (mặt đường rộng 6m), từ ĐH.310 ra đường nhựa ĐT.788 khoảng 2,6km. Từ đây kết 

nối tới đường QL22 để đi đến địa phương khác và các trung tâm hành chính trong huyện và 

tỉnh. 

 → Giao thông vận chuyển sản phẩm từ mỏ đến nơi tiêu thụ nhìn chung rất thuận lợi. 

- Điều kiện địa chất thủy văn - Địa chất công trình  

+ Mỏ có điều kiện địa chất thủy văn đơn giản. Đơn vị chứa nước trong mỏ có mức độ 

kém. Lượng nước chảy vào mỏ chủ yếu từ nước mưa rơi trực tiếp xuống moong, lượng nước 

dưới đất chảy vào mỏ hầu như không có. 

+ Với địa hình của mỏ có thể tháo khô bằng phương pháp bơm cưỡng bức. 

+ Mỏ có điều kiện địa chất công trình đơn giản, khá thuận lợi cho công tác khai thác 

lộ thiên. 

c. Nhược điểm:  
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- Hoạt động khai thác gây tác động tiêu cực đến môi trường làm tăng nồng độ chất ô 

nhiễm vào môi trường như không khí, đất, nước mặt, nước ngầm,… và ảnh hưởng đến hoạt 

động sinh sống của nhân dân xung quanh dự án. 

- Làm mất đất canh tác của người dân có đất trồng cây hàng năm trong diện tích Dự án 

và không có khả năng phục hồi. 

- Khi triển khai dự án, đối tượng tự nhiên bị tác động như: Hệ thống giao thông tại khu 

vực mỏ; Hệ thống sông suối của khu vực (kênh mương nội đồng…) 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BVMT, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI 

TRƯỜNG 

Theo tính chất của dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng để đánh giá các 

tác động đến môi trường và đưa ra các giải pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố về môi trường. 

Dự án sẽ chia thành 03 giai đoạn tác động đến môi trường như sau: 

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: 0,2 năm (2 tháng hay 44 ngày). 

- Giai đoạn vận hành: mỏ khai thác đạt công suất thiết kế với thời gian 7,8 năm (93,6 

tháng hay 2.059 ngày). 

- Giai đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo PHMT: Dự kiến là 6 tháng (tương đương 132 ngày). 

Các tác động trong từng giai đoạn của dự án, cùng với các đề xuất biện pháp, công 

trình BVMT và ứng phó sự cố môi trường được trình bày cụ thể ở các nội dung sau: 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động  

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

a. Tác động do nước thải 

a.1 Tác động bởi nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chủ yếu là hoạt động tập kết thiết bị, chưa tiến hành 

khai thác, nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích mỏ chảy tự nhiên theo địa hình ra hệ 

thống kênh mương trong khu vực. 

Để tính toán lượng nước mưa rơi vào khu vực mỏ trong 1 giờ theo TCVN 7957:2023 

về thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài, ta có công thức: 

Qmưa = I x F x C x k (Công thức 3.1) 

Trong đó:  

I là cường độ mưa trung bình trong (m/h); I = 
𝑍

𝑇𝑑
 = 617,4/90 = 6,86mm/h = 0,007m/h 

Lượng mưa tháng lớn nhất chảy vào mỏ là 617,4mm vào tháng 10 tại trạm quan trắc 

huyện Châu Thành. Thời gian mưa trung bình là 90 tiếng (theo TCVN 7957:2023 trung bình 

một ngày mưa 150 – 180 phút) 

F (m2) diện tích lưu vực hứng nước mưa, F = 80.036 m2;  

C là hệ số phân bố mưa (theo TCVN 7957:2023 <500ha), k =1; 

k là hệ số dòng chảy (theo TCVN 7957:2023), C = 0,32. 

- Lượng nước mưa trung tại mỏ là:   

Qmưa =  80.036 x 0,007 x  0,32 x 1 = 175,7 m3/h mưa.  

Theo tính toán lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích khai thác trong giai đoạn 

XDCB không nhiều dự kiến trung bình khoảng 175,7 m3/h mưa. Theo nguyên tắc, nước mưa 

được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất 

bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành 

phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. Mặt khác, 

trong quá trình vận hành dự án, nếu các nguồn gây ô nhiễm môi trường không được khống 

chế theo quy định, khi nước mưa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm có 
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trong khí thải, nước thải, CTR gây ô nhiễm. Tùy theo phương án khống chế nước mưa cục bộ 

mà thành phần và nồng độ nước mưa thay đổi đáng kể. 

a.1. Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt 

Do tính chất đặc thù của Dự án là khi khách hàng có nhu cầu, công nhân của Công ty 

mới sử dụng xe cuốc đào, xúc vật liệu xây dựng thông thường lên xe vận chuyển đến vị trí cần 

đổ của khách hàng, vì vậy công nhân chỉ tập trung tại khu mỏ khai thác khi có yêu cầu, không 

sinh hoạt tại khu vực văn phòng mỏ nên lượng nước thải sinh hoạt phát sinh không đáng kể.  

b. Tác động do bụi, khí thải 

b.1. Khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị khai thác  

Khí thải chủ yếu là các loại như: COx, SO2, NOx, CnHn... phát sinh do quá trình đốt 

cháy nhiên liệu của các động cơ hoạt động tại mỏ. Ước tính khối lượng dầu DO sử dụng trong 

giai đoạn XDCB là 2.100 lít (tương ứng 35 lít/ngày). 

Bảng 3. 1. Tải lượng các chất ô nhiễm do hoạt động trong giai đoạn XDCB 

Loại thiết bị 

Nhiên 

liệu 

tiêu 

thụ 

(lít/ca) 

Chất ô nhiễm 

Bụi SO2 CO THC NOx Andehyt 

  Hệ số phát thải ô nhiễm (kg/tấn) [5] 

Động cơ ô tô   2 1,55 20,81 34 20 1,4 

Thiết bị khác   16 6 9 20 33 6,1 

XDCB Tải lượng ô nhiễm (kg/giờ) 

Động cơ ô tô 28,5 0,006 0,005 0,066 0,108 0,063 0,004 

Thiết bị khác 10 0,018 0,007 0,010 0,022 0,037 0,007 

Tổng cộng 38,5 0,024 0,012 0,076 0,130 0,100 0,011 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh 0,5%.  

Nhận xét:  

- Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các nguồn cố định tại dự án. Khu vực này chịu 

ảnh hưởng chủ yếu từ hoạt động của máy xúc để làm đường nội mỏ, đào hào,… 

- Khu vực bị ảnh hưởng từ nguồn di động do hoạt động của ô tô vận chuyển nguyên 

vật liệu trên các tuyến đường vận chuyển nội mỏ và ngoài mỏ. Đây là nguồn rất khó xác định 

tải lượng ô nhiễm. Tuy nhiên do phạm vi phân bố của nguồn này rộng, tần suất phát sinh 

không liên tục nên tác động không đáng kể đến môi trường không khí. 

- Tác động này được nhận diện ở mức độ thấp, không đáng kể, phạm vi tác động chủ 

yếu là tại khu vực dự án và có thể kiểm soát và giảm thiểu được bằng các biện pháp thích hợp 

được đề cập tại Mục 3.1.2. Các thiết bị thi công trong quá trình hoạt động là các nguồn gây ô 

nhiễm không khí chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng. Trong điều kiện có gió thì nồng 

độ bụi tại vị trí thi công giảm nhưng bụi phát tán và lan xa theo hướng gió. Đối tượng cuối 

hướng gió bị tác động chính. 

b.2. Tác động do bụi: 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng công trình 

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng: nguyên vật liệu (cát, đá, 

ximăng…) có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn đi gây bụi. Ngoài ra, sự di chuyển của các xe lớn 

sẽ kéo theo bụi từ đường bốc lên. 
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Nguồn gây ô nhiễm: chủ yếu là bụi do hoạt động xe chạy cuốn theo bụi từ mặt đường. 

Ngoài ra, còn có khí thải phát sinh từ các quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong, 

tuy nhiên lượng khí thải này thấp do mỏ sử dụng các loại xe đời mới và có Giấy chứng nhận 

chất lượng an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường. 

Tổng khối lượng vật liệu xây dựng và thiết bị vận chuyển phục vụ cho dự án ước tính 

khoảng 300 tấn. Hoạt động vận chuyển phát sinh bụi do sự va chạm giữa bánh xe và mặt 

đường. Do vậy các nguồn phát sinh bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

công trình trong giai đoạn chuẩn bị. Tải lượng bụi được tính dự vào công thức sau:  

E = 
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Trong đó: E - hệ số ô nhiễm (kg/km.xe); k - cấu trúc hạt có giá trị trung bình 0,35; s - 

độ dày của lớp bụi phủ bề mặt mặt đường là 4,3%; S - vận tốc trung bình của phương tiện vận 

chuyển trong mỏ là 15km/h, ngoài mỏ là 30km/h; W - trọng lượng trung bình của phương tiện 

(tấn), xe không tải là 10 tấn, xe có tải là 20 tấn; w - số bánh xe trung bình của các phương tiện, 

10 bánh; p - số ngày mưa trung bình trong năm, theo số liệu khí tượng thủy văn số ngày mưa 

của khu vực trung bình là 135 ngày/năm.  

Hệ số ô nhiễm bụi từ quá trình vận chuyển ngoài mỏ như sau: 

Bảng 3. 2. Hệ số ô nhiễm bụi từ quá trình vận chuyển 

Quãng đường vận tải Đơn vị 
Hệ số (kg/km.xe) 

Có tải Không tải 

Đường ngoài mỏ kg/km 0,609 0,320 

+ Đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng công trình: nguyên liệu được vận 

chuyển từ các cửa hàng xây dựng trên các tuyến đường nhựa Tân Phong – Chót Mạt, đường 

QL.22B vào khu vực dự án. Quảng đường ước tính trung bình là 10km. 

- Thời gian: tác động thường xuyên trung bình 8 giờ/ngày, thời gian vận chuyển vật 

liệu xây dựng dự kiến 10 ngày.  

+ Tải lượng bụi phát sinh cho một xe được tính như công thức như sau: 

Q = E x d x n    Công thức 3.3 

Với: Q - tải lượng ô nhiễm (kg/ngày); E - hệ số ô nhiễm (kg/km.xe); d - chiều dài tuyến 

đường vận chuyển, d = 10km; n là số lượt xe vận chuyển, n = 300tấn/ 15tấn/xe /10 ngày = 2 

chuyến/ngày. 

Bảng 3. 3. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng  

Hoạt động d (km) 
E 

(kg/km) 

n  Tải lượng (E) 

(lượt/ngày) kg/ngày kg/giờ gam/s 

Đường ngoài mỏ   18,58 2,32 0,65 

 Có tải 10 0,609 2 12,18 1,52 0,42 

Không tải 10 0,32 2 6,4 0,80 0,22 

Hoạt động phát quang, chặt hạ cây cối  

Theo chương I, diện tích phát quang trong giai đoạn XDCB là 80.360m2. Trên diện 

tích phát quang chủ yếu là cây mì đã thu hoạch và cây cao su. Công ty tiến hành dọn rễ cây, 

xác thực vật còn sót lại sau thu hoạch, đưa đi thiêu hủy hoặc làm phân bón cho cây đối với cây 

mì. Cây cao su tiến hành phát quang, đối với thân cây Công Ty sẽ bán lại với đơn vị có nhu 
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cầu. Rễ, cành và lá còn lại cho người dân trong vùng sử dụng. Dó đó, không lượng phát quang, 

chặt hạ cây cối là không có hoặc không đáng kể. 

Hoạt động phát sinh bụi trong giai đoạn XDCB của dự án 

+ Khối lượng thi công trong giai đoạn XDCB được thể hiện tại bảng 1.16, với tổng 

khối lượng cần đào xúc vận chuyển là 1.389,62m3.     

Tải lượng phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản: 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số thải lượng 

bụi tại công trường trong công đoạn sử dụng đất phủ san lấp là 0,075 kg/tấn. Tỷ trọng vật liệu 

tại mỏ là 2,69 tấn/m3. Thời gian thực hiện giai đoạn XDCB là 1 tháng. 

Các hoạt động phát sinh bụi trong giai đoạn XDCB được tổng hợp như sau: 

Bảng 3. 4. Tải lượng bụi phát sinh trong gia đoạn XDCB 

STT Hoạt động 

Khối 

lượng 

thực 

hiện 

(m3) 

Ngày thi 

công 

(ngày) 

Tải lượng bụi phát sinh 

kg/ngày kg/giờ gam/s 

1 Hoạt động đào xúc vận chuyển 1.389,62 44 6,37 0,80 0,22 

  Tổng 1.389,62 44 6,37 0,80 0,22 

 Dự báo nồng độ bụi phát sinh cộng hưởng tại mỏ trong giai đoạn XDCB:  

Giai đoạn XDCB mỏ, các hoạt động chủ yếu diễn ra trên bề mặt địa hình tự nhiên nên 

áp dụng công thức sau để dự báo nồng độ bụi tại khu vực thi công: 

 

𝐶 = 𝐶0 +
𝑀.𝑙

𝑢.𝐻
 = 25,67  mg/m3   (công thức 3.4) 

Trong đó:  

C: là nồng độ trung bình của bụi phát sinh (mg/m3). 

C0: nồng độ nền lấy bằng nồng độ bụi đo đạc hiện trạng khu vực mỏ, C0 = 0,14 (mg/m3) 

(xem Bảng 2.9)  

M: tải lượng phát sinh bụi (g/m2.s); M= 
𝐸

𝑠∗𝑡
 = 25,67 mg/m2.s. Trong đó:  

+ E là tổng tải lượng bụi phát sinh từ các hoạt động, E = 1,1 g/s. 

+ S là diện tích mặt bằng sử dụng trong giai đoạn XDCB (m2), S = 718 m2 

l: chiều dài “hộp” tính bằng chiều dài trung bình của khu vực XDCB theo hướng gió 

chủ đạo mùa khô (m). l = 100 m. 

H: độ cao xáo trộn, chọn H=3m tương đương độ cao khí tượng đo gió; u: Tốc độ gió 

trung bình vào mùa khô, u = 2 m/s. 

Nhận xét:  

Theo tính toán, dự báo nồng độ bụi phát sinh trong giai đoạn XDCB là 25,67 mg/m3 

cao hơn so với quy chuẩn QCVN 02:2019/BYT (8 mg/m3). Nồng độ bụi phụ thuộc vào vận 

tốc gió, gió mạnh nồng độ bụi sẽ giảm nhưng bụi bị khuếch tán nhiều di chuyển càng xa nên 

khó kiểm soát. Theo điều kiện tại mỏ, mức độ tác động do bụi phát sinh từ hoạt động XDCB 

là không cao do mật độ dân cư xung quanh mỏ sống thưa thớt và chủ yếu là đất trồng cây mì 

và cao su. Mức độ tác động chỉ mang tính cục bộ trong khu vực hoạt động. Đối tượng bị tác 

động chủ yếu là công nhân làm việc trực tiếp trong giai đoạn XDCB, ảnh hưởng đến năng suất 

và sự phát triển cây trồng xung quanh. 
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Do đó, Công ty cũng cần có các biện pháp để hạn chế hơn lượng bụi phát sinh ra môi 

trường tránh gây ảnh hưởng xấu đến người dân. 

c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

+ Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại mỏ. 

+ Thành phần: Chất hữu cơ, túi nilon, giấy, nhựa cứng, ….  

+ Khối lượng: Số lượng công nhân làm việc trực tiếp tại mỏ là 8 người. Hệ số phát thải 

là 0,85kg/người/ngày nên lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại mỏ giai đoạn này như sau: 

7 x 0,85 = 5,95 kg/ngày. 

+ Khu vực phát sinh: Tại khu vực dự án; 

+ Thời gian: phát sinh thường xuyên; 

Đánh giá: Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn XDCB không nhiều. 

Tuy nhiên, nếu xả ra môi trường sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan và ô nhiễm môi trường → Công 

ty cần có phương hướng thu gom và xử lý đúng quy định để không ảnh hưởng đến môi trường. 

d. Tác động do chất thải rắn thông thường 

- CTRTT tại mỏ chủ yếu gồm thực bì, đất phủ. 

+ Khối lượng thực bì chủ yếu là rễ cây, xác thực vật còn sót lại sau thu hoạch cây mì. 

Chất thải này nếu không được xử lý ngay, khi bị ẩm do nước mưa bị phân huỷ sẽ gây ra ô 

nhiễm rất lớn, đặc biệt là gây mùi khó chịu.  

+ Rác thải vật liệu xây dựng: Đối với quá trình xây dựng nhà điều hành, kho chất thải: 

Chủ yếu là các loại phế thải rơi vãi trong quá trình xây dựng như: cát, gạch, phế liệu sắt thép 

vụn,…với khối lượng phát sinh khoảng 30kg trong suốt quá trình xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, 

lượng chất thải này sinh ra tùy thuộc vào đặc điểm công trình và phương thức quản lý của dự 

án. Phần CTR này không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người nhưng lại gây mất 

cảnh quan của khu vực.  

e. Chất thải nguy hại 

CTNH do các quá trình bảo dưỡng máy móc, thay thế linh kiện hư hỏng đột xuất của 

các phương tiện khai thác và vận chuyển thải ra tuy nhiên lượng chất thải này được dự báo 

không nhiều do thiết bị máy móc đa phần là máy mới, thời gian XDCB ngắn (0,2 năm). Dự 

báo khối lượng phát sinh CTNH trong giai đoạn XDCB không đáng kể với khối lượng khoảng 

10 kg. 

3.1.1.2. Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

a. Các tác động do việc lựa chọn địa điểm triển khai dự án 

- Quá trình chuẩn bị thi công xây dựng dự án sẽ phải phá bỏ toàn bộ diện tích đất canh 

tác cây mì (với tổng diện tích khoảng 8,036ha), ảnh hưởng tới các hoạt động canh tác trồng 

cây mì của các hộ dân có đất trong khu vực dự án, ảnh hưởng tạm thời đến thu nhập và điều 

kiện sinh sống của người dân.  

- Vấn đề bồi thường đất đai, hoa màu nếu không thỏa đáng sẽ gây mâu thuẫn giữa 

người dân có đất trong khu vực dự án và chủ đầu tư. Vấn đề này luôn là vấn đề nhạy cảm, 

phức tạp. 
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b. Tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của máy móc san ủi, thiết bị chặt hạ cây cối và thiết 

bị vận chuyển, xúc bốc,… Độ ồn tại dự án được dự tính dựa trên hoạt động đồng thời của các 

thiết bị tính theo công thức:  

𝐿10
𝑖 = 10𝑙𝑔 ∑ 100,1Li𝑖

1
      (Công thức 3.5) 

Trong đó:  L10 (dBA): Độ ồn tổng cộng tại khoảng cách 15m; 

Li: Độ ồn từng nguồn riêng lẻ (nguồn thứ i). 

Bảng 3. 5. Dự tính độ ồn tại khu vực Dự án trong giai đoạn XDCB 

STT Hạng mục 

Mức ồn 

(dBA), cách 

nguồn ồn 15 

m 

Số lượng 

máy móc làm 

việc đồng 

thời tại 

moong  

Nguồn ồn tổng 

do từng loại 

thiết bị gây nên 

1 Máy đào (máy xúc) 93 1 93,0 

2 Xe tải (tải trọng 15T) 94 1 94,0 

3 Máy ủi 110 cv 93 1 93,0 

  Moong khai thác     98,1 

QCVN 24:2016/BYT   85 

Ghi chú: Mức ồn cách nguồn ồn 15m. Mức ồn lựa chọn tính toán chọn mức ồn cao 

nhất.  

Tiếng ồn do các phương tiện được liệt kê tại bảng trên cho thấy: tiếng ồn cực đại tại 

khoảng cách 15m so với thiết bị ở khu vực dự án là 98,1 dBA, mức ồn lớn hơn so với QCVN 

24:2016/BYT. Tuy nhiên, phạm vi Dự án rộng nên tiếng ồn sẽ suy giảm khi lan truyền ra 

ngoài biên giới mỏ. Đối tượng bị tác động chính là các công nhân lao động trực tiếp, các thợ 

lái máy tại khai trường.  

3.1.1.3. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

a. Các tác động do việc lựa chọn địa điểm triển khai dự án 

Vị trí dự án lựa chọn nằm trong quy hoạch nên đã tạo được sự đồng thuận của địa 

phương theo kết quả tham vấn cộng đồng. Do vậy, tác động này không có sự bất lợi.  

b. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất và giải phóng mặt bằng 

Toàn bộ diện tích đất dự án hiện nay là đất trồng mì và cao su được quy hoạch cho hoạt 

động khai thác khoáng sản theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND 

tỉnh Tây Ninh. Khu vực thực hiện dự án phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của 

huyện Châu Thành theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 24/01/2025.   

Tác động của việc chiếm dụng đất là làm thay đổi hiện trạng 80.036 m2 đất trồng cây 

hàng năm sang đất hoạt động khoáng sản. Tuy nhiên, UBND tỉnh Tây Ninh đã công nhận cho 

Công ty TNHH MTV Như Mai PV nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của 

hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp theo Quyết định số 

1108/UBND-KT ngày 14/04/2023. 

Tác động đến hệ thực vật: Theo khảo sát thực tế trên khu đất dự án, thảm thực vật 

không phong phú chủ yếu được người dân trồng cây mì và cây cao su. 
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Đánh giá tác động: Tác động của việc chiếm dụng đất và giải phóng mặt bằng là 

không đáng kể, do hiện nay toàn bộ diện tích 80.036 m2 đã được Công ty TNHH MTV Như 

Mai PV mua lại (đính kèm theo Giấy chứng QSDĐ).    

c. Thay đổi cảnh quan khu vực 

Trong giai đoạn mở vỉa chuẩn bị mặt bằng khai thác, khu vực bị ảnh hưởng là khu vực 

moong khai thác, làm mất lớp thảm thực vật trên diện tích khoảng 718m2; Tác động này là 

không tránh khỏi trong hoạt động khai thác khoáng sản và cũng là tác động lâu dài mà không 

thể phục hồi lại nguyên trạng được. 

d. Môi trường kinh tế xã hội 

Tác động tích cực:  

+ Giải quyết được tình trạng nguồn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn. 

+ Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương; góp phần giải quyết lao động 

và tăng thu nhập cho người lao động;  

Tác động tiêu cực: 

+ Vấn đề an toàn giao thông trên tuyến đường từ mỏ ra đến các tuyến đường chính như 

tăng mật độ xe, hư hỏng đường do sử dụng xe tải nặng, … 

3.1.1.4 Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, các yếu 

tố nhạy cảm khác và các tác động khác 

Dự án không nằm trong và nằm cách xa khu vực đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, 

di tích lịch sử - văn hóa nên không làm tác động đến các đối tượng này.  

Ngoài ra, trong mỏ và xung quanh dự án không có yếu tố nhạy cảm môi trường. 

3.1.1.7. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra 

a. Các sự cố về an toàn lao động 

Các sự cố về an toàn lao động có thể xảy ra nếu công nhân không được trang bị bảo hộ 

lao động và quá trình lao động không tuân thủ các quy tắc an toàn lao động. 

- Trong các công đoạn khai thác có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy móc 

thiết bị khai thác, vận chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn lao động.  

- Tai nạn gây ra có thể làm cho người lao động bị chấn thương hoặc chết. 

Đánh giá: Các máy thi công đều thuộc máy công nghiệp nặng nên hậu quả khi xảy ra 

tại nạn là rất lớn, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng cho nhiều người. Các sự cố nêu trên 

mặc dù xác suất xảy ra rất thấp, tuy nhiên nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 

Các tác động này chỉ mang tính tạm thời và có thể giảm thiểu được dễ dàng. 

b. Tai nạn giao thông 

Có thể xảy ra ở các hoạt động khai thác và giao thông vận chuyển. Cụ thể do bất cẩn 

của công nhân trong quá trình quản lý và vận hành máy móc, thiết bị; không chấp hành các 

quy định về an toàn lao động như không mang mũ bảo hiểm, vận hành máy móc thiết bị kém 

an toàn... Đối tượng bị tác động chủ yếu là những người làm việc tại dự án và người dân cùng 

tham gia lưu thông trên tuyến đường vận chuyển.  

c. Các sự cố trong công tác đắp bờ ngăn nước mặt, lắp đặt hàng rào kẽm gai, biển 

báo nguy hiểm 

Có thể xảy ra trong quá trình thực hiện công tác đắp bờ ngăn nước mặt, trồng cây, lắp 

đặt hàng rào kẽm gai, biển báo nguy hiểm. Cụ thể do bất cẩn của công nhân trong quá trình 

thực hiện dẫn đến tác động trực tiếp đến những người làm việc tại dự án, không đảm bảo kết 

cấu và yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục công trình đã đưa ra. 
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3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Đối với nước thải  

a. Nước thải sinh hoạt 

Công ty bố trí 01 nhà vệ sinh cho công nhân; nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được 

thu gom, về bể tự hoại bằng bê tông cốt thép có thể tích 3 m3, nước thải sau khi qua bể tự hoại 

chảy vào 01 bể chứa nước thải bằng bê tông cốt thép có thể tích 5 m3; nước thải từ bể chứa và 

bùn thải từ hầm tự hoại được Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển đi xử lý theo quy định 

b. Nước tháo khô mỏ 

Giai đoạn xây dựng cơ bản được thực hiện trong thời gian ngắn (2 tháng). Để xử lý 

nước mưa trong giai đoạn này, Công ty thực hiện như sau: 

+ Khu vực mở moong: Đào hố thu nước có diện tích khoảng 500 m2 (kích thước 50 x 

10 x 2m, dung tích chứa 1.000m3) ngay từ khi mở mỏ để thu gom nước mưa chảy tràn phát 

sinh trong moong khai thác. 

+ Nước mưa phát sinh trong moong khai thác sẽ được lắng, lọc trước khi bơm cưỡng 

bức bằng máy bơm công suất 350-390m3/h ra tuyến mương gần điểm mốc số 29 của khu vực 

mỏ, nước theo mương đất do công ty tự đào dài khoảng 65m chảy ra mương nội đồng của khu 

vực. 

3.1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, CTR 

công nghiệp thông thường và CTNH 

a. Rác thải sinh hoạt 

Quy định cán bộ, công nhân viên làm việc tại mỏ có trách nhiệm bỏ chất thải rắn sinh 

hoạt vào thùng rác đúng quy định; không thải chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường xung quanh. 

Tại khu vực văn phòng mỏ, Công ty bố trí 03 thùng rác nhựa loại 120 lít có nắp đậy để phân 

loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, cụ thể: 

+ 01 thùng rác (màu xanh) để chứa rác tái chế hoặc tái sử dụng lại như: Chai lọ nhựa, 

thủy tinh sạch có thể tái sử dụng hoặc bán phế liệu, các loại giấy sạch, sắt thép phế liệu, vỏ các 

hộp sữa rửa sạch… sau đó được bán thanh lý.  

+ 01 thùng rác (màu cam) để chứa rác hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau củ 

quả, trái cây, bã trà, cà phê,… sau đó sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi… 

+ 01 thùng rác (màu đỏ) để chứa chất thải rắn sinh hoạt khác không có khả năng tái 

chế đưa đi xử lý theo quy định. Hiện nay, tại khu vực dự án chưa có đơn vị thu gom, xử lý 

chất thải sinh hoạt nên Công ty thu gom, đốt và chôn lấp tại khuôn viên mỏ. Trong tương lai, 

Công ty sẽ hợp đồng thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đi xử lý đúng theo quy định khi địa 

phương (xã Phước Vinh) có Đơn vị thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt.  

b. CTR thông thường 

Chất thải thực bì: Bán hoặc cho người dân, thương lái có nhu cầu sử dụng.  

Chất thải vật liệu xây dựng:  

Được thu gom vào vị trí quy định tại công trình để tái sử dụng hoặc bán lại cho các 

đơn vị thu mua tái chế phế thải; 

Thực hiện quản lý chất thải rắn vật liệu xây dựng theo đúng Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020. 
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Đánh giá biện pháp áp dụng: Các biện pháp đề ra đảm bảo quản lý được chất thải tại 

nguồn. Quản lý chất thải thông thường phát sinh tại mỏ là phương pháp rất dễ áp dụng và có 

thể kiểm soát được lượng CTR phát sinh. Mức độ khả thi có tính khả thi cao. 

c. Chất thải nguy hại 

- Trong giai đoạn XDCB, thiết bị máy móc đa phần là máy mới nên khối lượng 

phát sinh CTNH không đáng kể với khối lượng khoảng 7 kg. Thành phần chủ yếu là bao 

bì cứng thải; Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại. Do đó, Công ty 

thực hiện thu gom và xử lý CTNH như sau: 

+ Xây dựng 01 kho chứa CTNH nằm gần nhà điều hành, nằm trong ranh mỏ. Kho 

chứa CTNH (4m2) sử dụng để lưu chứa tạm thời CTNH phát sinh tại mỏ.  

+ Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

3.1.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động về bụi, khí thải 

Chủ đầu tư áp dụng các phương pháp giảm thiểu bụi, khí thải như sau: 

- Thực hiện tưới nước trên tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ để giảm lượng bụi 

trong không khí, nhất là với điều kiện thi công có nắng nóng kéo dài.  

- Sử dụng các máy thi công còn mới, ít khói thải gây ô nhiễm. Các xe vận tải sử 

dụng đều được đăng kiểm theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

3.1.2.4. Đối với tiếng ồn, độ rung 

Một số biện pháp áp dụng để hạn chế các tác động của tiếng ồn, độ rung lên môi 

trường và sức khỏe cộng đồng: 

- Có kế hoạch thi công hợp lý. Xe vận chuyển vật tư hoạt động vào khung giờ 

hành chính, không vận chuyển vào ban đêm. 

- Đối với xe tải vận chuyển sẽ khống chế tốc độ vận chuyển khi vào khu vực dân 

cư trong khoảng 30 km/h để hạn chế chấn động rung do xe gây ra. 

- Kiểm tra mức độ ồn rung trong quá trình xây dựng để đặt ra lịch thi công phù 

hợp để mức tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra 

những khoảng nghỉ không tiếp xúc với rung động khoảng từ 20  30 phút. 

3.1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất và GPMB 

Hiện nay, toàn bộ diện tích khu vực dự án là 8,036 ha, thuộc một phần thửa đất số 

84, 91, 112, 131 tờ bản đồ số 21 và thửa đất số 210 tờ bản đồ số 29 đã được Công ty TNHH 

MTV Như Mai PV thuê và được UBND tỉnh Tây Ninh chấp nhận chủ trương nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất theo Công văn số 1108/UBND-KT ngày 14/04/2023. Hiện trạng 

khu đất đang là đất trống, một phần diện tích cây mì đã thu hoạch.      

Do đó, tác động của việc chiếm dụng đất và GPMB của dự án là không đáng kể. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh trật tự khu vực xung quanh khu vực dự 

án trong giai đoạn xây dựng 

- Tăng cường sử dụng nhân lực của địa phương để giảm bớt lực lượng công nhân từ 

xa đến nhằm hạn chế cơ quan quản lý địa phương thực hiện công tác quản lý công nhân nhập 

cư tại địa bàn. 

- Lập bảng biểu công trình xây dựng, giảm tốc độ để hạn chế tai nạn giao thông ra vào 

khu vực dự án. 
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c. Biện pháp quản lý lao động 

Để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng công nhân lao động với nhân dân địa 

phương, các biện pháp sau được chủ dự án áp dụng: 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ. 

- Tuyên truyền giáo dục cho công nhân xây dựng về mỗi quan hệ với người dân địa 

phương. 

- Thực hiện tốt chế độ khai báo tạm trú theo quy định. 

- Thường xuyên liên hệ, phối hợp với UBND xã, công an xã để thực hiện tốt vấn đề 

quản lý lao động, nhất là lao động từ địa phương khác đến. 

3.1.2.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường 

a. Đối với tai nạn lao động 

Các biện pháp công ty áp dụng để ngăn ngừa tại khu vực khai trường bao gồm: 

+ Công ty chừa bờ bao bảo vệ xung quanh ranh mỏ 3 m, tại đây tiến hành xây dựng 

các công trình bảo vệ moong khai thác, như: đắp bờ ngăn nước mặt, trồng cây xanh (3 hàng 

cây keo lá tràm và cây dầu xen kẽ nhau), lắp hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm để ngăn 

ngừa người và gia súc lại gần moong khai thác. 

+ Sau mỗi lần mưa phải kiểm tra vách taluy, các khe nước. Nếu thấy có kẽ nứt hoặc 

hiện tượng sụt lở thì phải đình chỉ việc đào ngay tại vị trí đó. 

b. Đối với tai nạn giao thông 

Hệ thống đường vận tải mỏ đảm bảo an toàn, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo 

thiết kế về độ dốc, góc cua, bề rộng nền đường…Hàng năm kiểm tra hiện trạng để có 

biện pháp duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo đạt. 

c. Công tác đắp bờ ngăn nước mặt, lắp đặt hàng rào kẽm gai, biển báo nguy 

hiểm 

Trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình đắp bờ ngăn nước, lắp đặt hàng rào 

kẽm gai, biển báo nguy hiểm phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, đúng kỹ thuật theo 

Chương 4 đã đề xuất.  

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình BVMT trong giai đoạn vận 

hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

3.2.1.1. Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

a. Tác động do nước thải của dự án đối với môi trường 

a.1. Nước thải sinh hoạt 

Trong thời gian hoạt động trực tiếp tại dự án tối đa có 8 nhân công. Công nhân chủ yếu 

là dân địa phương nên ngoài khung giờ làm việc công nhân sẽ không lưu trú chỉ ở 1-2 người 

ở lại canh giữ thiết bị. Tại mỏ không có hoạt động nấu ăn. Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD, 

định mức cấp nước sinh hoạt tối thiểu cho nhu cầu công nhân làm việc tại cơ sở như sau: 

+ Đối với công nhân làm việc ở lại khu vực mỏ (tối đa 2 người): Định mức cấp nước 

sinh hoạt là 80 lít/người/ngày. Tương ứng, lượng nước sử dụng là 80 x 2 = 160 lít/ngày (0,16 

m³/ngày). 

+ Đối với công nhân làm việc theo ca (6 người): Định mức cấp nước sinh hoạt tối thiểu 

bằng 50% so với công nhân làm việc ở lại mỏ. Tương ứng, lượng nước sử dụng là 40 x 6 = 

240 lít/ngày (0,24 m³/ngày). Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước cần dùng trong giai đoạn 

khai thác là 0,4 m³/ngày. 
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Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải 

sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt: 0,4 m³/ngày. 

a.2. Nước chảy tràn vào moong khai thác 

- Nhận dạng các nguồn nước chảy vào moong trong quá trình khai thác:  

+ Nước dưới đất chảy vào mỏ: Mỏ chưa khai thác đến mực nước ngầm nên không 

có nước ngầm chảy vào mỏ.  Nước mặt thấm xuống đất có thể chảy vào mỏ qua tầng thấm, 

tuy nhiên, các tầng địa chất tại mỏ thuộc tầng sét, sét pha nên khả năng nước chảy vào mỏ rất 

kém và đây là tầng cách nước nên lượng nước thấm xuống đất không nhiều.. 

+ Nước mặt chảy tràn vào mỏ: Xung quanh ranh mỏ thực hiện đắp bờ cao 0,3-0,5m 

để ngăn không cho nước mặt chảy tràn vào mỏ.  

+ Nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ: Đây là lượng nước phát sinh không thể tránh khỏi 

đối với hoạt động khai thác khoáng sản.  

Để tính toán lượng nước mưa rơi vào khu vực mỏ trong 1 giờ theo TCVN 7957:2023 

về thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài, ta có công thức: 

Qmưa = I x F x C x k (Công thức 3.1) 

Trong đó:  

I là cường độ mưa trung bình trong (m/h); I = 
𝑍

𝑇𝑑
 = 617,4/90 = 6,86mm/h = 0,007m/h 

Lượng mưa tháng lớn nhất chảy vào mỏ là 617,4mm vào tháng 10 tại trạm quan trắc 

huyện Châu Thành. Thời gian mưa trung bình là 90 tiếng (theo TCVN 7957:2023 thời gian 

mưa trung bình trong ngày từ 150-180 phút) 

F (m2) diện tích lưu vực hứng nước mưa, F = 80.036 m2;  

C là hệ số phân bố mưa (theo TCVN 7957:2023 <500ha), k =1; 

k là hệ số dòng chảy (theo TCVN 7957:2023), C = 0,32. 

- Lượng nước mưa trung bình tại mỏ là:   

Qmưa =  80.036 x 0,007 x  0,32 x 1 = 175,7 m3/h mưa tương đương 527,1m3/ngày. 

- Đặc trưng nguồn thải: Nước tháo khô tại mỏ chỉ có nước mưa mang theo các vật 

liệu rơi vãi trên bề mặt cho nên đặc trưng ô nhiễm của nước trong hoạt động khai thác vật liệu 

xây dựng tại mỏ chủ yếu là cặn rắn có nguồn gốc từ bụi đất, ngoài ra có nguy cơ bị ô nhiễm 

dầu mỡ khoáng do các thiết bị vận tải rò rỉ. 

Theo WHO (1995) thì thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông 

thường chứa 0,5 - 1,5 mgN/l; 0,004 - 0,03 mgP/l; 10 – 20 mg COD/l và 10 – 20 mg TSS/l. 

Dựa vào lưu lượng nước mưa của Dự án, thành phần các chất ô nhiễm trung bình trong nước 

mưa chảy tràn của Dự án giai đoạn vận hành là: 320 gN; 9,6 gP; 4.800 gCOD; 4.800 gTSS. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn của tất cả các chỉ tiêu đều vượt giá trị 

giới hạn của QCVN 08:2023/BTNMT. Nước mưa cuốn theo các chất ô nhiễm, CTR như: Dầu 

mỡ, bụi đất, cát,… và các thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất. Tuy nhiên nếu lượng nước 

mưa này không được thu gom xử lý sẽ chảy tràn ra môi trường xung quanh, làm tăng độ 

đục, tăng khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt, tăng khả năng bồi lắng của suối nhỏ. Đồng 

thời giảm lượng oxy hòa tan trong nước, giảm khả năng sinh trưởng và phát triển hệ động 

vật thủy sinh tại hệ thống kênh mương nội đồng của khu vực. Ngoài ra, nước mưa có thể làm 

sạt lở taluy đường, làm lầy lội mặt đường, lầy lội những chỗ chưa được đàm nén kỹ. Do vậy, 

cần phải có các biện pháp giảm thiểu các tác động của nước mưa chảy tràn tới môi trường vào 

mùa mưa. 
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b. Tác động do bụi và khí thải 

b.1. Tác động bởi các nguồn phát sinh khí thải 

- Khí thải của các phương tiện vận chuyển dùng nhiên liệu xăng, dầu chứa các 

chất độc như: khí, bụi, khí SO2, CO, NOx…  

- Các khí thải này có phạm vi phân bố rộng và ảnh hưởng thường xuyên trong 

suốt quá trình hoạt động của mỏ. Tải lượng phát thải phụ thuộc vào số lượng thiết bị và 

vận chuyển hoạt động tại mỏ. Số lượng thiết bị và định mức nhiên liệu tiêu thụ tại mỏ 

xem Bảng 1.8. Khối lượng dầu DO tiêu thụ dự báo là 36.400lít/năm = 140 lít/ca. 

Bảng 3. 6. Dự báo tải lượng ô nhiễm khí thải do đốt nhiên liệu trong giai đoạn vận hành 

Loại thiết bị 

Nhiên 

liệu tiêu 

thụ 

(lít/ca) 

Chất ô nhiễm 

Bụi SO2 CO THC NOx 
Andehy

t 

  Hệ số phát thải ô nhiễm (kg/tấn) 

Động cơ ô tô   2 1,55 20,81 34 20 1,4 

Thiết bị khác   16 6 9 20 33 6,1 

Năm 1-8 Tải lượng ô nhiễm (kg/giờ) 

Động cơ ô tô 80 0,02 0,01 0,19 0,30 0,18 0,01 

Thiết bị khác 40 0,07 0,03 0,04 0,09 0,15 0,03 

Tổng cộng 20 0,09 0,04 0,23 0,39 0,32 0,04 

Nguồn: Trần Ngọc Chấn - Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1). NXB Khoa 

học và kỹ thuật Hà Nội, năm 2000. 

Đánh giá tác động 

- Thời gian: trung bình 8 giờ/ ngày, một năm hoạt động 260 ngày/năm. 

- Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các nguồn cố định tại khai trường do các thiết 

bị hoạt động bao gồm máy xúc, máy đào. Các phương tiện vận chuyển có phạm vi phân bố 

rộng, liên tục 8h/ngày nên tác động đáng kể đến môi trường không khí. Tuy nhiên, các phương 

tiện vận chuyển đều đã được đăng kiểm và phải đạt các tiêu thuẩn khí thải theo quy định của 

Luật Giao thông đường bộ nên mức độ tác động ở quy mô trung bình. 

b.2. Tác động bởi các nguồn phát sinh bụi 

- Nguồn phát sinh: Từ các hoạt động khai thác xúc bốc, vận chuyển nội mỏ và ngoài 

mỏ.  

- Thành phần hóa học: Bụi phát sinh tại khu vực mỏ có chứa các thành phần chủ yếu 

là silic dioxyt (SiO2) chiếm khoảng 65,1%, các chất còn lại hàm lượng thấp như Al2O3, Fe2O3, 

MnO, CaO, MgO, … 

Tác động phát sinh bụi do hoạt động trong hoạt động xúc bốc, vận chuyển nội mỏ 

và bốc tầng phủ tại khu vực mỏ. 

- Khối lượng xúc bốc đất san lấp, cát san lấp và sỏi phún: 74.462 m3/năm nguyên khai. 

- Khối lượng vận chuyển nội mỏ: 74.462  m3/năm nguyên khai.   

Bảng 3. 7. Thải lượng bụi phát sinh trong quá trình xúc bốc và vận chuyển 

Thông số tính toán (đơn vị) 
Xúc bốc vật 

liệu 

Vận chuyển 

nội mỏ 
Tổng 

Hệ số phát thải [6] (kg/tấn) 0,075 0,134   
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Khối lượng xúc bốc (m3/năm) 74.462 74.462   

Hệ số quy đổi (tấn/m3) 2,69 2,69   

Thời gian làm việc 260 260   

Tải lượng bụi phát sinh (kg/năm) 15.023 26.841 41.863 

Tải lượng bụi phát sinh (kg/ngày) 57,78 103,23 161,01 

Tải lượng bụi phát sinh (kg/giờ) 7,22 12,90 20,13 

 Dự báo nồng độ: Nồng độ bụi phát tán được tính theo công thức (3.4) 

Trong đó: 

C: là nồng độ trung bình của bụi phát tán trong khu vực khai trường (mg/m3). 

C0: nồng độ nền của bụi trong khu vực, lấy bằng nồng độ bụi đo đạc trung bình 

tại đây vào thời điểm khảo sát: Co= 0,14 mg/m3. 

M: tải lượng phát sinh bụi (mg/m2.s). M = 
𝐸

𝑆𝑥𝑡
 = 0,16 mg/m2.s (trong đó: E = 25 

kg/h; S = 80.036m2). 

l: chiều dài “hộp” tính bằng chiều dài trung bình khoảnh khai thác theo hướng gió 

chủ đạo mùa khô là 350m. 

H: độ cao hòa trộn của bụi (chiều cao khối hộp), chọn H = 7m. 

u: vận tốc gió, các hoạt động khai thác xảy ra dưới đáy moong nên không bị ảnh 

hưởng của gió, ta chọn u = 0,3 m/s; 

Thay vào công thức, C = 14,6 mg/m3. 

Đánh giá tác động:  

- Theo kết quả tính toán, nồng độ bụi phát sinh tại khu vực dự án dự kiến khoảng 14,6 

mg/m3 cao hơn so với QCVN 02:2019/BYT (8mg/m3) gấp khoảng 1,8 lần. Tuy nhiên, đây là 

nồng độ bụi được tính toán tại vị trí từng khoảnh khai thác, không liên tục và diễn ra trong thời 

gian mỏ hoạt động (8h/ngày). 

Thực tế bụi phân bố không đồng đều trong khai trường, nguyên nhân do khai trường 

có phạm vi rộng, các vị trí thi công nằm cách xa nhau và phân bố rải rác tại các khu vực xúc 

chuyển. Tải lượng bụi trên đường có phạm vi phân bố rộng dọc theo tuyến đường vận chuyển 

trong mỏ dài và có độ cao thay đổi theo các tầng khai thác. Những khu vực xúc bốc sẽ gây tác 

động mang tính cục bộ.  

Thành phần bụi này chỉ bao gồm bụi đất đá, trọng lượng riêng lớn nên có khả năng lan 

truyền không xa, tính nguy hại không cao, nhưng với nồng độ lớn cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều 

đến người lao động làm việc tại trong khu vực khai trường, người dân sinh sống tại khu vực 

cũng chịu ảnh hưởng nhưng không nhiều.  

Nguồn phát sinh bụi do hoạt động vận chuyển ngoài mỏ 

- Chiều dài bị tác động: Trên tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ tính từ mỏ đến khu 

vực thi công xây dựng. Chiều dài dự kiến khoảng 10km (trong đó: đoạn đường đất 1km; đường 

nhựa 9km). 

- Phương tiện: Tại mỏ sử dụng xe 15 tấn, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel. 

- Khối lượng vận chuyển hằng năm 74.462 m3/năm nguyên khai. Trọng lượng riêng 

vật liệu tại mỏ là 2,69 tấn/m3. Do đó, khối lượng vận chuyển trên tuyến đường là 200.303 tấn.  



76 

 

 

Bảng 3. 8. Lưu lượng xe ra vào mỏ trong giai đoạn khai thác  

Khối lượng nguyên vật liệu cho 

giai đoạn khai thác (tấn) 

Tổng số xe Thời gian phát sinh Lưu lượng xe 

(lượt xe) (ngày) (xe/ngày) 

200.303 13.353 260 51 

Trong quá trình vận chuyển các phương tiện này sinh ra lượng bụi tương đối lớn 

bao gồm bụi từ mặt đường, bụi do nguyên vật liệu rơi vãi và bụi do quá trình đốt nhiên 

liệu. Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO có thể dự báo được lượng bụi phát 

sinh từ quá trình vận chuyển với các giả thiết sau: 

- Vận tốc trung bình: 35km/h 

- Tải trọng trung bình: 15 tấn 

- Số bánh xe trung bình: 10 bánh 

- Quãng đường vận chuyển: 10km 

Bảng 3. 9. Dự báo tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển 

Nguồn phát 

sinh 

Số lượt 

xe.ngày 

Hệ số 

phát sinh 

bụi 

Lượng bụi phát 

sinh (kg/ 
Tải lượng bụi 

phát sinh trung 

bình (kg/ngày) 

Tải lượng bụi 

phát sinh trung 

bình (gam/s) 
(1000km)  1.000km.xe.ngày) 

Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu 

51 3,7 x f 647 12,68 3,52 

Nguồn: Assessment of Sources of air, water and land pollution, Generva,1993.  

Ghi chú: f: là hệ số phát sinh bụi thứ cấp khi xe chạy trên đường, tính theo công 

thức: f = v x M0,7 x n0,5= 736,8. Trong đó: - v là vận tốc trung bình của xe (km/h); M là 

Tải trọng trung bình của xe (tấn); n là số bánh trung bình. 

Để dự báo bụi phát thải và lan truyền trên đường vận chuyển ngoài mỏ trong giai đoạn 

vận hành, báo cáo áp dụng mô hình Sutton dựa trên lý thuyết Gauss áp dụng cho nguồn đường 

theo công thức 3.4. 

𝐶 =
0,8𝐸{exp[

−(𝑧+ℎ)2

2𝜎𝑧
2 ]+exp[

−(𝑧−ℎ)2

2𝜎𝑧
2 ]}

𝜎𝑧𝑢
; (mg/m3);   (công thức 3.6) 

Trong đó:  

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách x, (mg/m3);  

E: Tải lượng nguồn thải, mg/s; z: Độ cao của điểm tính, m; lấy Z=1m trong quá trình 

tính toán; 𝜎𝑧: Hệ số khuếch tán theo phương Z, là hàm số của khoảng cách x theo phương gió 

thổi: 𝜎𝑧=cxd + f. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, 

𝜎𝑧 có thể xác định theo công thức đơn giản của Sade (1986): 𝜎𝑧=0,53x0,73;  

u: Tốc độ gió (m/s). Vận tốc gió trung bình trong khu vực đo đạc được: uđo = 0,9 m/s; 

Vận tốc gió trung bình năm tại khu vực mỏ là 2 m/s. 

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh, m. Chọn h = 3 m. 

Bảng 3. 10. Dự báo nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển  

x (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 15,0 20,0 

Đường đất 
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u Mùa khô 551,71 10,6 3,58 2,19 1,59 0,7 0,5 0,4 

u đo đạc 1031,28 19,98 6,76 3,98 2,88 1,29 0,89 0,7 

Đường nhựa 

u Mùa khô 33,51 0,66 0,44 0,26 0,19 0,2 0,16 0,1 

u đo đạc 65,23 1,23 0,56 0,3 0,23 0,21 0,17 0,1 

Đánh giá tác động của bụi trên đường vận chuyển nguyên vật liệu:  

Tác động do bụi từ hoạt động vận chuyển có phạm vi rộng hơn và khó kiểm soát hơn. 

Đây là tác động không thể tránh khỏi do hoạt động vận chuyển nguyên liệu tại mỏ chủ yếu là 

sử dụng hệ thống đường bộ tại khu vực cụ thể là đường đất cấp phối và đường nhựa đấu nối 

ra hệ thống giao thông chính của khu vực. 

Theo mô hình tính toán Sutton, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường nhựa vận 

chuyển tại nguồn phát sinh cao hơn QCVN 05:2023/BTNMT (>0,3mg/m3), đặt biệt là vào 

thời điểm gió lặng, trên tuyến đường đất. Nồng độ giảm dần theo khoảng cách từ tim tuyến 

đường giao thông ra hai bên lề đường:  

+ Trên tuyến đường nhựa: ngoài khoảng cách 4m nồng độ bụi dự tính nằm trong 

QCVN 05:2023/BTNMT (0,3mg/m3). 

+ Trên tuyến đường đất: ngoài khoảng cách 20m nồng độ bụi dự tính giảm dần nhưng 

vẫn vượt quá QCVN 05:2023/BTNMT (0,3mg/m3) 

Do vậy, khi dự án đi vào hoạt động, làm gia tăng chất ô nhiễm trên tuyến đường gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của người dân và sự phát triển bình thường của cây xanh, 

bụi bám lên bề mặt thân, lá làm giảm khả năng quang hợp, gây suy giảm năng suất cây trồng 

(cụ thể là cây mì). Xác suất xảy ra tác động ở mức cao. Ngoài ra, dự án làm tăng mật độ xe cộ 

trên tuyến đường gây kẹt xe, tăng nguy cơ tai nạn giao thông, gây hư hỏng xuống cấp đường 

xá trên tuyến đường.  

Khả năng phục hồi: khi mỏ ngừng làm việc thì ngừng phát thải, môi trường không khí 

trở lại như ban đầu. Do vậy, thời gian bị tác động trong ngày là 8h/ngày. 

Do đó, Công ty phải có biện pháp giảm trên tuyến đường để không ảnh hưởng tới hoạt 

động sinh sống của người dân và hoạt động phát triển thực vật ở 2 bên đường.  

c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại mỏ. 

- Thành phần: Chất hữu cơ, túi nilon, giấy, nhựa cứng, ….  

- Tính chất: dễ phân hủy sinh học, 1 số thành phần có nguồn gốc polyme khó phân 

hủy...  

- Khối lượng: Chất thải sinh hoạt của 10 công nhân viên làm việc tại mỏ. Khối lượng 

phát sinh CTR sinh hoạt tại mỏ dự kiến: 10 người × 0,85 kg/người.ngày = 8,5 kg/ngày. 

- Khu vực phát sinh: phát sinh chủ yếu tại văn phòng mỏ. 

- Thời gian phát sinh: phát sinh thường xuyên trong thời gian khai thác mỏ. 

- Đánh giá: Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh thường xuyên với khối lượng ít, 

tuy nhiên nếu không thu gom sẽ làm ảnh hưởng và ô nhiễm đến môi trường đất của khu vực. 

Do đó, công ty cần phải có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý đối với các loại chất rắn sinh 

hoạt này. 

d. Tác động do chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ hoạt động sửa chữa các hư hỏng đột xuất các phương 

tiện cơ giới tại khai trường.  
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- Thời gian gây tác động: Loại chất thải chứa dầu mỡ phát sinh không thường xuyên, 

tuỳ thuộc vào thời gian sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. 

 - Dự báo khối lượng: CTNH phát sinh tại mỏ chủ yếu từ hoạt động sửa chữa thiết bị, 

máy móc phục vụ hoạt động khai thác mỏ. Những hư hỏng lớn sẽ được chuyển về xưởng sửa 

chữa tại các đơn vị dịch vụ trong khu vực. Do đó, CTNH tại mỏ phát sinh không nhiều chủ 

yếu là thùng chứa nhớt thải và giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại thải. Khối lượng cụ 

thể như sau: 

Bảng 3. 11. Khối lượng CTNH tại mỏ 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm các thành phần 

nguy hại thải 
Rắn 18 02 01 10 

2 Dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 80 

3 Bao bì cứng thải  Rắn 19 06 01 10 

  Tổng số lượng     100 

- Đánh giá tác động: CTNH chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại 

trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…  và có thể tương tác với các 

chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. CTNH thường có đặc tính là 

tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn 

nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến 

nhất là bệnh ung thư. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi 

thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.  

3.2.1.2. Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn ồn phát sinh tại khu vực khai trường 

- Các thiết bị cơ giới tại mỏ đều là các loại cơ giới nặng. Khi hoạt động sẽ phát ra tiếng 

ồn và làm gia tăng độ ồn xung quanh.  

- Khu vực phát sinh là những nơi tập trung thiết bị thi công cơ giới xúc bốc, đường vận 

chuyển đi tiêu thụ.  

- Thời gian: suốt thời gian khai thác.  

- Dự tính độ ồn: Tại khu vực moong khai thác, các thiết bị, máy thi công tập trung theo 

cụm. Áp dụng công thức (3.5) để tính độ ồn tổng cộng: 𝐿10 = 10𝑙𝑔 ∑ 100,1𝐿𝑖𝑖
1 A). 

Bảng 3. 12. Dự tính độ ồn khu vực mỏ trong giai đoạn vận hành 

STT Hạng mục 

Mức ồn (dBA), 

cách nguồn ồn 15 

m 

Số lượng máy móc 

làm việc đồng thời 

tại moong  

Nguồn ồn tổng 

do từng loại 

thiết bị gây nên 

1 Máy đào (máy xúc) 93 1 93,0 

2 Xe tải (tải trọng 15T) 94 3 98,8 

3 Máy ủi 110 cv 93 1 93,0 

  Moong khai thác     100,6 

QCVN 24:2016/BYT   85 

 Đánh giá tác động: Tiếng ồn do các phương tiện trong giai đoạn vận hành được liệt 

kê tại Bảng 3.12 cho thấy, tiếng ồn cực đại tại khoảng cách 15m so với thiết bị ở khu vực 

moong khai thác khi tập trung và hoạt động cùng lúc thì do quá trình cộng hưởng nên tiếng ồn 

được dự báo là 100,6 dBA, đây là mức ồn lớn hơn so với QCVN 24:2016/BYT và QCVN 
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26:2010/BTNMT. Tuy nhiên, phạm vi Dự án rộng nên tiếng ồn sẽ suy giảm khi lan truyền ra 

ngoài biên giới mỏ. Đối tượng bị tác động chính là các công nhân lao động trực tiếp, các thợ 

lái máy tại khai trường. 

Thời gian tác động: tác động thường xuyên 8h/ngày. Tuy nhiên khu vực mỏ rộng, khai 

trường cách xa khu dân cư nên nguồn ồn chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân vận hành 

máy. 

b. Nguồn ồn phát sinh trên đường vận chuyển 

+ Nguồn gây ồn: chủ yếu là xe chở vật liệu ra vào với khối lượng 200.303 tấn/năm.  

Số lượt xe vận chuyển trong ngày là 51 lượt/ngày = 102 lượt xe ra vào hay 13 lượt /giờ.  

+ Khu vực phát sinh: trên đường vận chuyển sản phẩm từ vị trí mỏ đến khu vực thi 

công dài khoảng 10km (trong đó: đoạn đường đất 1km; đường nhựa 9km) 

+ Dự báo tác động: Gia số mức ồn của luồng xe phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

* Số luồng xe chạy trong một giờ Ni (lượt/giờ). Ni = 13 lượt /giờ. 

* Khoảng cách đặc trưng từ luồng xe đến điểm tính toán ở cạnh đường có độ cao từ 

1,5-2m (D0 = 7 m). 

* Tốc độ dòng xe (vận tốc xe chạy) Si = 30 km/h 

* Thời gian T = 1 giờ.  
𝛥=10 log(𝑁𝑖𝐷0)

𝑆𝑖𝑇
= 0,653(dBA). 

Vậy, Giả sử độ ồn đo được trên đường vận chuyển lớn nhất là 57,2 dBA, thì độ ồn tăng 

lên: 57,85 dBA. 

Mức ồn giảm theo khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến vị trí tính toán 

được xác định như sau: 𝐿 = 10 log (
𝐷0

𝐷
)

1+𝑎

(dBA) 

Trong đó: a – hệ số trạng thái địa hình. Tính chọn a = 0 đối với mặt đường đất. 

D: khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến điểm tính toán. 

D0 = 7m: khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến điểm đo đạc. 

Bảng 3. 13. Mức suy giảm độ ồn theo khoảng cách 

D (m) 9 11 13 15 

L (dBA) -(1,1) -(2,0) -(2,7) -(3,3) 

Theo kết quả tính toán tại bảng trên khoảng cách D (m) càng lớn thì giá trị L (dBA) 

càng âm. Giá trị âm thể hiện độ ồn giảm: càng ra xa nguồn ồn thì tiếng ồn càng giảm. Theo 

tính toán khi dự án triển khai thì độ ồn tăng lên 57,2 dBA thì tại điểm cách đường 15 m thì độ 

ồn giảm 3,31dBA còn:  

57,85 dBA + (-3,3 dBA) = 54,55 dBA. 

3.2.1.3. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

a. Đánh giá tác động đến môi trường đất 

a.1. Làm thay đổi cảnh quan địa hình do hoạt động khai thác 

- Đặc điểm của khai thác mỏ lộ thiên nói chung và khai thác khoáng sản rắn nói riêng 

là phải chiếm dụng diện tích đất khá lớn, Dự án sử dụng với tổng diện tích là 8,036ha.  

- Trong quá trình khai thác, địa hình khu vực khai thác có xu hướng tạo địa hình âm 

do làm mất đi lớp thảm thực vật và bị lấy đi 1 lượng lớn lớp thổ nhưỡng, đất san lấp, cát san 

lấp và sỏi phún nằm dưới lòng đất dẫn đến làm thay đổi cấu trúc địa chất tại mỏ. Vì vậy, sau 
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khi kết thúc khai thác hình thành 1 moong khai thác rộng mặt 80.360m2, đáy moong có diện 

tích đáy moong khoảng 72.600m2, địa hình bằng phằng ở cote cote -1,7m. Xung quanh moong 

khai thác để lại các vách tầng cao 7m, chia thành 4 tầng, mỗi tầng cao từ 1,5-2m. Góc nghiêng 

sườn tầng kết thúc 450, góc nghiêng bờ kết thúc trung bình của mỏ 41035’. Do đó, khu vực mỏ 

sau khi KTKT có thể tích nước tạo hồ chứa nước và không có khả năng thoát nước tự chảy. 

Xung quanh moong khai thác để lại bờ bao bảo vệ mỏ rộng 3m, dài 1.630m. Tại đây, bố trí 

các công trình bảo vệ môi trường như : Lắp đặt hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm; đắp 

bờ ngăn nước; trồng 3 hàng cây (2 hàng cây keo lá tràm và 1 hàng cây dầu xen kẽ nhau).  

Đánh giá: Tác động đến cảnh quan địa hình do khai thác mỏ lộ thiên là không thể 

tránh khỏi trong khai thác và đây cũng là tác động lâu dài, không hồi phục được nguyên dạng. 

Vì vậy cần có hướng phục hồi, cải tạo lại môi trường sau khai thác. 

a.2. Ô nhiễm môi trường đất 

Ô nhiễm môi trường đất xảy ra trong phạm vi trong mỏ và ngoài mỏ. Trong phạm vi 

mỏ, quá trình khai thác có dầu mỡ phát sinh từ quá trình hoạt động và sửa chữa các thiết bị cơ 

giới sẽ thấm vào đất. 

Bên cạnh đó, quá trình làm việc của cán bộ công nhân viên trong mỏ cũng sẽ phát sinh 

một lượng CTR sinh hoạt, nếu không có biện pháp quản lý phù hợp thì đây cũng là một nguồn 

gây ô nhiễm môi trường đất. 

Tác động của các chất ô nhiễm đến môi trường đất có đặc điểm diễn ra âm thầm và 

tích lũy dần. Tác động được nhìn nhận ở mức trung bình và có thể kiểm soát được dễ dàng do 

dự án không phát sinh dòng thải acid hay các chất độc hại nguy hiểm. 

b. Đánh giá tác động đến chế độ thủy văn khu vực  

Các tác động đến chế độ thủy văn bao gồm tác động đến chế độ hệ thống kênh mương 

nội đồng tại khu vực. Trong diện tích mỏ không có kênh mương nào chảy qua chỉ có các tuyến 

mương nước nhỏ dùng để thoát và dẫn nước cho khu vực trồng mì vào mùa mưa. Trong quá 

trình khai thác, các tuyến mương nhỏ này sẽ mất do hoạt động khai thác xuống sâu. Tuy nhiên, 

các tuyến mương này nhỏ nên ít tác động đến chế độ thủy văn của khu vực. 

c. Đánh giá tác động ảnh hưởng đến tầng nước dưới đất: 

Theo Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Phước 

Trung, xã Phước Vinh đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 944/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2025, mỏ khi kết thúc khai thác (cote-1,7m) nằm trên mực nước ngầm của khu vực. 

Về đặc điểm địa chất của khu vực khai thác, mặt cắt qua thân khoáng từ trên xuống như sau: 

Thân khoáng đất làm gạch phân bố trên toàn bộ diện tích mỏ. Trong phạm vi thăm dò sâu 7m, 

gồm 2 thân khoáng: 

Thân khoáng 1: Thân khoáng đất làm vật liệu san lấp có thành phần chủ yếu là sét bột 

lẫn nhiều sạn sỏi laterit màu đỏ, nâu đỏ. Bề dày từ 0,7-3,1m; trung bình 1,7m. Lớp này có khả 

năng thẩm thấu nước vào moong khai thác nhưng không nhiều, lượng nước thẩm thấu vào mỏ 

chủ yếu là nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Trong quá trình khai thác, bán kính ảnh hưởng do 

thấm thấu nước vào moong tại thân khoáng 1 từ 2-5m.  

Thân khoáng 2: Thân khoáng đất làm gạch nằm dưới thân khoáng 1, thân khoáng nằm 

ngang có quy mô lớn, phân bố rộng rãi trong toàn diện tích thăm dò. Thành phần gồm sét bột 

lẫn ít sạn sỏi laterit có màu xám, xám vàng, loang lỗ xám trắng, trạng thái khô cứng. Chiều 

dày thân khoáng chưa có các công trình khống chế. Trong phạm vi chiều sâu thăm dò trung 

bình 7,0m thì thân khoáng sét dày từ 4,2-6,5m; trung bình 5,3m. Lớp này nghèo nước, có khả 

năng thẩm thấu nước rất kém. Do đó, không có khả khả năng thẩm thấu nước vào moong 

trong quá trình khai thác.  
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Như vậy, mỏ khai thác trên mực nước ngầm của khu vực, tầng sản phẩm khai thác của 

mỏ là tầng đất sét, đây là tầng nghèo nước đến không chứa nước. Do vậy, hoạt động khai thác 

mỏ của dự án không làm sụt giảm mực nước ngầm xung quanh khu vực dự án, không ảnh 

hưởng đến tầng nước dưới đất tại khu vực mỏ. 

d. Đánh giá tác động đến hệ động vật - thực vật 

Hoạt động khai thác tại mỏ tác động đến hệ động thực vật trong khu vực qua các hoạt 

động chủ yếu gồm: 

- Hoạt động san gạt, dọn dẹp mặt bằng sẽ phải phá bỏ toàn bộ diện tích cây xanh có 

trong mỏ làm mất toàn bộ diện tích cây xanh trên diện tích mỏ và giảm một phần diện tích cây 

xanh trong khu vực, mất cây xanh sẽ ảnh hưởng đến nơi cư ngụ của một số loài động vật có 

trong diện tích mỏ. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát thực tế tại khu vực dự án cho thấy hiện tại 

trong khu vực không có các loài động vật - thực vật quý hiếm. Thảm thực vật chủ yếu là cây 

mì đã đi vào thu hoạch, hiện nay là đất trống. Ngoài ra đây không phải là nơi cư trú hoặc di cư 

của các loài động vật. Mức độ bị tác động thấp.  

- Hoạt động của các phương tiện máy móc thiết bị là nguồn phát sinh chủ yếu bụi, khí 

thải gây tác động đến hệ động thực vật trong khu vực dự án và khu vực xung quanh.  

e. Tác động sức khỏe lao động 

Tùy theo mỗi bộ phận công việc sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: tiếng ồn, độ rung. 

Theo độ ồn của từng thiết bị thì đều vượt Tiêu chuẩn trong khu vực làm việc, do vậy công 

nhân làm việc trực tiếp tại moong khai thác, tài xế xe máy công trình là đối tượng chịu tác 

động nhiều. Theo số liệu tính toán tiếng ồn tổng cộng tại khu vực moong khai thác là 

100,6dBA chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị. Tác động này 

kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của Dự án và là tác động không thể tránh khỏi do đặc 

thù của hoạt động khai thác khoáng sản. 

Các công nhân vận hành máy thi công thường xuyên làm việc ngoài trời nắng nên có 

nguy cơ bị mất nước, say nắng nên ảnh hưởng đến sức khỏe.  

f. Tác động đến người dân xung quanh khu vực 

f.1. Ảnh hưởng do tiếng ồn 

- Tác động bởi tiếng ồn: Mức ồn suy giảm theo khoảng cách đối với hoạt động khai 

thác sản phẩm tại mỏ được xem là nguồn điểm. Khi lan truyền trong môi trường không khí, 

tiếng ồn sẽ bị môi trường này hấp thụ theo Công thức (3.7) và sẽ giảm dần cường độ theo 

khoảng cách. 

Lx = Lo -20 lge.α x    (Công thức 3.7) 

Trong đó: Lx: cường độ âm thanh (dBA) tại khoảng cách x (m); Lo: cường độ âm thanh 

(dBA) tại nguồn; x: khoảng cách khảo sát (m); α : hệ số hấp thụ của môi trường (α = 0,3x10-4 

cm-1 là hệ số hấp thụ của không khí với ẩm độ tương đối là 80%). 

Theo mô hình Công thức (3.7), sự suy giảm độ ồn theo khoảng cách tính được như 

sau: 

Bảng 3. 14. Sự thay đổi độ ồn theo khoảng cách từ số liệu dự báo (dB) 

Cự ly (m) 15 100 150 250 400 500 600 

Độ ồn theo khoảng cách (dBA) 100,6 98,0 96,7 94,1 90,2 87,6 85,0 

 Ghi chú: giới hạn độ ồn khu vực xung quanh theo QCVN 26:2010/BTNMT là 70 dBA. 

Khu vực đặc biệt: 55dBA. 
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Đánh giá tác động: Theo kết quả tính toán thì trong bán kính nhỏ hơn 600m thì tiếng 

ồn từ hoạt động khai thác vượt quy chuẩn cho phép. Tác động gây ảnh hưởng đáng kể nhất là 

các hoạt động của các thiết bị khai thác dự án là nguồn liên tục. Tuy nhiên, kết quả tính toán 

này là theo điều kiện lý tưởng khi không có vật cản, ngoài thực tế tiếng ồn bị giảm đi nhiều do 

địa hình và cây cối xung quanh khả năng hấp thụ và phản xạ tiếng ồn tốt. Ngoài ra, xung quanh 

mỏ chủ yếu là đất trồng cây mì và cao su của người dân trong vùng, không có nhà dân sinh 

sống nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng.  

f.2. Ảnh hưởng do bụi phát tán từ dự án đến môi trường xung quanh 

Bụi phát sinh tại mỏ có tải lượng lớn, bụi nặng nên sa lắng chủ yếu trong phạm vi mỏ. 

Lao động trực tiếp tiếp xúc thường xuyên với bụi mà không có biện pháp bảo vệ có thể dẫn 

đến phổi bị xơ, suy giảm chức năng hô hấp.  

Hoạt động tại dự án diễn ra trên bề mặt địa hình, chịu tác động ảnh hưởng của gió. Áp 

dụng phần mềm SCREEN3 để tính toán nồng độ bụi lan truyền từ khu vực dự án theo hướng 

gió chủ đạo và vận tốc gió trung bình năm là 2 m/s.  

Bụi phát sinh do hoạt động khai thác của dự án được xem là nguồn hộp (C1, mg/m3) 

với diện tích là 44.212m2. Vận tốc gió giả thiết là vận tốc gió trung bình u = 2 m/s, độ ổn định 

khí quyển cấp E, điều kiện khu vực nông thôn. Độ cao nguồn thải trung bình 7m. Tải lượng 

bụi lớn nhất tại điểm trên mặt đất là giá trị tổng cộng từ các hoạt động khai thác của mỏ là 

17,72 kg/h. Tương ứng thải lượng bụi khoảng 0,00016 g/m2.s.  

Kết quả mô phỏng lan truyền bụi như sau:  

 

Trong giai đoạn vận hành, nồng độ bụi lan truyền ra xung quanh càng ra xa thì nồng 

độ càng giảm, theo kết quả tính toán lan truyền bụi từ dự án thì ở khoảng cách 200m nồng độ 

bụi được dự báo khoảng 0,455 mg/m3 vẫn cao hơn so với quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT 

(0,3mg/m3). Tây Ninh chịu ảnh hưởng của 2 loại gió chủ yếu là gió Tây – Tây Nam vào mùa 

mưa và gió Bắc – Đông Bắc vào mùa khô.   

+ Vào mùa khô, tốc độ gió trung bình khí hậu khô hanh nên tác động bụi phát tán gây 

ảnh hưởng xấu đến khu vực xung quanh là lớn nhất, đặt biệt là các đối tượng nằm cuối hướng 

gió. Hướng gió chủ đạo là Bắc – Đông Bắc, do vậy khu vực phía Nam – Tây Nam bị ảnh 

hưởng chủ yếu trong thời gian này. Theo khảo sát khu vực phía Tây Nam là đất trồng cây lâu 

năm (cây mì), không có nhà dân sinh sống nên không có tác động. Tác động chủ yếu là công 

nhân làm việc trực tiếp tại mỏ.  

+ Trong mùa mưa, hướng gió chủ đạo là Tây – Tây Nam vì vậy khu vực chịu ảnh 

hưởng là khu vực phía Đông – Đông Bắc mỏ. Theo khảo sát khu vực phía Đông – Đông Bắc 

mỏ là đất trồng cây lâu năm (như mì và cao su), hộ dân cách khu vực mỏ khoảng 230m nên 
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tác động không nhiều. Mặt khác, tốc độ gió cao có hàm lượng bụi phát tán nhiều nhưng do có 

độ ẩm cao và mưa nhiều nên nồng độ bụi phát tán sẽ thấp hơn so với tính toán.  

g. Tác động đến hoạt động giao thông vận tải trong khu vực 

- Làm rơi vãi đất đá rơi xuống hệ thống giao thông công cộng gây tai nạn, nguy hiểm 

cho người đi đường và làm mất vệ sinh cảnh quan trên tuyến đường. 

- Gia tăng mật độ xe làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của các phương tiện lưu thông 

khác, đặc biệt là trên tuyến đường nhựa mà Công ty sử dụng. Hiện tại, mật độ phương tiện đi 

lại trên tuyến đường thấp. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm tăng số lượt xe vận chuyển trên 

tuyến đường đất ngoài mỏ thêm 102 lượt/ngày (có tải và không tải) hay 13 lượt/giờ. 

- Sự gia tăng mật độ xe cộ lưu thông sẽ làm xuống cấp hệ thống đường giao thông công 

cộng, gây tai nạn và ách tắc giao thông, mất an toàn khi người dân đi lại. Khi dự án hoạt động, 

mật độ xe gia tăng trên tuyến đường sẽ gây xuống cấp, quá tải các tuyến đường giao thông, 

đây là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên quá trình triển khai dự án, chủ dự án phối hợp với các 

doanh nghiệp trong khu vực sẽ trích kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. 

- Phát sinh bụi, khí thải trên đường ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện khác 

và các hộ dân sống ở ven đường. Công ty ra các biện pháp giảm thiểu tác động tránh gây ảnh 

hưởng đến hoạt động sinh sống tại khu vực.    

h. Tác động đến văn hóa lịch sử 

Qua khảo sát nhận thấy trong phạm vi khu vực mỏ và trong bán kính 4km không có 

các công trình văn hoá lịch sử. Do vậy hoạt động của mỏ ảnh hưởng không lớn đến các công 

trình này. 

i. Tác động đến tình hình KT-XH và quy hoạch tại khu vực 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là xe ra vào liên tục, bụi lan truyền 

trên đường vận chuyển, tiếng ồn và chấn động lan truyền ra xung quanh. Những tác động này 

là đáng kể trong giai đoạn mỏ hoạt động và hết khi mỏ ngừng hoạt động. 

- Bổ sung các khoảng đóng góp thuế, phí cho ngân sách nhà nước nhất là thuế bảo vệ 

môi trường đối với khoáng sản; các khoảng đóng góp trực tiếp cho xã để ủng hộ an sinh, xã 

hội. 

k. Đánh giác tác động đến an ninh trật tự khu vực 

Theo cơ cấu lao động tại mỏ thì số lượng công nhân là người dân địa phương chiếm 

đa số. Những công nhân lưu trú tại nhà tập thể của mỏ trong tuần làm việc sẽ được đăng ký 

tạm trú và do công ty quản lý đảm bảo an ninh trật tự địa phương. 

l. Tác động đến môi trường xã hội 

- Tác động tích cực: Khi dự án triển khai sẽ có các tác động tích cực như sau: 

+ Huy động một lực lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương.  

+ Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động. 

- Vấn đề an toàn giao thông trên tuyến đường nhựa dẫn đến nơi tiêu thụ sản phẩm, số 

lượng xe máy tập trung cao, mật độ lưu thông các phương tiện có tăng đột biến so với trước, 

đây là tác động cần lưu ý trong hoạt động của dự án. 

3.2.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

a. Sự cố ngập úng moong khai thác 

Sự cố ngập úng moong khai thác xảy ra khi mỏ khai thác xuống sâu, thấp hơn so với 

địa hình tự nhiên tại khu vực và bơm tháo khô bị hỏng dẫn đến gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng 

đến hưởng đến quá trình khai thác của mỏ. 
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b. Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố liên quan đến kỹ thuật 

- Hỏa hoạn: Các thiết bị có thùng chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ cho thi công, máy 

móc, thiết bị kỹ thuật (xăng, dầu DO...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây 

ra thiệt hại về người và của. 

- Các thiết bị cơ học bị hư hỏng nguy hiểm đối với người và tài sản: Trong các công 

đoạn khai thác có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy móc thiết bị khai thác, vận 

chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn lao động.  

Đánh giá: Các máy thi công đều thuộc máy công nghiệp nặng, công suất lớn sử dụng 

nguồn điện cao áp nên hậu quả khi xảy ra tại nạn là rất lớn, thậm chí gây nguy hiểm đến tính 

mạng cho người trực tiếp vận hành và những đối tượng lân cận. 

c. Rò rỉ, phát sinh các loại hóa chất độc hại 

- Trong quá trình sửa chữa, lưu trữ, sử dụng nhiên liệu dầu, xăng phát sinh dầu nhớt 

thải bỏ, các loại giẻ lau nhiễm dầu. 

- Tại các vị trí sửa chữa tạm thiết bị, lượng dầu nhớt phát sinh rơi vãi trên nền đất. Các 

chất bẩn sẽ thấm xuống lớp nền đất bên dưới, chuyển tải chất ô nhiễm như kim loại nặng, dầu 

mỡ vào môi trường này và tầng nước ngầm bên dưới. Tuy nhiên, do mỏ chỉ thực hiện các sửa 

chữa nhỏ nên cần có các biện pháp hạn chế các chất như dầu mỡ rơi vãi ra nền đất. 

d. Các sự cố về an toàn lao động 

Các sự cố về an toàn lao động có thể xảy ra nếu công nhân không được trang bị bảo hộ 

lao động và quá trình lao động không tuân thủ các quy tắc an toàn lao động. 

- Các hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác có thể xảy ra khi không đảm bảo góc dốc 

bờ moong khai thác, chiều cao tầng khai thác không đảm bảo theo thiết kế sẽ có nguy cơ làm 

mất ổn định bờ moong khai thác, gây trượt lở. 

- Trong các công đoạn khai thác có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy móc 

thiết bị khai thác, vận chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn lao động. 

e. Sự cố sạt lở, sụt lún trong quá trình khai thác, vận chuyển 

Có thể xảy ra trong quá trình khai thác, vận chuyển. Vách bờ sạt lở sẽ gây thiệt hại cho 

máy móc, thiết bị và nguy hiểm đến tính mạng con người. Nếu không tuân thủ góc dốc bờ 

moong theo thiết kế thì các hiện tượng sạt, trượt lở sẽ xảy ra.  

Theo quy chuẩn an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên (TCVN 4447:2012, Bảng 27 quy 

định độ mái dốc tầng khai thác trong và sau khi ngừng khai thác) cho phép góc nghiêng sườn 

tầng khai thác là α= 45° ÷ 60° và góc dốc ổn định khi kết thúc khai thác γ= 35° ÷ 45°.  

Với tổng chiều sâu  khai thác trung bình 7,0m; ở phía Đông mỏ chia thành 4 tầng; Ở 

phía Tây mỏ chia thành 3 tầng với chiều cao thấp: Mỗi tầng có chiều cao lần lượt là 1,5m; 

1,5m; 2,0m; 2,0m; kết quả tính toán cho góc dốc bờ moong động và tĩnh từ 46030' đến 49006'. 

Bờ bao chừa 3,0m đảm bảo an toàn.  

Việc lựa chọn góc dốc bờ mỏ đang khai thác α = 60° để khai thác hiệu quả, tiết kiệm 

khoáng sản, chống lãng phí theo Điều 13 Luật Khoáng sản và từ đó tính toán được góc dốc ổn 

định khi kết thúc khai thác là γ= 44°50’.  

f. Sự cố trong công tác duy tu bờ ngăn nước, hàng rào kẽm gai, biển báo  

Sự cố trong công tác duy tu bờ ngăn nước, hàng rào kẽm gai, biển báo,… Có thể do 

bất cẩn của công nhân trong quá trình thực hiện dẫn đến tác động trực tiếp đến những người 

làm việc tại dự án, không đảm bảo kết cấu và yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục công trình 

đã đưa ra. 
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3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

3.2.2.1. Công trình thu gom, xử lý, thoát nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Công ty tiếp tục sử dụng 01 nhà vệ sinh được xây dựng tại nhà điều hành tạm; nước 

thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom về bể tự hoại bằng bê tông cốt thép có thể tích 3 

m3, nước thải sau khi qua bể tự hoại chảy vào 01 bể chứa nước thải bằng bê tông cốt thép có 

thể tích 5 m3; nước thải từ bể chứa và bùn thải từ hầm tự hoại được Công ty ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định 

b. Công trình thu gom, xử lý, thoát nước mưa chảy tràn 

Căn cứ kỹ thuật: Tuân thủ TCVN 5326:2008 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên quy định: 

Đáy mỏ nằm dưới mức thoát nước tự chảy nên đào hố chứa nước trong moong khai thác. 

Dung tích hố thu phải đủ để điều hoà công việc sản xuất và đảm bảo an toàn cho người và 

thiết bị. Các công trình thoát nước phải có hồ sơ để theo dõi và quản lý. Hàng năm phải có kế 

hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi tình trạng kỹ thuật của công trình thoát nước. 

Căn cứ kỹ thuật: Tuân thủ TCVN 5326:2008 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên quy định: 

Đáy mỏ nằm dưới mức thoát nước tự chảy nên đào hố chứa nước trong moong khai thác. 

Dung tích hố thu phải đủ để điều hoà công việc sản xuất và đảm bảo an toàn cho người và 

thiết bị. Các công trình thoát nước phải có hồ sơ để theo dõi và quản lý. Hàng năm phải có kế 

hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi tình trạng kỹ thuật của công trình thoát nước. 

Trên mặt tầng khai thác sẽ bố trí rãnh thu gom (kích thước: 0,7 m x 0,4 m x 0,4m) đặt 

ở chân tầng khai thác, mặt tầng khai thác được thiết kế với độ dốc 1÷2% vào phía trong để tạo 

độ thoát nước tự chảy trên mặt tầng về phía rãnh thu gom. Toàn bộ nước thu gom từ khai 

trường sẽ chảy về hố thu nước (dung tích chứa 1.000m3). Nước sau khi lắng, lọc được bơm 

cưỡng bức bằng máy bơm công suất 350-390m3/h ra tuyến mương gần điểm mốc số 29 của 

khu vực mỏ, tuyến mương đi qua đường đất của người dân tại đây có cống qua đường sau đó 

nước theo mương đất chảy ra mương nội đồng tại khu vực. 

Lưu lượng xả thải dự án:  lưu lượng xả thả theo ngày mưa lớn nhất là 175,7m3/h, công 

suất trạm bơm 350-390 m3/h. 

Lượng nước chảy vào mỏ bình quân trong ngày mưa lớn nhất khoảng 527m3/ngày.đêm 

được lắng lọc loại bỏ cặn rắn, lơ lửng tại hố thu nước (dung tích chứa là 1.000 m3), với tổng 

thời gian lưu để lắng lọc HRT = 2,0 ngày. 

Trong thời gian này, mỏ thường không hoạt động nên hàm lượng bỏ cặn rắn, lơ lửng 

thấp hơn so với thời điểm mỏ hoạt động. Để đảm bảo khả năng ứng phó với điều kiện thời tiết 

xấu: mưa lớn và bão kéo dài nhiều ngày, lượng nước phát sinh vượt quá dung tích hố thu nước 

thì mỏ sử dụng tầng khai thác thấp nhất để thu gom. Tại mỏ thường xuyên duy trì tầng khai 

thác thấp nhất có diện tích tối thiểu 1,3ha, sâu 1,5 -2m để dự phòng vào đầu mỗi mùa mưa. 

Công ty tiến hành khai thác đồng thời nhiều phân tầng khai thác, tầng thấp nhất sẽ là nơi chứa 

nước khi có mưa.  

Quy trình thu gom, thoát nước mưa tại mỏ là:  
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Hình 6. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Xem tuyến thoát nước tại bản vẽ số 12-ĐTM: Bản đồ hoàn thổ môi trường. 

- Đánh giá hiệu quả xử lý: Nước thải có tính chất dễ lắng nhờ thời gian lưu nước trong 

công trình để loại bỏ cặn rắn, lơ lửng nên sau khi qua hệ thống xử lý nước đảm bảo được tiêu 

chuẩn đưa ra.  

- Nguồn tiếp nhận dự kiến nước thải từ dự án là mương nội đồng. 

Chế độ công tác khai thác của mỏ hoàn toàn trong mùa khô và tháng chuyển đổi 

hai mùa khô-mưa nên hạn chế tối đa việc tác động đến dòng nước mặt chảy tràn phát 

sinh khi có mưa, đồng thời kiểm soát việc phải bơm tháo khô mỏ vào mùa mưa để tránh 

gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực. 

Giải pháp kiểm soát nước tháo khô mỏ: Trong quá trình khai thác, phân khu khai 

thác theo mùa là hình thức khai thác với đáy mỏ 2 cấp, trong điều kiện mưa nhiều khu vực 

đáy thấp phải đủ để chứa hết lượng nước chảy vào mỏ trong ngày mưa lớn nhất. Vào mùa 

khô, tất cả thiết bị chuyển sang làm việc ở khu vực thấp, tranh thủ đào sâu thêm đáy mỏ ở khu 

vực này.  

- Các biện pháp hỗ trợ khác: 

+ Nạo vét định kỳ hố thu với tần suất 1 năm/lần.  

+ Tái sử dụng lượng nước tại hố thu nước để tưới đường giảm bụi, tưới cây. 

3.2.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải của các phương tiện cơ giới 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt động tại Dự án phải đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi 

trường; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị theo quy định. 

- Đưa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm mật độ các loại phương tiện thi công trong 

cùng một thời điểm. 

- Điều phối xe tải hoạt động theo thiết kế khai thác tránh gây kẹt xe, tập trung cục bộ. 

Tránh khai thác tập trung 1 chỗ. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải tại khu vực mỏ 

- Trong hoạt động xúc bốc, Công ty quy định các xe chở đúng tải trọng, tránh trường 

hợp chở quá tải trọng làm rơi vãi đất thải và phát sinh bụi. 

- Tưới nước thường xuyên bằng xe phun nước 5m3 trên đường vận chuyển nội mỏ. 

Tưới ngày 4-6 lần, thời gian tưới nước là 8h sáng đến 11h sáng và từ 13h đến 17h chiều. 

+ Quy định tốc độ các phương tiện khi chạy trên các đoạn đường nội mỏ phải tuân thủ 

tốc độ: 15-30 km/h. 

Hố thu 

(1.000m3) 

Trạm bơm 

350-390 

m3/h 

Mương nội đồng tại 

khu vực 

Nước mưa chảy 

tràn 

Một phần tái sử dụng cấp nước 

sản xuất, tưới cây  

Rãnh thu gom 

 (0,7m x 0,4m x 0,4m) 

Mương thoát nước ngoài 

mỏ dài 65m 



87 

 

+ Hệ thống cây xanh phòng hộ môi trường: Công tác trồng cây (trồng 3 hàng, trồng 2 

hàng cây keo lá tràm và 1 hàng cây dầu xen kẽ) xung quanh ranh mỏ để ngăn ngừa người và 

gia súc tiếp cận moong sâu, ngăn ngừa bụi từ khu vực khai trường phát tán ra môi trường xung 

quanh, đồng thời đảm bảo ổn định cho phần sườn taluy khai thác. 

c. Trên tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

- Tưới nước giảm bụi dọc tuyến đường vận chuyển: Công ty thực hiện tưới nước giảm 

bụi trên đường đất sỏi (dài 1.000m, rộng 6m) nhằm giảm bụi phát tán ra môi trường xung 

quanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường dọc tuyến đường, ảnh hưởng đến người dân sinh sống 

trên tuyến đường này. Thời gian tưới nước giảm bụi: Tưới nước vào 6 tháng mùa khô và trong 

thời gian mỏ hoạt động (tháng làm 30 ngày, ngày làm 8 tiếng); Vào mùa mưa, Công ty cũng 

thực hiện tưới nước dập bụi vào những ngày nắng nóng, số ngày tưới nước dập bụi ước tính 

vào mùa mưa là 60 ngày. Công ty sử dụng ôtô bồn loại 5m3, mỗi ngày sẽ thực hiện tưới trung 

bình 3 lần, mỗi lần 2 xe bồn 5m3 nước. 

- Duy tu, sửa chữa mặt đường đất sỏi (dài 1.000m, rộng 6m) bị hư hỏng trong quá trình 

vận chuyển của mỏ. Mỗi năm Công ty bỏ ra 10 xe đất (100m3) để thực hiện vá dặm, duy tu 

tuyến đường đất sỏi (chiều dài 1.000m, rộng 6m). Ngoài ra, Công ty cam kết sẽ tăng khối 

lượng thực hiện vá dặm, duy tu và sửa chữa tuyến đường nếu tuyến đường bị hư hỏng nặng. 

- Trong quá trình vận chuyển sản phẩm dọc theo tuyến đường vận chuyển chính của 

mỏ sẽ phát sinh đất san lấp rơi vải trên tuyến đường đất sỏi và tuyến đường nhựa liên xã gây 

nguy hiểm và mất cảnh quan. Để đảm bảo vệ sinh tuyến đường đất sỏi và đường nhựa liên xã, 

Công ty sẽ thỏa thuận thuê khoán với công nhân quét dọn và thu gom đất rơi vải do hoạt động 

vận chuyển gây ra (đặc biệt là tại vị trí giao giữa đường đất sỏi và đường nhựa liên xã), mỗi 

ngày ước tính kiểm tra và quét dọn một lần (trừ những ngày mỏ không hoạt động). Thời gian 

kiểm tra và quét dọn trong ngày là 4 giờ chiều.  

- Tất cả các xe chở đất san lấp đi tiêu thụ phải có bạt che, phủ kín. Quy định tốc độ các 

phương tiện khi chạy trên đoạn đường là 30 km/h. 

- Công ty cam kết thực hiện đúng về thời gian hoạt động khai thác, đặc biệt là thời gian 

vận chuyển trên tuyến đường tránh các giờ cao điểm, trong khung giờ từ 8h-11h và từ 14h-

16h. 

Đánh giá biện pháp áp dụng: 

Ưu điểm:  

- Biện pháp tưới nước: Giảm thiểu được đáng kể lượng bụi phát sinh từ 70-80% [9]. 

Lượng nước được lấy từ mương nội đồng tại khu vực hoặc các ao chứa nước trong khu vực.  

Nhược điểm: 

- Các biện pháp quản lý có thể giảm thiểu tác động tuy nhiên không thể kiểm soát được 

nguồn phát sinh tức giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn. 

3.2.2.3. Công trình lưu trữ, xử lý CTR 

a. Chất thải thực bì:  

Bán hoặc cho người dân, thương lái có nhu cầu sử dụng.  

b. Đối với CTNH 

Xây dựng 01 kho chứa CTNH nằm gần nhà điều hành, nằm trong ranh mỏ. Kho chứa 

CTNH (4m2) sử dụng để lưu chứa tạm thời CTNH phát sinh tại mỏ.  

Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định.  
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 Đánh giá phương pháp áp dụng: Các biện pháp trên đảm bảo hạn chế phát sinh các 

loại CTNH tại khu vực. Công ty sẽ áp dụng đồng thời các biện pháp nêu trên. 

c. CTR sinh hoạt 

Quy định cán bộ, công nhân viên làm việc tại mỏ có trách nhiệm bỏ chất thải rắn sinh 

hoạt vào thùng rác đúng quy định; không thải chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường xung quanh. 

Tại khu vực văn phòng mỏ, Công ty bố trí 03 thùng rác nhựa loại 120 lít có nắp đậy để phân 

loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, cụ thể: 

+ 01 thùng rác (màu xanh) để chứa rác tái chế hoặc tái sử dụng lại như: Chai lọ nhựa, 

thủy tinh sạch có thể tái sử dụng hoặc bán phế liệu, các loại giấy sạch, sắt thép phế liệu, vỏ các 

hộp sữa rửa sạch… sau đó được bán thanh lý.  

+ 01 thùng rác (màu cam) để chứa rác hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau củ 

quả, trái cây, bã trà, cà phê,… sau đó sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi… 

+ 01 thùng rác (màu đỏ) để chứa chất thải rắn sinh hoạt khác không có khả năng tái 

chế đưa đi xử lý theo quy định. Hiện nay, tại khu vực dự án chưa có đơn vị thu gom, xử lý 

chất thải sinh hoạt nên Công ty thu gom, đốt và chôn lấp tại khuôn viên mỏ. Trong tương lai, 

Công ty sẽ hợp đồng thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đi xử lý đúng theo quy định khi địa 

phương (xã Phước Vinh) có Đơn vị thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt.  

3.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, chấn động rung của máy móc, thiết bị 

làm việc tại mỏ 

+ Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến khu vực dân cư, Công ty bố trí thời gian mỏ 

hoạt động theo đúng quy định để các xe vận tải vật liệu, cát hoạt động tránh được thời gian 

nghỉ ngơi của người dân. Hạn chế xe ra vào mỏ vào các giờ cao điểm học sinh đi học, tan học 

về: Đầu buổi sáng, cuối buổi sáng, đầu buổi chiều, cuối buổi chiều. Mỗi thời điểm hạn chế xe 

ra vào khoảng 0,5-1 tiếng. Biện pháp này có hiệu quả khi thời gian hoạt động của mỏ trùng 

với thời gian làm việc các cơ quan ban ngành, đoàn thể, phù hợp theo quy định của pháp luật, 

tránh được thời gian nghỉ ngơi của người dân xung quanh. 

+ Lu lèn thường xuyên tuyến đường để khắc phục các ổ gà, dốc đột ngột.  

Tính khả thi: Dễ dàng thực hiện ngay từ khâu thiết kế, lắp đặt. Giao cho bộ phận vận 

hành trực tiếp bảo trì máy móc. 

3.2.2.5. Các biện pháp giảm thiểu tác động người lao động và cộng đồng dân cư xung 

quanh 

a. Biện pháp cải thiện môi trường làm việc cho công nhân trong khu vực khai trường  

- Thường xuyên tưới nước giảm bụi trên đường vận chuyển nội mỏ,… để giảm 

thiểu bụi phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho các lao động tại mỏ: trang bị khẩu trang chống bụi, 

nón bảo hộ, găng tay,… cho công nhân trực tiếp khai thác;  

- Phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công 

nhân. Hồ sơ khám sức khỏe sẽ được lưu trữ tại Công ty để theo dõi. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành, bão dưỡng thiết bị công nghệ, xác định 

chính xác lượng nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng để quá trình hoạt động diễn ra ở mức ổn 

định cao nhất có thể, giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần chất thải tạo điều kiện 

cho việc xử lý chất thải. Đồng thời sẽ giảm tai nạn đáng tiếc trong quá trình khai thác. 
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- Áp dụng các quy định về an toàn lao động đối với công nhân làm việc trực tiếp 

tại khai trường: 

- Cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí: bờ mỏ, điểm có nguy cơ sạt, 

trượt,... 

Thực hiện các biện pháp an toàn trước khi mỏ đi vào hoạt động: 

(1). Lắp dựng cột mốc ranh mỏ 

Để đảm bảo khai thác đúng diện tích và đúng ranh giới được cấp phép, trước khi đi 

vào khai thác Chủ dự án sẽ bố trí các cột mốc tại 37 điểm mốc có tọa độ theo Bảng 1. Tọa độ 

các điểm góc khu vực khai thác. 

(2) Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án 

Để thông báo với chính quyền địa phương và người dân hiểu rõ về dự án khai thác, 

Chủ dự án sẽ thực hiện lắp đặt 1 bảng tóm tắt thông báo về Dự án khai thác đặt trước vị trí ra 

vào khu mỏ 

(3). Lắp đặt biển báo nguy hiểm 

Để phòng ngừa người và gia súc lại gần khu vực moong khai thác, Công ty tiến hành 

lắp các biển báo phản quang, hình chữ nhật 30x50cm cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu 

vực mỏ, ghi rõ độ sâu và cảnh báo nguy hiểm.  

Biển báo được đóng cố định vào cọc bê tông, khoảng cách giữa 2 biển báo là 50m, , 

do đó số biển báo cần lắp đặt trên suốt chiều dài chu vi mỏ 1.630 m vì vậy số biển báo cần làm 

là 33 cái. Biển báo được gắn lên cột bê tông của hàng rào, trong đó chiều sâu chôn cọc là 0,5m. 

Thời gian lắp đặt: Trong giai đoạn XDCB. 

(4). Lắp đặt hàng rào 

- Quy cách hàng rào: Trụ bê tông làm hàng rào có kích thước 0,1 m x 0,1 m x 2,2 m, 

chôn sâu 0,5 m, các trụ cách nhau 3 m. Hàng rào kẽm gai cao 1,7 m, theo chiều thẳng đứng sẽ 

có 9 hàng kẽm gai (tính từ trên xuống, sau khi đã chừa lại 0,1m phần tiếp giáp mặt đất không 

lắp đặt). Loại kẽm gai sử dụng là 2,2 ly. 

Tiến hành lắp dựng hàng rào kẽm gai tồn tại vĩnh viễn dọc ranh mỏ dài 1.630 m nhằm 

đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác và không ảnh hưởng đến khu vực mỏ khi kết thúc 

khai thác.  

(5). Đắp bờ ngăn nước 

Đắp bờ quanh ranh mỏ để đảm bảo nước không chảy vào mỏ. Thực hiện đắp bờ trên 

phần trụ bờ bao để lại là 3m, đắp bờ cao 0,3-0,5m, rộng đáy 1m. 

(6). Trồng cây xung quanh mỏ 

Cây được trồng làm dải xung quanh ranh mỏ, trồng trên diện tích chừa bờ bao 3m để 

cách ly chống bụi và chống sạt lở bờ ngăn nước. Thực hiện trồng dọc theo bờ moong trồng 3 

hàng (2 hàng cây keo và 1 hàng cây dầu xen kẽ nhau).  

b. Công tác giáo dục kiến thức 

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và buộc công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các 

biện pháp an toàn lao động. 

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động về nội quy an toàn lao động và ý thức 

chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT. 

- Người lao động không được phân công nhiệm vụ không được tự ý điều khiển các 

thiết bị khai trường. 
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c. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến cộng đồng dân cư xung quanh 

c.1. Đối với tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

- Công ty thực hiện duy tu, sửa chữa và vá dặm với tần suất 1 lần/năm ngay khi đường 

xảy ra hư hỏng. Trong trường hợp bị hư hỏng nặng phải tăng cường tần suất duy tu và sửa 

chữa để đảm bảo an toàn cho tuyến đường giảm thiểu lớp bụi trên mặt.  

- Tưới nước giảm bụi trên đường vận chuyển, sử dụng xe bồn 5m3 để thực hiện. 

- Bố trí lao động hoặc thuê khoáng quét dọn đất rơi vãi dọc đường ngoài mỏ. 

c.2. Công tác đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh và chính sách cộng đồng 

- Công ty sẽ chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chính sách bảo hộ quyền 

lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định tại Điều 5, Luật 

khoáng sản năm 2010, cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai 

thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai 

thác theo quy định của pháp luật; 

+ Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, PHMT theo dự án đầu tư 

khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy 

theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường 

theo quy định của pháp luật;  

+ Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có 

liên quan.  

- Tham gia hỗ trợ các chương trình cộng đồng: khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi các 

gia đình trong các dịp lễ, tết…  

- Nhằm đảm bảo an ninh trật tư, tránh xung đột với địa phương do việc tập trung lao 

động, phục vụ dự án. Công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quản lý                            

tạm trú, tạm vắng cho toàn bộ công nhân. Sử dụng những lao động đủ điều kiện. Bố trí bảo vệ 

trực 24/24h. 

- Phối hợp với địa phương thực hiện các chương trình truyền thông về môi trường, 

nâng cao nhận thức của cộng đồng, phòng chống ô nhiễm. 

- Ưu tiên tuyển dụng một số lao động địa phương đủ điều kiện. 

- Xe chạy trên đường vận chuyển đảm bảo đúng tốc độ quy định. 

Đánh giá phương pháp áp dụng: Hầu hết các phương pháp đưa ra ở trên đều dễ áp 

dụng do Công ty có thể chủ động thực hiện và nằm trong khả năng, nghĩa vụ của Công ty. Tuy 

nhiên phương án khống chế vận tốc xe vận chuyển khi chạy qua khu dân cư rất khó thực hiện 

do phụ thuộc vào ý thức chấp hành của chủ xe. Đề nghị cần có sự phối hợp quản lý giữa Công 

ty, khách hàng mua sản phẩm và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3.2.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Phương án giảm thiểu tác động ngập úng moong khai thác 

- Thực hiện đắp bờ xung quanh ranh mỏ để ngăn nước mặt chảy tràn vào mỏ. 

- Thiết kế các rãnh thoát nước (kích thước: 0,7m x 0,4m x 0,4m) ở chân tầng khai thác 

để thu gom nước mưa chảy tràn chảy về hố thu nước nằm dưới đáy moong.  

- Thường xuyên duy trì trạm bơm (350-390 m3/h) để tránh ngập úng moong khai thác 

trong quá trình khai thác. Tại mỏ bố trí 1 trạm bơm dự phòng, có công suất tương tự. 
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- Tại mỏ thường xuyên duy trì tầng khai thác thấp nhất để dự phòng vào đầu mỗi mùa 

mưa. Công ty tiến hành khai thác đồng thời nhiều phân tầng khai thác, tầng thấp nhất sẽ là nơi 

chứa nước khi có mưa.  

- Tiến hành nạo vét định kỳ (1 lần/năm vào đầu mùa mưa) hố thu nước, mương dẫn 

nước. Lượng chất thải phát sinh từ quá trình nạo vét chủ yếu là đất, đá nên sẽ được vận chuyển 

về đắp gia cố bờ ngăn nước.  

- Thực hiện khai thác theo đúng độ sâu được cấp phép, không vượt quá cao độ -1,7m.  

b. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với việc lưu giữ chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, CTNH 

Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

và CTNH phát sinh trong quá trình vận hành dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. Có biện pháp kiểm soát, thu gom chất thải lỏng rò rỉ tại khu vực lưu giữ chất thải. 

c. Đối với các sự cố do cháy, nổ 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng cháy, chữa cháy trong khu vực.  

- Tăng cường ý thức phòng cháy chữa cháy cho công nhân làm việc trong mỏ.  

d. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động, vệ sinh và an toàn 

lao động 

- Chừa đai an toàn theo đúng thiết kế được duyệt.  

- Hệ thống đường vận tải mỏ đảm bảo an toàn, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo 

thiết kế về độ dốc, góc cua, bề rộng nền đường… 

- Xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ bờ moong khai thác để ngăn người và gia 

súc khi lại gần. Cụ thể: Đắp bờ ngăn nước, lắp hàng rào kẽm gai, biển báo nguy hiểm và trồng 

cây xung quanh bờ moong bảo vệ mỏ. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện, bảo hộ lao động cho công nhân, nhân viên hoạt 

động khai thác mỏ (cụ thể như: Đồ bảo hộ lao động, nón bảo hiểm, khẩu trang, găng tay). 

- Giáo dục cho công nhân phương cách tránh sét khi có mưa giông lớn. 

e. Phòng chống sạt lở, xói lở bờ moong và bảo vệ bờ moong khai thác 

- Trong quá trình khai thác:  

+ Công ty phải thực hiện khai thác theo đúng thiết kế, phạm vi khai thác và đảm bảo 

an toàn trong quá trình khai thác. Khi khai thác đến bờ dừng của moong khai thác, Công ty 

phải thực hiện khai thác theo đúng các thông số kỹ thuật của hệ thống khai thác đã phê duyệt 

tại bảng 1.9. Góc dốc bờ moong khai thác của mỏ cũng như các khu mỏ khác trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh sẽ được khai thác bằng phương pháp khai thác lộ thiên.  

Dự báo đường bờ (hay taluy) sau khi kết thúc khai thác: 

Khu vực mỏ mang đặc điểm chung của khí hậu miền Đông Nam Bộ, khí hậu của vùng 

nhiệt đới có hai mùa rõ rệt. Theo niêm giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2022, lượng mưa 

cao nhất vào năm 2021 (2.645,1 mm), lượng mưa nhỏ nhất vào năm 2020 (1.526,1 mm), mùa 

mưa diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11 với lượng mưa chiếm 90% lượng mưa so với cả năm. 

Trong quá trình khai thác và vận chuyển, vào mùa mưa lượng nước mặt chảy tràn nhiều, gây 

sạt lở đường chân tầng và mái taluy khai thác nên đến khi kết thúc khai thác, đóng cửa mỏ sẽ 

khó giữ được số tầng khai thác (2 tầng, h1 =3m; h2= 4m) và góc dốc 600.  
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Lúc này, số tầng khai thác có thể thay đổi từ 1 – 4 tầng (do xói lở chân tầng, nhập tầng 

để đạt trạng thái ổn định bờ đất khu mỏ) và góc dốc bờ dừng kết thúc khai thác đưa về trạng 

thái ổn định nhất theo dự báo là 44°47’ (tương đương phạm vi xói lở là 1m về phía đường bờ 

bảo vệ mỏ 3m). Toàn bộ đất đá sạt lở sẽ rơi xuống đáy moong. 

 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Khối lượng 

1 Số tầng kết thúc khai thác nkt tầng 1-4 

2 Chiều cao tầng kết thúc khai thác hkt m 1,5-2m 

3 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc kt độ 600 

Công ty đã thực hiện để lại bờ bao bảo vệ mỏ rộng 3m, chiều dài 1.630 m để phòng 

ngừa sự cố sạt lở không gây ảnh hưởng đến các diện tích đất xung quanh. Tại đây bờ bao bảo 

vệ mỏ 3m, bố trí các công trình bảo vệ bờ moong khai thác như: Lắp đặt hàng rào kẽm gai và 

biển báo nguy hiểm; đắp bờ ngăn nước mặt; trồng 3 hàng cây xen kẽ nhau (2 hàng keo lá tràm 

và 1 hàng cây dầu).  

- Sau khi kết thúc khai thác:  

+ Tiến hành duy tu các hạng mục công trình bảo vệ bờ moong khai thác như: hàng rào 

kẽm gai và biển báo nguy hiểm; bờ ngăn nước; cây trồng xung quanh mỏ. 

+ Củng cố bờ moong đảm bảo bờ moong kết thúc khai thác của mỏ được lựa chọn là 

600, góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ 440°47’.  

+ Cải tạo khu vực mỏ sau khi kết thúc khai thác thành hồ chứa nước và lắp đặt cống 

thoát nước để lưu thông giữa hồ chứa nước với hệ thống sông suối tại khu vực. 

f. Công tác duy tu bờ ngăn nước, hàng rào kẽm gai, biển báo  

Trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình duy tu bờ ngăn nước, hàng rào kẽm 

gai, biển báo phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, đúng kỹ thuật theo Chương 4 đã 

đề xuất.   

3.3. Đánh giá tác động và đề xuất biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo PHMT 

3.3.1. Đánh giá tác động giai đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo PHMT 

3.3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động do quá trình khai thác để lại 

Sau khi kết thúc dự án, yếu tố bị tác động mạnh nhất và không thể phục hồi là địa hình 

cảnh quan quanh khu vực khai thác bị biến đổi do một phần diện tích đất của khu khai thác 

tạo địa hình âm, mất lớp thảm vực vật tại khu vực mỏ khi đưa vào khai thác.  

Sau khi kết thúc khai thác dự kiến để lại thành hồ chứa nước phục vụ mục đích tưới 

tiêu. Do vậy khi kết thúc khai thác, ngoài yếu tố địa hình, địa mạo các yếu tố khác bị tác động 

gồm: 
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❖ Tác động đến môi trường: 

- Ưa điểm: 

+ Làm tăng diện tích mặt nước, cải tạo vi khí hậu, trữ nước cho nông, lâm nghiệp. 

+ Nguồn cấp nước cho hồ chỉ gồm nước mưa nên có chất lượng tốt. 

- Nhược điểm: 

+ Công trình nhỏ không có khả năng điều tiết nước mà có chức năng chính là trữ nước 

để phục vụ tưới tiêu. 

+ Khả năng sạt lở bờ moong, lún, sụt dọc theo biên giới mỏ sau một thời gian do tác 

động của trọng lực, nước mưa. 

+ Thay đổi vi khí hậu: Trong quá trình khai thác mỏ phải bóc bỏ lớp phủ bên trên và 

để lại hồ chứa nước sau khi kết thúc khai thác. Tuy nhiên, mỏ đã có kế hoạch trồng cây xung 

quanh mỏ nên làm giảm tác động. 

- Thay đổi đặc điểm dòng chảy bề mặt tại khu vực mỏ. Tạo địa hình âm với một số bờ 

mỏ có độ dốc lớn. Bề mặt đáy được san bằng và không thể hồi phục nguyên dạng địa hình ban 

đầu. 

❖ Tác động đến môi trường KT-XH:  

Do mỏ có quy mô nhỏ, chỉ thay đổi địa hình tại khu vực đất của Công ty nên ít ảnh 

hưởng nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội phát triển trong vùng. 

3.3.1.2. Đánh giá, dự báo tác động do quá trình thi công cải tạo, PHMT 

a. Bụi, khí thải 

Trong giai đoạn kết thúc khai thác bụi phát sinh chủ yếu từ quá trình tháo gỡ các công 

trình. 

Các công trình phụ trợ có diện tích nhỏ, đồng thời các công trình chủ yếu được lắp 

ghép từ các khung sắt, mái lợp tôn và thời gian tháo gỡ khoảng 01 ngày nên lượng bụi phát 

sinh không đáng kể. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Công nhân chỉ tập trung tại khu mỏ để thực hiện các hạng mục công trình cải tạo phục 

hồi môi trường, không sinh hoạt tại khu mỏ nên lượng nước thải sinh hoạt phát sinh không 

đáng kể.  

c. Nước tháo khô mỏ 

Các nguồn nước có khả năng chảy vào mỏ: 

- Nước dưới đất chảy vào moong khai thác: Mực nước tĩnh nằm dưới độ sâu kết thúc 

khai thác nên không ảnh hưởng tới quá trình khai thác vật liệu xây dựng thông thường. 

- Nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ. Theo tính toán tại mục a, 3.2.1.1, khối lượng nước 

mưa rơi trực tiếp vào mỏ trong ngày mưa lớn nhất là 175,7 m3/h.  

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các 

nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô 

nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan 

truyền nhanh các chất ô nhiễm.  

d. Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

❖ Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn phát sinh từ quá tháo dỡ các công trình; 

Khối lượng CTR từ quá trình tháo dỡ các công trình (tôn, cột kèo thép…): khoảng 

300kg. 
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Phần CTR này không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người nhưng lại gây 

mất cảnh quan của khu vực. 

❖ Chất thải sinh hoạt của công nhân 

Trong giai đoạn kết thúc khai thác, số lượng công nhân làm việc khoảng 7 người, khối 

lượng phát sinh: 0,85 x 7 = 5,95 kg/ngày (trung bình 0,85 kg/người.ngày). 

Thành phần: rác sinh hoạt chủ yếu là các loại rác thực phẩm như: vỏ rau quả, đồ ăn 

thừa… 

Đánh giá: Do thời gian giai đoạn kết thúc khai thác rất ngắn, số lượng công nhân trong 

giai đoạn này ít nên chất thải sinh hoạt không lớn, nhưng nếu không có phương hướng thu 

gom và xử lý cũng ảnh hưởng đến môi trường. Do đó Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và 

xử lý đúng quy định. 

❖ Chất thải nguy hại 

Giai đoạn kết thúc khai thác diễn ra trong thời gian ngắn nên chất thải nguy hại phát 

sinh không đáng kể. CTNH bao gồm các loại vật dụng chứa dầu, mỡ như thùng phuy, can, và 

các giẻ lau có dính dầu mỡ, dầu mỡ thải loại từ các phương tiện vận chuyển… 

Khối lượng CTNH phát sinh khoảng 10 kg. 

Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và xử lý CTNH theo đúng quy định để không  ảnh 

hưởng đến môi trường. 

3.3.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu trong giai đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi 

môi trường 

3.3.2.1. Đối với các tác động do quá trình khai thác để lại 

Việc cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2020 của Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Khu vực khai thác khoáng sản của dự án thuộc 

dạng mỏ khai thác lộ thiên không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit nhỏ, nội dung các công 

việc cải tạo, phục hồi được trình bày chi tiết tại Chương 4 của báo cáo. 

Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được giao quản lý nhưng bị thiệt hại 

do các hoạt động khai thác: 

- Duy tu, sửa chữa đường ra vào mỏ bị hư hại do vận chuyển khai thác của mỏ. 

- Tưới nước dọc theo tuyến đường vận chuyển vào những vào nắng nóng. 

- Quét dọn dọc theo đường vận chuyển. 

Chi tiết phương án cải tạo, PHMT và các hạng mục xem tại phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường của dự án. 

3.3.2.2. Đối với các tác động do hoạt động thi công cải tạo, PHMT 

a. Bụi, khí thải 

Để giảm thiểu tác động do bụi từ hoạt động tháo dỡ các công trình phụ trợ, Công ty sẽ 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu dọn công trường thường xuyên vào cuối mỗi ngày làm việc. 

- Tiến hành tháo dỡ các công trình phụ trợ nhanh gọn; 

- Công nhân khi thực hiện tháo dỡ phải mang khẩu trang, nón bảo hộ, bao tay. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Tiếp tục sử dụng 01 nhà vệ sinh tại khu vực nhà điều hành tạm; nước thải sinh hoạt từ 

nhà vệ sinh được thu gom, về bể tự hoại bằng bê tông cốt thép có thể tích 3 m3, nước thải sau 
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khi qua bể tự hoại chảy vào 01 bể chứa nước thải bằng bê tông cốt thép có thể tích 5 m3; nước 

thải từ bể chứa và bùn thải từ hầm tự hoại được Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định 

c. Nước tháo khô mỏ 

Công ty cải tạo moong khai thác làm hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu tạo hệ thống lưu 

thông, thoát nước ra mương nội đồng tại khu vực. Khi mực nước đạt đến ngưỡng cao độ cote 

+5,5m nước sẽ chảy ra tuyến mương thoát nước nằm phía Tây Nam mỏ (tuyến mương dài 

65m, rộng mặt 1m, sâu 1m) nhờ 1 cống thoát nước gần điểm mốc số 29 rồi chảy ra mương 

nội đồng tại khu vực. Ngoài ra, cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn - kỹ thuật; Đắp bờ ngăn 

nước mặt. Phương án này sẽ được trình bày cụ thể hơn tại Chương 4 - Phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường. 

d. Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

Quy định cán bộ, công nhân viên làm việc tại mỏ có trách nhiệm bỏ chất thải rắn sinh 

hoạt vào thùng rác đúng quy định; không thải chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường xung quanh. 

Tại khu vực văn phòng mỏ, Công ty bố trí 03 thùng rác nhựa loại 120 lít có nắp đậy để phân 

loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, cụ thể: 

+ 01 thùng rác (màu xanh) để chứa rác tái chế hoặc tái sử dụng lại như: Chai lọ nhựa, 

thủy tinh sạch có thể tái sử dụng hoặc bán phế liệu, các loại giấy sạch, sắt thép phế liệu, vỏ các 

hộp sữa rửa sạch… sau đó được bán thanh lý.  

+ 01 thùng rác (màu cam) để chứa rác hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau củ 

quả, trái cây, bã trà, cà phê,… sau đó sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi…  

+ 01 thùng rác (màu đỏ) để chứa chất thải rắn sinh hoạt khác không có khả năng tái 

chế đưa đi xử lý theo quy định. Hiện nay, tại khu vực dự án chưa có đơn vị thu gom, xử lý 

chất thải sinh hoạt nên Công ty thu gom, đốt và chôn lấp tại khuôn viên mỏ. Trong tương lai, 

Công ty sẽ hợp đồng thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đi xử lý đúng theo quy định khi địa 

phương (xã Phước Vinh) có Đơn vị thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt.  

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Chất thải rắn từ hoạt động thóa dỡ các công trình phụ trợ Chủ dự án thu gom phân 

loại và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. 

- Chất thải nguy hại: 

+ Thu gom bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn này sẽ được trình bày cụ thể hơn 

tại đề án cải tạo, phục hồi môi trường. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an toàn 

giao thông trong quá trình thi công 

3.4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp BVMT 

3.4.1. Danh mục công trình, biện pháp BVMT của Dự án 

Bảng 3. 15. Danh mục công trình, biện pháp BVMT của Dự án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

- Bụi, ồn 

- Khí ô nhiễm 

- Bố trí xe bồn 5 m3 tưới nước giảm bụi trên đường nội mỏ, đường vận 

chuyển từ mỏ ra đến đường nhựa ĐH.310 (1km). 

- Duy tu thường xuyên đường nội mỏ, ngoài mỏ; 

- Quét dọn đường hàng ngày; tu sửa các vị trí hư hỏng; 
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Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

- Trồng 3 hàng cây xen kẽ nhau xung quanh ranh mỏ (trong đó : 2 hàng 

cây tràm và 1 hàng cây dầu). 

Các loại CTNH 
- Thu gom CTNH về kho chứa tạm CTNH 4 m2. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiếp nhận, xử lý. 

CTR thông thường - Thực bì: Bán hoặc cho người dân, thương lái có nhu cầu sử dụng. 

CTR sinh hoạt 

- Bố trí các thùng thu gom rác: 3 thùng loại 120 lít có nắp đậy. 

- Công ty Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển 

rác sinh hoạt đi xử lý đúng theo quy định  

Nước mưa chảy tràn 

- Đắp bờ bao cao trung bình 0,4m xung quanh ranh mỏ để ngăn nước 

mặt chảy tràn vào mỏ. 

- Xây dựng hố thu nước 1.000 m3 dưới đáy moong để xử lý lắng lọc.  

- Lắp đặt trạm bơm 350-390m3/h. 

-  Đào mương thoát nước để dẫn nước tháo khô ra hệ thống thoát nước. 

- Duy trì tầng khai thác thấp nhất sâu 1,5-2m để dự phòng vào đầu mỗi 

mùa mưa. 

- Định kỳ nạo vét hố thu và mương thoát nước vào đầu mùa mưa, sau 

khi đã kết thúc khai thác mùa khô. 

- Giám sát chất lượng nước tháo khô mỏ định kỳ, tần suất 1,5 tháng/lần. 

- Nguy cơ sạt lở, sụp hố, té 

ngã 

Xung quanh moong khai thác để lại bờ bao bảo vệ mỏ rộng 3m, dài 

1.630m. Tại đây, bố trí các công trình bảo vệ bờ moong khai thác như: 

Lắp đặt hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm; đắp bờ ngăn nước; 

trồng 3 hàng cây xen kẽ nhau (2 hàng keo lá tràm và 1 hàng cây dầu).    

Rủi ro, sự cố, an toàn lao 

động 

- Bố trí công nhân quét dọn; quy định xe phải phủ bạt khi vận chuyển. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; 

- Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc; 

- Khám sức khỏe định kỳ; 

3.4.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 3. 16. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

I Biện pháp công trình giảm thiểu ô nhiễm không khí   

1 Xe bồn tưới nước * Xe 1 
Giai đoạn  

XDCB 
Năm 1 

II Biện pháp công trình giảm thiểu ô nhiễm CTR   

1 Bố trí thùng rác loại 120 lít Thùng 3 
Giai đoạn  

XDCB 
Năm 1 

III Biện pháp công trình giảm thiểu ô nhiễm CTNH   

1 Xây dựng kho chứa CTNH m2 4 
Giai đoạn 

XDCB 
Năm 1 

IV Biện pháp công trình giảm thiểu nước thải   

1 Hố thu nước  m3 1.000 Giai đoạn  Năm 1 
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TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

2 Lắp đặt trạm bơm 350-390 m3/h Trạm 1 XDCB Năm 1 

V 
Biện pháp công trình ngăn ngừa, ứng phó sự cố, 

BHLĐ 
  

1 
Trang bị bảo hộ lao động cho lao động 

trực tiếp, cấp 2 bộ/năm 
người 7 Hằng năm  

2 
Lắp đặt biển cảnh báo theo chu vi khai 

trường 
cái 33 

Giai đoạn  

XDCB 

Năm 1 

3 Hàng rào lưới kẽm gai m 1.630 Năm 1 

4 Trồng cây xung quanh mỏ hàng 3 Năm 1 

5 Đắp bờ bao xung quanh ranh mỏ m3 734 Năm 1 

3.4.3. Sơ đồ tổ chức, quản lý vận hành các công trình BVMT 

Chủ dự án sẽ giao cho giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách chung các vấn đề về 

môi trường của mỏ để thực hiện công tác: 

- Quản lý chất lượng nước thải phát sinh từ mỏ, tình trạng hoạt động của hố thu nước, 

các tuyến mương thu gom, tiêu thoát nước. 

  

 
Giám đốc 

Công ty 

 

 

 

     

Bảo vệ 
 

 

Giám đốc điều 

hành mỏ 

 Ban kỹ thuật 

     

Đội cơ khí 
 

 
Đội khai thác  Đội cây xanh 

Hình 7.  Sơ đồ tổ chức thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

- Quản lý hoạt động phun nước chống bụi trên đường vận chuyển ngoài mỏ, đường 

trong mỏ và khai trường. 

- Quản lý vấn đề an toàn lao động (việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động của 

công nhân).  

3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai thực 

hiện của dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động 

đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án và các nguồn ô nhiễm chính trong 

từng giai đoạn hoạt động của dự án.  

- Về mức độ tin cậy: Các phương pháp ĐTM áp dụng trong quá trình ĐTM có độ tin 

cậy cao. Hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc định lượng 

các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu chuẩn cho phép là phương 

pháp thường được áp dụng trong quá trình ĐTM. Các công thức để tính toán các nguồn gây ô 

nhiễm được áp dụng trong quá trình ĐTM của dự án như: mô hình phát tán nguồn đường, 

khối hộp... phù hợp với quy mô và loại hình khai thác của dự án. 

Tuy nhiên cũng còn có một số những hạn chế nhất định: Các thông số đầu vào (điều 

kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung 
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bình năm. Để có kết quả có mức độ tin cậy cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng 

tháng. Nhưng việc thực hiện sẽ rất tăng chi phí về ĐTM và mất nhiều thời gian.  

- Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường không khí:  

Đây là đối tượng bị tác động mạnh nhất tại các khu vực khai thác. Nhìn chung việc 

đánh giá tác động đến môi trường không khí trong báo cáo ĐTM là khá chi tiết và cụ thể cho 

từng nguồn gây tác động.  

Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện 

vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra được áp dụng theo các công thức 

thực nghiệm cho kết quả nhanh, hoặc các hệ số phát thải trong phần mềm IPC của WHO và 

WB nhưng độ chính xác so với thực tế không cao do lượng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc 

vào chế độ vận hành.  

Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các mô hình 

phát tán nguồn mặt, nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm trong đó có các 

biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,… và được giới 

hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là không tránh khỏi.  

- Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước:  

+ Đánh giá chỉ ở mức độ định tính. Báo cáo đã xác định được đối tượng bị ảnh hưởng 

chính là khu vực địa hình thấp và hệ thống kênh mương tại khu vực. Các đối tượng này sẽ tiếp 

nhận nước thải sau khi lắng tại hố thu nước. Báo cáo đã xác định được hoạt động khai thác 

không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn nước ngầm khu vực. 

+ Đánh giá lượng nước mưa chảy tràn tại các khai trường là có độ tin cậy vì số liệu 

lượng mưa trong một thời kỳ khá dài. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường đất:  

Đánh giá cụ thể về không gian và thời gian tác động lên môi trường đất dựa vào lịch 

khai thác tại mỏ. Các tác động có độ tin cậy khi dựa vào các tác nhân có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường đất: kết quả từ báo cáo thăm dò nên có độ tin cậy cao. Chỉ mới ước tính được 

lượng chất thải, nước thải và dầu mỡ khi bảo trì phương tiện phát sinh, chưa dự tính được cụ 

thể lượng chất ô nhiễm gia nhập vào môi trường đất và dự báo các tác động lâu dài. Thời gian 

bị ảnh hưởng chỉ mới được khẳng định là trong thời gian mỏ hoạt động, chưa xác định thời 

gian tồn lưu các chất ô nhiễm trong đất. 

- Đánh giá, dự báo các tác động đến sức khỏe cộng đồng, lao động:  

Đã liệt kê cụ thể từng nguồn gây ô nhiễm gây tác động có thể xảy ra khi triển khai dự 

án. Đã mô tả được hiện trạng dân cư khu vực và vùng lân cận dự án. Đánh giá chỉ dừng lại ở 

mức độ xác định được các đối tượng có nguy cơ bị tác động. Nhờ địa điểm thực hiện dự án 

cách xa khu dân cư nên hoạt động khai thác tại mỏ hầu như không ảnh hưởng đến đời sống 

dân cư xung quanh ngoại trừ hoạt động vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ sẽ ảnh hưởng đến 

hoạt động giao thông khu vực. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến tài nguyên sinh vật: 

Đánh giá là có cơ sở dựa trên điều tra hiện trạng mỏ và khu vực lân cận. Đánh giá chỉ 

ở mức độ tin cậy trung bình do chưa có số liệu điều tra hiện trạng cụ thể về tài nguyên động, 

thực vật. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến các điều kiện kinh tế: 

Đánh giá có mức độ tin cậy cao khi đánh giá mối liên quan và tác động qua lại giữa 

các yếu tố tác động của dự án đến hiện trạng kinh tế địa phương.  
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- Tác động đến xã hội:  

Đánh giá chỉ dừng lại ở mức nhận xét dựa vào công tác thực địa, thống kê các công 

trình văn hóa, tôn giáo, điểm tập trung dân cư xung quanh mỏ. Độ tin cậy được nhìn nhận dựa 

vào vị trí của dự án trong khu vực, quy hoạch phát triển của địa phương và quy mô hoạt động. 

Đặc điểm văn hóa – lịch sử khu vực là đơn giản nên các các đánh giá như trình bày là chấp 

nhận được. 

- Tác động đến môi trường cảnh quan: 

Việc khai thác là phù hợp với quy hoạch của địa phương nhưng sẽ ảnh hưởng đến địa 

hình và cảnh quan nguyên thủy không thể phục hồi được. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra:  

Đã liệt kê được các rủi ro, sự cố môi trường và tai nạn xảy ra trong quá trình khai thác 

tại mỏ. Đánh giá phạm vi tác động là chấp nhận và đạt độ tin cậy.  
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CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

Mục tiêu chung của Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: Đưa môi trường, hệ 

sinh thái (đất, nước, không khí, cảnh quan thiên nhiên, thảm thực vật,...) tại khu vực khai thác 

khoáng sản và các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác khoáng sản về trạng thái môi 

trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an 

toàn, môi trường và phục vụ các mục đích có lợi cho con người. Các công tác cải tạo, phục 

hồi môi trường được tiến hành song song với quá trình khai thác mỏ. 

4.1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường  

4.1.1. Cơ sở lựa chọn phương án 

a. Căn cứ điều kiện thực tế khu vực mỏ 

 Hiện nay, trên địa bàn xã Phước Vinh có một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng đã kết 

thúc khai thác như các mỏ nằm ở phía Tây Bắc mỏ của DNTN khai thác khoáng sản Trần 

Thiện Thanh, DNTN Long Phước. Các mỏ này sau khi ngừng khai thác (đóng cửa mỏ) tạo 

thành hố moong, có độ sâu khai thác từ 5-7m, nằm dưới mực nước thông thủy và không có 

khả năng thoát nước tự chảy, được cải tạo làm hồ chứa nước để phục vụ tưới tiêu cho cây 

trồng của người dân xung quanh vào mùa khô. Độ sâu mực nước khoảng 3-5m vào mùa mưa 

và khoảng 2-3m vào mùa khô. Xung quanh moong khai thác đều để lại bờ bao bảo vệ mỏ rộng 

3m. Tại đây, bố trí các công trình bảo vệ môi trường như: Lắp đặt hàng rào kẽm gai và biển 

báo nguy hiểm; đắp bờ; trồng cây.  

b. Căn cứ điều kiện địa chất – địa tầng và địa hình của khu vực 

- Tại khu vực mỏ, với độ sâu khai thác 7m thì đáy moong nằm trên mực nước tĩnh 

của khu vực . Như vậy, mực nước tĩnh không ảnh hưởng đến khu vực khai thác. 

- Trong độ sâu khai thác 7m có thành phần vật liệu gồm 3 lớp: lớp 1 là cát bột sét; bề 

dày trung bình 0,8m; lớp 2 là lớp Sạn sỏi laterit lẫn sét bột cát; bề dày trung bình 3,0m; lớp 3 

là lớp Sét bột cát; bề dày trung bình 3,2m. 

- Sau khi kết thúc khai thác, diện tích mỏ là một địa hình trũng (hố moong) rộng 

68.668 m2, sâu 7m (chia thành 4 tầng, mỗi tầng cao từ 1,5-2m, góc nghiêng sườn tầng kết 

thúc 600, góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ 44°47’), đáy moong bằng phẳng ở cote -1,7m có 

diện tích đáy khoảng 68.668m2, xung quanh hố moong có chừa bờ bao bảo vệ mỏ rộng 3m để 

thực hiện trồng cây, đắp bờ ngăn nước mặt, lắp đặt hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm 

nhằm đảm bảo an toàn, không cho người và gia súc lại gần hố moong. Mặt khác, mức sâu khai 

thác (7m) sâu hơn mực nước lưu thông với kênh rạch xung quanh nên không có khả năng 

thoát nước tự chảy, khi không còn hoạt động bơm nước tháo khô mỏ, dần dần hố moong sẽ 

tích nước và hình thành hồ chứa nước. 

- Các nguồn nước chảy vào hố moong sau khi kết thúc khai thác, gồm có: 

+ Nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ: Đây là lượng nước phát sinh không thể tránh khỏi 

đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Lượng nước mưa đã được tính toán tại chương 3. 

Qmưa =  80.036 x 0,007 x  0,32 x 1 = 175,7 m3/h mưa tương đương 527,1m3/ngày. 

Kết luận: Sau khi kết thúc khai thác sẽ có 01 lượng nước thường xuyên chảy vào 

mỏ, khi không còn hoạt động bơm nước tháo khô mỏ và nước không có khả năng thoát 

nước tự chảy, hố moong sẽ tích nước dẫn tới hiện tượng ngập nước trong moong, dần dần 

hình thành hồ chứa nước. Điều này, phù hợp với thực tế các mỏ khai thác vật liệu xây dựng 

trên địa bàn xã Phước Vinh đã kết thúc khai thác và thực hiện cải tạo thành hồ chứa nước 

sau khi đã đóng cửa mỏ. 
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c. Căn cứ vào mục đích, mục tiêu của dự án 

Đặc thù của dự án là khai thác sạn sỏi laterit, đất san lấp để cung cấp vật liệu xây dựng 

thông thường, phục vụ cho công trình, hạ tầng. Sau khi kết thúc khai thác hình thành 1 moong 

khai thác rộng 68.668m2, sâu 7m, địa hình đáy moong bằng phẳng ở cote -1,7m. Việc mua đất 

để san lấp lại bằng với địa hình tự nhiên ban đầu là không khả thi, và không phù hợp với loại 

hình của Dự án này. 

4.1.2. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường  

- Việc cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu số 20, 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Khu vực khai thác vật liệu 

xây dựng thông thường tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh thuộc dạng mỏ khai thác lộ thiên không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit nhỏ.   

Từ các cơ sở đã nêu ở “mục 4.1.1. Cơ sở lựa chọn phương án”, Công ty lựa chọn 

phương án “Cải tạo thành hồ chứa nước; cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn – kỹ thuật” 

để cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác cho mỏ khoáng sản VLXD thông thường tại ấp 

ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh là phù hợp.  

Các hạng mục khi thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường như sau: 

* Giai đoạn 1: Trong thời gian chuẩn bị khai thác  

+ Lắp dựng 37 điểm cột mốc ranh mỏ. 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai cao 1,6 m  tồn tại vĩnh viễn dọc ranh mỏ dài 1.630 m nhằm 

đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác và không ảnh hưởng đến khu vực mỏ khi kết thúc 

khai thác. 

+ Lắp đặt 33 biển báo quanh ranh mỏ, khoảng cách 50 m/biển báo. 

+ Đắp bờ ngăn nước mặt chảy vào mỏ; thực hiện đắp bờ ngăn nước mặt trên phần trụ 

bờ bao để lại là 3 m, kích thước cao 0,5 m, rộng đáy trên 0,5 m, rộng đáy dưới 1,0 m. 

+ Trồng cây xung quanh mỏ: cây được trồng xung quanh ranh mỏ, trồng trên diện tích 

chừa bờ bao 3 m để cách ly chống bụi và chống sạt lở bờ. Trồng 03 hàng cây, xen kẽ 02 hàng 

cây keo với 01 hàng cây dầu; thứ tự các hàng cây tính từ ngoài ranh mỏ vào như sau: hàng thứ 

nhất trồng 1.630 cây keo; hàng thứ hai trồng 649 cây dầu; hàng thứ 3 trồng 1.614 cây keo. 

+ Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất sỏi dẫn vào mỏ (chiều dài 1,0km, rộng 6m). 

+ Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của Dự án đặt trước vị trí ra vào khu mỏ, 

bằng bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0 m x 1,2 m. 

+ Đào mương thoát nước. 

* Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác mỏ 

+ Duy tu biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai bảo vệ và cảnh báo người dân 

xung quanh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc khai thác. 

+ Trồng dặm số cây chết. 

+ Cải tạo bờ mỏ những nơi bị nước chảy làm xói mòn, và những nơi bị xe cộ, máy 

móc làm hư hỏng thường xuyên đảm bảo an toàn – kỹ thuật. 

+ Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình. 

+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường đất (dài 1,0km, rộng 6m) bị hư hỏng do hoạt động 

khai thác khoáng sản gây ra.   

+ Nạo vét mương thoát nước định kì, 1 năm 1 lần đảm bảo lưu thông nước hiệu 

quả. 

* Giai đoạn 3: Sau khi kết thúc khai thác. 
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+ Chăm sóc và trồng dặm 5% cây xanh so với mật độ trồng trong giai đoạn chuẩn bị. 

+ Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình . 

+ Lắp đặt hệ thống cống thoát nước cho mỏ để lưu thông với hệ thống thoát nước 

tại khu vực. Thực hiện tích nước mưa tạo thành hồ chứa nước, mực nước dự kiến của hồ 

là cote+2,3m. 

+ San gạt đáy moong. 

+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường đất (dài 1,0km, rộng 6m) bị hư hỏng do hoạt động 

khai thác khoáng sản gây ra.   

+ Tổ chức giám định các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

+ Giám sát môi trường 

4.1.3. Đánh giá tính bền vững và sự ảnh hưởng đến môi trường của phương án 

CTPHMT  

a. Các tác động ảnh hưởng đến môi trường do quá trình thi công cải tạo, phục 

hồi môi trường: 

- Bao gồm tác động do bụi, khí thải trong quá trình thi công san ủi và vận tải tại khu 

vực khai trường. 

- Tiếng ồn, độ rung do hoạt động các máy móc cơ giới. 

- Các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đối với lao động tham gia thi công và tai nạn 

giao thông trong quá trình chuyên chở vật tư ra vào mỏ.  

b. Đánh giá tính bền vững của công trình cải tạo, phục hồi môi trường (bao gồm 

sụt lún, sạt lở, sự cố nứt gây bờ moong khai thác, sự cố môi trường,…) 

Trong giai đoạn khai thác: 

- Tác động đến cảnh quan, sinh thái tại khu vực mỏ: Tiến hành trồng cây keo lá tràm 

nhằm củng cố bờ ngăn nước thêm bền vững, ngăn chặn các hiện tượng sạt lỡ, nứt gãy bờ 

moong khai thác. Ngoài ra, cây trồng tạo thành hàng rào xanh vững chắc, lâu bền, an toàn cho 

các công trình cải tạo phục hồi môi trường. 

- Tác động sụt lún, trượt lở bờ moong khai thác: Công ty chừa bờ bao bảo vệ xung 

quanh ranh mỏ là 3m (diện tích khoảng 3.024 m2). Tại đây, bố trí các công trình đảm bảo an 

toàn và bảo vệ bờ moong trong quá trình khai thác mỏ: 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai để ngăn ngừa người và gia súc lại gần khu vực mỏ trong 

quá trình khai thác. Trụ bê tông làm hàng rào có kích thước 0,1 x 0,1 x 2,2 m, chôn sâu 0,5m, 

các trụ cách nhau 3m. Hàng rào kẽm gai cao 1,7 m, theo chiều thẳng đứng sẽ có 9 hàng kẽm 

gai (tính từ trên xuống, sau khi đã chừa lại 0,1m phần tiếp giáp mặt đất không lắp đặt). Loại 

kẽm gai sử dụng là 2,2 ly để đảm bảo kiên cố cho hàng rào trong suốt quá trình khai thác và 

sau này khi hoạt động khai thác kết thúc. 

+ Lắp đặt biển báo nguy hiểm: Các biển báo hình chữ nhật có kích thước 50x30cm, 

biển báo làm bằng tôn mạ kẽm nên có tính bền vững, tồn tại được lâu dài. Các biển báo được 

gắn lên trụ bê tông của hàng rào có tác dụng cảnh báo đến người dân khi đến khu vực công 

trình, nhờ đó thông báo và nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của công trình. Mật độ lắp đặt 

biển báo 50m/cái. 

+ Tiến hành đắp bờ ngăn nước cao 0,3-0,5m để ngăn nước mặt chảy tràn vào mỏ và 

củng cố bờ moong để đảm bảo thông số kỹ thuật nêu ra trong thiết kế nhằm chống sạt lỡ và 

xói lỡ bờ moong khai thác. 

- Hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy: Công ty tiến hành khai thác đúng diện tích và đúng 

độ sâu được cấp phép. Với độ sâu khai thác 7m thì đáy moong nằm trên mực nước tĩnh của 

khu vực, mực nước tĩnh không ảnh hưởng đến diện tích khai thác.  



103 

 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, CTNH: Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường và CTNH phát sinh trong quá trình vận hành dự án 

đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Có biện pháp kiểm soát, thu 

gom chất thải lỏng rò rỉ tại khu vực lưu giữ chất thải.  

Trong giai đoạn kết thúc khai thác: 

Công ty sẽ thực hiện các hạng mục cải tạo phục hồi môi trường cho khai trường như: 

+ Phương án cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác là: Cải tạo moong 

kết thúc khai thác thành hồ chứa nước để phục vụ tưới tiêu cây trồng vào mùa khô; cải tạo bờ 

moong đảm bảo an toàn – kỹ thuật;  

+ Thực hiện duy tu lại các công trình cải tạo phục hồi môi trường để đảm bảo an toàn 

cho mỏ sau khi kết thúc khai thác: đắp bờ ngăn nước, trồng cây, hàng rào, biển báo xung quanh 

ranh mỏ. 

- Thời gian duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết 

thúc khai thác khu mỏ. 

- Sau mỗi lần mưa phải kiểm tra vách taluy, các khe nước. Nếu thấy có kẽ nứt hoặc 

hiện tượng sụt lở thì phải đình chỉ việc đào ngay tại vị trí đó. 

- Duy tu các biển báo hiệu công trình và độ sâu hố mỏ để thông báo và ngăn ngừa 

người và súc vật ra vào mỏ. 

- Chất thải rắn: Giai đoạn này chủ yếu diễn ra hoạt động san gạt cải tạo khu vực mỏ 

thành hồ chứa nước, như vậy, sẽ không phát sinh khối lượng đất thải trong quá trình cải tạo, 

phục hồi môi trường của dự án. 

- Quá trình san lấp mặt bằng, củng cố bờ moong có thể dẫn tới hiện tượng sụt lún hoặc 

sạt lở sau khi đã hoàn thành việc đóng cửa mỏ. Do vậy, trong quá trình san gạt mặt bằng cần 

tuân thủ đúng theo thiết kế, tạo hướng thoát nước tự nhiên trên bề mặt. 

- Chống thấm, hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy: Sau khi kết thúc khai thác, khu vực 

mỏ để lại hố moong sâu 7m thì đáy moong nằm trên mực nước tĩnh của khu vực, mực nước 

tĩnh không ảnh hưởng đến diện tích khai thác 

4.1.4. Tính toán chỉ số phục hồi đất cho các phương án 

Chỉ số phục hồi đất cho phương án được tính như sau: 

Ip = (Gm – Gp)/Gc   (Công thức 4.1) 

- Gc : Giá trị nguyên thủy của đất trước khi mở mỏ tại thời điểm tính toán. Tổng diện 

tích dự án sử dụng là 8,036ha, đang là đất trồng cây hàng năm. 

Theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 54/2024/QĐ-

UBND ngày 15/10/2024), xã Phước Vinh thuộc xã loại III, đất vị trí 3, giá đất trồng cây lâu 

năm là 56.000 đồng/m2. 

Hệ số điều chỉnh 1,15 lần (theo Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 của 

UBND tỉnh Tây Ninh). 

Gc = 80.360 m2 x 56.000 đồng/m2 x 1,15 = 5.175.184.000 đồng.  

- Gp : Tổng chi phí phục hồi đất để đạt mục đích sử dụng cho phương án.   

Chi phí cải tạo PHMT cho phương án: Gp = 1.024.046.642 đồng (Tính tại bảng 4.29)   

- Gm : Giá trị đất đai sau khi cải tạo phục hồi môi trường, diện tích cải tạo thành hồ 

chứa nước (áp dụng loại đơn giá đất nuôi trồng thủy sản) là 80.360m2.   
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Theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 54/2024/QĐ-

UBND ngày 15/10/2024), đất nuôi trồng thủy sản là 26.000 đồng/m2. Hệ số điều chỉnh 1,15 

lần.   

Gm = 80.360 x 26.000 x 1,15 = 2.402.764.000 đồng. 

Như vậy, chỉ số phục hồi đất cho phương án: Ip = 0,27. 

4.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

4.2.1. Các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường  

Quá trình cải tạo, phục hồi môi trường được tiến hành trong suốt quá trình khai thác từ 

khi bắt đầu đến khi kết thúc khai thác. Do đó, để thuận tiện trong việc tính toán và nghiệm thu 

khối lượng khi thi công thực tế, Chủ đầu tư chia làm 3 giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường, 

chi tiết khối lượng thực hiện tại khu mỏ như sau: 

4.2.1.1. Cải tạo, phục hồi môi trường trong khu vực khai thác (Mkt) 

GIAI ĐOẠN 1: TRƯỚC KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 

a. Thu dọn mặt bằng 

Khu đất thực hiện khai thác của dự án (8,036 ha) chủ yếu là đất trống có thực vật che 

phủ là cây bụi, cây cỏ. Công ty không thực hiện phát quang, thu dọn mặt bằng cùng một lúc, 

mà thực hiện theo phương án cuốn chiếu, theo tiến độ khai thác hằng năm. Công ty thuê khoán 

nhân công tại địa phương thu dọn mặt bằng (thu dọn cây bụi, cây cỏ,…) và bàn giao lại mặt 

bằng để khai thác. 

b. Lắp dựng cột mốc ranh mỏ 

Để đảm bảo khai thác đúng diện tích và đúng ranh giới được cấp phép, trước khi đi 

vào khai thác Công ty sẽ bố trí các cột mốc tại 37 điểm mốc được ghi theo Quyết định phê 

duyệt trữ lượng. Ngoài ra, để theo dõi độ sâu khai thác tại các cột mốc Công ty ghi bổ sung 

cao độ địa hình của từng điểm mốc và cao độ đáy moong khai thác.  

- Khối lượng công việc lắp dựng cột mốc ranh mỏ: 

+ Mua cột mốc, số lượng: 37 cột. Cột mốc ranh mỏ có kết cấu bằng bêtông mác 300, 

lõi thép loại phi 6. Cột mốc có kích thước 20x30x80 (cm), phần đầu (20cm) được sơn nền 

màu đỏ ghi số thứ tự mốc ranh màu trắng, phần còn lại được giữ nguyên không sơn. Cột được 

chôn xuống đất khoảng 50cm. 

+ Đào móng trụ: Móng trụ có kích thước là 0,4 x 0,5 x 0,3 (m), thể tích đào 0,1m3/trụ. 

Số lượng móng trụ cần đào là 37 móng, tương ứng khối lượng cần đào là 2,22 m3. 

+ Đổ móng trụ bằng bê tông: Khối lượng thi công đổ móng cột = (khối lượng thi công 

đào hố) – (thể tích trụ chôn sâu) = 2,22 – (0,2 x 0,3 x 0,3 x 37) = 1,554 m3. Khối lượng đất đào 

hố được san gạt tại chỗ xung quanh miệng hố. Kết cấu bằng đá bê tông 4x6 mác 150. 

+ Lắp đặt cột mốc ranh mỏ: Số lượng lắp đặt 37 cột mốc ranh mỏ.  

c. Lắp đặt hàng rào kẽm gai 

Trước khi tiến hành khai thác, Công ty sẽ tiến hành lắp dựng hàng rào kẽm gai, nhằm 

đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác và không ảnh hưởng đến khu vực mỏ.  

Công ty thực hiện rào hàng rào để đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác. Quy cách 

hàng rào: Trụ bê tông làm hàng rào có kích thước 0,1 m x 0,1 m x 2,2 m, chôn sâu 0,5 m, các 

trụ cách nhau 3 m. Hàng rào kẽm gai cao 1,7 m, theo chiều thẳng đứng sẽ có 9 hàng kẽm gai 

(tính từ trên xuống, sau khi đã chừa lại 0,1m phần tiếp giáp mặt đất không lắp đặt). Loại kẽm 

gai sử dụng là 2,2 ly. 
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- Khối lượng làm hàng rào kẽm gai: 

+ Tổng chiều dài hàng rào lắp đặt bằng chiều dài ranh mỏ là: 1.630 m. 

+ Tổng diện tích lưới rào = 1.630 x 1,6 = 2.608 m2. 

+ Số lượng trụ bê tông cần có = 1.630 (chiều dài hàng rào) / 3 (khoảng cách trụ) = 543 

(trụ bê tông). 

+ Khối lượng lưới rào kẽm gai được tính như sau: 

Chiều dài dây kẽm cần có theo phương ngang = 9 (hàng dây kẽm gai) x 1.630 (chiều 

dài 1 hàng dây kẽm gai) = 14.670m.  

Chiều dài dây kẽm cần có theo phương đứng: 

Trọng lượng của dây kẽm gai dạng xoắn 2,2ly là 11 m/kg.  

Như vậy, tổng khối lượng lưới rào kẽm gai cần có là: 14.670/11 = 1.334 kg. 

+ Khối lượng đào và đổ bê tông móng trụ hàng rào: Móng trụ được đào có kích thước 

0,4x0,4x0,5 (m) và đổ bằng bê tông móng. 

Số lượng hố cần đào và đổ bê tông là 543 hố. Khối lượng thi công đào hố = 0,4 x 0,4 

x 0,5 x 543 = 43,44 m3. Khối lượng thi công đổ móng trụ = (khối lượng thi công đào hố) – 

(thể tích trụ chôn sâu) = 43,44 – (0,1 x 0,1 x 0,5 x 399) = 40,725 m3. Khối lượng đất đào hố 

được san gạt tại chỗ xung quanh miệng hố. 

- Khối lượng dây thép buộc lưới kẽm gai được tính như sau: 

Sử dụng dây thép mạ kẽm có đường kính 2mm để buộc lưới kẽm gai (1 mét dây thép 

buộc Ø2mm ≈ 0,025kg). Theo khảo sát thực tế tại một số mỏ khai thác khoảng sản ở địa bàn 

tỉnh Tây Ninh có quy cách lắp đặt hàng rào kẽm gai tương tự dự án thì khối lượng dây thép 

buộc lưới kém gai để buộc 1m² hàng rào sử dụng khoảng 1m dây thép. Tổng diện tích lưới rào 

là 2.608 m². Vậy khối lượng dây kẽm buộc lưới kẽm gai sử dụng là: 2.608 * 0,025 ≈ 65,2kg. 

 

Hình 8. Quy cách lắp đặt hàng rào kẽm gai 

d. Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án 

 Để thông báo với chính quyền địa phương và người dân hiểu rõ về dự án khai thác, 

Công ty sẽ thực hiện lắp đặt 1 bảng tóm tắt thông báo về Dự án khai thác đặt trước vị trí ra  

vào khu mỏ. Bảng thông báo được làm từ vật liệu tôn mạ kẽm, kích thước biển báo 1,0 x1,2 

(m). Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án:  
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+ Mua bảng thông báo tôn mạ kẽm, có dạng hình chữ nhật, kích thước 1,0x1,2 m. Trên 

bảng có các thông tin gồm: Đơn vị khai thác, Giấy phép khai thác, Trữ lượng khai thác, Độ 

sâu khai thác, Thời gian khai thác, Các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sẽ thực hiện. 

+ Mua cột đỡ bảng thông báo. 

+ Đào móng trụ: Móng trụ có kích thước là 0,5x0,4x0,5 (m), khối lượng trụ cần đổ là 

1 trụ. Số lượng thi công: V = 0,5 x 0,4 x 0,5 x 1 = 0,1 m3 

+ Đổ móng trụ bằng bê tông: Khối lượng thi công đổ móng cột = (khối lượng thi công 

đào hố) – (thể tích trụ chôn sâu) = 0,1 – (0,2 x 0,2 x 0,5 x 1) = 0,08 m3. Khối lượng đất đào hố 

được san gạt tại chỗ xung quanh miệng hố. Kết cấu bằng đá bê tông 4x6 mác 150. 

+ Lắp đặt bảng thông báo: Số lượng lắp đặt 1 bảng.  

e. Lắp đặt biển báo 

Các biển thông báo, cảnh báo nguy hiểm được lắp đặt trước khi tiến hành khai thác để 

cảnh báo người khi lại gần. Loại biển báo hình chữ nhật có kích thước 50x30cm, biển báo 

được làm bằng sắt được gắn lên trụ bê tông của hàng rào kẽm gai. Biển báo nguy hiểm có 

nền trắng, viền đỏ, chữ đỏ. Trên biển báo ghi rõ độ sâu. 

Lắp dựng biển báo xung quanh khu vực ranh mỏ với mật độ lắp đặt 50 m/cái. Chiều 

dài thi công lắp đặt biển báo là 1.1630m (theo ranh thăm dò). Số biển báo lắp đặt xung quanh 

khu mỏ là 33 cái. 

+ Mua trụ biển báo. Kích thước: 200 x 10x 10 cm. Số lượng 33 cái. 

+ Lắp đặt trụ biển báo: Trụ biển báo được chôn xuống đất khoảng 50cm, móng trụ 

được làm bằng Bêtông có kích thước 0,5x0,4x0,3 (m). 

+ Đào móng trụ biển báo: Móng trụ có kích thước là 0,5x0,4x0,3 (m), thể tích đào 0,06 

m3/trụ. Số lượng móng trụ cần đào là 33 móng, tương ứng khối lượng cần đào là 1,44 m3. 

+ Đổ móng trụ bằng bê tông: Khối lượng đổ móng trụ bê tông bằng 70% thể tích móng 

trụ, tương ứng khối lượng đổ móng trụ bằng bê tông là 1,386 m3. Kết cấu bằng đá bê tông 4x6 

mác 150.  

 
Hình 9. Biển báo lắp đặt xung quanh khu vực moong khai thác 

f. Đắp bờ ngăn nước mặt 

Để đảm bảo nước không chảy vào mỏ trong quá trình khai thác Công ty sẽ đắp bờ để 

ngăn phần nước chảy tràn vào mỏ.  

Thực hiện đắp bờ trên phần trụ bờ bao để lại là 3m, đắp bờ có kích thước cao 0,3-0,5m, 

chiều rộng mặt dưới 1m để ngăn nước mặt chảy vào mỏ ảnh hưởng đến quá trình khai thác.  

Chiều dài mỏ là 1.630 m. Bờ được đắp trên diện tích đất để lại bờ bao, mép phía ngoài 

bờ giáp với ranh khai trường. 

- Khối lượng đất đắp bờ là: 

Qđb = 1,201 x Vđb = 1,201 x (Sđb  x Lđb ) = 734 m3. 

Trong đó: 1,1: Hệ số tính đến độ lèn chặt của đất; 
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  Vđb: Thể tích đê bao, m3; 

Sđb: Tiết diện đê bao, Sđb = 0,375 m2; 

Lđb: Chiều dài đê bao, Lđb = 1.630 m. 

g. Trồng cây xung quanh moong khai thác 

Công ty thực hiện trồng xung quanh ranh mỏ (trồng xen kẽ cây dầu và cây keo lá tràm). 

Cây được trồng làm dải xung quanh ranh mỏ, trồng trên diện tích chừa bờ bao 3m để cách ly 

chống bụi và chống sạt lở bờ ngăn nước. 

- Quy cách trồng: 

+ Cây keo lá tràm: trồng 2 hàng, trong hàng cây cách nhau 1 m. 

+ Cây dầu: trồng 1 hàng giữa 2 hàng keo, trong hàng cây cách nhau 2,5 m. 

- Khối lượng thực hiện:  

+ Hàng 1 với chiều dài chu vi là 1.630m, số lượng cây keo lá tràm cần trồng là 1.630 

cây. 

+ Hàng 2 với chiều dài chu vi là 1.622m, số cây dầu cần trồng: 1.189 (m) x 1 (hàng) / 

2,5 (m/cây) = 649 cây dầu. 

+ Hàng 3 với chiều dài chu vi là 1.614m, số cây keo lá tràm cần trồng là 1.614 cây. 

Vậy số cây cần trồng là 2.378 (cây keo)  + 476 (cây dầu) = 3.893 cây. 

 

Hình 10. Vị trí bố trí các hạng mục công trình tại mỏ 

* Tiêu chuẩn cây keo khi trồng: 

- Cây keo lá tràm: 

+ Tuổi cây: 3 – 5 tháng tuổi. 

+ Đường kính cổ rễ: 0,25 – 0,30 cm. 

+ Chiều cao bình quân: 25 – 30 cm. 

+ Cây không bị nhiễm bệnh. 

+ Cây không bị cụt ngọn, không nhiều thân.  

- Cây dầu: 

+ Tuổi cây: 1,5 tháng tuổi. 
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+ Đường kính cổ rễ: 3 – 4 mm. 

+ Chiều cao bình quân: 25 – 30 cm. 

+ Cây không bị nhiễm bệnh. 

+ Cây không bị cụt ngọn, không nhiều thân 

Công tác chăm sóc: 

+ Thời gian trồng khoảng vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Kỹ thuật trồng theo hướng 

dẫn của ngành lâm nghiệp 

+ Sau khi trồng 7- 10 ngày, tiến hành kiểm tra phát hiện cây chết để trồng dặm kịp thời. 

+ Một tháng sau khi trồng phải tiến hành giẫy cỏ theo hàng cây, kết hợp vun gốc với 

bón phân (50 gram NPK/cây). Vun gốc theo dạng hình nón (đường kính 50-60cm; cao 20cm).  

+ Năm thứ hai tiếp tục giẫy cỏ theo hàng, cuốc hố hai bên gốc bón 100gram phân 

NPK/gốc/lần (bón từ 1 đến 2 lần) vào đầu và cuối mùa mưa. Cũng tiến hành cày chăm sóc 

hoặc phát dọn thủ công như năm thứ nhất. 

+  Các năm tiếp theo vào mùa mưa tùy theo lượng thực bì mà tiến hành chăm sóc từ 1 

đến 2 lần: Phát cỏ, chặt bỏ dây leo, cây bụi. 

GIAI ĐOẠN 2: TRONG THỜI GIAN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

a. Thực hiện duy tu biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai. 

Khối lượng duy tu bằng 10% khối lượng biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai đã 

thực hiện. Tương ứng với 10% tổng chi phí lắp dựng hàng rào kẽm gai và biển báo được tính 

ở mục 4.2.1.2 theo mẫu số 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.  

b. Trồng dặm số cây chết 15% 

Thực hiện kiểm tra và trồng dặm ngay ở những vị trí có cây con chết. 

Tỷ lệ trồng dặm số cây chết là 15% tổng số cây trồng ban đầu.  

Số lượng cây cần trồng dặm: 

+ Keo lá tràm: 487cây  

+ Cây dầu: 97 cây. 

c. Củng cố, sửa chữa bờ moong bị sạt lở: 

Trong quá trình khai thác, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc khai thác phải đảm bảo các 

thông số bờ mỏ đúng theo Báo cáo kinh kế kỹ thuật của dự án: Góc nghiêng sườn tầng kết 

thúc là 45o. Công ty phải thường xuyên kiểm tra góc nghiêng bờ dừng. Những nơi bị sạt lở, 

Công ty phải đắp bổ sung đất vào và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an toàn.  

Bờ mỏ theo thiết kế khi kết thúc khai thác sẽ gồm 04 tầng khai thác: h1=h2=1,5m; 

h3=h4=2m. 

Chiều dài củng cố bờ mỏ bằng với chu vi mỏ là 1.630 m. 

Khối lượng đất đắp vào những nơi bị sạt lở bờ moong, từ khi bắt đầu khai thác đến 

khi kết thúc khai thác dự kiến khoảng 0,2 m3/m chiều dài bờ mỏ, thì khối lượng thi công 

khu vực là: 1.196 x 0,2 = 326 m3.   

d. Đo vẽ lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng trong quá trình khai 

thác 

Công suất khai thác của mỏ là 62.000 m3 nguyên khối/năm thuộc điểm b, khoản 6, 

thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nên dự 

án thực hiện đo đạc 6 tháng/lần. Như vậy, dự kiến thực hiện đo 2 lần/năm. 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình 

điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m. Khối lượng thực hiện là 16,072ha/năm.  
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GIAI ĐOẠN 3: SAU KHI KẾT THÚC KHAI THÁC 

a. Chăm sóc và trồng dặm cây xanh 5% 

- Số lượng cây keo lá tràm trồng dặm 5% là 162 cây 

- Số lượng cây keo lá dầu trồng dặm 5% là 32 cây 

b. Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ sau khi kết thúc khai thác 

Sau khi kết thúc khai thác, Công ty thực hiện đo vẽ lại địa hình hiện trạng sau 

khi mỏ kết thúc khai thác. Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện 

tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m. Khối lượng thực 

hiện là 8,036ha. 

c. Lắp đặt cống thoát nước 

Khu vực mỏ sau khi kết thúc khai thác sẽ tạo thành hố moong sâu 7m (tương ứng với 

cote đáy -1,7m) so với địa hình tự nhiên. Phương án cải tạo phục hồi môi trường của mỏ sau 

khi kết thúc khai thác là tạo thành hồ chứa nước.  

Nước được cung cấp chủ yếu là nước mưa rơi trong khu vực mỏ nên nước có chất 

lượng nước tốt sẽ không tốn chi phí xử lý nước, nước được cho lưu thông với mương thoát 

nước để chảy ra hệ thống sông suối của khu vực. Cao độ tích nước dự kiến của hồ chứa nước 

là +2,3m. Do khu vực khai thác có diện tích nhỏ, nước hồ dùng cung cấp nước tưới cây và 

tích trữ nước trong mùa khô.  

Để đảm bảo xả nước trong mùa mưa, không gây ảnh hưởng đến vấn đề kiên cố của hồ 

nước, khi kết thúc khai thác Công ty sẽ lắp đặt cống thoát nước (ghép nối nhau) nhằm điều tiết 

nước (giữ nước vào mùa khô và xả nước vào mùa mưa) với hệ thống sông suối nhỏ tại khu 

vực. 

Dung tích trữ nước của moong sau khi kết thúc khai thác: 

Đáy moong khi kết thúc khai thác ở độ sâu cote -1,7m, cao độ mặt nước tích nước dự 

kiến cote+2,3m, tương ứng bề dày tích nước của hồ là 4m. 

Diện tích đáy moong sau khi khai thác: Khi kết thúc khai thác, hố moong rộng mặt 

77.336 m2, rộng đáy 68.668 m2.  

Dung tích trữ nước của hồ là khoảng: (77.336 + 68.668) / 2 x 4 = 292.008m3.  

Thời gian dự kiến tích nước đến cao độ mực nước dự kiến khoảng 2 năm.  

Vị trí lắp đặt cống thoát nước:  

- Tại vị trí gần điểm mốc số 29. 

- Cao độ lắp đặt cống: Căn cứ vào mực nước tại các hồ chứa nước trong khu vực. Mực 

nước dự kiến của hồ chứa nước như sau: 

+ Vào mùa khô mực nước hạ thấp thường duy trì ở cao độ cote+ 1,5m đến cote +3m, 

tùy thời điểm.  

+ Vào mùa mưa lượng nước mưa tích tụ duy trì ở cao độ cote +4,3m. 

Từ đó, Công ty lựa chọn cao độ lắp đặt cống thoát nước cho hồ chứa nước là cote 

+4,3m để phòng ngừa ứng phó sự cố nước tràn hồ chống gây sạt lở và lưu thông với nước bên 

ngoài để không bị phú dưỡng hóa. 

- Nước được công ty sử dụng bơm, bơm cưỡng bức ra mương nội đồng phía Nam mỏ. 

Công việc lắp đặt cống lưu thông nước trong hồ khi kết thúc khai thác và mương 

thoát nước của Công ty như sau: 

- Mua 1 ống cống rung ép Ø1.000 đúng quy cách chiều dày thành cống 10cm, chiều 

dài 1 cống 2,5m.  
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- Lắp đặt 2,5m ống cống bê tông miệng loe để làm cửa thoát nước. Chủng loại: ống 

cống rung ép Ø1.000 đúng quy cách chiều dày thành cống 10cm, chiều dài 1 cống 2,5m. 

Công việc xây dựng hệ thống cống thoát nước như sau: 

Khối lượng lắp đặt cống bê tông cốt thép miệng loe đoạn ống dài 2,5m, đường kính 

ống D= 1.000 mm. Thành phần công việc: 

Mua ống cống với số lượng là 1 cấu kiện (tổng chiều dài là 2,5m); 

Để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước và khả năng lưu thông nước theo yêu cầu 

kỹ thuật cải tạo moong thành hồ chứa nước, sẽ phải xây dựng công trình cống lưu thông nước 

với khu vực bên ngoài, các thông số thiết kế cống như sau: 

- Cote đặt cống: +3,3m;  

- Cote mặt cống: +4,3m 

- Đường kính cống: d = 1.000mm;  

- Chiều dày thành cống 10cm; 

- Chiều dài cống: L = 2,5m; 

- Đào hào (hố móng) lắp đặt cống: Đáy hố móng rộng : 1.200 mm; Miệng hố móng 

rộng: 2.000 mm. Chiều sâu của hố móng:  2.200 mm. Chiều dài hố móng để lắp đặt cống: 5m. 

Khối lượng đào hố móng là: 2,5 x 2,2 x (2,0+1,2)/2)= 8,8 m³. 

Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I. 

- Bên dưới hố móng cống được lót 1 lớp đá đệm dày 0,1m.  

Làm lớp đá đệm móng, loại đá dmax ≤  6, với bề dày đệm là 100 mm, khối lượng: 2,5 

x 1,0 x 0,1 = 0,25 m³. 

- Đắp đất lại công trình: 

Trừ cống: - 3,14 x 1 x 1 x 2,5 = - 7,85 m3. 

Khối lượng đắp đất lại cống: 8,8 – 7,85  – 0,25 = 0,7 m3.  

San đầm đất mặt bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt K = 0,9, khối lượng đầm nén 9,5 

m3. 

- Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T trong phạm vi < 1000m, đất cấp I. Khối lượng 

vận chuyển: 0,7 m3.   

d. San gạt đáy moong kết thúc khai thác 

Cao độ đáy moong kết thúc khai thác là cote -1,7m; tức là khai thác sâu trung bình 

khoảng 7m so với mặt địa hình nguyên thủy ban đầu. 

Khi kết thúc khai thác địa hình moong khai thác lồi lõm dạng hình sin, bề dày khai thác 

dao động từ 0,1 - 0,3 m, vì vậy trong quá trình khai thác Công ty sẽ tiến hành san gạt đáy 

moong theo phương pháp cuốn chiếu để đưa đảm bảo đáy moong tương đối bằng phẳng, trong 

moong khai thác sẽ được chia thành các lô khai thác phù hợp với tiến độ khai thác từng năm, 

để khi kết thúc khai thác hết trữ lượng trong từng lô giảm thiểu khối lượng nước phải bơm 

tháo khô trên diện rộng, ta chọn bề dày lớp đất san gạt từ khi kết thúc khai thác trung bình 0,2 

m. 

Diện tích đáy moong sau khi kết thúc khai thác là: 68.668 m2. Vậy, tổng khối lượng 

đất thi công san gạt đáy moong là 13.733,6m3. 

e. Giám sát môi trường 

Sau khi kết thúc khai thác, Công ty tiến hành đo đạc, lấy mẫu giám sát hiện trạng chất 

lượng môi trường tại khu vực dự án. 

4.2.1.3. Khu vực khu vực sân công nghiệp, khu văn phòng và khu phụ trợ (Mcn) 

GIAI ĐOẠN 1: TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ BẢN MỎ  

(Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 1)  
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GIAI ĐOẠN 2: TRONG THỜI GIAN KHAI THÁC MỎ  

(Dự án không thực hiện nội dung này trong giai đoạn 2) 

GIAI ĐOẠN 3: SAU KHI KẾT THÚC KHAI THÁC MỎ 

a. Tháo dỡ nhà điều hành, kho chứa chất thải 

Khu vực nhà điều hành tạm và kho chứa chất thải nguy hại của mỏ là 44m2: khi kết 

thúc khai thác, Công ty sẽ tiến hành tháo dỡ nhà tạm. Các công việc tháo dỡ nhà tạm bao gồm: 

− Tháo dỡ tấm lợp, tôn: Diện tích mái lợp – tôn là 44 m2.  

− Phá dỡ tường xây gạch, khối lượng 12,64 m3. 

− Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, khối lượng 0,08 tấn. 

− Phá dỡ nền láng vữa xi măng, diện tích nền nhà tạm 44 m2. 

b. Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ 

Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ khối lượng dự kiến 1 ca. 

4.2.1.4. Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được giao quản lý nhưng bị thiệt hại 

do các hoạt động khai thác 

GIAI ĐOẠN 1: TRƯỚC KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

a. Nâng cấp, cải tạo tuyến đường đất dẫn vào khu mỏ 

Trước khi đi vào hoạt động khai thác, Công ty thực hiện nâng cấp, cải tạo tuyến đường 

đất dẫn vào khu mỏ dài 1.000m, rộng 6m. Bề dày san gạt 10cm. 

Khối lượng thực hiện nâng cấp, cải tạo tuyến đường đất dẫn vào khu mỏ dự kiến 

khoảng 6.000 m2, tương đương 600m3. 

b. Đào mương thoát nước 

Công ty thực hiện đào mương thoát nước để bơm nước tháo khô mỏ. Vị trí đào mương 

nước gần điểm mốc số 29. Tuyến mương dài 65m (sâu 1m, rộng 1m). Khối lượng đào mương 

là 65m3. 

GIAI ĐOẠN 2: TRONG THỜI GIAN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

a. Cải tạo duy tu tuyến đường đất dẫn vào khu mỏ 

Trong quá trình khai thác, Công ty sẽ thực hiện duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến 

đường đất bị hư hỏng do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.  

Khối lượng thực hiện vá dặm, duy tu và sửa chữa như sau: 

+ Mỗi năm, khối lượng thực hiện vá dặm, duy tu và sửa chữa khoảng 20% tuyến đường 

đất sỏi dẫn vào khu mỏ dự kiến khoảng 120m3.  

+ Thời gian khai thác của mỏ là 8,0 năm, khối lượng thực hiện vá dặm, duy tu và sửa 

chữa tuyến đường đất dẫn vào khu mỏ dự kiến khoảng 960m3 (tương ứng 8 lần). Ngoài ra, 

Công ty cam kết sẽ tăng khối lượng thực hiện vá dặm, duy tu và sửa chữa tuyến đường nếu 

tuyến đường bị hư hỏng nặng.  

b. Nạo vét mương thoát nước 

Trong quá trình khai thác Công ty thực hiện nạo vét mương định kỳ 1 năm 1 lần. Khối 

lượng nạo vét mương ước tính khoảng 30% thể tích mương, tương đương 19,5m3. Tổng khối 

lượng nạo vét trong thời gian khai thác là 4 lần tương đương 78m3. 

GIAI ĐOẠN 3: SAU KHI KẾT THÚC KHAI THÁC  

a. Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất sỏi dẫn vào mỏ. 

Sau khi kết thúc khai thác, Công ty sẽ thực hiện duy tu, vá dặm và sửa chữa khoảng 

30% tuyến đường đất bị hư hỏng do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. Khối lượng thực 

hiện vá dặm, duy tu và sửa chữa dự kiến khoảng 180m3. 

b. Tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường  

Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra, 

Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng giám định hạng mục công trình cải tạo, phục 
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hồi môi trường đã thực hiện làm cơ sở để cơ quan có chức năng kiểm tra, xác nhận hoàn tất 

các công tác phục hồi môi trường.  

4.2.2. Các công trình để giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường 

- Phòng ngừa sạt lở bờ moong trong quá trình khai thác và kết thúc khai thác: 

+ Thực hiện chừa bờ bao bảo vệ 3m. 

Trong quá trình khai thác phải đảm bảo các thông số bờ mỏ đúng theo Báo cáo kinh t 

tế kỹ thuật của dự án như Góc nghiêng sườn tầng khai thác 60°. 

+ Thực hiện quan sát, kiểm tra vách moong thường xuyên. 

+ Thực hiện trồng cây để giữ đất, chống gây xói lở, chống gây sạt lở bờ moong. 

+ Khi có sự cố phải lập tức ngừng công việc. 

+ Sau khi kết thúc, phải đảm bảo góc nghiêng bờ dừng là 44°47’. 

- Phòng chống cháy nổ: Tuân thủ nghiêm ngặt quy định pccc trong khu vực. 

- Thực hiện công tác quan trắc và giám sát môi trường trong thời gian thực hiện các 

công tác cải tạo, phục hồi môi trường của dự án. 

- Đối với tuyến đường vận chuyển từ mỏ ra đến đường nhựa, Công ty phải thực hiện 

tưới nước giảm bụi vào mùa nắng và mùa mưa (những ngày nắng nóng). 

- Phòng ngừa chống trơn trợt, sụp hố khi người dân lưu thông: Công ty thực hiện 

nghiêm chỉnh các hạng mục bảo vệ mỏ như đắp bờ ngăn nước mặt, lắp dựng hàng rào kẽm 

gai, lắp dựng biển báo nguy hiểm và trồng cây xung quanh moong để phòng ngừa, không cho 

người dân lại gần khu vực mỏ gây nguy hiểm.  

4.2.3. Tổng hợp khối lượng công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

Bảng 4.1. Bảng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Tên công trình 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

A CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHU VỰC KHAI THÁC 

I GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CƠ BẢN  

1 Thu dọn mặt bằng 8,036 ha 

Thời gian thực hiện 

44 ngày trước khi mỏ 

đi vào hoạt động khai 

thác 

2 Lắp dựng cột mốc ranh mỏ 37 cột 

2.1 Đào móng trụ 2,22 m3 

2.2 Đổ móng trụ bằng bê tông 1,554 m3 

2.3 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ 33 cột 

3 Lắp đặt hàng rào bảo vệ (lưới kẽm gai) 1.630 m 

3.1 Dây kẽm gai 1.334 kg 

3.2 Dây thép buộc kẽm gai 65,2 kg 

3.3 
Trụ bê tông (kích thước 220 cm x 10 

cm x 10 cm) 
543 Trụ 

3.4 Đào móng trụ hàng rào 43,44 m3 

3.5 Đổ móng trụ bằng bê tông 40,725 m3 

3.6 Lắp đặt trụ hàng rào 543 Trụ 

3.7 Lắp đặt hàng rào kẽm gai 2.608 m2 

4 Lắp đặt bảng tóm tắt thông tin Dự án 1 cái 

4.1 Đào móng cột 0,1 m3 

4.2 Đổ móng trụ bằng bê tông 0,08 m3 

4.3 Mua bảng tóm tắt thông tin dự án 1 cái 

5 Lắp đặt biển báo 33 biển 

5.1 Mua biển báo 33 cái 
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STT Tên công trình 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

5.2 Mua trụ biển báo 33 trụ 

5.3 Đào móng trụ biển báo 1,98 m3 

5.4 Đổ móng trụ biển báo 1,386 m3 

5.5 Lắp đặt trụ biển báo 33 trụ 

6 Đắp bờ bao 734 m3 

7 
Trồng cây xung quanh moong khai 

thác 
  

7.1 

Trồng cây keo lá tràm (trồng 2 hàng, 

hàng 1 là 1.196 cây, hàng 3 là 1.182 

cây) 

3.244 Cây 

7.2 Trồng cây dầu (hàng 2) 649 Cây 

II. GIAI ĐOẠN KHAI THÁC 

10 Duy tu biển báo và hàng rào kẽm gai 

10% x Tổng 

khối lượng lắp 

dựng hàng rào 

và biển báo  

Trong quá trình mỏ 

hoạt động khai thác 

11 Củng cố bờ moong mỏ 326 m3 

12 Trồng dặm số cây chết 15% tổng số cây 

12.1 Cây keo lá tràm 487 cây 

12.2 Cây dầu 97 cây 

13 
Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ trong quá 

trình khai thác, 2 lần/năm 
16,072 ha 

III. GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KHAI THÁC 

14 Chăm sóc và trồng dặm cây chết 5% tổng số cây 

Sau khi mỏ kết thúc 

khai thác 

14.1 Cây keo lá tràm 162 cây 

14.2 Cây dầu 32 cây 

15 Đo vẽ địa hình kết thúc khai thác 8,036 ha 

16 San gạt đáy moong 13.734 m3 

17 Lắp đặt cống thoát nước 1 cống 

B 
KHU VỰC SÂN CÔNG NGHIỆP, KHU VĂN PHÒNG VÀ KHU PHỤ 

TRỢ (Mcn) 

1 Tháo dỡ nhà điều hành tạm 44 m2 Sau khi mỏ kết thúc 

khai thác 2 Vận chuyển công trình ra khỏi mỏ 1 ca 

C 
KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG DO HOẠT 

ĐỘNG KHAI THÁC (Mxq) 

I. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CƠ BẢN  

1 
Nâng cấp, cải tạo đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ  
600 m3 

Thời gian thực hiện 

44 ngày trước khi mỏ 

đi vào hoạt động khai 

thác 
2 Đào mương thoát nước 65 m3 

II GIAI ĐOẠN KHAI THÁC  

1 
Duy tu, sửa chữa đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ  
960 m3 Trong quá trình mỏ 

hoạt động khai thác 
2 Nạo vét mương thoát nước 78 m3 
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STT Tên công trình 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

III GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KHAI THÁC 

1 
Duy tu, sửa chữa đường đất vận 

chuyển ngoài mỏ  
180 m3 Sau khi mỏ kết thúc 

khai thác 
 

4.2.4. Thống kê thiết bị, cây xanh sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường  

Bảng 4.2. Thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cây xanh sử dụng trong quá trình 

cải tạo phục hồi môi trường 

STT Thiết bị, nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

A Nguyên liệu   

1 Giai đoạn xây dựng cơ bản    

1.1 Biển báo  biển báo 33 

1.2 Trụ biển báo trụ 33 

1.3 Cây keo lá tràm  cây 3.244 

1.4 Cây dầu cây 649 

1.5 Cột mốc ranh mỏ trụ 37 

1.6 Kẽm gai, loại 2,2ly   m 1.630 

1.7 Dây thép buộc kẽm gai kg 65,2 

1.8 Trụ rào trụ 543 

1.9 Đất san lấp đắp bờ và nâng cấp đường vận chuyển m3 884 

1.10 Bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án bảng 1 

1.11 Trụ bảng thông báo trụ 1 

2 Giai đoạn khai thác   

2.1 Cây keo lá tràm (trồng dặm) cây 487 

2.2 Cây dầu (trồng dặm)  cây 97 

2.3 Duy tu biển báo và hàng rào kẽm gai % 10 

2.4 
Đất san lấp (cải tạo bờ moong, duy tu, vá dặm và sửa 

chữa tuyến đường đất) 
m3 960 

3 Giai đoạn kết thúc khai thác   

3.1 Cây keo lá tràm (trồng dặm) cây 162 

3.2 Cây dầu (trồng dặm)  cây 32 

3.3 Cống bê tông Ø1.000 mm (2,5m/cống) cống 1 

3.4 
Đất san lấp (cải tạo bờ moong, duy tu, vá dặm và sửa 

chữa tuyến đường đất) 
m3 2.066 

B Thiết bị   

1 Máy xúc thủy lực gàu ngược 1,2m³/gàu chiếc 1 

2 Ô tô 15 tấn (chiếc) chiếc 3 



115 

 

STT Thiết bị, nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

3 Xe bồn tưới đường  chiếc 1 

4 Máy ủi  chiếc 1 

5 Trạm cân chiếc 1 

6 Camera giám sát hệ thống 1 

4.3. Kế hoạch thực hiện 

4.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo phục hồi môi trường  

 
Hình 11. Sơ đồ tổ chức thực hiện phương án CT PHMT 

4.3.2. Tiến độ thực hiện và chương trình kiểm tra và giám sát 

- Tổ khai thác chịu trách nhiệm thành lập tổ kiểm tra và giám sát công trình về tiến độ 

thực hiện, chất lượng công trình và tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường. 

- Các yêu cầu của việc giám sát và xác nhận hoàn thành các nội dung của công trình:  

+ Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy 

chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng.  

+ Yêu cầu các đội thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế. 

+ Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.  

+ Đề xuất với Ban giám đốc những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi. 

+ Người làm công việc này gọi là: Kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng công trình và phải 

có chứng chỉ hành nghề. Để đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ thì theo Luật Xây dựng Việt Nam, 

người kỹ sư cần phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm và đã tham gia thiết kế hoặc thi công một 

số lượng đáng kể các công trình. 

- Thành lập một đội bảo vệ có chức năng thường xuyên kiểm tra và bảo vệ các công 

trình cải tạo phục hồi môi trường để kịp thời báo cáo và khắc phục những sự cố sảy ra. 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm 

tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường  

Ngay sau khi kết thúc khai thác mỏ theo Giấy phép và hoàn thiện các hạng mục công 

trình cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra, Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng 

giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện làm cơ sở để cơ 

quan có chức năng kiểm tra, xác nhận hoàn tất các công tác phục hồi môi trường. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nghi%E1%BB%87m_thu&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_s%C6%B0_t%C6%B0_v%E1%BA%A5n_gi%C3%A1m_s%C3%A1t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A9ng_ch%E1%BB%89_h%C3%A0nh_ngh%E1%BB%81&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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4.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kiểm 

tra, xác nhận. 

Các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi được xác nhận, Công ty sẽ duy tu, 

bảo trì, chăm sóc và trồng dặm cây trong 4 năm. Sau khi kết thúc khai thác Công ty sẽ hoàn 

thành các thủ tục để đóng cửa mỏ và bàn giao lại các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

cho địa phương chăm sóc và quản lý. 

Thời gian duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc 

khai thác khu mỏ là 5 năm. 

Bảng 4.3. Bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường  

Số 

TT 
Nội dung 

Khối 

lượng 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

A KHU VỰC KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC      

I 

Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ 

bản mỏ  

   

1 Lắp đặt cột mốc ranh mỏ 37/cái 5 ngày 5 ngày  

2 Lắp đặt bảng tóm tắt thông tin về dự án 1/cái 2 ngày 2 ngày  

3 Lắp đặt biển báo quanh moong ranh mỏ 33/cái    

4 Lắp đặt hàng rào bảo vệ mỏ 1.630/m 1 tháng 30 ngày  

5 Đắp bờ ngăn nước mặt 734/m3 1 tháng 30 ngày  

6 Trồng cây xung quanh moong khai thác 3.893  1 tháng 30 ngày  

  Cây keo lá tràm 3.244/cây    

  Cây dầu 649/cây    

II Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác      

1 Duy tu biển báo và hàng rào kẽm gai 10% 1 tháng 30 ngày  

2 Củng cố bờ moong mỏ 326 m3 2 tháng 60 ngày  

3 Trồng dặm số cây chết (15%) 584 1 tháng 30 ngày  

  Cây keo lá tràm 487/cây    

  Cây dầu 97/cây    

4 

Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ trong quá trình 

khai thác, 2 lần/năm 

 

16,072/ha 
5 ngày 5 ngày 

 

III Giai đoạn 3: Sau khi kết thúc khai thác      

1 Trồng dặm số cây chết (5%) 194 1 tháng 30 ngày  

  Cây keo lá tràm 162/cây    

  Cây dầu 32/cây    

2 

Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ sau khi kết thúc 

khai thác 
8,036ha 5 ngày 5 ngày 

 

3 Lắp đặt hệ thống thoát nước 1/ống 1 tháng 30 ngày  

4 San gạt đáy moong 

137,34/100

m3 
2 tháng 60 ngày 

 

B KHU VỰC SÂN CÔNG NGHIỆP, KHU VĂN PHÒNG VÀ KHU PHỤ TRỢ    

1 Tháo dỡ nhà điều hành 44/ m2 5 ngày 5 ngày  

2 

Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra 

khỏi mỏ 1/ca 
2 ngày 2 ngày 

 

C KHU VỰC BÃI THẢI (Mbt)  - -   

D 

KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG DO HOẠT ĐỘNG 

KHAI THÁC   
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Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ 

bản mỏ   

   

 1 Nâng cấp, cải tạo đường vận chuyển ngoài mỏ 600/m3 1 tháng 30 ngày  

2 Đào mương thoát nước 65/ m3 1 tháng 30 ngày  

  Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác      

 1 Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất 960/m3 2 tháng 60 ngày  

2 Nạo vét mương thoát nước 78/ m3 1 tháng 30 ngày  

  Giai đoạn 3: Sau khi kết thúc khai thác      

3  Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất 180/m3 2 tháng 60 ngày  

4.4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

4.4.1. Căn cứ đơn giá dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và Luật số 

31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá 

trị gia tăng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số 

nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.  

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh rừng và bảo vệ rừng; 

Địa phương ban hành: 

- Quyết định số 254/QĐ-SXD ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố đơn 

giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố giá 

ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Công bố số 09/TB-SXD ngày 10/03/2025 của Sở Xây dựng Tây Ninh về việc công 

bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02/2025.  

Căn cứ theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của Sở Xây dựng, huyện 

Châu Thành thuộc khu vực 3. 

Đơn giá nhân công: Tra cứu tại Quyết định số 254/QĐ-SXD ngày 16/12/2024.  

Đơn giá ca máy: Tra cứu tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 16/12/2024.  

Đơn giá vật liệu: Tra cứu tại Công văn số 09/TB-SXD ngày 10/03/2025.  

Đơn giá trồng cây xanh: Căn cứ Quyết định 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.     

Bảng 4.4. Đơn giá giống cây 

STT Loài cây 
Chiều cao 

(cm) 

Đường kính 

cổ rễ (mm) 

Đơn giá cây giống 

(đồng/cây) 

1 Keo lá tràm 20 – 30 2 – 3 730 
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2 Dầu con rái 1,5 tháng tuổi 25 - 30 3 - 4 2.000 

(Nguồn: Phụ lục I, Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh 

Tây Ninh) 

Bảng 4.5. Đơn giá trồng và chăm sóc trong 04 năm 

Stt 
Hạng mục (Phương thức kỹ thuật trồng hỗ giao theo hàng, 

02 hàng cây bản địa xen 01 hàng Keo, cự ly 4m x 2,5m) 

Thành tiền (đ) 

(975 cây/ha) 

1  Chi phí trồng và chăm sóc năm thứ 1 19.253.000 

2  Chăm sóc năm thứ 2 8.173.000 

3  Chăm sóc năm thứ 3 5.379.000 

4  Chăm sóc năm thứ 4 2.575.000 
 Tổng cộng 35.380.000 

(Nguồn: Phụ lục II, Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh 

Tây Ninh) 

Vậy chi phí trồng và chăm sóc 01 cây trong thời gian 4 năm là: 35.380.000/975 = 

36.287 đồng/cây (lấy tròn). 

Như vậy, chi phí trồng và chăm sóc tại khu vực mỏ như sau: 

Bảng 4.6. Tổng chi phí trồng và chăm sóc tại khu vực mỏ  

STT Loài cây 
Đơn giá cây giống 

(đồng/cây) 

Chi phí trồng 

và chăm sóc 

Tổng chi 

phí 

1 Keo lá tràm 730 36.287  37.017 

2 
Dầu con rái 1,5 tháng 

tuổi 
2.000 

36.287  

38.287 

4.4.2. Nội dung của dự toán 

Công thức tính chi phí cải tạo phục hồi môi trường (Mcp) cho hoạt động khai thác theo 

Thông tư 02/2020/BTNMT như sau:  

Mcp = Mkt + Mcn + Mxq + Mhc + Mk 

Trong đó:  

Mkt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác; 

Mcn: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp; 

Mxq: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng 

do hoạt động khai thác; 

Mhc: chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc 

hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường (được tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo, phục hồi 

môi trường); Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường; chi phí 

thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng; 

Mk: Những khoản chi phí khác. 

4.4.2.1. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai thác 

GIAI ĐOẠN 1: TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ BẢN MỎ 

a. Chi phí thu dọn mặt bằng: 

Chi phí thuê nhân công dọn mặt bằng dựa trên đơn giá thực tế là 350.000 đồng/đơn vị 

diện tích. Vậy số tiền cần dùng cho hoạt động dọn mặt bằng là: 

350.000 x 8,036 = 2.812.600 đồng. 

b. Lắp đặt cột mốc ranh mỏ 
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Bảng 4.7. Đơn giá lắp đặt cột mốc mỏ (mã hiệu AG.42111) 

Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 công 0,035 238.638 8.352 

Tổng chi phí công   8.352 

Bảng 4.8. Đơn giá đào móng cột (mã hiệu AB.11411) 

Mã 

hiệu 
Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

thông báo 

(đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

N0006 
Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 

1 
công 0,76 238.638 181.365 

Tổng chi phí m3   181.365 

Bảng 4.9. Đơn giá đổ móng trụ bê tông (mã hiệu AF.11214)  

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

thông báo 

(đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

  Vật liệu       814.263 

C3221_TT10 

Vữa bê tông M150, XM 

PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm m3 1,025 786.537 806.201 

V05430 Vật liệu khác % 1 806.201 8.062 

  Nhân công       293.525 

N0028 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 công 1,23 238.638 293.525 

  Máy thi công       56.332 

M112.1301 

Máy dầm bê tông, dầm dùi - 

công suất: 1,5 kW ca 0,089 283.354 25.219 

M104.0102 

Máy trộn bê tông - dung tích: 

250 lít ca 0,095 327.511 31.114 

  

Tổng chi phí m3     1.164.119 

 Bảng 4.10. Tổng chi phí lắp cột mốc ranh mỏ 

STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 
Mã hiệu 

Thành tiền 

(Đ) 

1 Mua cột mốc Mốc 37 Thực tế 4.070.000 

2 Đào móng cột m3 2,22 AB.11411 402.630 

3 Đổ móng trụ bê tông m3 1,554 AF.11214 1.809.042 

4 Lắp dựng trụ bê tông Mốc 37 AG.42111 309.036 

 Tổng chi phí   6.590.708 

Chi phí lắp đặt cột mốc ranh mỏ: 6.590.708 đồng. 

c. Chi phí lắp đặt hàng rào kẽm gai 

Theo Bảng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tây Ninh đã được liên Sở Xây dựng 

– Tài chính ban hành tại Công bố số 09/TB-SXD tháng 2/2025 của Sở Xây dựng:   

+ Chi phí mua kẽm gai loại thép cuộn CB240T là 14.460/kg;   

+ Giá trụ bê tông là 220.000 đồng/trụ. 

Chi phí lắp đặt hàng rào lưới kẽm gai chi tiết dưới bảng sau: 
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Bảng 4.11. Chi phí lắp đặt hàng rào kẽm gai 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Mã hiệu Thành tiền (Đ) 

1 Mua dây kẽm gai kg 1.334,0 Công bố 09/TB-SXD 19.289.640 

2 Mua dây thép buộc  kg 65,2 Công bố 09/TB-SXD 942.792 

3 Mua trụ bê tông Trụ 543 Thực tế 119.460.000 

4 Đào móng cột m3 43,44 AB.11411 (bảng 4.8)  7.878.490 

5 Đổ móng trụ bê tông m3 40,725 AF.11214 (bảng 4.9) 47.408.764 

6 Lắp dựng trụ bê tông Trụ 543 AG.42111 (bảng 4.7) 4.535.315 

7 Lắp đặt lưới rào m2 2.608 AG.42111 (bảng 4.7) 21.782.877 

 Tổng chi phí    221.297.878 

Vậy tổng chi phí lắp đặt cột mốc ranh mỏ: 221.297.878 đồng. 

d. Chi phí lắp đặt bảng thông báo tóm tắt Dự án khai thác. 

Bảng 4.12. Đơn giá lắp đặt bảng thông báo tóm tắt Dự án 

STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 
Mã hiệu 

Thành 

tiền(Đ) 

1 Mua cột đỡ bảng thông báo Cái 1 Thực tế 330.000 

2 

Mua bảng thông báo tôn mạ 

kẽm, có dạng hình chữ nhật, 

kích thước 1,0x1,2 m 

Cái 1 Thực tế 

200.000 

3 Đào móng cột m3 0,1 AB.11411 (bảng 4.8) 18.136 

4 Đổ móng  m3 0,08 AF.11214 (bảng 4.9) 93.130 

5 Lắp dựng cột Cột 1 AG.42111 (bảng 4.7) 8.352 

 Tổng chi phí    649.618 

Chi phí thực hiện lắp đặt bảng thông báo tóm tắt Dự án khai thác: 649.618 đồng. 

e. Chi phí lắp đặt biển báo nguy hiểm  

Mua biển báo tôn mạ kẽm, có dạng hình chữ nhật, kích thước 0,5x0,3m. 

Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Trồng cọc mốc, biển báo các loại bằng thủ 

công theo trọng lượng ≤ 25 kg theo mã hiệu AG.42111. Đơn giá được tính tại bảng 4.7. 

Bảng 4.13. Tổng chi phí lắp đặt biển báo quanh moong ranh mỏ 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Khối lượng Mã hiệu 

Thành tiền 

(Đ) 

1 Mua biển báo cái 33 Thực tế 3.300.000 

2 Mua trụ biển báo cái 33 Thực tế 7.260.000 

3 Đào móng trụ m3 1,98 AB.11411 (bảng 4.8) 359.102 

4 Đổ móng trụ bê tông m3 1,386 AF.11214 (bảng 4.9) 1.613.470 

5 Lắp dựng trụ bê tông trụ 33 AG.42111 (bảng 4.7) 275.627 

 Tổng chi phí   12.808.199 

f. Chi phí bờ ngăn nước mặt quanh moong khai thác 

Thành phần công việc: Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm 

chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.  

Mã hiệu: AB.24131. Đắp bờ bằng đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I.  



121 

 

Bảng 4.14. Đơn giá đắp bờ ngăn nước mặt quanh moong khai thác (AB.24131) 

Mã hiệu Hạng mục 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

thông báo 

(đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công    88.296 

N0006 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 công 0,37 238.638 88.296 

 Máy thi công    632.278 

M101.0502 Máy ủi - công suất: 110 CV ca 0,02 1.804.198 36.084 

M101.0105 

Máy đào một gầu, bánh xích 

-  dung tích gầu: 1,25 m3 ca 0,172 3.466.245 596.194 

 Tổng chi phí 100m3   720.574 

Chi phí thực hiện đắp bờ quanh moong khai thác: 

720.574 x 734/100 = 5.289.014 đồng. 

g. Chi phí trồng lần đầu và chăm sóc cây xanh  

+ Đơn giá trồng và chăm sóc cây được tính tại bảng 4.6. Chi phí trên đã bao gồm chi 

phí giống, trồng và chăm sóc cây đến hết năm thứ 4. 

Số cây cần trồng lần đầu là: 3.244 cây keo lá tràm và 649 cây dầu. 

Tổng chi phí thực hiện trồng cây là: 

3.244 x 37.017 + 649 x 38.287 = 144.931.411 đồng. 

GIAI ĐOẠN 2: TRONG THỜI GIAN KHAI THÁC MỎ 

a. Chi phí duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo 

Chi phí duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo được tính bằng 10% chi phí thực hiện lắp 

đặt hàng rào kẽm gai và biển báo. 

b. Chi phí trồng dặm cây (15%) 

Đơn giá trồng và chăm sóc cây được tính tại bảng 4.6. Chi phí trên đã bao gồm chi phí 

giống, trồng và chăm sóc cây đến hết năm thứ 4. 

Số cây cần trồng dặm cây chết giai đoạn 2 là: 487 cây keo lá tràm và 97 cây dầu. 

Tổng chi phí thực hiện trồng dặm số cây chết là: 

487 x 37.017 + 97 x 38.287 = 21.741.118 đồng. 

c. Củng cố bờ mỏ 

Thành phần công việc: Củng cố bờ mỏ theo thiết kế khi kết thúc khai thác sẽ gồm 04 

tầng khai thác: h1= 1,5m; h3=h4=2m. Góc nghiêng sườn tầng kết thúc 60o. 

Sử dụng mã hiệu AB.24131. Đắp bờ bằng đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất 

I (Bảng 4.14) 

Bảng 4. 15. Đơn giá củng cố bờ mỏ 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Mã hiệu 

Thành tiền 

(Đ) 

1 Củng cố bờ mỏ 100m3 3,26 AB.24131 (bảng 4.14) 2.349.072 

 Tổng chi phí    2.349.072 

Chi phí thực hiện củng cố bờ mỏ: 720.574 x 326 /100 = 2.349.072 đồng. 

d. Chi phí đo vẽ địa hình trong quá trình khai thác 

Chi phí đo vẽ địa hình  khi kết thúc khai thác: Công tác trắc địa (địa hình cấp IV). Sử 

dụng mã hiệu: CK.11760 - Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử 

và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình VI. 
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Bảng 4. 16. Đơn giá đo vẽ địa hình (CK.11760) 

Mã hiệu Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

  Vật liệu      124.025 

V01114 Sổ đo Quyển 4 9.091 36.364 

V73845 Cọc gỗ (4x4x40) cm cái 4 
3.404 71.484 

V00750 Vật liệu khác % 15 1.078,48 16.177 

  Nhân công      98.516.076 

N82883 
Nhân công bậc 4,0/7 –

Nhóm 4 
công 250,33 

300.618 75.253.704 

N0017 Kỹ sư bậc 4,0/8 công 84 276.933 23.262.372 

  Máy thi công      6.755.544 

M201.0020 _TT11 Máy thủy bình điện tử ca 3,6 14.767 53.161 

M201.0021_TT11 Máy toàn đạc điện tử ca 41,4 147.059 6.088.243 

M0111 Máy khác % 10 16.182,60 614.140 

  Tổng chi phí 100ha    105.395.645 

Chi phí đo vẽ địa hình: 105.395.645 x 8,036x2/100 = 16.939.188 đồng.  

GIAI ĐOẠN 3: SAU KHI KẾT THÚC KHAI THÁC MỎ 

a. Chi phí trồng dặm cây (5%) 

Đơn giá trồng và chăm sóc cây được tính tại bảng 4.6. Chi phí trên đã bao gồm chi phí 

giống, trồng và chăm sóc cây đến hết năm thứ 4. 

Số cây cần trồng dặm cây chết giai đoạn 3 là: 162 cây keo lá tràm và 32 cây dầu. 

Tổng chi phí thực hiện trồng dặm số cây chết là: 

162 x 37.017 + 32 x 38.287 = 7.221.938 đồng. 

b. Chi phí đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác: 

Công tác trắc địa (địa hình cấp IV). Sử dụng mã hiệu: CK.11760 - Đo vẽ chi tiết bản 

đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/2.000, 

đường đồng mức 1m, cấp địa hình VI. Bảng 4.16. 

Chi phí đo vẽ địa hình: 105.395.645 x 8,036/100 = 8.469.594 đồng. 

c. Chi phí lắp đặt cống thoát nước 

- Chi phí lắp đặt cống thoát nước: Gồm chi phí mua ống và chi phí lắp đặt. 

- Chi phí mua: Cống rung ép Ø 800, L=2,5m, D=10cm.  

Số lượng cống cần lắp đặt là 2 cống, mỗi cống dài 2,5 m, lắp nối ghép nhau, tổng chiều 

dài là 5m. 

Bảng 4. 17. Đơn giá định mức lắp đặt cống thoát nước  

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

thông 

báo (đồng) 

Thành 

tiền 

Công bố số  

09/TB-

SXD Cống rung ép Ø800 TC 

đoạn 

ống 1 1.600.000 1.600.000 

AB.25111 

Đào móng chiều rộng ≤ 6m bằng 

máy đào 0,8 m3, đất cấp II 100m3 0,108 1.493.838 161.335 

AK.98120 

Làm lớp đá đệm móng, loại đá 

dmax = 6 m3 0,5 957.586 478.793 
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BB.11231 

Lắp đặt cống bê tông bằng cần 

cẩu, đoạn ống dài 2,5m–Đường 

kính ≤1.000mm 

1 đoạn 

ống 1 818.214 818.214 

AB.65120 

Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 

70kg, độ chặt Y/C K=0,9 100m3 0,025 2.873.281 70.395 

AB.62122 

San đầm đất bằng máy lu bánh 

thép 16T, độ chặt Y/C K=0,9 100m3 0,025 587.473 14.393 

AB.41231 

Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 

10T trong phạm vi ≤ 500m, đất 

cấp I 100m3 0,025 1.016.217 24.897 

Tổng chi phí 3.168.027 

 Chi phí thực hiện lắp đặt cống thoát nước: 3.168.027 đồng. 

d. San gạt đáy moong 

Chi phí san gạt đáy moong được tính theo mã hiệu AB.21131: Đào san đất bằng máy đào 1,25 

m³– Cấp đất I. Đơn giá: 789.686 đồng/100m³. Khối lượng cần san gạt là 13.734 m3. 

Chi phí san gạt: Đơn giá x khối lượng = 789.686 đồng/100m³ x 13.734 m³ = 

108.455.431  (đồng). 

Như vậy, tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác là:  

Mkt =  586.134.405 đồng. 

4.4.2.2. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực sân công nghiệp, khu văn phòng và 

khu phụ trợ (Mcn). 

GIAI ĐOẠN 3: SAU KHI KẾT THÚC KHAI THÁC MỎ 

a. Tháo dỡ nhà tạm, kho chứa chất thải 

SA.11311: Phá dỡ tường bê tông không cốt thép chiều dày ≤11cm 

Bảng 4.18. Đơn giá tháo dỡ tường bê tông (SA.11331) 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công m3 1  274.434 

N0006 
Nhân công bậc 3,0/7 - 

Nhóm 1 
công 1,15 238.638 274.434 

SA.21711: Tháo dỡ tấm lợp – Tôn. 

Bảng 4.19. Đơn giá tháo dỡ tấm lợp – Tôn (SA.21711) 

Mã 

hiệu 
Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công     

N0009 Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1 công 6,6  1.722.316 

 Tổng chi phí Tấn 1 260.957 1.722.316 

AA.31121: Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều cao ≤6m 

Bảng 4.20. Đơn giá tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công (AA.31121) 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá 

thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 
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  Nhân công      913.350 

N0009 Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1 công 3,5 260.957 913.350 

  Máy thi công     920.160 

M102.0202_ Cần cẩu bánh hoi – sức nâng: 16 T ca 0,45 2.044.799 920.160 

  Tổng chi phí 100 m2    1.833.509 

SA.11215: Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng 

Bảng 4. 21. Đơn giá phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng (SA.11215) 

Mã 

hiệu 
Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công m2   9.546 

N0006 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 công 0,04 238.638 9.546 

Bảng 4. 22. Tổng chi phí tháo dỡ nhà tạm, kho chứa chất thải 

STT Hạng mục 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng Mã hiệu 

Thành tiền 

(Đ) 

1 

Phá dỡ tường gạch chiều dày 

≤ 11cm m3 12,64 SA.11311 (bảng 4.18) 631.198 

2 Tháo dỡ tấm lợp – Tôn 100m2 0,44 SA.21711 (bảng 4.19) 103.339 

3 

Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng 

thủ công tấn 0,08 AA.31121 (bảng 4.20) 5.500.527 

4 

Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi 

măng m2 44 SA.11215 (bảng 4.21) 57.273 

 Tổng chi phí    6.292.337 

b. Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ 

Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ sử dụng mã hiệu M106.0205: 

Vận chuyển bằng ô tô tải thùng – trọng tải 12T. 

Khối lượng thực hiện vận chuyển là 1 ca. 

Bảng 4. 23. Đơn giá vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ 

Mã hiệu Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

 Máy thi công m2 1   

M106.0205 
Vận chuyển bằng ô tô tải thùng – trọng tải 

12T 
công 1 2.277.056 

Tổng chi phí vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ: 2.277.056 đồng.  

Như vậy, tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực sân công nghiệp, khu 

văn phòng và khu phụ trợ là:  Mcn =  8.569.393 đồng.  

4.4.2.3. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải (Mbt). 

Dự án không sử dụng bãi thải nằm ngoài ranh mỏ nên không có khối lượng chi phí cải 

tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải. Mbt = 0 đồng. 

4.4.2.4. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng 

do hoạt động khai thác (Mxq). 

GIAI ĐOẠN 1: TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ BẢN MỎ 

a. Nâng cấp, cải tạo tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

Thực hiện nâng cấp, cải tạo tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ áp dụng các mã hiệu 

đơn giá như sau: 
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- AB.24131: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I. Bảng 4.14 

- AB.41441: Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất I 

- AB.64111: Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C 

K = 0,85 

Bảng 4.24. Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12T (AB.41441) 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá thông báo (đồng) Đơn giá (đồng) 

M106.0205 Máy thi công ca 0,598 2.277.056 1.361.679 

 Tổng chi phí 100m3   1.361.679 

Bảng 4.25. Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T (AB.64111) 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

  Nhân công     250.570 

N0006 
Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 

1 
công 1,05 238.638 250.570 

  Máy thi công     425.550 

M101.0502 Máy ủi - công suất: 110 CV ca 0,11 1.804.198 198.462 

M101.1102 
Máy lu bánh thép tự  hành - 

trọng lượng: 8,5 T - 9 T 
ca 0,22 1.003.634 220.799 

M0111 Máy khác % 1,5 419.261 6.289 

 Tổng chi phí 100m3   676.120 

Bảng 4.26. Chi phí nâng cấp, cải tạo tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

STT Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lượng Mã hiệu 

Thành tiền 

(Đ) 

1 

Đào xúc đất bằng máy 

đào 100m3 6,00 AB.24131 (bảng 4.14) 4.323.445 

2 

Vận chuyển đất bằng ô tô 

tự đổ 12T 100m3 6,00 AB.41441 (bảng 4.24) 8.170.077 

3 

Đắp nền đường bằng máy 

lu bánh thép 9T 100m3 6,00 AB.64111 (bảng 4.25) 4.056.720 

 Tổng chi phí    16.550.242 

b. Đào mương thoát nước 

Sử dụng mã hiệu AB.27101. Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng 

máy đào 0,4m3 - Cấp đất I. Khối lượng đào mương là 65 m3. 

Chi phí đào mương: Đơn giá x khối lượng = 1.942.109 đồng/100m³ x 65 m³ = 

1.262.371  (đồng). 

GIAI ĐOẠN 2: TRONG THỜI GIAN KHAI THÁC MỎ 

a. Duy tu, vá dặm tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

Bảng 4.27. Chi phí duy tu, vá dặm tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

STT Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lượng Mã hiệu 

Thành tiền 

(Đ) 

1 

Đào xúc đất bằng máy 

đào 100m3 9,60 AB.24131 (bảng 4.14) 6.917.512 
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2 

Vận chuyển đất bằng ô tô 

tự đổ 12T 100m3 9,60 AB.41441 (bảng 4.24) 13.072.123 

3 

Đắp nền đường bằng máy 

lu bánh thép 9T 100m3 9,60 AB.64111 (bảng 4.25) 6.490.753 

 Tổng chi phí    26.480.388 

b. Nạo vét mương thoát nước 

Sử dụng mã hiệu AB.27101. Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng 

máy đào 0,4m3 - Cấp đất I.  Khối lượng nạo vét là 78 m3. 

Chi phí nạo vét: Đơn giá x khối lượng = 1.942.109 đồng/100m³ x 78 m³ = 1.514.845 

(đồng). 

GIAI ĐOẠN 3: SAU KHI KẾT THÚC KHAI THÁC MỎ 

Duy tu và sửa chữa tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

Bảng 4.28. Chi phí duy tu và sửa chữa tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 
Mã hiệu 

Thành tiền 

(Đ) 

1 
Đào xúc đất bằng máy 

đào 100m3 1,80 AB.24131 (bảng 4.14) 1.297.033 

2 
Vận chuyển đất bằng ô tô 

tự đổ 12T 100m3 1,80 AB.41441 (bảng 4.24) 2.451.023 

3 
Đắp nền đường bằng máy 

lu bánh thép 9T 100m3 1,80 AB.64111 (bảng 4.25) 1.217.016 

 Tổng chi phí    4.965.073 

Như vậy, tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ 

nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác: Mxq = 50.772.918 đồng. 
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Bảng 4.29. Tổng hợp chi phí các công trình phục hồi môi trường cho phương án lựa chọn 

Số 

TT Mã hiệu Nội dung Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá (đồng): 

QĐ 254/QĐ-UBND ngày 16/12/2024;  

QĐ 255/QĐ-UBND ngày 16/12/2024; 

Công bố 09/TB-SXD ngày 10/03/2025 Đơn giá (đ) 

Thành 

tiền(Đ) 

     Công việc    Vật liệu Nhân công Máy     

A   KHU VỰC KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC (Mkt)          586.134.405 

I Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ 1+2+3+4+5+6+7         394.379.429 

1   Thu dọn mặt bằng            2.812.600 

  Thực tế Thuê nhân công dọn mặt bằng  ha 8,036       350.000 2.812.600 

2   Lắp đặt cột mốc ranh mỏ            6.590.708 

  Thực tế Mua cột mốc cái 37 110.000     110.000 4.070.000 

  AB.11411 

Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ 

công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I 
m3 

2,22   181.365   181.365 402.630 

  AG.42111 

Lắp dựng cột: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng 

thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg trụ 37   8.352   8.352 309.036 

  AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, PCB40 
m3 

1,554 814.263 293.525 56.332 1.164.119 1.809.042 

3   Lắp đặt hàng rào kẽm gai          242.812 221.297.878 

  

Thực tế 

Mua dây kẽm gai kg 1.334,0 14.460     14.460 19.289.640 

  Mua dây thép buộc kg 65,2 14.460     14.460 942.792 

  Mua trụ bê tông trụ 543 220.000     220.000 119.460.000 

  AB.11411 

Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ 

công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I 
m3 43,44 

  181.365   181.365 7.878.490 

  AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, PCB40 
m3 

40,725 814.263 293.525 56.332 1.164.119 47.408.764 

  AG.42111 

Lắp dựng cột: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng 

thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg trụ 
543 

  8.352   8.352 4.535.315 

  N0028 Lắp đặt hàng rào lưới thép m2 2.608   8.352   8.352 21.782.877 

4   Lắp đặt bảng tóm tắt thông tin về dự án            649.618 

  Thực tế Mua cột đỡ bảng thông báo cái 1 330.000     330.000 330.000 
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Mua bảng thông báo tôn mạ kẽm, có dạng hình chữ nhật, 

kích thước 1,0x1,2 m cái 1 200.000     200.000 200.000 

  AB.11411 

Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ 

công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I 
m3 

0,1   181.365   181.365 18.136 

  AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, PCB40 
m3 

0,08 814.263 293.525 56.332 1.164.119 93.130 

  AG.42111 

Lắp dựng cột: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng 

thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg trụ 
1 

  8.352   8.352 8.352 

5   Lắp đặt biển báo quanh moong ranh mỏ            12.808.199 

  

Thực tế 

Mua biển báo tôn mạ kẽm, có dạng hình chữ nhật, kích 

thước 0,5x0,3 m cái 33 100.000     100.000 3.300.000 

  Mua cột biển báo cái 33 220.000     220.000 7.260.000 

  AB.11411 

Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ 

công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I 
m3 

1,98   181.365   181.365 359.102 

  AG.42111 

Lắp dựng cột: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng 

thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg 
trụ 33 

  8.352   8.352 275.627 

  AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, PCB40 
m3 1,386 

814.263 293.525 56.332 1.164.120 1.613.470 

6   Đắp gờ ngăn nước mặt            5.289.014 

  AB.24131 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I 100m3 7,340   88.296 632.278 720.574 5.289.014 

7   Trồng cây xung quanh moong khai thác            144.931.411 

  QĐ 1662/ 

QĐ-

UBND 

Cây keo lá tràm cây 3.244       37.017 120.083.148 

  Cây dầu cây 649       38.287 24.848.263 

II Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác            64.439.986 

1 Thực tế Duy tu biển báo và hàng rào kẽm gai 

10% x Tổng khối 

lượng lắp dựng 

hàng rào và biển 

báo       234.106.078 23.410.608 

2   Củng cố bờ moong mỏ            2.349.072 

  AB.24131 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I 100m3 3,26   88.296 632.278 720.574 2.349.072 

3   Trồng dặm số cây chết 

15% số cây được 

trồng         21.741.118 

  QĐ 1662/ 

QĐ-

UBND 

Cây keo lá tràm cây 487       37.017 18.027.279 

  Cây dầu cây 97       38.287 3.713.839 
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4   

Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ trong quá trình khai thác, 

2 lần/năm 
  

         16.939.188 

  CK.11760 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc 

điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/2.000, 

đường đồng mức 1m, cấp địa hình VI 100ha 

0,16072 

124.025 98.516.076 6.755.544 105.395.645 16.939.188 

III Giai đoạn 3: Sau khi kết thúc khai thác            127.314.990 

1   Chăm sóc và trồng dặm cây xanh 

5% số cây được 

trồng         7.221.938 

  QĐ 1662/ 

QĐ-

UBND 

Cây keo lá tràm cây 162       37.017 5.996.754 

  Cây dầu cây 32       38.287 1.225.184 

2   Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ sau khi kết thúc khai thác            8.469.594 

  CK.11760 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc 

điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/2.000, 

đường đồng mức 1m, cấp địa hình VI 100ha 

0,08036 

124.025 98.516.076 6.755.544 105.395.645 8.469.594 

3   Lắp đặt hệ thống thoát nước            3.168.027 

  

Công bố 

số  

09/TB-

SXD Cống rung ép Ø1.000T 

1 đoạn 

ống 1 1.600.000     1.600.000 1.600.000 

  AB.25111 Đào móng chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I 100 m3 0,108   696.823 797.015 1.493.838 161.335 

  AK.98120 Làm lớp đá đệm móng, loại đá dmax = 6 m3 0,5 561.000 396.586   957.586 478.793 

  BB.11232 

Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2,5m - 

Đường kính ≤1.000mm 

1 đoạn 

ống 1   180.060 638.153 818.214 818.214 

  AB.65120 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 100 m3 0,025   1.477.169 1.396.112 2.873.281 70.395 

  AB.62122 

San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt Y/C K = 

0,90 100 m3 0,025   112.160 475.314 587.473 14.393 

  AB.41231 

Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T trong phạm vi ≤ 500m, 

đất cấp I 100 m3 0,025     1.016.217 1.016.217 24.897 

4   San gạt đáy moong            108.455.431 

  AB.21131 Đào san đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I 100 m3 137,34   93.069 696.617 789.686 108.455.431 

B   

KHU VỰC SÂN CÔNG NGHIỆP, KHU VĂN PHÒNG 

VÀ KHU PHỤ TRỢ (Mcn) 
  

         8.569.393 

1   Tháo dỡ nhà điều hành            6.292.337 

  SA.11331 Phá dỡ tường gạch chiều dày ≤ 11cm  m3 2,3   274.434   274.434 631.198 

  SA.21711  Tháo dỡ tấm lợp – tôn  100m2 0,06   1.722.316   1.722.316 103.339 
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AA.31121  

Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng 

thủ công, chiều cao ≤ 6m  tấn 3   913.350 920.160 1.833.509 5.500.527 

  
SA.11215  

Phá vỡ nền – nền láng vữa xi 

măng  m2 6   9.546   9.546 57.273 

2   Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ            2.277.056 

  

M106.020

5 
Vận chuyển bằng ô tô tải thùng – trọng tải 12T ca 

1,0     2.277.056 2.277.056 2.277.056 

C   KHU VỰC BÃI THẢI (Mbt)            0 

D   

KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH 

HƯỞNG DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC (Mxq) 
  

         50.772.918 

  Giai đoạn 1: Trong thời gian xây dựng cơ bản mỏ            17.812.613 

  1 Nâng cấp, cải tạo đường vận chuyển ngoài mỏ            16.550.242 

  AB.24131 Đào xúc đất: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I 100 m3 6,00   88.296 632.278 720.574 4.323.445 

  
AB.41441 

Vận chuyển đất: Vận chuyển đất cự ly ≤1km, ô tô tự đổ 12T, 

đất cấp I 
100 m3 

6,00     1.361.679 1.361.679 8.170.077 

  
AB.64111 

Đắp nền đường: Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, 

máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu K = 0,85 
100 m3 

6,00   250.570 425.550 676.120 4.056.720 

  2 Đào mương thoát nước            1.262.371 

  
AB.27101 

Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng máy 

đào 0,4m3 - Cấp đất I 100m3 0,65   968.870 973.239 1.942.109 1.262.371 

  Giai đoạn 2: Trong thời gian khai thác            27.995.233 

  1 Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất             26.480.388 

  AB.24131 Đào xúc đất: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I 100 m3 9,60   88.296 632.278 720.574 6.917.512 

  
AB.41441 

Vận chuyển đất: Vận chuyển đất cự ly ≤1km, ô tô tự đổ 12T, 

đất cấp I 
100 m3 

9,60     1.361.679 1.361.679 13.072.123 

  
AB.64111 

Đắp nền đường: Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, 

máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu K = 0,85 
100 m3 

9,60   250.570 425.550 676.120 6.490.753 

  2 Nạo vét tuyến mương thoát nước            1.514.845 

  AB.27101 Nạo vét kênh mương bằng máy đào 0,4m3 100 m3 0,78   968.870 973.239 1.942.109 1.514.845 

  Giai đoạn 3: Sau khi kết thúc khai thác            4.965.073 

  1 Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất             4.965.073 

  AB.24131 Đào xúc đất: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I 100 m3 1,80   88.296 632.278 720.574 1.297.033 

  
AB.41441 

Vận chuyển đất: Vận chuyển đất cự ly ≤1km, ô tô tự đổ 12T, 

đất cấp I 
100 m3 

1,80     1.361.679 1.361.679 2.451.023 
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AB.64111 

Đắp nền đường: Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, 

máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu K = 0,85 
100 m3 

1,80   250.570 425.550 676.120 1.217.016 

E 
Chi phí trực tiếp cải tạo phục hồi môi trường  (A+B+C+D) 

645.476.716 

F 
Giám sát trong quá trình cải tạo: E x 3,508%  (Căn cứ theo Bảng 2.21, Thông tư số 12/2021/TT-BXD) 

22.643.323 

G 

Duy tu, bảo trì công trình G = E x 10% (Căn cứ theo Mẫu số 21, Phụ 

lục II, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

  
 

        

64.547.672 

H 
Tổng chi phí trực tiếp: E+F+G 

732.667.711 

I Chi phí trực tiếp khác: H x 2,0%  (Căn cứ theo Bảng 3.4, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 14.653.354 

K Cộng trực tiếp chi phí: H + I 747.321.065 

L Chi phí chung: K x 6,2%  (Căn cứ theo Bảng 3.1, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 46.333.906 

M Giá dự toán: K + L 793.654.971 

N Thu nhập chịu thuế tính trước: M x 6,0%  (Căn cứ theo Bảng 3.5, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 47.619.298 

O Tổng: M + N 841.274.270 

P Chi phí nhà tạm: O x 1,1%  (Căn cứ theo Bảng 3.3, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 9.254.017 

Q Tổng chi phí phục hồi môi trường (MA): O + P 850.528.287 
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Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt 

động cải tạo, phục hồi môi trường; Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi 

môi trường; Chi phí thiết kế, thẩm định thiết kế; Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng 

(Mhc) 

Bảng 4. 30. Chi phí hành chính, quản lý dự án, tư vấn xây dựng công trình, dự phòng 

STT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị 

1 
Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

trực tiếp (Mkt + Mcn + Mbt + Mxq) 
MA 850.528.287 

3 Chi phí hành chính M1 = MA x 10% 85.052.829 

4 Chi phí thiết kế  M2 = MA x 2,78% 23.644.686 

5 Chi phí thẩm định thiết kế M3 = MA x 0,290% 2.466.532 

6 
Chi phí dự phòng do phát sinh khối 

lượng 

M4 = 5% x 

(MA+M1+M2+M3+M4) 
5.558.202 

7 
Tổng chi phí duy tu, hành chính, thiết 

kế, thẩm định và dự phòng 
Mhc=M1+M2+M3+M4 116.722.249 

Ghi chú: 

- Chi phí duy tu, bảo trì công trình: Căn cứ theo Mẫu số 21, Phụ lục II, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

- Chi phí hành chính: Tạm tính. 

- Chi phí thiết kế: Căn cứ theo Bảng 2.7, Thông tư số 12/2021/TT-BXD. 

- Chi phí thẩm định thiết kế: Căn cứ theo Bảng 2.16, Thông tư số 12/2021/TT-BXD 

- Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng: Căn cứ theo nội dung hướng dẫn tại Phụ 

lục II, Thông tư số 11/2021/TT-BXD. 

Chi phí khác (Mk) 

Chi phí khác bao gồm các khoản chi phí tổ chức giám định hạng mục công trình cải 

tạo, phục hồi môi trường và chi phí giám sát môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường. 

Bảng 4. 31. Chi phí khác 

STT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị 

1 
Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trực tiếp 

(Mkt + Mcn + Mbt + Mxq) 
MA 850.528.287 

2 
Chi phí tổ chức giám định hạng mục công trình 

cải tạo, phục hồi môi trường 
Mgđ = MA x 5% 42.526.414 

3 
Chi phí giám sát môi trường trong quá trình cải 

tạo, phục hồi môi trường 
Mgs 14.269.692 

4 Tổng chi phí khác Mk = Mgđ + Mgs 56.796.106 

    

Ghi chú:  

- Chi phí tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường: Tạm 

tính. 

- Chi phí giám sát môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường: Đối với 

chi phí giám sát môi trường trong quá trình cải tạo phục hồi môi trường trong giai đoạn vận 

hành là một phần chi phí giám sát môi trường giai đoạn vận hành, đã được tính cho việc lập 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm của dự án, nên không cần tính tiền kỹ quỹ cho 
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chi phí này. Đối với chi phí giám sát môi trường trong quá trình cải tạo phục hồi môi trường 

sau khi kết thúc khai thác mỏ được căn cứ theo kết quả đã tính tại “bảng 5.3”. 

Bảng 4. 32. Tổng hợp chi phí cải tạo, phục hồi môi trường của dự án 

STT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị 

1 
Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trực tiếp (Mkt 

+ Mcn + Mbt + Mxq) 
MA 850.528.287 

2 
Chi phí duy tu, hành chính, thiết kế, thẩm định và 

dự phòng 
Mhc 116.722.249 

3 Chi phí khác Mk 56.796.106 

4 
Tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường của 

dự án (Mcp) 

Mcp = MA + 

Mhc + Mk 
1.024.046.642 

4.4.3. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

4.4.3.1. Xác định hình thức ký quỹ 

Thời hạn khai thác theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật là 8,0 năm. Theo quy định tại điểm b 

Khoản 5 Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ thì Dự án 

thuộc đối tượng phải ký quỹ nhiều lần. Số lần ký quỹ là 8 lần.   

4.4.3.2. Xác định số tiền ký quỹ hàng năm 

a. Số tiền ký quỹ lần đầu: 

- Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) A = 1.024.046.642 đồng; 

- Số tiền ký quỹ lần đầu: đối với trường hợp dự án khai thác khoáng sản có thời gian 

khai thác dưới 10 năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số tiền ký quỹ: B = 25% x A. 

Bảng 4. 33. Bảng tổng hợp tiền ký quỹ hàng năm của dự án 

STT Chi tiết Giá trị 

1 Thời gian khai thác theo giấy phép 8 

2 Số lần ký quỹ 8 

3 Mức ký quỹ lần đầu 25% 

4 Tổng kinh phí phục hồi môi trường: Mcp 1.024.046.642 

5 Số tiền phải ký quỹ A = Mcp 1.024.046.642 

7 Ký quỹ lần đầu B 256.011.661 

8 Số tiền ký quỹ lần sau 109.719.283 

b. Số tiền ký quỹ những lần sau 

Số tiền ký quỹ  hằng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính bằng tổng số tiền 

ký quỹ trừ đi số tiền ký quỹ lần đầu sau đó chia đều cho các năm còn lại theo thời hạn của giấy 

phép khai thác khoáng sản được cấp:  

C = (A-B)/4 = (1.024.046.642- 256.011.661)/7= 109.719.283 đồng 

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 37 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 1 năm 2022 của Chính phủ: Công ty nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính đến yếu tố 

trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các 

năm trước đó tính từ thời điểm phương án được phê duyệt. 

Như vậy số tiền ký quỹ từ năm thứ 2-8 của Công ty là: D2-8 = 109.719.283 x Chỉ số giá 

tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ (Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công bố 

của Tổng cục Thống kê cho tỉnh Tây Ninh).     
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4.4.3.3. Thời điểm thực hiện ký quỹ  

+ Ký quỹ lần đầu: trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ (theo quy định tại 

điểm b Khoản 6 điều 37 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính 

phủ). 

+ Việc ký quỹ từ lần thứ 2 trở đi phải thực hiện trong khoảng thời gian không quá 07 

ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm ký 

quỹ (theo quy định tại điểm c Khoản 6 điều 37 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

1 năm 2022 của Chính phủ).  

4.4.3.4. Đơn vị nhận tiền ký quỹ 

Công ty thực hiện ký quỹ tại Quỹ Đầu tư và phát triển Tây Ninh hoặc Quỹ Bảo vệ môi 

trường Việt Nam theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020. 
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CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở đã trình bày từ các Chương 

1, 3 được thể hiện trong Bảng 5.1. 

Công ty sẽ giao cho giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách chung các vấn đề về môi 

trường của mỏ để thực hiện công tác: 

- Quản lý chất lượng nước mưa tháo khô phát sinh từ mỏ, tình trạng hoạt động của hố 

thu, các tuyến mương thu gom, tiêu thoát nước. 

- Quản lý hoạt động phun nước chống bụi trên đường vận chuyển ngoài mỏ, trong mỏ. 

- Quản lý vấn đề an toàn lao động (việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động của 

công nhân). 

- Quản lý chất thải: 

+ CTNH: Chủ yếu là thực hiện công tác thu gom, đưa về khu vực lưu giữ theo quy 

định của mỏ và thống kê lượng chất thải phát sinh theo thời gian (tháng/quý/năm). 

+ CTR sinh hoạt: Thống kê lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại mỏ theo thời gian 

(tháng/quý/năm). Tiến hành xử lý theo quy định hoặc hợp đồng với Đơn vị có chức năng để 

thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- Phòng, chống các sự cố môi trường: quản lý các vấn đề về sạt lở, sụt lún, … 

- Thực hiện các quy định BVMT trong khai thác: Thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi 

môi trường, phí bảo vệ môi trường,…   

Giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách các vấn đề về môi trường có thể điều mọi 

người ở từng bộ phận để quản lý từng công việc cụ thể nêu trên. Các công việc sẽ được thực 

hiện trong suốt quá trình hoạt động của dự án.  



136 

 

Bảng 5. 1. Chương trình quản lý môi trường tại mỏ 

Giai đoạn Các hoạt động của Dự án 
Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Kinh phí thực hiện 

1  2 3 5  

Thi công, xây dựng 

(giai đoạn XDCB) 

Bồi thường, GPMB 

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 

đất 

- Thay đổi hiện trạng cây 

trồng trên các diện tích đất. 

- Gây tâm lý hoang mang 

cho một số hộ dân nằm 

trong dự án và liền kề dự 

án 

- Thỏa thuận và đền bù với người dân 

 

Đã hoàn thành 

trước giai đoạn 

thăm dò 

5.000.000.000 

 

Vận chuyển nguyên liệu 

nhiên liệu, tập kết 

- Ảnh hưởng đến hệ thống 

đường vận chuyển tại khu 

vực 

- Tưới nước giảm bụi trên đường vận chuyển. 

- Sử dụng các máy thi công còn mới, ít khói thải 

gây ô nhiễm. 

1 tháng 
5.000.000 

đồng 

Mở vỉa tạo mặt bằng khai 

thác đầu tiên 

- Bụi, khí thải 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt 

động tại Dự án phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy 

định. 

- Tưới nước thường xuyên bằng xe phun nước 

5m3 trên đường vận chuyển nội mỏ và ngoài mỏ. 

- Quy định tốc độ các phương tiện khi chạy trên 

các đoạn đường nội mỏ phải tuân thủ tốc độ: 15-

30 km/h;  

- Trồng cây xung quanh moong khai trường trồng 

3 hàng cây xen kẽ nhau (2 hàng keo lá tràm và 1 

hàng cây dầu).    

- Tất cả các xe chở đất san lấp đi tiêu thụ phải có 

bạt che, phủ kín. 

1 tháng 
5.000.000 

đồng 

- Phát sinh CTNH 

-  Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại (4m2). XDCB 15.000.0000 đồng 

-  Hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý CTNH đến tiếp nhận và xử lý. 
XDCB 20.000.000 đồng/năm 

- Trang bị 03 thùng đựng CTNH loại 120 lít  XDCB 4.000.000 đồng 
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Giai đoạn Các hoạt động của Dự án 
Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Kinh phí thực hiện 

1  2 3 5  

CTR thông thường 

- Chất thải thực bì: Bán hoặc cho người dân, 

thương lái có nhu cầu sử dụng. 

- CTR sinh hoạt: Thực hiện phân loại chất thải tại 

nguồn; Bố trí đầy đủ các thùng thu gom rác sinh 

hoạt, cụ thể 1 thùng loại 120 lít có nắp đậy; Ký 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

XDCB 5.000.000 đồng/năm 

Nước mưa chảy tràn 
- Đào hố thu nước: 1.000 m3. 

- Lắp đặt trạm bơm tại hố thu (350-390 m3/h) 
XDCB 35.000.000 đồng 

Sạt lỡ bờ moong, mất an 

toàn cho người và gia súc 

khi lại gần khu vực mỏ 

trong quá trình khai thác 

Chừa bờ bao bảo vệ mỏ 3m để thực hiện các hạng 

mục công trình bảo vệ môi trường: Lắp hàng rào 

kẽm gai, biển báo nguy hiểm, đắp bờ ngăn nước 

mặt và trồng cây xanh xung quanh ranh mỏ. 

XDCB 100.000.000 đồng 

Giai đoạn vận hành 
Khai thác đất san lấp, cát 

san lấp và sỏi phún 

- Bụi, ồn 

- Khí ô nhiễm 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt 

động tại Dự án phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy 

định. 

- Điều phối xe tải hoạt động theo thiết kế khai thác 

tránh gây kẹt xe, tập trung cục bộ. Tránh khai thác 

tập trung 1 chỗ. 

- Đưa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm mật độ 

các loại phương tiện thi công trong cùng một thời 

điểm. 

- Tưới nước thường xuyên bằng xe phun nước 

5m3 trên đường vận chuyển nội mỏ và ngoài mỏ. 

Từ năm 1 75.000.000 đồng/năm 

Hằng năm 50.000.000 đồng/năm 

Năm 1 400.000.000 đồng 
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Giai đoạn Các hoạt động của Dự án 
Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Kinh phí thực hiện 

1  2 3 5  

- Quy định tốc độ các phương tiện khi chạy trên 

các đoạn đường nội mỏ phải tuân thủ tốc độ: 15-

30 km/h;  

- Trồng cây xung quanh moong khai trường, 

trồng 3 hàng cây xen kẽ nhau (2 hàng keo lá tràm 

và 1 hàng cây dầu). 

- Tất cả các xe chở đất san lấp đi tiêu thụ phải có 

bạt che, phủ kín. 

- Thường xuyên duy tu, sửa chữa mặt đường đất 

(dài 1,4km, rộng trung bình 2,5m) bị hư hỏng 

trong quá trình vận chuyển của mỏ. 

Sửa chữa, bảo dưỡng xe - CTNH 

- Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại (4m2). 

- Hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý CTNH đến tiếp nhận và xử lý. 

Đã xây dựng trong giai đoạn XDCB, tiếp 

tục duy trì sử dụng  

Nước tháo khô mỏ 

- Thay đổi chế độ thủy văn 

mương nội đồng. 

- Gây bồi lắng, xói lở cục 

bộ 

- Duy trì hố thu nước 1.000 m3. 

- Duy trì trạm bơm tháo khô mỏ; 350-390 m3/h. 

- Thường xuyên kiểm tra, thông rãnh mương 

thoát nước để đảm bảo lưu thoát nước nước cho 

khu vực. 

Suốt thời gian mỏ 

hoạt động 
10.000.000 đồng/năm 

Sinh hoạt của nhân viên, 

người lao động 
- CTR sinh hoạt 

- Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn;  

- Bố trí đầy đủ các thùng thu gom rác sinh hoạt, 

cụ thể 3 thùng loại 120 lít có nắp đậy;  

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển, xử lý theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Thay thế khi bị 

hư hỏng 
15.000.000 đồng/năm 
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Giai đoạn Các hoạt động của Dự án 
Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Kinh phí thực hiện 

1  2 3 5  

Hoạt động khai thác 

- Sạt lỡ bờ moong, mất an 

toàn trong quá trình khai 

thác 

- Duy tu hàng rào kẽm gai, biển báo nguy hiểm, 

củng cố bờ moong khai thác và trồng dặm số cây 

chết xung quanh ranh mỏ. 

Hằng năm 50.000.000 đồng/năm 

Đóng cửa mỏ;  Thi công cải tạo, PHMT 

Mặt bằng mỏ khi kết thúc 

khai thác 

Cải tạo thành hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu cho 

khu vực. 

Thực hiện lắp đặt cống thoát nước lưu thông với 

hệ thống sông suối của khu vực. 

Thực hiện cải tạo 

theo giai đoạn 
489.917.905 đồng 

Các hoạt động 

thi công theo 

phương án: 

Bụi, khí 

thải 

- Tưới nước giảm bụi. 

- Tiến hành tháo dỡ các công trình phụ trợ nhanh 

gọn. 

- Công nhân khi thực hiện tháo dỡ phải mang 

khẩu trang, nón bảo hộ, bao tay 

0,5 năm. 10.000.000 đồng 

Chất 

thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: sử dụng 01 thùng rác để 

thu gom rác thải sinh hoạt. Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thu gom, vận chuyển rác sinh 

hoạt đi xử lý đúng theo quy định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: thu 

gom phân loại và sử dụng cho nhiều mục đích 

khác nhau. 

- Chất thải nguy hại: Thu gom bàn giao cho đơn 

vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 
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5.2. Chương trình giám sát môi trường 

Chương trình giám sát môi trường do Chủ dự án thực hiện, các công tác đo đạc, phân 

tích các thông số môi trường sẽ được Công ty thuê đơn vị chuyên môn thực hiện. Nội dung 

báo cáo trình nộp Sở Nông nghiệp và Môi trường để giám sát, theo dõi.  

5.2.1. Giai đoạn xây dựng cơ bản 

Thời gian giai đoạn XDCB diễn ra khoảng 0,2 năm nên chương trình giám sát môi 

trường trong giai đoạn xây dựng cơ bản được tích hợp với giai đoạn khai thác. 

5.2.2. Giai đoạn khai thác 

5.2.2.1. Giám sát môi trường không khí 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (Giám sát trong điều kiện dự án đang hoạt động).   

- Vị trí giám sát: 02 điểm  

+ 01 điểm tại vị trí chịu tác động bởi hoạt động của hoạt động khai thác (cuối hướng 

gió, cách khu vực khai thác khoảng 30m);  

+ 01 điểm tại tuyến đường ngoài mỏ.  

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, độ rung, tổng bụi lơ lửng, SO2. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT;  QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 

27:2010/BTNMT. 

5.2.2.2. Giám sát môi trường nước mặt 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Vị trí giám sát: 

+ 01 điểm tại ngã ba mương thoát nước của mỏ và kênh tiêu suối Chót Mạt.  

- Thông số giám sát: pH; BOD5; COD; TSS; DO; Tổng Phosphor TP); Tổng Nitơ 

(TN); Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt (Bảng 2).  

5.2.2.3. Giám sát môi trường nước dưới đất 

- Tần suất: 06 tháng/lần 

- Vị trí:  

+ NDĐ01 – Nước ngầm lấy tại giếng cấp nước sinh hoạt trong mỏ, (gần nhà điều hành 

mỏ). 

- Thông số giám sát: pH, TDS, Độ cứng tổng, Amoni, Nitrit, Nitrat, Clorua, Florua, 

Fe, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dưới đất. 

5.2.2.4. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Tần suất: thường xuyên, liên tục. 
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- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn phát sinh, chất thải nguy hại. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNM 

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

5.2.2.5. Chương trình giám sát khác  

Thường xuyên giám sát hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác đặc biệt là vào mùa 

mưa; bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra bờ moong khai thác, thực hiện bơm thoát nước kịp 

thời. 

Thường xuyên giám sát các công trình bảo vệ môi trường như: bờ bao, hàng rào kẽm 

gai, cây trồng, biển báo nguy hiểm, … để kịp thời duy tu, sửa chữa theo đúng quy định. 

5.3. Dự trù kinh phí giám sát môi trường 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc ban hành đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Đơn giá phân tích mẫu nước và không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau:  

Bảng 5. 2. Đơn giá giám sát môi trường  

TT Nội dung Đơn giá (đồng) 

I Mẫu không khí 789.003 

1 Ồn 88.027 

2 Bụi 174.298 

3 SO2 142.350 

4 NO2 214.474 

5 CO 169.854 

II Mẫu nước dưới đất 2.401.494 

1 pH  72.232 

2 TDS 93.171 

3 Độ cứng tổng (tính theo CaCO3) 159.266 

4 NH4
+_N 154.972 

5 NO2
-_N 433.480 

6 NO3
-_N 183.765 

7 Clorua 173.517 

8 Florua 218.445 

9 Fe 419.189 

10 Coliform 493.457 

III Mẫu nước mặt 1.287.485 

1 pH 97.355 

2 BOD5 135.686 

3 COD 173.706 
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TT Nội dung Đơn giá (đồng) 

4 TSS 39.679 

5 DO 96.391 

6 Tổng Phosphor TP) 201.484 

7 Tổng Nitơ (TN) 250.304 

8 Coliform 292.880 

Dự trù kinh phí giám sát môi trường hoạt động khai thác tại mỏ, được dự tính cho một 

năm giám sát môi trường như sau:   

Bảng 5. 3. Chi phí giám sát môi trường 

ST

T 

Tên chỉ tiêu 

 và công việc 

Đơn giá 

(đ/mẫu) 

Tần suất 

(lần/năm

) 

Số mẫu 

(mẫu/lần

) 

Thành tiền 

(đ) 

I Lấy mẫu và phân tích mẫu       10.377.958 

1 
Giám sát môi trường không 

khí 
789.003 4 4 

3.156.012 

2 
Giám sát môi trường nước 

dưới đất 
2.401.494 2 2 

4.802.988 

3 Giám sát môi trường nước mặt 1.287.485 2 2 2.574.970 

4 
Giám sát chất thải rắn, chất thải 

nguy hại 
1.000.000 1 1 

1.000.000 

5 Giám sát khác 2.000.000 1 1 2.000.000 

II 
Đi lại, Khảo sát, thuê chuyên 

gia và lập báo cáo 
25%   2.594.490 

III Tổng cộng    12.972.448 

IV Thành tiền (VAT 10%)    14.269.692 
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CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THAM VẤN 

6.1. Tham vấn cộng đồng 

Công ty TNHH MTV Như Mai PV đang thực hiện tham vấn cộng đồng theo quy định 

tại Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 Chính phủ quy định một số điều hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022;   

6.1.1 Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

Công ty TNHH MTV Như Mai PV đã gửi Công văn đến Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị đăng tải, công khai nội dung dự thảo báo cáo trong quá 

trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường (sét làm gạch, sỏi phún, đất san lấp) tại ấp Phước Trung, xã Phước 

Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh”.  

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến  

Công ty TNHH MTV Như Mai PV đã gửi công văn đến UBND xã Phước Vinh để 

phối hợp tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp từ dự án. 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định   

Công ty TNHH MTV Như Mai PV đã gửi Công văn đến UBND xã Phước Vinh và 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Vinh có đính kèm tài liệu “Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (sét làm gạch, sỏi 

phún, đất san lấp) tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh” để 

xin ý kiến và Tổ chức họp tham vấn cộng đồng, dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi 

Dự án.   
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường (sét làm gạch, sỏi phún, đất san lấp) tại ấp Phước Trung, xã Phước 

Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh” được thành lập tạo cơ sở pháp lý cho Chủ dự án 

triển khai dự án theo Luật Môi trường và Luật Khoáng sản.  

Trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác sẽ có những tác động tiêu cực đến môi 

trường xung quanh mỏ. Các tác động gây ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ các hoạt động xúc bốc 

tầng sản phẩm, vận chuyển đi tiêu thụ. Các hoạt động trên sẽ gây ô nhiễm cục bộ đến môi 

trường xung quanh (tăng độ ồn, CTR, CTNH, bụi, ….) 

Trên cơ sở phân tích Đánh giá tác động môi trường của Dự án, Chủ đầu tư có một số 

nhận định như sau: 

- Dự án nằm trong vùng quy hoạch khai thác khoáng sản của tỉnh nên hợp chủ trương, 

chính sách nhà nước. Dự án cách xa khu dân cư, hệ thống giao thông, thoát nước thuận lợi. 

Khai thác đất san lấp, cát san lấp và sỏi phún làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn 

huyện Châu Thành và khu vực lân cận.  

- Các tác động có hại đối với môi trường tự nhiên và xã hội từ hoạt động của Dự án 

như sau: 

+ Môi trường không khí: Đối với hoạt động khai thác mỏ, không khí là môi trường bị 

tác động nhiều nhất do tác nhân bụi, đặc biệt là từ công đoạn xúc bốc và vận chuyển.  

+ Môi trường đất: Đối với hoạt động khai thác mỏ, việc chiếm dụng diện tích đất lớn 

là điều không thể tránh khỏi. Báo cáo đã nhận dạng được đối tượng bị tác động từ việc chuyển 

mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất khai thác, đối tượng chịu tác động lớn nhất là diện 

tích trồng cây lâu năm. Đây là tác động không thể tránh khỏi nhưng để giảm thiểu tác động, 

Công ty sẽ tiến hành cải tạo, PHMT khi kết thúc khai thác. 

- Qua việc nhận diện các tác động trên, báo cáo đã đưa ra các biện pháp phù hợp với 

từng nguồn gây tác động và năng lực Công ty để hạn chế, giảm thiểu và phòng ngừa các tác 

động. Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới môi 

trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp khả thi, đảm bảo Tiêu chuẩn môi 

trường Việt Nam. Những biện pháp này hiện được áp dụng hầu hết tại các mỏ khác trong khu 

vực.  

- Phương án cải tạo, PHMT của “Dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường (sét làm gạch, sỏi phún, đất san lấp) tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh” sau khi hoàn thành là “Phương án để lại hồ chứa nước; cải tạo 

bờ moong đảm bảo an toàn - kỹ thuật; đắp bờ ngăn nước mặt; trồng cây; lập hàng rào, 

biển báo quanh ranh mỏ”. Đây là phương án phù hợp với quy hoạch của vùng.   

- Chủ đầu tư sẽ đầu tư kinh phí, thực hiện nghiêm chỉnh các phương án khống chế ô 

nhiễm đã đề ra trong báo cáo này nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; 

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp quản lý, khống chế ô nhiễm và cam 

kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Cam kết 

Chủ Dự án cam kết thực hiện các nội dung sau: 
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- Cam kết trong thời gian khai thác; khai thác đúng loại và trữ lượng trong phạm vi 

ranh mỏ, độ sâu cấp phép. Không để sạt lở gây thiệt hại đến đất dân lân cận. Trong trường hợp 

sạt lở, Công ty sẽ bồi thường cho người dân đúng theo quy định hiện hành. 

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Cơ quan quản lý nhà nước theo nội dung 

báo cáo này và các quy định khác có liên quan. 

- Cam kết đền bù, khắc phục các sự cố môi trường nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng tới 

người dân xung quanh khu vực; 

- Cam kết của doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 55 Luật khoáng sản 2010. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường 

như đã nêu trong chương 5 của Báo cáo; 

- Cam kết với cộng đồng theo các nội dung đã nêu trong biên bản họp tham vấn cộng 

đồng dân cư chịu tác động trực tiếp. 

- Cam kết ưu tiên tuyển dụng các lao động địa phương đủ điều kiện vào làm việc tại 

mỏ. 

- Cam kết việc thực hiện ký quỹ cải tạo, PHMT tại Quỹ BVMT của địa phương theo 

đúng lịch ký quỹ; 

- Cam kết bố trí nguồn vốn để thực hiện; 

- Cam kết thực hiện và hoàn thành các giải pháp và công trình cải tạo, PHMT như đã 

phê duyệt;  

- Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cam kết đền 

bù, khắc phục ô nhiễm trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường; 

- Cam kết thực hiện chế độ nộp báo cáo, chế độ kiểm tra theo đúng quy định; 

- Cam kết lập báo cáo về kết quả thực hiện phương án cải tạo và kết quả chương trình 

giám sát môi trường gửi cơ quan có phê duyệt phương án cải tạo, PHMT, cơ quan quản lý nhà 

nước về BVMT của địa phương theo đúng quy định.  

- Chủ dự án chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin, dữ liệu, số liệu trình bày trong 

báo cáo. 

- Cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt 

động của dự án, cụ thể như sau: 

Giai đoạn chuẩn bị và XDCB 

- Hoàn tất các hạng mục công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào hoạt 

động: Đắp bờ ngăn nước mặt, lắp đặt hàng rào kẽm gai, biển báo nguy hiểm và trồng cây xanh 

xung quanh khu vực mỏ. Ngoài ra, thực hiện nâng cấp, cải tạo tuyến đường ngoài mỏ trước 

khi đi vào hoạt động khai thác khoáng sản.  

- Hoàn thành hệ thống thu gom, xử lý nước trong moong và lắp đặt trạm bơm tháo khô 

mỏ. 

- Tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công. 

Giai đoạn khai thác: 

- Đối với công tác giảm thiểu bụi:  

+ Trong hoạt động xúc bốc, Công ty quy định các xe chở đúng tải trọng, tránh trường 

hợp chở quá tải trọng làm rơi vãi đất thải và phát sinh bụi. 
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+ Tưới nước thường xuyên bằng xe phun nước 5m³ trên đường vận chuyển nội mỏ. 

Tưới ngày 4-6 lần, thời gian tưới nước là 8h sáng đến 11h sáng và từ 13h đến 17h chiều. 

+ Quy định tốc độ các phương tiện khi chạy trên các đoạn đường nội mỏ phải tuân thủ 

tốc độ: 15-30 km/h. 

+ Duy tu, sửa chữa mặt đường bị hư hỏng trên tuyến đường đất từ mỏ ra đến đường 

nhựa liên xã tần suất 1 lần/năm hoặc ngay khi bị hư hỏng. 

+ Hệ thống cây xanh phòng hộ môi trường: công tác trồng cây (trồng 3 hàng, trồng 2 

hàng cây keo lá tràm và 1 hàng cây dầu xen kẽ) xung quanh ranh mô để ngăn ngừa người và 

gia súc tiếp cận moong sâu, ngăn ngừa bụi từ khu vực khai trường phát tán ra môi trường xung 

quanh, đồng thời đảm bảo ổn định cho phần sườn taluy khai thác. 

+ Phủ bạt kín thùng xe chở vật liệu xây dựng thông thường, không để làm rơi vật liệu 

trong quá trình vận chuyển. 

+ Bố trí xe phun, tưới nước thường xuyên trên tuyển đường vận chuyển nội mỏ và 

tuyến đường ngoại mỏ vào ngày nắng để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển vật 

liệu xây dựng thông thường. Tần suất tưới 4-6 lần/ngày, thời gian tưới nước là 8h sáng đến 

11h sáng và từ 13h đến 17h chiều. 

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Sau đó đốt 

và chôn lấp tại khuôn viên mỏ hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý 

theo đúng quy định.   

+ CTNH: được thu gom và lưu trữ về kho chứa CTNH chứa chất thải nguy hại (4m2), 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý với tần suất 1 lần/năm hoặc khi đầy. Cam 

kết tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022;  

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn: Thường xuyên duy trì hoạt động của hố 

thu nước, mương thoát nước và trạm bơm để đảm bảo khả năng xử lý nước mưa phát sinh 

trong mỏ. Nạo vét định kỳ hố thu nước, các rãnh thoát nước.  

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình môi trường và chương trình giám sát 

môi trường định kỳ. Số liệu giám sát sẽ được cập nhật đầy đủ để báo cáo định kỳ cho cơ quan 

quản lý và lưu giữ tại văn phòng mỏ. 

Khi kết thúc khai thác:  

- Chủ dự án cam kết tiến hành các công tác cải tạo, phục hồi môi trường như trong 

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt. 

- Cam kết tuân thủ các điều khoản theo Quyết định phê chuẩn báo cáo này. 

- Cam kết đền bù và khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường do triển khai dự án 

- Ngoài ra, chủ dự án cam kết tuân thủ các điều khoản theo Quyết định phê chuẩn báo 

cáo này; cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các tiêu 

chuẩn, QCVN, và Công ước quốc tế mà Việt Nam là bên ký kết tham gia; cam kết đền bù thiệt 

hại khắc phục sự cố nếu quá trình triển khai dự án gây ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

- Chủ đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh và Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Tây Ninh thẩm định và phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khai 
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thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (sét làm gạch, sỏi phún, đất san lấp) tại 

ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh” để Dự án có thể sớm đi 

vào hoạt động.    
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PHỤ LỤC 

1- Phụ lục I: 

1.1. Phụ lục I-1: Các văn bản pháp lý kèm theo. 

1.2. Phụ lục I-2: Các kết quả phân tích mẫu. 

1.3. Phụ lục I-3: Các bản vẽ kèm theo. 

Ký tự bản vẽ Tên Bản vẽ Tỷ lệ 

1-ĐTM Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ 1:10.000 

2-ĐTM Bản đồ địa hình hiện trạng 1:2.000 

3-ĐTM Bản đồ mở vỉa  1:2.000 

4-ĐTM Bản đồ kết thúc khai thác năm 1  1:2.000 

5-ĐTM Bản đồ kết thúc khai thác năm 2 1:2.000 

6-ĐTM Bản đồ kết thúc khai thác năm 3 1:2.000 

7-ĐTM Bản đồ kết thúc khai thác năm 4 1:2.000 

8-ĐTM Bản đồ kết thúc khai thác năm 5 1:2.000 

9-ĐTM Bản đồ kết thúc khai thác  1:2.000 

10-ĐTM Bản đồ tổng mặt bằng mỏ 1:2.000  

11-ĐTM Bản đồ vị trí khu vực cải tạo phục hồi môi trường 1:5.000 

12-ĐTM Bản đồ hoàn thổ môi trường  1:2.000 

2- Phụ lục II: Bản vẽ thiết kế các công trình xử lý chất thải 

3 - Phụ lục III: Các văn bản lấy ý kiến tham vấn, văn bản trả lời của các cơ quan, tổ 

chức được xin ý kiến và biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân. 
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PHỤ LỤC I-1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO 
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UY BAN NHAN DAN 
	CONG HOA XA HO CHU NGHIA VItT NAM 

TINH TAY NINH 
	

INic 14p —Tty do — Hgth phtic 

s6: 3J. 	/UBND-KT 	Tay Ninh, ngay 02 thanglOnam 2023 

Ve v* chip thudn ch6 truong cho 
C6ng ty TNHH MTV TM Nhu Mai PV 

dugc phey tham do khoang san tai khu vkxc 
khOng dau gid quyen khai thac khoang san 

Kinh 	Si Tai nguyen va MOi tnreng. 

UBND tinh nhan duo.c Ti trinh s6 5371/TTr-STNMT ngay 31/7/2023 va 
Bao cao tham Binh so 4821/BC-STNMT ngay 10/7/2023 caa S6 Tai nguyen — 
M6i tnrong ve viec chdp thuAn cha twang cho Cong ty TNHH MTV Nhu Mai 
PV duct phep tham d6 khoang san vat lieu xay Ong thong thuong tai khu vuc 
khong dau gia quyen khai thac khoang san (giri kem theo). 

Lanh dao US,  ban nhan dan tinh coy kien nhu sau: 

- Th6ng nhat theo de xu'At cua Si Tai nguyen — MOi tnreing tai T6 trinh s6 
5371/TTr-STNMT ngay 31/7/2023. 

- Giao SO.  Tai nguyen va MOi tnr6ng chu tri phi hop voi cac dun vi co lien 
quan huOng dan COng ty TNHH MTV Nhu Mai PV thuc hien day du cac thu tuc 
tham do, khai thac khoang san theo dung quy dinh caa Luat Khoang san va cac 
van ban c6 lien quan. 

Thu twang don vi can cir trien khai thuc hien./. 

Nol nhOn• 
CT, cac PCT.UBND tinh; 

- So XD; KH-DT; 
- SO CT; SO NN-PTNT; 
- Sa GTVT; 

UBND huyri Chau Thanh; 
- LDVP; Phong KT; 
- Luu:VT.VP. UBND tinh. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH , 



UY BAN NHAN DAN TN' I TAY NINI-I 

GIAY PHEP THAM DO 
KHOANG SAN 



2 

I'JY BAN NHAN DAN 	CONG HOA XA HOT CHU NGHTA VItT NAM 
TINH TAY NINH 	 We 14p - To. do - Hanh phlic 

s6: 	/GP-UBND 	Tay Ninh, ngay 20 thang 5  1161111 2024 

GIAY PHEP THAM DO KHOANG SAN 

1.:1Y BAN NHAN DAN TINH TAY NINH 

Can cir Ludt TO chew chinh quyen dia phirang ngay 19 thang 6 nom 2015; 
Can cir Ludt sera dui, bo sung mot so dieu cfia Ludt To chic Chinh phi va 

Ludt To cherc chinh quyen dia phtrang ngay 22 thang 11 nom 2019; 
Can cit.  Ludt Khoang san ngay 17 thing 11 nom 2010; 
Can ca. Nghi Binh sa 158/2016/ND-CP ngay 29 thang 11 nom 2016 cfia 

Chinh phfi quy dinh chi ilk thi hanh mot so dieu cfia Ludt Khoang san; 
Can cir Nghi clinh se,  22/2023/ND-CP ngay 12 thang 5 nom 2023 cfia Chinh 

pha ve viec sera dui, bO sung mot sa dieu cfia cac Nghi dinh lien quan den hoat 
clOng kinh doanh trong link vtrc tai nguyen va moi trtrowg; 

Can cu Quyet dinh so 1736/QD-TTg ngay 29 thang 12 nom 2023 cfia Thfi 
twang Chinh phic ve viec phe duyet Quy hooch tinh Tay Ninh thai 19) 2021-2030, 
tam nhin den nom 2050; 

Can cir Thong ttr sa 53/2013/TT-BTNMT ngay 30 thang 12 nom 2013 cfia 
BO &Jiang BO Tai nguyen va Moi trtrdeng ve viec quy dinh to chirc va hoat d'Ong 
cfia HOi clang therm dinh de an therm do khoang san; 

CCM cfi. Thong ttr sa 45/2016/TT-BTNMT ngay 26 thang 12 nom 2016 cfia 
BO trtrang BO Tai nguyen va Mai trwang, Quy dinh ve de an that'll do khoang san, 
dong cir a ma khoang san va maw boo ado ket qua hoat dong khoang san, mau van 
ban trong ha sa cap phep hoat dOng khoang san, ho sa phe duyet tru ltrang khoang 
san, trinh ttr, dui tyc clong dm m6 khoang san; 

Can cir Thong ttr so 51/2017/TT-BTNMT ngay 30 thang 11 nom 2017 cfia 
BO trtrang BO Tai nguyen va Mai truing ve viec ba sung mot so dieu cfia Thong 
ttr so 45/2016/TT-BTNMT ngay 26 thcing 12 nom 2016 cfia BO Tai nguyen va MOi 
truing quy dinh ve De an therm do khoang san, clang dila mo khocing san va mau 
Bao coo kit qua hoat clOng khoang san, mau van ban trong ho sa cap phep hoat 
clOng khoang san, ho sa phe duyet trip ltrang khoang san; trinh ty; thfi tyc dong 
cfra me) khocing san; 

Can cir Quyet dinh so 1599/QD-UBND ngay 26 thang 6 nom 2018 cfia 
UBND tinh ve viec phe duyet khu vtrc cam hag clOng khoang san, khu vtrc tam 
thai cam boat d'Ong khocing san tren Ma ban tinh Tay Ninh; 

• 
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Can cit.  Quyet dinh sa 3172/QD-UBND ngay 26 tiding 12 nam 2018 cua 
UBND tinh ve viec phe duyet quy hogch therm do, khai that, set• dung khoang son 
lam vat lieu xcly dung thong thicemg va than bun tinh My Ninh din nam 2025, tam 
nhin din nam 2035; 

Can cif Quydt cinh so' 592/QD-UBND ngay 15 thong 3 nam 2021 cua UBND 
tinh ve viec phe duyet cac khu vuc khong cldu gici quydn khai that khoang san tren 
cila ban tinh Tay Ninh giai clown 2021-2025; 

Can de Quyat dinh sa 2120/QD-UBND ngay 18 thong 10 nam 2022 cua 
UBND tinh v -d viec nig clai, ba sung mot sa nal dung cua Ke hogch va Phu lye 
ban hanh kern theo Quyat c#inh sa 745/QD-UBND ngay 31 tiding 3 nam 2021 cua 
Uy ban nhan dan tinh ve viec phe duyet Ke hogch khai that khocing san lam vat 
lieu xcry dung thong thtrowg va than bitn tinh Tay Ninh giai clown 2021 — 2025; 

Can cif Quyit dinh sa 2347/QD-UBND ngay 18 thong 11 nam 2022 cua 
UBND tinh vd viec phe duyet Ka hogch khai thcic khocing san lam VLXD theing 
thuOvg va than Um tinh My Ninh hang nom din nam 2025; 

Can cif Quyit dinh sa Quyit dinh so 451/QD-UBND ngay 08 thcing 3 nam 
2024 cua UBND tinh ban hanh vd viec phe duyet ke hogch sec clung clot nam 2024 
huyen Chau Thanh; 

Can arc Hwang dan sa 491/HD-UBND ngay 27 thong 02 nam 2023 cua 
UBND tinh ve viec htrang dan quy trinh this tyc thyv hien du an dau to tren cia 
ban tinh My Ninh; 

Can ca Cong van so 1108/UBND-KT ngay 14/4/2023 cua UBND tinh ve viec 
Cong ty TNHH MTV Nhic Mai PV xin chit trumg nhan chuydn nhtrong QSD clot  
'long nghiep cua ha gia dinh, ca nhan de thuc hien cly• an &ill to phi nang nghiep; 

Can ca Cong van sa 3118/UBND-KT ngay 02/10/2023 cua UBND tinh ve 
viec chcip thuan chit tricong cho Cong ty TNHH MTV Nhu. Mai PV Ave. phep 
tham do khoang san vat lieu xcry dung thong thithng tgi khu vuc khong dau gia 
quydn khai dick khoang san; 

Can ca Quylt dinh so 2230/QD-UBND ngay 30/10/2023 cua UBND tinh ve 
viec thanh lap Hai clang therm dinh de an therm do khoang san; 

Can cif Bien ban sa 582/BB-HDTD ngay 29/11/2023 cua UBND tinh ve viec 
therm dinh de On therm do khoang san vat lieu xily dung thong thufing tgi ap Phtthc 
Trung, xa Phu& Vinh, huyen Chau Thanh, tinh Tay Ninh cua Cong ty TNHH 
MTV Nhu. Mai PV; 

Xet Dan de nghi: cap phep them do khoang san ngay 01 tiding 4 nam 2024 
cua Cong ty TNHH MTV Nhu• Mai PV; 

Theo de nghi cua Giam dac Tai nguyen va Moi trtrang tgi Td trinh 
2592/TTr-STNMT ngay 06 thcing 5 nam 2024 vd viec cap giay phep therm do 
khocing sari. 
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QUYET DINH: 

Di&i. 1. Cho phdp Cong ty TNHH MTV Nhu Mai PV, try 	se 316, to 1, 
ap Phu& Trung, xa Phu& Vinh, huyen Chau Thanh, tinh Tay Ninh dugc tham 
d6 vat lieu xay dung thong thuang (set gach ngoi, &At san lap, s6i phitn) tai ap 
Phu& Trung, xa Phu& Vinh, huyen Chau Thanh, tinh Tay Ninh, vii not dung cu 
the nhu sau: 

Dien tich khu vuc than d6: 8,036 ha, dugc gioi han bai cac diem khdp goc 
tir 1 den 37 có toa do xac dinh theo Phu lvc se 1 va Phu lvc se 2 Giay phep nay. 

Th6i gian tham d6: 6,0 thing, ke ter ngay dugc cap gidy phdp. 
Khei lugng ding tic tham do: theo de an tham do da dugc Hoi deng tham 

dinh de an tham do khoang san cua UBND tinh tham dinh va thOng qua. 
Chi phi tham d6: 422.000.000 ang, bang nguen yen tut cep ciia Cong ty (don 

gia ap dung theo cac quy dinh hien hanh czia Nha nu6e). 
Ditu 2. C6ng ty TNHH MTV Nhu Mai PV, co trach nhiem: 
1. N6p le phi cap giay phep tham d6 khoang san va cac khoan phi co lien 

quan theo quy dinh hien hanh. 
2. Lira chgn to chirc có nang luc tien hanh thi cong cong tic tham d6 theo 

quy dinh tai Thong to s6 17/2012/TT-BTNMT ngay 29 thing 11 nam 2012 dia. 
BO truing 136 Tai nguyen va Mei tnr6ng quy dinh ye dieu kien caa to chirc hanh 
nghe tham do khoang san. Thuc hien tham do vat lieu xay dung thong thuong 
theo phuang phap va khei lugng oh De an da dugc UBND tinh chap thuan va 
Dieu 1 dm GiAy phep nay, va theo cac quy dinh khac cua phap lust có lien quan; 
thi cong cac hang mvc cong viec dung quy trinh ky thuat, bao dam an toan lao 
d'Ong, bao ve moi tru6ng; thu thap va tang hgp day du, chinh xac cac tai lieu, ket 
qua than' do; kiem tra va chiu trich nhiem ye khoi lugng, chat lugng va tinh trung 
thuc cua tai lieu thuc t6 thi cong; bao quan luu gift day du cac tai lieu nguyen 
tai lieu thuc t6 có lien quan va cac mL vat dia chat, khoang san theo quy dinh 
hien hanh. 

3. Thong bao ke hoach, thi gian trien khai thi cong cac hang miic eking tic 
tham d6 cho Sa Tai nguyen va Mei tnr6ng tinh Tay Ninh; chiu su kiem tra, giam 
sat quA trinh thi cong he phucmg phap ky thuat va cac hang mvc cong viec oh De 
An dm Se/ Tai nguyen va Mei tru6ng tinh Tay Ninh. 

4. Bao ye tai nguyen khoang san; nghiem cam mgi hoat Ong khai tilde trong 
qua trinh tham d6; neu phat hien cac khoang san khac, phai kip th6i co van ban 
bao cao Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh de xir ly theo quy dinh. 

5. Tien hanh phan tich cac loaf mau tai cac co sa dat tieu chuan VILAS, 
LAS-XD; lam r6 chat lugng, tru lugng vat lieu xay dung thong thu6ng cho mvc 
dich sir dung san lap. Truac khi tien hanh lay mL cong nghe, phai ding ky khei 

• 
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lucing, vi tri, th6i gian, phuang phap lay mau tai Sa Tai nguyen va •Moi tnr6ng 
tinh Tay Ninh de kiem tra ngoai thkrc dia va giam sat thgc hien. 

5. Thkrc hien dung the (10 bao cao dinh ky theo quy dinh hien hanh. 
6. Trinh tham dinh, xet duyet bao cao ket qua tham d6 tai HOi dOng danh gia 

trfr lacing khoang san cua Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh va nOp bao cao vao Luu 
trfr Dia chat theo quy dinh hien hanh. 

Ditu 3. Giay phep nay c6 hieu lgc ke tir ngay 
Hog dOng tham de khoang san theo gitty phep nay, Cong ty TNHH MTV 

Nhu Mai PV chi dugc phep thkrc hien sau khi thong bao chtrang trinh va kh6i 
lucing tham d6 cho SO.  Tai nguyen va MCA tru6ng tinh Tay Ninh va chinh quyen 
dia phuung de phi hop quan VT, kiem tra va xac dinh cg the dien tich, toa dO, m6c 
giai cong trinh tham d6 tai thgc dia./. 

Nei nhig 1  

- CT, cite PCT.UBND tinh; 
- Cong ty TNHI i MTV Nhu' Mai PV; 
- Cuc Khoang san Viet Nam; 
- Chi cuc Khoang san mien Nam; 
- Cac TN&MT; KII&DT; 

NN&PINT; XD; Cong Thtrang; 
- C6ng an tinh; 
- Be Chi huy Quan skr tinh; 
- UBND huyen Chau Thanh; 
- LiDVP; phang KT; 
- Ltru VT.VP.UBND tinh. 

• 
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Phu lvc so 1 
BAN NHAN DAN 
NH TAY NINH 

TOA DO KHU vicrc THAM DO VAT LIEU XAY DUNG 
ONG (SET GACH NGOI, DAT SAN LAP, SOI PHIN), 

OC TRUNG, XA PHUOC VINII, HUYtN CHAU THANK 
TIM TAY NINH 

(Kern theo Gay phep tham do 	q  /GP-UBND 
ngay  20  thcing  5  neim2021-(ctia Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh) 

mini  

goc 

Tip do VN2000 KTT 105° 
30' mut chieu 3° 

z ni  Die 
goc 

T9a d* VN2000 KTT 105° 30' 
mui chicu 3° 

DiOn 
tich 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) (ha) 
1 1 262 338,27 543 811,49 20 1 262 094,76 544 052,87 

8,036 

2 1 262 332,46 543 821,71 21 1 262 091,13 544 020,94 
3 1 262 325,98 543 828,52 22 1 262 076,49 543 906,50 
4 1 262 296,19 543 863,28 23 1 262 020,01 543 908,82 
5 1 262 287,76 543 886,59 24 1 262 041,76 544 061,04 
6 1 262 285,50 543 894,68 25 1 262 043,57 544 086,08 
7 1 262 282,01 543 930,95 26 1 262 024,82 544 086,57 
8 1 262 282,16 543 942,77 27 1 261 090,06 544089,59 
9 1 262 284,09 543 954,66 28 1 261 924,00 543 991,00 

10 1 262 278,56 544 038,59 29 1 261 934,00 543 879,00 
11 1 262 276,17 544 049,36 30 1 262 130,53 543 839,38 
12 1 262 259,99 544 072,60 31 1 262 165,70 543 831,02 
13 1 262 244,75 544 080,78 32 1 262 218,60 543 797,28 
14 1 262 202,16 544 083,26 33 1 262 232,20 543 783,48 
15 1 262 182,37 544 077,01 34 1 262 242,65 543 776,25 
16 1 262 163,01 544 074,61 35 1 262 272,52 543 780,28 
17 1 262 155,14 544 071,13 36 1 262 284,47 543 784,66 
18 1 262 113,47 544 072,35 37 1 262 301,09 543 793,73 
19 1 262 093,62 544 061,69 



Ian U4n 65n 46665.5 Sam re0o.5, Uarc 16 

T` LE 1:5.000 CONG TyANTI# MTV Nilli MAI PV 
,;;t'k''(IA:jz:g)kflortg dcru) 

,•:-* -Cfsn4a 

4. tf,cyf 1 v, WA %Pt 

.7.;::14:171:(4:111:1....:::155L aliffli7 

CS • 

Ngtrali Welt lade: Dinh Thj My Trinh-110 ---  
DdrIc trich Inc ta' tal ban do clia With tInh Tay Ninh 
tsf Ii,st 1:50.000 kinh Myth' true 105,5 do, mtli 3 dd 

BAN NHAN DAN TINH TAY NINH 
TQA DC) CAC DIEM KHEP GOC 

Diem 
goc 

He tna do VN2000, KTT 
105.5 d(1, mui chie-u 3 di) 

X (m) Y (m) 
i 1262 338.27 543 811.49 
2 1262 332.46 543 821.71 
3 1262 325.98 543 828.52 
4 1262 296.19 543 863.28 
5 1262 287.76 543 886.59 
6 1262 285.50 543 894.68 
7 1262 282.01 543 930.95 
8 1262 282.16 543 942.77 
9 1262 284.09 543 954.66 
10 1262 278.56 544 038.59 
11 1262 276.17 544 049.36 
12 1262 259.99 544 072.60 
13 1262 244.75 544 080.78 
14 1262 202.16 544 083.26 
15 1262 182.37 544 077.01 
16 1262 163.01 544 074.61 
17 1262 155.14 544 071.13 
18 1262 113.47 544 072.35 
19 1262 093.62 544 061.69 
20 1262 094.76 544 052.87 
21 1262 091.13 544 020.94 
22 1262 076.49 543 906.50 
23 1262 020.01 543 908.82 
24 1262 041.76 544 061A./4 
25 1262 043.57 544 086.08 
26 1262 024.82 544 086.57 
27 1262 908.74 544 089.60 
28 1262 924.00 543 991.00 
29 1262 934.00 543 879.00 
30 1262 130.53 543 839.38 
31 1262 165.70 543 831.02 
32 1262 218.60 543 797.28 
33 1262 232.20 543 783.48 
34 1262 242.65 543 776.25 
35 1262 272.52 543 780.28 
36 1262 284.47 543 784.66 
37 1262 301.09 543 793.73 

Dien Itch: 8,036 ha 

,  

BAN DO KHU VLSC THAM DO KHOANG SAN 
VAT LIEU XAY DUNG THONG THUONG TAI AP PHUOC TRUNG, XA PHIJOC VINH, HUYtN CHAU THANH, TINH TAY NINA 

(Kim theo Gay phip thArn 06 s69%/GP-UBND cdp ngay 2D / 5 /2024 mia (Jv ban nhan dan Iinh Tay Ninhl 

Phu luc s6 2 

CIIi DAN 

- 	--- Ranh gidi klm virc thain du 
vA dhieu diem g6c 

Kfr hien va 
dien tich thth dart (m2) 

During giao thing 

Wring blnh d8 va 
gia Sri (m) 

Ranh cac thara dat 

Ranh quy hoach khoang san 

Luc% tca dd VN2000, KT trpc 
I 	105,5 dd, mai 	3 dd 

CLN 1-12  
15.961,5 

5 43 44 500 000 

6  43 500 s 44 000 

.62 
000 

060 

" 62 
500 

1011 

Pluick Trung 

XA PHHOC VINH 
anK 1/- 

30 	 21.791,6 

262 

-500 







UY BAN NHAN DAN 	LONG BOA XA HQI CHU NGHTA VItT NAM 
TINH TAY NINH 	 WO 14p - Tu. do - 11#111 phtic 

SiS: 1 8 0/QD-UBND 	 Tay Ninh, ngay 24 tilting 01 nam 2025 

QUYET DINH 
Ve wee phe duy?t Dieu chinh Quy ho#ch sir dung dot den nam 2030 

va Kt hooch sir dung ilk nam 2025 huy?n Chau Thanh, tinh My Ninh 

UY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH 

Can ar Luejt To chic chinh quyen dja phwong ngay 19 thang 6 nam 

Can cz:r Ludt sera doi, be' sung mot so clidu ceta Ludt TO chic Chinh phet 
va Ludt TO chic chinh quydn clia phwang ngay 22 thang 11 Wm 2019; 

Can cir Ludt Quy hoach ngay 24 thang 11 nam 2017; 

Can cer Ludt Ddt dai ngay 18 thing 01 nam 2024; 

Can cti' Ludt sera deli, bo sung mot so didu cUa Ludt aft dai so 
31/2024/QH15, Ludt Nha a so 27/2023/QH15, Ludt Kinh doanh beit dOng san 
so 29/2023/QH15 va Ludt cac to cherc tin dung so 32/2024/QH15 ngay 29 thang 
6 nam 2024; 

Cein cz:r Nght clinh so 102/2024/ND-CP ngay 30 thang 7 nam 2024 ceta 
Chinh phU quy clinh chi ilk thi hanh mot so didu ceta Ludt Deit dai; 

Can cir Quylt dinh so 326/QD-TTg ngay 09/3/2022 ceta Thu twang Chinh 
phet ve viec phan bd chi tieu Quy hoach sir dung dcit quOc gia thai /9) 2021 -
2030, tam nhin din Wm 2050, Ki hoach sir dung dact quOc gia 5 nam 2021-
2025 va Quyit dinh so 227/QD-TTg ngay 12/3/2024 cita Thu twang Chinh phit 
ve viec Didu chinh mot so chi tieu see dung dcit din nam 2025 cluoc The" twang 
Chinh phi phan bo tai Quylt clinh so 326/QD-TTg ngay 09 thcing 3 nam 2022; 

Can cir Quylt clinh so 1736/QD-TTg ngay 29/12/2023 clic t,Thti twang Chinh 
phu phe duyet Quy hoach tinh Tay Ninh that kJ) 2021-2030, tam nhin den nam 
2050; 

Can cer Thong tw so 29/2024/TT-BTNMT ngay 12 'hang 12 nam 2024 
ceta BO Tai nguyen va moi ,tru.oeng quy clinh 	thudt 	clieu chinh quy 
hoach, ke hoach sir clung clot; 

Can cit. Quylt clinh so 3736/QD-UBND ngay 30 thang 12 Win 2021 ceta 
UBND tinh ve viec phe duyet Quy hoach sir dung dcit den nam 2030 huyen Chau 
Thanh, tinh Tay Ninh; 

Can cer Bien ban so 16/BB-UBND ngay 22 thang 01 nam 2025 cua UBND 
tinh; 

2015; 
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Hqn trpg 
nam 2023 

Dien tich 
(ha) 

Tang so 

1.10 
2 

2.1 
2.2 

2.6.1 
2.6.2 
2.6.3 
2.6.4 
2.6.5 
2.6.6 

Xet 
nghi czia UBND huyen Chau Thanh tai Ta trinh so 18/TTY-UBND 

ngay 22 thong 01 nam 2025 va cita Sa Tai nguyen va Moi truOng tai trinh so 680/TTr-STNMT ngay 24 tiding 01 nom 2025. 

QUYET DINH: 

, Dieu 1. Phe du3*. Dieu chinh Quy hoach sir dung dat d6n /lam 2030 va 
Khoach sir citing dAt nsam 2025 huylen Chau Thanh, tinh Tay Ninh vai cac not 
dung chii y6u nht.r sau: 

1. Disn tich, ca cdu cac loai dAt: 

Dieu chinh quy hoach den Om 2030 
Chi tieu sir dung (Lit 

(2) 

TONG DTTN (1+2+3) 
Did 'tong ngh4p 
Ddt 	Itia 
Dat chuyen Oleg 16a 
Dat b'o'ng 16a con lai 
Bat trting cay hang nam khac 
DAL trSng cay lau nam 
Dat rung dac dyng 
Dat rung phong hp 

19.235,49 

17.321,76 
12.090,07 

58.024,66 

5.231,69 
9.732,77 

189,97 

(9) 

100,00 

88,85 
29,85 
20,84 
9,02 

16,77 
33,15 
0,33 

18.293,09 

CAp tinh 
phan 

(ha) 

58.095,48 
50.648,09 
16.133,09 

11.801,24 

189,97 

Cap huy;en 
xfic dinh, 

zac dInh ha 
sung (ha) 

4.331,85 
8.568,25 

-570,82 
-70,82 58.024,66 

18.293,09 

50.077,27 
16.133,09 
11.801,24 
4.331,85 
8.568,25 

Tang 
tich 

(ha 
(7)-(5)+M 

189,97 

Co. 
cau 

(8) 

100,01 

86,3( 
27,8( 
20,34 

7,47 
14,77 
31,53 
0,33 

2.6.7 
2.6.8 
2.6.9 

11,15 

Dat rung san xudt 
Trong do: dat rung san xudt la rims,  to 
nhien  
Dat nuoi tr6ng they san 
Dat than nuoi tap trung 
Dat lam mu6i 

Dat nong nghiep khac 
Oat phi Wang nghilep 
Data tat nong them 
Data tai do thi 
Dat xay dyng try s& ca quan 
DAt qu6c pilot-1g 
Dat an ninh 

Dat xay dung ding trinh sy nghiep 
Dat xay dyng cct so van 116a 
Dat xay dung ca set dich vu xa hoi 
Dat xay dung ca say to 

Dat xay dyng ca set gido dye va dao tao 
Dat xay dyng ca so the dgc, the thao 
Dat xay dyng ca sa khoa hoc va tong nghe 
Dat xay ding co so moi trtrOng 
Dat xay dung ca sa khi ttrgng thOy van 
Dat xay dyng ca so.  ngoai giao 

4.397,09 

3.347,78 

486,18 

190,18 
6.471,22 
1.076,13 

70,99 

29,31 
640,52 

152,40 
16,44 

503,38 

1.100,00 

914,90 

1.370,77 
91,00 
29,00 

658,00 
19,98 

252,74 
45,00 

25,66 
107,98 
50,08 

4.382,00 4.374,59 

3.347,78 

503,38 

1.100,00 

7.447,39 
1.234,00 

500,00 
136,77 
45,02 
14,07 

663,25 

136,02 

914,90 

43,07 

252,74 
60,23 

107,98 
50,08 

25,66 
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STT Chi tieu sir dyng dat 

Hien trong 
nom 2023 Dieu chink quy hooch den nom 2030 

Dien tich 
(ha) 

Co• 
cau 
(%) 

C6p tinh 
pha60)  lli:0 

(ha) 

en Cap huy • 
xac d jnh,x  

xac dInh bo 
sung (ha) 

T6ng s6 
Tong 

diet' tick 
(ha) 

Co 
call 
(%) 

2.6.10 DAt xay dtmg ding trinh str nghi8p khac 5,58 0,01 6,00 6,00 0,01 
2.7 Dat san xuat, kinh doanh phi nong nghi8p 735,76 1,27 1.277,53 1.277,53 2,20 

2.7.1 Dat khu Ong nghi8p 
2.7.2 Dat cum Ong nghi'8p 145,58 0,25 155,06 155,06 0,27 
2.7.3 Dix khu Ong ngh8 thong tin tap trung 
2.7.4 Dat thucmg mai, dich vg 56,68 0,10 91,00 100,07 191,07 0,33 
2.7.5 Dat co' sa san xuat phi nong nghi'8p 306,21 0,53 345,00 100,35 445,35 0,77 
2.7.6 Dat sir dung cho hog dOng khoang san 227,29 0,39 213,00 273,05 486,05 0,84 
2.8 Dat sir dung vao muc dich cong cong 2.481,64 4,28 2.890,09 2.890,09 4,98 

2.8.1 Dat cong trinh giao th8ng 1.249,09 2,15 1.540,48 1.540,48 2,65 
2.8.2 Dat ding trinh thily lgi 1.209,46 2,08 1.234,00 17,91 1.251,91 2,16 
2.8.3 Dat cong trinh cap mac, thoat mac 
2.8.4 Dal cong trinh ph6ng, cho'ng thi8rt tai 

2.8.5 Dat CO di tich ljch sir - van h6a dank 
lam thing canh, di san thien nhi8n 8,43 0,01 27,36 27,36 0,05 

2.8.6 Dat cong trinh xer 11 chat thai 0,42 0,00 16,90 16,90 0,03 

2.8.7 Bat cong trinh nang lugng, chi6u sang 
ding cong 1,60 0,00 4,00 4,00 0,01 

2.8.8 Dat Ong trinh ha tang btru chinh, vien 
thong, cong ngh8 thong tin 1,52 0,00 15,62 15,62 0,03 

2.8.9 Dat chg dan sinh, chq dau midi 10,23 0,02 22,47 22,47 0,04 

2.8.10 0,89 
Dat khu vui chcri, giai tri cong Ong, 
sinh hoot cong ding 0,00 11,35 11,35 0,02 

2.9 Dal ton gido 30,76 0,05 32,23 0,05 32,28 0,06 
2.10 Dat tin ngtrOng 11,47 0,02 11,47 11,47 0,02 

2.11 Dal nghla trang, nha tang lg, cu s6.  hem 
tang, dat cc, sa ltru gig tro cot 102,45 0,18 109,00 10,40 119,40 0,21 

2.12- Dat c6 mat mac chuyen dimg 1.128,14 1,94 1.128,14 1.128,14 1,94 

2.12.1 Dat c•6 mat mite chuyen dung dang ao, 
ho, dam, pha 1,79 0,00 1,79 1,79 0,00 

2.12.2 Dat c6 mat ntrac clang song, ngoi, 
kenh, rich, sued 1.126,35 1,94 1.126,35 1.126,35 1,94 

2.13 ID& phi nong ngh4p khac 2,65 2,65 0,00 
3 DAt chtra sir dyng 

2. Phan kY quy hooch sir clung dot 

STT Chi tieu sii• dyng dat Ma 

Hien trong 
Cac kk hi hooch 	-1 

KS,  d'au, 
den nam 2025 

K57 cuOi, 
din nam 2030 

Dien tick 
(ha) 

Co • cau 
(%) 

Dien tich 
(ha) 

Co 
A cau 

(%) 

Dien tick 

(ha) 

Cu 
cau 
(%) 
(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I flat Wong nghiep NNP 51.553,44 88,85 51.028,60 87,94 50.077,27 86,30 

1.1 flat tr6ng Ifia LUA 17.321,76 29,85 17.089,15 29,45 16.133,09 27,80 
1.1.1 DAt chuyiln tr6ng Ilia LUC 12.090,07 20,84 12.031,23 20,73 11.801,24 20,34 

1.1.2 Dilt tiling Ilia con lai LUK 5.231,69 9,02 5.057,92 8,72 4.331,85 7,47 
1.2 DAt &mg cay hang nam khic HNK 9.732,77 16,77 9.084,80 15,66 8.568,25 14.77 
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STT Chi tieu sir dung drit Ma 

Hien trung 
Cfic 10 ke houch 

KS,  dAu, 
den nam 2025 

Ky cu6i, 
den nam 2030 

Dien tich 
(ha) 

Ca  x cau 
(%) 

Dien tich 
(ha) 

Co  
A 

Call 

(%) 

Dien tich 
(ha) 

Co' 
CaU 

(%) 
1.3 DAt ti4ing cay lau nam CLN 19.235,49 33,15 19.064,93 32,86 18.293,09 31,53 

1.4 DAt rang dac dung RDD 189,97 0,33 189,97 0,33 189,97 0,33 

1.5 DAt rang pilot-1g he RPH 

1.6 Dat rang san xuat RSX 4.397,09 7,58 4.374,64 7,54 4.374,59 7,54 

!'rang clo: clth rirng sat? XIII; 1 la rung Iv nhien RSN 3.347,78 5,77 3.347,78 5,77 3.347,78 5, 77 

1.7 Dat nuoi trong they san NTS 486,18 0,84 482,16 0,83 503,38 0,87 

1.8 DAt clan nai t§p trung CNT 267,34 0,46 1.100,00 1,90 

1.9 Dat lam muoi LMU 

1.10 Dat nag nghiep khac NKH 190,18 0,33 475,61 0,82 914,90 1,58 

2 DAt phi nag nghiep PNN 6.471,22 11,15 6.996,06 12,06 7.947,39 13,70 

2.1 Dat a tai nong thon ONT 1.076,13 1,85 1.172,06 2,02 1.370,77 2,36 

2.2 Dit a tai do thi ODT 70,99 0,12 75,91 0,13 136,02 0,23 

2.3 Dat xay dung tru sa cor quan TSC 29,31 0,05 37,92 0,07 43,07 0,07 

2.4 DAt quOc pheng CQP 640,52 1,10 643,84 1,11 663,25 1,14 

2.5 Dat an ninh CAN 11,65 0,02 17,02 0,03 19,98 0,03 

2.6 DAt xay dung ding trinh sir nghiep DSN 152,40 0,26 159,09 0,27 252,74 0,44 

2.6.1 DAt xay dung cor sa van ha DVH 16,44 0,03 41,13 0,07 60,23 0,10 

2.6.2 DAt xay dung ca sa dich vu xa hiji DXH 2,38 0,24 2,38 

2.6.3 DAt xay dung ca sa y to DYT 7,40 0,01 7,16 0,01 25,66 0,04 

2.6.4 DAt Ay dung ca sa giao due va dao tao DGD 76,14 0,13 71,05 0,12 107,98 0,19 

2.6.5 Dat xay dung ca sec the duc, the thao DTT 35,95 0,06 33,53 0,06 50,08 0,09 

2.6.6 DAt xay dung ca sa khoa hoc va cOng nghe DKH 8,51 0,01 0,41 0,41 

2.6.7 DAt xay dung ca sa mai truang DMT 

2.6.8 DAt Ay dung ca sa khi Wong thay van DKT 

2.6.9 DAt xay dung ca so ngoai giao DNG 

2.6.10 DAt xay dung ding trinh su nghiep khac DSK 5,58 0,01 5,57 0,01 6,00 0,01 

2.7 DAt san xuat, kinh doanh phi /tong nghiep CSK 735,76 1,27 975,96 1,68 1.277,53 2,20 

2.7.1 DAt khu Ong nghiep SKK 

2.7.2 Dat cum Ong nghiep SKN 145,58 0,25 220,58 0,38 155,06 0,27 

2.7.3 DAt khu Ong nghe thong tin Cap trung SCT 

2.7.4 DAt &rang mai, dich At TMD 56,68 0,10 88,33 0,15 191,07 0,33 

2.7.5 DAt ca so,  san xuAt phi 'tong nghiep SKC 306,21 0,53 364,30 0,63 445,35 0,77 

2.7.6 DAt sir dung cho hoat dOng khoang san SKS 227,29 0,39 302,75 0,52 486,05 0,84 

2.8 DAt sir dung vao muc dich ding cOng CCC 2.481,64 4,28 2.642,11 4,55 2.890,09 4,98 

2.8.1 DAt Ong trinh giao thong DGT 1.249,09 2,15 1.318,83 2,27 1.540,48 2,65 

2.8.2 DAt Ong trinh they lqi DTL 1.209,46 2,08 1.278,51 2,20 1.251,91 2,16 

2.8.3 DAt ding trinh cap nuac, that ntrac DCT 

2.8.4 DAt cong trinh phong, ch6ng thien tai DPC 

2.8.5 DAt c6 di tich Lich sir -van ha danh lam ., thang cash, di sin Chien nhien DDD 8,43 0,01 25,40 0,04 27,36 0,05 

2.8.6 DAt cong trinh )(illy chat thai DRA 0,42 2,40 16,90 0,03 

2.8.7 Dat cOng trinh nang krong, chieu sang cong Ong DNL 1,60 2,88 4,00 0,01 

2.8.8 DAt cong trinh ha tang btru chinh, vin thong, 
cong ngh'e thong tin DBV 1.52 1,47 15,62 0,03 

2.8.9 DAt chg dan sinh, cho dau moi DCH 10,23 0,02 10,27 0,02 22,47 0,04 
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STT Chi Hen sir dyng (tit Ma 

Hi§n trang 
Cac kk ki hoach 

Kk dau, 
din nam 2025 

Ki call, 
din Om 2030 

Dq n tich 
(ha) 

Co 
4 cau 

(%) 

Dien tich 
(ha) 

Co cAu  

(%) 

DiOn tick 
(ha) 

Co .,!.. cau 
(%) 

2.8.10 Dat khu vui choi, giai tri Ong tong, sinh hoot 
cOng ding DKV 0,89 2,35 11,35 0,02 

2.9 Dat ton giao TON 30,76 0,05 31,98 0,06 32,28 0,06 
2.10 Dat tin ngtring TIN 11,47 0,02 11,47 0,02 11,47 0,02 
2.11  Bat nghia trang, nha tang a, cc, se) h6a tang, 

dot co sa luu gia tro c6t NTD 102,45 0,18 100,56 0,17 119,40 0,21 

2.12 Dat c6 mat ntrac chuyen dung TVC 1.128,14 1,94 1.128,14 1,94 1.128,14 1,94 

2.12.1 Dal co mat nuac chuyen dimg clang ao, h6, 
dam, pha 

iviNc  1,79 1,79 1,79 

2.12.2 Bit co mat mac dang song, nen, kanh, rach, su6i SON 1.126,35 1,94 1.126,35 1,94 1.126,35 1,94 
2.13 Dat phi neng nghiOp khic PNK 2,65 
3 Dat chua sa• dyng csD 

Dieu 2. Pile duy't Ke hoach sir dpng dAt nam 2025 huyen Chau Thanh 
yeti cac chi tieu chu yeu nhtr sau: 

2.1. Phan 1)6 dien tich cac loai chat trong nam Ice hoach: 

ADMIN
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STT Chi ti'eu sir dyng diit Ma die 
(h
n 

 a) 
ti ch 

Tong Phan theo don vi hanh chinh 
TT- 

Chau 
Thanh 

Tri 
Binh 

Thai 
Binh 

Deng 
Khol 

Rao 
Dirac 

Phux`rc 
Vinh 

Thanh 
Dien 

Long 
Vinh 

Ninh 
Dien 

Thanh 
Long Ma Mil Him 

Th9nh 
Bien 
Gild An Binh An 

TONG DTTN (1+2+3) 58.024,66 680,50 2.120,93 2.966,04 3.546,01 3.581,64 7.356,77 2.421,21 3.212,66 8.423,40 6.751,96 3.987,78 3.497,87 3.621,65 2.184,24 3.67 
1 Dat n8ng nghiep NNP 51.028,60 459,17 1.787,43 1.968,53 3.193,38 3.183,36 6.676,82 1.875,60 2.794,57 7.768,17 6.051,49 3.610,23 3.239,13 3.265,25 1.877,99 3.27 

1.1 Dat tAng hia LUA 17.089,15 17,38 1.097,52 757,74 1.309,56 1.317,95 1.672,48 1.192,33 1.645,27 1.730,84 405,87 1.164,13 1.155,91 1.796,85 1.089,22 73. 
1.1.1 Bit chuyen tr6ng lila LUC 12.031,23 4,96 957,68 512,73 698,08 1.084,32 1.443,37 1.171,16 1.281,34 743,20 152,46 1.009,00 737,39 1.357,80 799,76 7 
1.1.2 Bat tr6ng ltla con la( LUK 5.057,92 12,42 139,84 245,01 611,48 233,63 229,11 21,17 363,93 987,64 253,41 155,13 418,52 439,05 289,46 65: 
1.2 DAt tr6ng cay hang nam khac HNK 9.084,80 207,77 187,06 166,39 447,12 871,93 353,18 34,09 234,48 2.342,35 2.361,17 238,95 450,90 537,94 159,45 49: 
1.3 Dat tr6ng cay lau nam CLN 19.064,93 231,04 444,15 955,13 1.336,38 968,26 3.138,26 567,95 866,62 2.281,11 2.937,87 816,99 1.056,61 886,88 556,95 2.02( 
1.4 Dat rung dac dung RDD 189,97 189,97 
1.5 Dal rung pitting h6 RPH 
1.6 Dal rung sin xuat RSX 4.374,64 1.456,46 1.313,81 1.282,97 321,40 

Trong do: cleft rang scin xueit la 
?ling iv nhien RSN 3.347,78 769,79 1.083,49 1.202,27 292,23 

1.7 Dit nuoi tr6ng thity san NTS 482,16 2,98 39,73 44,23 73,62 17,61 17,10 72,03 35,77 35,82 21,05 21,94 14,74 9,13 57,94 1 E 
1.8 Dat char nue( tap trung CNT 267,34 17,72 3,00 3,00 4,00 36,80 8,00 4,00 44,39 42,74 35,29 29,90 23,50 6,00 S 
1.9 Dit lam muSi LMU 
1.10 Dal Ong nghip Ude NKH 475,61 1,25 42,04 23,70 3,61 2,54 1,20 8,43 19,85 282,79 49,96 19,70 10,95 8,43 1 

2 Bat phi tiling nghiep PNN 6.996,06 221,33 333,50 997,51 352,63 398,28 679,95 545,61 418,09 655,23 700,47 377,55 258,74 356,40 306,25 394 
2.1 Dat a t4i nOng them ONT 1.172,06 71,54 164,70 99,78 76,03 91,58 169,39 58,39 63,70 106,72 36,37 32,31 42,04 69,75 85 
2.2 Bat er tai d8 thi ODT 75,91 75,91 
2.3 Bat xay dung trn sa ca quan TSC 37,92 5,20 1,33 3,53 1,97 0,98 2,76 1,50 0,90 6,08 4,25 2,52 3,54 0,95 1,70 0 
2.4 Dit qufic phOng CQP 643,84 11,55 577,91 3,00 0,98 11,09 32,49 0,05 0,70 6,07 
2.5 Bit an ninh CAN 17,02 2,64 9,72 1,50 1,50 1,50 0 
2.6 Dat xay cltrng c6ng trinhstr ngh4 DSN 159,09 9,71 10,36 37,37 9,05 7,06 12,30 11,76 7,18 6,94 10,24 4,85 8,46 12,55 4,48 6 

2.6.1 Bat Ay dpng ca stY van Ma DVH 41,13 2,74 0,79 13,59 1,36 3,13 2,73 4,21 1,29 1,35 2,34 0,38 2,15 1,72 1,16 2 
2.6.2 Dal Ay dtmg cases dich IN xa hOi DXH 0,24 0,24 
2.6.3 DAt xay dung co sa y t6 DYT 7,16 1,75 0,12 1,71 0,19 0,07 0,41 0,20 0,46 0,43 0,29 0,40 0,49 0,21 0,11 0 
2.6.4 Dat xay dung car kr gido dtic va dao t4o DGD 71,05 5,08 1,33 17,95 5,72 2,31 5,16 6,34 4,33 3,28 5,02 2,97 2,89 4,20 1,91 2 
2.6.5 DAL Ay dung ccr sec Ma du; di thao DTT 33,53 0,09 8,12 3,58 1,73 1,55 2,98 1,01 0,70 1,88 2,59 0,74 2,93 3,46 1,30 0 
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STT Chi tieu sir dung dat Ma 
TOng 

dien tick 
(ha) 

Phan theo don vi hank chink 
Tr. 

Chau 
Thank 

Tri 
Binh 

Thai 
Binh 

Bang 
Kki.11 

Ihio 
DuOc 

Phu&c 
Vinh 

Thank 
Dien 

Long 
Vinh 

Ninh 
Dien 

Thank 
Long Him Hoi 

• 
Hoa 

Thank 
Bien 
Giol 

, 
An Binh An 

2.6.6 Dat xay dtmg co soy khoa h9c va 
ding nghe DKH 0,41 0,20 0,21 

2.6.7 Dat xay dung co so mei truing DMT 

2.6.8 Dat xay clang co s& khi along thily van DKT 

2.6.9 Dat xay dung co so.  ngoai giao DNG 

2.6.10 Dal. xay dtmg °Ong trinh str nghiep khac DS K 5,57 0,05 0,10 0,05 0,81 0,40 0,36 2,96 I 
2.7 Dat san xuat, kinh doanh phi tieing nghiep CSK 975,96 51,90 33,79 29,14 11,64 31,58 126,85 81,92 67,35 185,57 170,76 81,23 22,01 6,12 47,45 2: 

2.7.1 Dat khu cong nghiep SKK 

2.7.2 Dat cum ding nghiep SKN 220,58 28,59 50,08 111,93 29,98 
2.7.3 Dat khu clang nghe thong tin tip trung SCT 

2.7.4 Dat thuang mai, dich vu TMD 88,33 19,19 13,02 4,82 4,26 0,96 2,42 22,17 1,27 3,07 5,97 1,83 0,80 5,10 2,02 I 2.7.5 Dat co soy san xuat phi nong nghiep SKC 364,30 32,41 3,37 24,32 7,38 10,60 84,43 31,16 24,61 75,45 22,43 18,07 4,21 1,02 5,99 lf 2.7.6 ID& sir dung cho Moat d'Ong khoang san SKS 302,75 0,30 17,40 20,02 40,00 41,47 56,97 30,43 31,35 17,00 39,44 1 2.8 Dat sir dung vao muc dich ding cOng CCC 2.642,11 56,13 122,34 161,78 211,42 201,38 259,61 152,84 136,87 278,92 312,11 124,48 131,95 164,20 108,80 21c 2.8.1 Dat ding trinh giao thong DGT 1.318,83 46,33 50,41 73,78 79,32 82,36 138,87 84,56 75,17 161,08 166,21 63,48 83,49 76,53 49,83 8; 2.8.2 Dal Ong trinh they lgi DTL 1.278,51 6,79 70,50 85,80 113,19 115,66 119,43 64,39 61,33 117,31 142,97 60,34 46,11 85,10 58,82 13( 
2.8.3 Dat ding trinh cap nuac, Moat ntrac DCT 

2.8.4 Dal cong trinh phong, thong Mien tai DPC 

2.8.5 Dal co di tick lich sir - van him danh 
earth, di san  thien nhien DDD lam thang ea 18,82 25,40 2,14 2,33 0,17 1,03 0,12 0,31 0,48 

2.8.6 Dat Ong trinh xir ly chat thai DRA 2,40 1,20 0,78 0,42 
2.8.7  Dat cong birth n5na lugng, chieu 

sang ding Ong DNL 2,88 0,13 0,15 1,58 0,08 0,04 0,04 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 C 

2.8.8 Dat cong trinh ha tang btru chink, 
vien thong, cone. nghe thong tin DBV 1,47 0,37 0,08 0,05 0,01 0,18 0,29 0,02 0,02 0,02 0,22 0,03 0,04 0,02 C 

2.8.9 Dat chg clan sinh. chg dal' m6i DCH 10,27 0,23 0,81 0.81 1,73 0,20 0,24 0,94 2.31 2,13 C 
2.8.10DKV 

Dat khu 	viii 	dial, 	giai 	tri Ong 
Ong, sink float Ong done  2.35 0,14 0,57 0,18 1,46 

2.9 Dat ton 2ii.10 TON 31,98 3,99 1,21 4.44 2,97 2,03 0,73 3,78 3,33 3,59 1,58 1,95 0,65 1 
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An Binh An ( 

0,33 

7,40 6 

65,69 	40 

65,69 40, 

STT Chi lieu sii• dung Tit :‘15 
Ting 

din (hooch 
(ha) 

Phan theo don vi hanh child' 
TT. 

Chu 
Thanh  

TI•1 
Binh 

Thai 
Binh 

Ding 
Kheri 

Hao 
Dirk 

Phirere 
Vinh 

Thanh 
Dien 

Long 
Vinh 

Ninh 
Dien 

Thank 
Long 

TT, 	T., „. 
a -C" 

Rea 
Thanh 

Bien 
GO 

2.10 Dit tin ngtrang TIN 11,47 0,02 0,14 4,89 0,26 4,12 0,65 0,37 0,09 0,19 
2.11 NTI) 

frit nghia tang, nha tangle, ca se( Ilea 
tang, dit car so km gia tro cot 100,56 4,28 3,20 15,59 4,26 .12,12 3,92 11,88 3,04 7,01 10,77 3,33 1,00 6,42 

2.12 Dal c6 mat nuem chuyen dung TVC 1.128,14 89,59 3,05 3,65 66,84 181,22 98,70 143,71 90,72 47,95 121,45 56,82 118,05 
2.12.1 Dat co mat ntrac chuyen dung dang 

• ao, hO, dim, phd MNC 1,79 0,60 1,19 

2'121  
Bit co mat mit dung song, ngoi, 
kenh, rack, su6i SON 1.126,35 88,99 3,05 3,65 66,84 181,22 98,70 143,71 90,72 46,76 I 2 L45 56.82 118,05 

2.13 Dit phi tieing nghiep khac PNK 

3 Di( china sir citing CSD 
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2.2. IK_" ho?ch chuy6n mvc dich sir dung dAt nam 2025 

STT Chi tieu Si./ dung dAt Ma Tong 
Bien tich 

Dien tich philn  theo do'n vi Ilan!) chinh 
TT. 

Chau 
Thanh 

Tri 
Binh 

Thai 
Binh 

Deng 
KW 

Hao 
Du& 

Plunk 
Vinh 

Thanh 
Dien 

Long 
Vinh 

Ninh 
Dien An Co'  

Thank 
Long 

Him 
Ii(ii 

flea 
Thanh 

Bien 
Gioi 

An 
Binh 

1 Chuyen dAt nong nghiep chuyin 
	 sang dat phi ming nghiep NNP/PNN 421,41 11,36 22,52 17,90 12,50 17,73 34,76 28,20 23,82 26,22 128,94 26,78 24,14 34,59 7,45 4,50 

Thong do: 

1.1 Dat trt'ing Ilia LUA/PNN 93,65 4,25 3,49 3,02 3,40 2,55 6,14 5,94 17,74 13,07 8,84 5,60 5,47 10,15 2,29 1,70 
1.2 DAt tr6ng cay hAng nam khac HNK/PNN 166,86 3,04 5,02 . 	1,85 3,30 4,32 11,19 11,62 3,76 2,37 93,77 8,11 1,68 13,69 1,74 1,40 
1.3 D'At trong cay lau narn CLN/PNN 126,87 4,02 5,66 12;93 5,21 10,36 10,37 10,54 2,22 3,98 26,23 6,27 14,44 10,65 2,69 1,30 
1.4 Dat rung san xuat RSX/PNN 22,50 

.. 	. 
6,70 6,70 6,70 2,40 

1.5 Dat nuoi trong thuY sail NTS/PNN 11,53 0,05 8,35 . 0,10 0,59 0,50 0,36 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,73 0,10 
2 Chuyen dei co eau sir dung dAt 

trong not bi) dAt NN 77,51 11,93 2,52 2,95 2,80 4,21 2,17 4,47 6,04 8,66 7,27 12,44 5,43 3,52 3,10 
Trong do: 

2
'
1 ChuyOn dat tro'ng loa sang loaf (tat 

khac trong nhOm (fat !tong nghiap LUMNINP 77,51 11,93 2,52 2,95 2,80 4,21 2,17 4,47 6,04 8,66 7,27 12,44 5,43 3,52 3,10 

3 

Chuy& cac loci (Lit kink sang 
dat elfin 	nail tap trung kiii 
thtrc hien cac dkr an chin nuoi 
trip trung quy me 16-n 

MHT/CNT 267,34 17,72 3,00 3,00 4,00 36,80 8,00 4,00 44,39 42,74 35,29 29,90 23,50 6,00 9,00 

4 Chuyen doi co* eau sir dung dAt 
trong not bili dAt phi nong nghiep 12,96 0,02 3,96 6,23 1,06 1,07 0,01 0,36 0,12 0,11 0,02 

4.1  Dat phi [tong nghiep khong phai 
	 la dat a chuyen sang data MHT/OTC 8,85 0,02 1,00 6,23 1,07 0,01 0,27 0,12 0,11 0,02 

4.2 
Chuyan dat xay dtmg cons trinh 
sir nghiep sang oat san xuat, kink 
	doanh phi Ming nghiep 

MHT/CSK 0,19 0,19 

4.3 
 

Chuyan dat xay dung cong trinh 
cong cong có muc dich kinh 
doanh sang dat san xuat, kink 
doanh phi Ming nghiep 

MHT/CSK 1,15 1,06 0,09 

4.4 

Chuyen (tat san xuat, kinh doanh 
phi ruing nghiep khong phai dat 
thuang mai, dich vu sang dat 
	among mai, dich vu 

MHT/TMD 2,77 2,77 
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Dieu 3. Can cir vao Dieu 1 va Dieu 2 cila Quyet dinh nay, Sir Tai nguyen va 

Moi truing, UBND huyen Chau Thanh c6 trach nhiem to chile dux hien cac 
ding viec sau: 

, 1. SO Tai nguyen va Moi truing c6 trach nhiem tham muu thu h8i ddt, giao 
dat, cho thue dat, chuyen 'nue dich sir dung cut theo dung quy hoach, ke hoach sir 
dung dat da dugc phe duyet. 

2. UBND huyen Chau Thanh c6 trach nhiem: 

- COng bo cong khai quy hoach, ke hoach sir dung dat theo dung quy dinh 
eita phap lulat ve dat dai; 

- Thkrc hien thu Woi ddt, giao ddt, cho thue ddt, chuyen muc dich sir dung ddt 
theo dung quy hoach, ke hoach sir dung dat da dtrqc duyet; 

- To chirc ki'em tra thuong xuyen viec thkrc hien quy hoach, ke hoach sir 
dung dat. 

Dieu 4. Chinn Van phong UBND tinh, Giam d6c Soy Tai nguyen va Moi 
truing, Chu tich UBND huyen Chau Thanh, Thu truing cac soy, ban, nganh va 
cac to chirc, ca nhan c6 lien quan can cuQuyet dinh thkrc hien, ke tir ngay 14/. 

Van phong UBND tinh chin trach nhiem dang tai Quy6t dinh nay len ding 
thong tin dien tir cua UBND tinh./.1) 

/tx 

Nai  nit(un 
- Nhtr Dieu 4; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- LD VP UBND tinh; 
- Ltru: VT. 	41/ 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH TAY NINH 

S6: 4/10g /UBND-KT 
V/v: DNTN Nhu Mai PV xin chi" twang 

nhan chuyen nhuvrig QSD dat nong nghi0 
cua h0 gia dinh, ca nhan de thirc hien 

du an dau to phi 'long nghi0 

LONG HOA XA HQI CHU NGHIA 'VIET NAM 
DO lap - Tv do - Hph pluic 

Tay Ninh, ngay 	thong 4 nom 2023 

Kinh gir
' - So Tai nguyen va Moi throng; 

- So Ke hooch va Dau tu; 
- UBND huyen Chau Thanh; 
- DNTN Nhu Mai PV. 

Qua xem xet Bao cao s6 1628/BC-STNMT ngay 16 thong 3 nom 2023 dm 
SO Tai nguyen va Mai tnrang ve viec DNTN Nhu Mai PV xin chit trucmg nhan 
chuyen nhugng quyen sir dung dat nong nghiep cua h6 gia dinh, ca nhan de thuc 
hien du an d'Au tu phi nong nghiep, Chu tich, cac Pho Chu tich UBND tinh hspp co 

kien nhu sau (Bien ban so 139/BB-UBND ngay 04/4/2023 ctia UBND tinh): 

- Doris y chit trucmg cho DNTN Nhu Mai PV nhan chuyen nhuqg quyen 
sir dung dat nong nghiep cua h0 gia dinh, ca nhan de thuc hien du an dau tu phi 
ruing nghiep theo de xuat cua So Tai nguyen va M6i tFuZing tai Bap cao so 
2038/BC-STNMT. Chu trucmg nhan chuyen nhumg quyen sir dung dat nay c6 
thai han thuc hien la 36 thong, ke tix ngay 

- Giao SO Tai nguyen va Mei tnrang va cac don vi co lien quan huOng clan 
DNTN Nhu Mai PV thgc hien thit tuc tiep theo dimg quy dinh. 

Thu truOng cac don vi co lien quan thuc hien y kien cim UBND tinh./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

CHU TIC 

Nol nhOn• 
- Nhu ten; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- Lanh dao VP UBND tinh; 
- Ltru: VT, KT.oin.i.) 

C 



UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA H0I CHU NGILIA VAZT NAM 
TiNH TAY NINH 	 D(ic 14p - Tv do -11#nh pluic 

s6 4 	/Q1)-U13NI) 
	Tay Ninh, ngay 11 1-i thong 	nam 2025 

QUYET DINH 
Vc viec phe duy't trir luvng khoang san dm Cong ty TNHH MTV Nhtr Mai 

PV trong "13ao cao ket qua than' do khoang san vat lieu xay dung thong 
thtrOng (set lam gach, soi phtin, dat san lap) tai tip Phithc Trung, 

xa Phu& Vinh, huy0 Chau Thanh, tinh Tay Ninh" 
(Trit luring tinh din thong 06/2024) 

tY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH 

Can cu Luat To chziv chinh quyin dia phuang ngay 19 thong 02 nam 2025; 
Can Luat Khoang san ngay 17 thong 11 nam 2010; 
Can cu Nght dinh sa 158/2016/ND-CP ngay 29 thong 11 nam 2016 ciia 

Chinh pith quy dinh chi tilt thi hanh mat so diiu cua Luat Khoang san; 
Can cu Nghl dinh so 22/2023/ND-CP ngay 12 thing 5 nam 2023 clia Chinh is,,  i 

viec seta dai, bO sung mat so diiu cUa ceic Nght dinh lien quan din hoat 
clang kinh doanh trong linh vgc tai nguyen va mai trizerng; 

Quyit dinh so 1736/QD-TTg ngay 29/12/2023 cica Thu twang Chinh phic ve 
viec phe duyet Quy hooch tinh Tay Ninh thol kS, 2021-2030, tam nhin din nam 
2050; 

Can cet Thong tw so 53/2013/TT-BTNMT ngay 30 thong 12 nam 2013 cica 
136 truing Bo Tai nguyen va Mai truing vI viec quy dinh to chik va hog( eking 
cUa Hai d'ang tham dinh di an tham do khoang san. 

Can cir Thong tu se; 45/2016/TT — BTIVMT ngay 26 thong 12 nam 2016 cica 
130 truing Bo Tai nguyen va Mai truing, Quy dinh vI di an tham do khoang san, 
dang cUa mo khoang san va mau boo cao kit qua hoat &Ong khoang san, mau van 
ban trong ho sa cap phep hoat &Ong khoang san, ho sa phe duyet fret luting khoang 
san, trinh tu, thic tic clang ceta mó kho6ng san; 

Can cti. Thong tu• so 51/2017/TT-BTNMT ngay 30 thong 11 nam 2017 cUa 
BO truOng BO Tai nguyen pa Mai truing vI viec be; sung mot so dieu cica Thong 
tu. so 45/2016/T7-BTNMT ngay 26 thcing 12 nam 2016 czia BO Tai nguyen va Mai 
trwang quy dinh vI Di an tham do khoang san, clang cU•a mo khoang san va mau 
13ao cao kit qua hoat &Ong khoang san, mau van ban trong ha sa cap phip howl 
Ong khoang san, ha sa phe duyet tru luting khoang san; trinh thU tic dong 
ceta mó khoang san; 
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Can CI:4' QuyEt dinh se 1599/QD-UBND ngay 26 thong 6 nom 2018 ciia 
UBND tinh ve viec phe duyet khu -vyc cam hoot d Ong khoang san, khu vyc tam 
thai cam hoat Ong khoang san tren cilia ban tinh Tay Ninh; 

Can cir QuyEt dinh so 3172/QD-UBND ngay 26 thong 12 nom 2018 act 
UBND tinh phe duyet quy hooch tham do, khai that, szc dyng khoang san lam vat 
lieu xay dyng thong Eluding vet than bitn tinh Tay Ninh dEn nom 2025, tam nhin 
d'En nom 2035; 

Can cu. QuyEt dinh se 592/QD-UBND ngay 15 [hang 3 nom 2021 cica UBND 
tinh ve viec phe duyet cac khuvyc khong cldu gia quyen khai iliac khoang san tren 
ilia ban tinh Tay Ninh giai doan 2021-2025; 

Can cit. QuyEt dinh so 1782/QD-UBND ngay 24 timing 9 nom 2024 cita 
UBND tinh vE viec phe duyet DE an tham do, khai that, sir dyng khoOng san lam 
vat lieu xay dyng thong thyong va than him tinh Tay Ninh din nom 2030, tam 
nhin dEn nom 2050; 

Can cit. KE hooch se 1045/KH- UBND ngay 28 thong 3 nom 2025 cilia UBND 
tinh vE viec triEn khai thyc hien DE On tham do khai that, sit dung khoang san 
lam VLXD thong thwong va than bim tinh Tay Ninh dEn nom 2030, tam nhin din 
nom 2050; 

Can cit. KE hooch so 1046/KH-UBND ngay 28 !hang 3 nom 2025 cita UBND 
tinh vE viec khai that, sir dyng khoang san, lam vat lieu xay dyng thong thwerng 
va than bim tinh Tay Ninh giai cloczn 2025-2026; 

Can cu Cong van se 1108/UBND-KT ngay 14 thong 4 nom 2023 cita UBND 
tinh vE viec Cong ty TNIIII MTV Nhu Mai PV xin chic truang nhan chuyEn nhugng 
QSD dat nong nghiep cua ho gia dinh, CO nhan de thyr hien du On cidu ty phi 
nong nghiep. 

Can cit. Ging van se 3118/UBND-KT ngay 02 th6ng 10 nom 2023 ciia UBND 
tinh vE viec chip thuan chic trumg cho Cong ty TNHI-I MTV IVInt Mai PV dugt 
phep tham do khoang san vat lieu xay dyng thong thuo.ng tai khu vyr khong d du 
gici quyen khai that khoang san; 

Can cu Gicry phep tham do khocing san vat lieu thy dyng thong thyong se 
976/GP-UBND ngay 20 timing 5 nom 2024 ciia UBND tinh cap cho Cong ty 
TNHH MTV Nhy Mai PV tai cip Phwóc Trung, xa Phuov Vinh, huyen Chau Thanh, 
tinh Tay Ninh; 

Can cu Bien ban hop thcim dinh sd 288/BB-HDTD ngay 23 thong 7 nom 2024 
cita frei deng to van ky thuat boo coo kEt qua tham do frit' luvng khoang san cua 
COng ty TNHH MTV Nhy Mai PV trong "Bcio coo kit qua tham do khocing sari 
vat lieu xay dyng thong thydeng (set lam ggch, sot phitn, ddt san 	tai ap Phu& 
Trung, xa Phuor Vinh, huyen Chau Thanh, tinh Tay Ninh". 
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Xet Don de nghi cua Cong ty TNHH MTV Nhu• Mai PV ve vice phe duyet frit 
hrong khoang san vat lieu xay dyng thong thicong (set lam gach, soi phYn, ekit san 
kip) tai "tip PhuO'c Trung, xa Phwac Vinh, huyen Chau Thanh, tinh Tay Ninh va ha 
sce kem theo; 

Theo di nght cua Giam doc Nong nghiip va Mai truOng tai Ter trinh so 
1088/TTr-SNNMT ngay 31 Chang 3 nam 2025 14' vice phe duyit Ira luting khoang 
san cua Cong ty TNTIN MTV Nhu• Mai PV trong "13ao cao kit qua Main do khoeing 
san vat lieu xay dyng thong thwang (set lam gach, soi phial, &it san lcip) tai tip 
Phu& Trung, xei Plurac Vinh, huyen Chau Thanh, tinh Tay Ninh" (Tra luting tinh 
din (hang 06/2024). 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duyet tit lugng khoang san trong "13do cao ket qua tham do 
khoang san mo vat lieu xay dtmg th6ng thueng (set lam gach, soi phim, dat san 
lAp) tai .p Phugc Trung, xa Phuac Vinh, huyen Chau Thanh, tinh Tay Ninh", 
not dung nhu sau: 

1. Dien tich khuvgc tharn do, phe duyet tra lugng la 8,036ha, ce toa d6 xac 
dinh tai Phu luc s6 01 WI Binh d6 phun khei trir lugng kern theo Quyet dinh nay. 

2. Cong nhan 	lugng khoang san vat lieu xay dung thong thuong (set lam 
gach, soi phun, dAt san lAp) da tinh trong bao cao: 

- Tong 	luting dia chAt cAp 121 va 122 toan m6 tinh den cote -1,7m la 
557.941 m3  (nguyen khei), cu the: 

+ lugng dAt san lap la: 60.111 m3. 
+ Tn1 lugng dat soi phun la 231.932 m3. 
+ Trur lugng dat set lam gach la 265.898 m3. 
- 'Tong try lugng dugc phep huy dOng vao thiet ke khai thac cho town me la 

484.387 m3  (nguyen lch6i), tuong Ung 581.749 m3  (nguyen khai). Trong do: 
+ Trti lugng dat san lap la: 56.276 m3  (nguyen khei), tuang Ung 67.588 m3  

(nguyen khai). 
+ Tn./ lugng dat soi phim la 207.816 m3  (nguyen khoi), tucmg img 249.587 

m3  (nguyen khai). 
+ Trt/ lugng dat set lam gach la: 220.295 m3  (nguyen kh6i), tuong ung 

264.574 m3  (nguyen khai). 
- Tong tra lugng china be( bao va tru bao ve bar moong la 73.554 m3. 
- IIe se ner raj (quy d6i nguyen khei sang nguyen khai): 1,201 
3. Mire sau cac khei trig lugng phe duyet: Nha Phu luc s6 02 kern theo. 
'frit lugng va tai nguyen khoang san set lam gach, soi phun, &it san lap dm 

timg khoi, cAp dugc thong ke chi tiet tai Phu luc s'6 02 kern theo Quyat dinh nay. 
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Di&it 2. Cac tai li6u cua Bac cao nay la co so. (16 sir dung cho vice lap diy an 
d'au to khai thadthiet kc khai thac m6 va giao n6p luu tri dia chAt thco quy dinh. 

Prong qua trinh khai thac, sir dung khoang san can xcm xet cac y  kin gOp 

caa cac chuyen gia chuyen sau, cac Sec Nganh có lien quan va y kien cua So. Nong 

nghi'ep va Moi tru6ng. 
DiCu 3. Trach nhi'em thi hanh 
1. Quyet dinh có hi6u hyc tir ngay 14 ban hanh. 
2. Thii tnrOng cac co quan, dan vi co lien quan chin trach nhi'em thi hanh 

quy6t dinh thi hanh./. 

Noi nh(in: 	(4. 
- CT, cac PCT.UBND tinh; 
- Cuc Khoang san Vi6t Nam; 
- Chi cue Khoing san mien Nam; 
-Nhu diet' 3; 
- SO NN-MT; SO XD; SO CT; 
- SO TC; C6ng an tinh; 	

0  N 

- 130 Chi huy Quart su tinh; 	 /4141/Pkt. %
4  - UBND huy6n Chau Thanh; 

- Cong ty TNHH MTV Nhu Mai PV; r_us,  
- 116i dOng danh gia tit lugng quoc gia; 	

z  - TT Thong tin Luu tit dia. chAt; 	 6.0  
- Lanh dao VP.UBND tinh; 
- Phong KT; 
- Luu: VT.VP.UBND tinh. 
(1111_9 QI/TI,ThInt 1/201S-XS) 

Van Chien 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH_ 
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Phu Ive so 01 
UY BAN NHAN DAN 

TINH TAY NMI 

TOA DO KHU 'VVC PHE DUYtT TRO LONG KHOANG SAN VAT 
LOX XAY DUNG THONG THVONG (SET LAM GACH, S6I 

DAT SAN LAP) TAI AP PHUVIC TRUNG, XA PHVOC VINH, HUYtN 
CHAU THANH, TINH TAY NINH 

(Kern theo Quyet dinh 	(:)Q /QD-UBND ngay 	thong nom 2025 cfta 
UJ3ND tinh Tay Ninh) 

... 

 

1)icm 
146c. 

1 

Too do VN2000 KY!' 105° 30' • 
mui chicu 3° 

-. 
Diem 
goc 

19a do VN2000 KTT 105° 30' 
mill chi&I 3° 

Dien 
tich 

X (m) Y (m) X (m) Y (mL _ J1111)._ 

:s, 
-\ 	1 
71 k..L 

4 7 ."/ 

1 262 338,27 543 811,49 20 1 262 094,76 544 052,87 
2 1 262 332,46 543 821,71 21 1 262 091,13 544 020,94 
3 1 262 325,98 543 828,52 22 1 262 076,49 543 906,50 

_ 4 1 262 296,19 543 863,28 23 1 262 020,01 543 908,82 
5 1 262 287,76 543 886,59 24 1 262 041,76 544 061,04 
6 
7 
8 

1 
1 

262_285,50_ _ 
262 282,01 

_ 543 
543 

894,68 25 1 262 
262 

043,57 
024,82 

544 086,08 
544 086,57 930,95 26 1 

1 262 282,16 543 942,77 27 1 261 090,06 544089,59 
9 1 262 284,09 543 954,66 28 1 261 924,00 543 991,00 

10 1 262 278,56 544 038,59 29 1 261 934,00 543 879,00 
11 . 	_ 
12 

1 262 276,17 544 049,36 30 1 262 130,53 543 839,38 
1 262 259,99 544 072,60 31 1 262 165,70 543 831,02 

13 
14 
15 

1 
1 
1 

262_244,75 
262 202,16 
262 182,37 

544 
544 
544 

080,78 32 1 262 218,60 
232,20 
242,65 

543 797228 
-3b 783,48 

52-13 776,25 
083,26 33 1 262 

262 077,01 34 1 
16 1 262 163,01 544 074,61 35 1 262 272,52 543 780,28 
17 1 262 155,14 544 071,13 36 1 262 284,47 543 784,66 
18 1 262 113,47 544 072,35 37 1 262 301,09 543 793,73 
19 1 262 093,62 544 061,69 

ADMIN
Pencil

ADMIN
Pencil
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Phu luc sZi 02 
UY BAN NHAN DAN 

TiNH TAY NINH 

THONG KF TRfr LUVNG KHOANG SAN VAT LIEU XAY DUNG 
THONG THUONG (SET LAM GACH, SOI PHUN, DAT SAN LAP) TA' 

KHU 

	

	TAI AP PHIMIC TRUNG, XA pirubc VINH, HUYE,N CHAU 
THANH, TINH TAY NINH 

(Kern theo Quyit Binh 	/QD-UBND ngay 7:21.4 thong nom 2025 cila 
UBND tinh Tay Ninh) 

Khiiii &ft. 
lacing 

Wm sat' khtii 
trir luvng (m) 

Tar lacing dia 
ch'At (m3) 

Ghi chti 

1-121 7,0 m 167.491 Thong Ung cotc ke:t 
thitc la cote -1,7m 2-122 7,0 m 390.450 

STT 

1 

2 

ADMIN
Pencil
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PHỤ LỤC I-2. CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU. 
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PHỤ LỤC I-3: CÁC BẢN VẼ KÈM THEO. 
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2- Phụ lục II: Bản vẽ thiết kế các công trình xử lý chất thải 
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3 - Phụ lục III: Các văn bản lấy ý kiến tham vấn, văn bản trả lời của các cơ quan, tổ 

chức được xin ý kiến và biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân.  
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